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Hà Nội, 3/2024
BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI

*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ

	Ngày thay đổi
	Vị trí thay đổi
	A*

M, D
	Nguồn gốc
	Phiên

bản cũ
	Mô tả thay đổi
	Phiên bản

	01/2022
	Toàn bộ
	A
	
	
	Tạo mới
	v1.0

	07/04/2022
	
	M
	
	
	-Bổ sung Bảng kê hóa đơn chứng từ
	v1.1

	10/05/2022
	
	M
	
	
	-Bổ sung TBPH được phép chọn cả loại HĐ có mã và không có mã 

-Bổ sung tham số cấu hình ngày ký và thời điểm hiện tại
	v1.2

	20/06/2022

	
	M
	
	
	- Phần nội dung mới bổ sung từ 3.14 đến 3.16
	v1.3

	29/06/2022
	
	M
	
	
	- Bổ sung mục 3.2.1.1.4 Thêm mới chứng thư số loại CloudCA

-  Bổ sung mục 3.2.3.4 Gửi yêu cầu phê duyệt khi sử dụng chữ ký CloudCA

- Bổ sung mục 3.3.1 , 3.3.1.3 , 3.3.1.4 , 3.3.1.9, 3.3.1.9 , 3.3.1.10 , 3.3.1.11 liên quan đến hóa đơn khi sử dụng chữ ký CloudCA

- Bổ sung các mục 3.4.2.2 , 3.4.3.2 , 3.4.4.2 liên quan đến báo cáo tổng hợp gửi CQT, tờ khai dữ liệu hóa đơn và báo cáo điện tử có sai sót sử dụng chữ ký CloudCA

- Bổ sung mục 3.8.2.2 báo cáo sai sót đơn lẻ sử dụng chữ lý CloudCA

- Bổ sung mục 3.14 import excel báo cáo sai sót sử dụng chữ ký CloudCA

- Bổ sung mục 3.4.5 Phát hành nhiều hóa đơn sử dụng chữ ký CloudCA
	v1.4

	30/06/2022
	
	A,M
	
	
	- Phần nội dung mới bổ sung từ 3.17
	v1.5

	06/07/2022
	
	M
	
	
	- Bổ sung mục 3.2.1.1.4 Thêm mới chứng thư số loại CloudCA
	v1.6

	07/07/2022
	
	M
	
	
	-  Bổ sung thêm mục 3.23 Xuất file PDF phản hồi tiếp nhận/chấp nhận báo cáo sai sót của cơ quan thuế


	v1.7

	11/07/2022
	
	M
	
	
	- Phần nội dung mới bổ sung: 

+ 3.18.4 đến 3.18.6: TBPH biên lai

+ 3.19.3 đến 3.19.4: Ký hiệu hoá đơn biên lai

+ 3.24: nâng cấp màn hình lập biên lai điện tử nháp
	v1.8

	20/07/2022
	
	M
	
	
	Phần nội dung bổ sung: 3.3.1, 3.4.1, 3.3.2.1, , 3.3.2.3, 3.3.2.9, 3.3.2.11, 3.9.1.3: Các chức  năng liên  quan tạo hóa đơn, import hóa đơn khi đơn vị được cấu hình loại bỏ ràng buộc
	v1.9

	20/07/2022
	
	A
	
	
	- Thêm mới mục 3.7.4 Cấu hình doanh nghiệp
	v.1.9

	25/07/2022
	
	M
	
	
	- Thêm mới mục 3.24.2: số lượng nhân bản

- Thêm mới mục 3.25: Cấu hình chung
	v1.10

	04/08/2022
	
	M
	
	
	- Cập nhật 3.18.1 đến 3.18.4

- Thêm mới 3.25.3 và 3.25.3: Cho phép tự động tải bản thể hiện khi lập hoá đơn

-Thêm mới 3.26: QRcode78
	v1.11

	31/08/2022
	
	M,A
	
	
	- Update mục 3.3.1.10 Hóa đơn điều chỉnh thông tin cho phép điều chỉnh hàng hóa

- Thêm mới mục 3.8.3 Bản tin gửi hóa đơn khởi tạo từ MTT
	v1.12

	14/09/2022
	
	M,A
	
	
	- Thêm mới mục 3.1.5 Tham số Tự động đặt giá trị cho ngày lập hóa đơn bằng ngày lập gần nhất

- Cập nhật mục 3.3.2.3 Thay thế/điều chỉnh hóa đơn giấy lên TT78 ngày lập hóa đơn gốc cho phép chọn trong khoảng 10 năm gần nhất 

-  Thêm mới mục 3.27 Nâng cấp tìm kiếm hoá đơn

- Thêm mới 3.8.6 BC tổng hợp doanh thu

- Cập nhật mục 3.17 Ẩn thông tin màn hình dashboard 

- Cập nhật 3.4.1 và 3.9.1 Bổ sung thêm quy tắc xác thực buyerIdType
	v1.13

	28/09/2022
	
	M
	
	
	- Thêm mới mục 3.24.4 Bổ sung hình thức thanh toán ghi đầy đủ nội dung

- Cập nhật các mục 3.18.1, 3.18.2, 3.18.4, 3.19.1, 3.19.2 liên quan đến MTT 

- Thêm mới mục 3.3.2.9.2: Đồng bộ ghi chú web
	v2.0

	07/10/2022
	
	A
	
	
	- Thêm mới 3.8.4.1 Bổ sung chức năng Tải thông điệp CQT phản hồ PDF

- Thêm mới 3.8.4.2 Nâng cấp trạng thái bản tin

- Thêm mới 3.3.2.9.3 Nâng cấp màn hình chức năng lập hoá đơn điều chỉnh tiền

- Thêm mới 3.3.2.10.2 Nâng cấp màn hình Điều chỉnh thông tin

- Thêm mới 3.28.1 Danh mục hàng hóa bổ sung thêm mức thuế 8%

- Thêm mới mục 3.8.4.3, 3.8.4.4 Nâng cấp bảng tổng hợp kì dữ liệu là tháng và tách 1000 hóa dơn khi gửi CQT
	v2.1

	21/10/2022
	
	A,M
	
	
	- Cập nhật mục 3.1 phần user thường không được phép thay đổi cấu hình

- Cập nhật mục 3.2.2.1 và 3.2.2.2 thêm trường khi thêm mới/cập nhật ký hiệu hóa đơn

- Cập nhật mục 3.8.1. nâng cấp Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra: Từ ngày đến ngày
	v2.2

	22/10/2022
	
	A
	
	
	- Thêm mới mục 3.8.5 nâng cấp báo cáo bán hàng chi tiết

- Thêm mới mục 3.29 QRCode tem, vé

- Thêm mới mục 3.30 Sao chép hóa đơn
	v2.3

	27/10/2022
	
	A,M
	
	
	- Nâng cấp bảng tổng hợp 01/TH: import, tách bản tin, đếm tổng số hóa đơn tiếp nhận) từ mục 3.8.4.2 đến 3.8.4.5

- Thêm mới Hiển thị số lượng CQT tiếp nhận BCSS mục 3.8.2.4

- Bổ sung nội dung Điều chỉnh tên hàng hóa mục 3.3.2.10.2

- Thêm mới Tra cứu hóa đơn: Bổ sung hint text mục 3.31

- Bổ sung bc tổng hợp doanh thu bán hàng: thêm mới trường Người phát hành mục 3.8.6.1
	v2.4

	14/11/2022
	
	M
	
	
	- Thêm mới Loại bỏ quy tắc ràng buộc dữ liệu khi lập hóa đơn ở mục 3.32
	v2.5

	18/11/2022
	
	A,M
	
	
	- Thêm mới mục 3.3.2.13 Import hóa đơn điều chỉnh/thay thế hóa đơn giấy

- Cập nhật mục 3.8.1 nâng cấp báo cáo bảng kê hóa đơn chứng từ HH DV bán ra

- Cập nhật mục 3.8.5 nâng cấp báo cáo bán hàng chi tiết

- Thêm mới mục 3.34 hệ thống cảnh báo theo trạng thái hóa đơn 

- Cập nhật quy tắc xác thực email người mua ở mục 3.3.1; 3.3.2.3; 3.3.2.8; 3.3.2.9; 3.3.2.10.2; 3.3.2.11; 3.3.2.12, 3.3.2.13 và thêm mới mục 3.35 
	v2.6

	8/12/2022
	
	M
	
	
	Update nôi dung mục 3.8.4.4: Bổ sung tách 1000 hóa đơn khi gửi CQT
	v2.7

	15/12/2022
	
	A
	
	
	- Thêm mới 3.1.1.9 Không ký hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

- Thêm mới 3.1.2 Cấu hình gửi hóa đơn từ MTT
	v2.8

	20/12/2022
	
	A, M
	
	
	- Bổ sung thêm nội dung Chọn thông tin export: Tên người lập, Tên người phát hành ở bảng kê HHDV bán ra mục 3.8.1

- Bổ sung thêm nội dung  Chọn thông tin export: Tên người lập, Tên người phát hành ở báo cáo bán hàng chi tiết mục 3.8.5

- Cập nhật nội dung Bảng tổng hợp gửi CQT (XD và khác XD): bổ sung đơn vị tìm kiếm Tiền tệ ở mục 3.8.4.6
- Cập nhật nội dung thông tin liên quan đến chiết khấu khi lập hóa đơn ở mục 3.3.1; 3.3.2.3; 3.3.2.9; 3.3.2.11
- Cập nhật nội dung hàng hóa có tính chất ghi chú ở mục 3.3.1 và mục 3.3.2.3

- Thêm mới Bổ sung link tra cứu hóa đơn trong email gửi người mua ở mục 3.36
	v2.9

	09/01/2023
	
	A
	
	
	- Thêm mới mục 3.36.1: Thêm mới biểu mẫu hóa đơn
	v2.10

	09/02/2023
	
	A, M
	
	
	3.2.1.1.5 Danh sách mẫu hóa đơn: Xóa mẫu hóa đơn theo lô

3.3.2.4 Xóa nhiều hóa đơn: Thêm Từ ngày, Đến ngày

3.3.2.5 Khôi phục nhiều hóa đơn: Thêm Từ ngày, Đến ngày

3.3.2.6 Tải nhiều hóa đơn: Thêm gridview kết quả tìm kiếm + tích chọn hóa đơn để tải về 

3.3.2.7 Chuyển đổi nhiều hóa đơn: Thêm Từ ngày, Đến ngày

3.3.2.8 Gửi hóa đơn sang cơ quan thuế  (update gửi hóa đơn sang cơ quan thuế theo lô)

3.4.6 Ẩn/hiện cột tại màn danh sách hóa đơn chưa phát hành 

3.19.4 Phân quyền người dùng theo file 

3.26.2.1 Nâng cấp Import chi nhánh (Thêm trường Địa danh)

3.26.2.2 Nâng cấp Khóa/Mở chi nhánh (Khả dụng button Khóa/Mở)

3.24.3 Nâng cấp validate MST, nâng cấp khóa mở chi nhánh khách hàng 

3.24.1.2 Nâng cấp khóa/mở hàng hóa 

3.24.1.3 Import danh sách hàng hóa (thêm cột Trạng thái)
	v2.11

	24/03/2023
	
	A, M
	
	
	3.4 - Nâng cấp Phát hành nhiều hóa đơn mục 3.4.5
- Nâng cấp màn hình Import người dùng mục 3.19.5
- Bổ sung Gửi mail thông báo đến người dùng khi Khóa/Mở người dung mục 3.19.6
- Nâng cấp màn hình Import chi nhánh mục 3.24.2.3
- Thêm tính năng Cập nhật dữ liệu khách hàng theo file mục 3.24.3.6
- Nâng cấp màn hình Import khách hàng mục 3.24.3.5
- Thêm tính năng Cập nhật dữ liệu Hàng hóa theo file mục 3.24.1.5
- Nâng cấp màn hình Import hàng hóa mục 3.24.1.4
- Bổ sung thông báo khi Xóa bỏ, khôi phục hóa đơn đơn lẻ thành công mục 3.32
- Thay đổi tên tham số mục 3.1.1.4
- Bỏ các checkbox mục 3.1.1.10
- Nâng cấp validate Thêm mới/Cập nhật ký hiệu hóa đơn mục 3.2.2.1, 3.2.2.2
- Nâng cấp Thêm mới/Cập nhật Thông báo phát hành mục 3.2.3.1, 3.2.3.2 
	v2.12

	13/04/2023
	
	M
	
	
	- Bổ sung checkbox: “Cho phép lập hóa đơn gốc giá trị âm” mục 3.2.2
	v2.13

	17/04/2023
	
	M
	
	
	- Thêm mới hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế (nâng cấp theo QĐ1510) mục 3.2.3.7
	v2.14

	27/04/2023
	
	A, M
	
	
	- Thay đổi xóa mục 2.10, 2.11
- Thêm luồng xuất offline Báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa mục 3.7.6.2
- Bổ sung checkbox cấu hình mục 3.1.1.11, 3.1.1.12

- Nâng cấp lấy đủ dữ liệu cho Bảng kê hóa đơn thay thế, Bảng kê hóa đơn điều chỉnh mục 3.7.7, 3.7.8

- Thêm luồng xuất offline Báo cáo tình hình sử dụng biên lai mục 3.7.9

- Nâng cấp Dashboad mục 3.32
	v2.15

	12/05/2023
	
	M
	
	
	- Bổ sung thêm điều kiện tìm kiếm Đơn vị tiền tệ mục 3.7.4.8
	v2.16

	26/05/2023
	
	M
	
	
	- Cập nhật thông tin Lưu ý mục 3.3.1 Cho phép sửa thuế tổng với tất cả tính chất 

- Cập nhật thông tin Lưu ý mục 3.3.2.10 – Nếu lập hóa đơn điều chỉnh tiền cần thêm mới hoặc bỏ bớt hàng hóa, người dùng sử dụng chức năng Import điều chỉnh/thay thế hóa đơn giấy hoặc Điều chỉnh/thay thế hóa đơn giấy
- Cập nhật thông tin Lưu ý mục 3.7.1, 3.7.5 – Cho phép tìm kiếm và chọn nhiều tên đơn vị để xuất báo cáo bảng kê và bán hàng chi tiết
- Cập nhật thông tin điều kiện tìm kiếm màn hình Người mua tra cứu hóa đơn mục 3.14
	v2.17

	06/06/2023
	
	M
	
	
	- Cập nhật thông tin mục 3.3.2.10.1 – Không cho phép thêm mới hàng hóa khi lập hóa đơn điều chỉnh tiền
	v2.18

	09/06/2023
	
	M
	
	
	- Cập nhật thông tin bước 3 mục 3.2.1.2.1 – Bỏ bước phê duyệt CKS Cloud CA trên web Admin
- Cập nhật thông tin chú ý mục 3.7.2.3, 3.7.2.4 – Tên cơ quan thuế hiển thị mặc định ở màn hình Báo cáo sai sót

- Thêm mới mục 3.4.4 - Import nháp đc/tt hd giấy
- Thêm mới mục 3.2.3.8 - Bổ sung loại Chứng từ
	v2.19

	27/06/2023
	
	M
	
	
	- Nâng cấp màn hình quản lý hóa đơn đã phát hành, quản lý hóa đơn chưa phát hành - mục 3.3.2.15,  3.3.3.5
- Thêm chức năng gửi email thủ công đối với hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền - mục 3.3.2.9

- Thêm mới Tải nhiều hóa đơn tại màn hình Người mua tra cứu hóa đơn – mục 2.5.2

- Sắp xếp các lựa chọn thông tin export để xuất dữ liệu Báo cáo bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra - mục 3.4.1

- Thêm Tên đơn vị vào cấu hình các trường mẫu email – mục 3.1.3
	v2.20

	29/07/2023
	
	M
	
	
	- Nâng cấp màn hình quản lý danh mục hàng hóa – mục 3.10.1.6
- Nâng cấp màn hình phát hành hóa đơn, lập hóa đơn nháp, lập hóa đơn điều chỉnh tiền, lập hóa đơn thay thế, import hóa đơn – mục 3.3.4.2, 3.3.2, 3.3.3.1 
	v2.21

	04/08/2023
	
	M
	
	
	- Màn danh sách khách hàng, Ẩn/hiển cột, Export excel: Thêm 3 cột “Địa chỉ email”, “Chi nhánh”, “Người tạo” – mục 3.10.3.7, 3.10.3.8, 3.10.3.9
	v2.22

	21/08/2023
	
	M
	
	
	- Thêm button lập hóa đơn nháp – mục 3.3.2.10.4, 3.3.2.11.3, 3.3.2.12.2, 3.3.2.19.2
- Thêm tải xml tại màn xem chi tiết hóa đơn – mục 3.3.5.5
- Thêm loại file xml tại màn Tải nhiều hóa đơn và Người mua tra cứu hóa đơn – mục 3.3.2.6.2, 3.5.3
- Màn danh sách hàng hóa, Ẩn/hiển cột, Export excel: Thêm 2 cột “Chi nhánh”, “Người tạo” – mục 3.10.1.7, 3.10.1.8, 3.10.1.9
	V2.23

	11/09/2023
	
	A, M
	
	
	- Bổ sung các trạng thái dữ liệu hóa đơn màn Dashboard – mục 3.19.2
- Thêm Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế - mục 3.1.1.15, 3.20, 3.4.11
- Nâng cấp màn Đăng nhập – mục 3.21
	V2.24

	26/09/2023
	
	M
	
	
	- Bổ sung tìm kiếm theo trạng thái gửi CQT tại màn quản lý hóa đơn đã phát hành – mục 3.3.2.15
	V2.25

	13/10/2023
	
	A
	
	
	- Bổ sung Trạng thái gửi báo cáo 04SS màn hóa đơn đã phát hành – mục 3.3.2.6
- Nâng cấp xử lý tìm kiếm hóa đơn theo trạng thái gửi BCSS và bổ sung tìm kiếm trạng thái của BCSS ở màn hình Gửi đơn lẻ - mục 3.4.2.3, 3.4.2.4
	V2.26

	16/11/2023
	
	M
	
	
	- Màn hình Cấu hình email bỏ thông tin Nhắc lại mật khẩu – mục 3.1.4

- Thông tin tìm kiếm Ký hiệu: hiển thị danh sách ký hiệu tương ứng với mẫu hóa đơn và năm đã chọn – mục 3.4.5
	V2.27

	07/12/2023
	
	M
	
	
	- 3.22 Tra cứu truyền nhận

- 3.2.1.1.2 và 3.2.1.1.3 Bổ sung validate tạo mẫu biên lai
	V2.28

	14/12/2023
	
	M
	
	
	 Nâng cấp Thêm mới/Cập nhật/Import hàng hóa: không bắt buộc nhập đơn giá, chiết khấu – mục 3.10.1.10
- Nâng cấp bắt buộc nhập các trường: số điện thoại hiển thị trên hóa đơn; email hiển thị trên hóa đơn; người liên hệ màn khởi tạo thông tin doanh nghiệp – mục 3.9.2
	V2.29

	20/12/2023
	
	M
	
	
	- Nâng cấp màn hóa đơn đã phát hành, hóa đơn chưa phát ​​​hành: bổ sung tìm kiếm log xăng dầu – mục 3.3.2.15 và 3.3.3.5
	V2.30

	27/12/2023
	
	A
	
	
	- 3.4.5.2 Xuất Excel Offline Export Misa SME
	V2.31

	10/1/2024
	
	M
	
	
	- 3.3.2.15 Thêm hình thức hóa đơn: hóa đơn bị điều chỉnh, hóa đơn bị thay thế
	V2.32

	25/1/2024
	
	M
	
	
	- 3.3.1, 3.3.2.3, 3.3.2.11.1, 3.3.2.12.1 bổ sung màn hình nhập dữ liệu log bơm xăng dầu vào các màn hình lập hóa đơn.
- 3.3.2.14, 3.3.2.16, 3.3.3.1, 3.3.3.4 bổ sung các cột để nhập dữ liệu log bơm xăng dầu vào các biểu mẫu import hóa đơn.

- 3.4.1 bổ sung các lựa chọn xuất dữ liệu log bơm xăng dầu trên báo cáo Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra.

- 3.4.1 bổ sung các lựa chọn xuất dữ liệu log bơm xăng dầu trên báo cáo Bán hàng chi tiết
- 3.4.5.3 Xuất Excel Offline Export Misa Amis DN

- 3.4.5.4 Xuất Excel Offline Export Misa Amis HKD
	V2.33

	8/3/2024
	
	M
	
	
	- Nâng cấp báo cáo Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra: tiêu chí Người mua hỗ trợ search tìm kiếm – mục 3.4.1

- Nâng cấp báo cáo Bán hàng chi tiết: tiêu chí Người mua hỗ trợ search tìm kiếm – mục 3.4.5

- Nâng cấp TBPH TT32: không thêm mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn máy tính tiền – mục 3.2.3.1 và 3.2.3.2
	V2.34

	15/03/2024
	
	A
	
	
	- 3.3.2.21 Điều chỉnh nhiều yếu tố
 + 3.3.2.21.1 Phân quyền chức năng
 + 3.3.2.21.2 Chức năng điều chỉnh nhiều yếu tố
	V2.35

	22/03/2024
	
	M
	
	
	- Thêm nút Next/Back tại Từ ngày, đến ngày giới hạn 3 tháng – mục 3.3.2.7.1; 3.3.2.8
	V2.36
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1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

1.1 Tổng quan về sản phẩm

- Dịch vụ hóa đơn điện tử Sinvoice của Viettel cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu. 

1.2 Đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng

Trong quá trình thực hiện, các vấn đề về thao tác liên quan đến sản phẩm/ứng dụng, người dùng liên hệ đến đầu mối sau:

Trung tâm CSKH – Viettel

Điện thoại: 18008000 - nhánh 1

2 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ 
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	Bước
	Mô tả

	1
	Người sử dụng (NSD) gửi yêu cầu hỗ trợ khởi tạo Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT 

	2
	Viettel tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra các thông tin khách hàng cung cấp.

Các thông tin đặc thù doanh nghiệp cần có:

Đăng ký mới/Thay đổi thông tin (Lưu ý: chỉ đăng ký mới 1 lần, các lần sau sẽ là thay đổi thông tin)

Hình thức hóa đơn (có mã/không mã).

Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử.

Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử (chuyển từng hóa đơn/chuyển theo bảng tổng hợp).

Loại hóa đơn sử dụng.

	3
	3.1. Trường hợp NSD đã có đầy đủ các thông tin cần thiết để đăng ký sử dụng, tuy nhiên chưa nắm được cách thực hiện trên hệ thống:

Viettel tư vấn hỗ trợ NSD nhập thông tin (chuyển sang Bước 6)

3.2. Trường hợp NSD chưa có đủ các thông tin cần thiết để đăng ký sử dụng:

Viettel tư vấn NSD liên hệ cơ quan thuế (CQT) để làm rõ các thông tin (chuyển sang Bước 4)

	4
	NSD liên hệ cơ quan thuế quản lý để làm rõ các thông tin về doanh nghiệp mình.

Ví dụ:

Doanh nghiệp sử dụng hình thức hóa đơn có mã của CQT hay hình thức hóa đơn không có mã của CQT?

Doanh nghiệp sử dụng phương thức gửi từng hóa đơn hay theo bảng tổng hợp? 

…

	5
	Cơ quan thuế quản lý cung cấp thông tin cho doanh nghiệp

	6
	NSD tiếp nhận thông tin, nhận hỗ trợ từ Viettel

	7
	NSD (phối hợp cùng Viettel) hoàn thiện dữ liệu và gửi đăng ký sử dụng chính thức lên CQT

	8
	8.1. CQT tiếp nhận/chấp nhận đăng ký sử dụng của doanh nghiệp 

Kết thúc luồng.

8.2 CQT không tiếp nhận/chấp nhận đăng ký sử dụng của doanh nghiệp 

Chuyển tiếp sang bước 9.

	9
	NSD gửi yêu cầu hỗ trợ sang Viettel, Viettel hỗ trợ tra cứu thông tin lý do bị từ chối trên thông điệp CQT gửi về.

Sau đó, phối hợp cùng NSD sửa lại đăng ký và gửi lại cơ quan thuế.

	10
	Kết thúc.


3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 

Tài liệu chỉ mô tả các nội dung thay đổi theo Thông tư 78/2021 – Nghị định 123/2020

3.1 Quản lý hệ thống
3.1.1 Cấu hình chung

Hệ thống bổ sung thêm mới các tham số cấu hình chung phục vụ các nghiệp vụ theo Thông tư 78.

Đối với user thường công ty và user thường của chi nhánh, các tham số chỉ được xem, không được thay đổi.
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3.1.1.1 Tham số Tự động gửi hóa đơn cho cơ quan thuế

Quản lý hệ thống > Cấu hình doanh nghiệp > Cấu hình chung > Tích chọn Tự động gửi hóa đơn cho cơ quan thuế
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Nếu tham số này được chọn, thì các hóa đơn lập theo Thông tư 78 sẽ được tự động gửi đến Cơ quan thuế khi hoàn thành ký số.

3.1.1.2 Tham số Sử dụng Phí, Lệ phí

Quản lý hệ thống > Cấu hình doanh nghiệp > Cấu hình chung > Tích chọn Sử dụng Phí,Lệ phí (NĐ123)
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Nếu tham số này được chọn thì khi lập hóa đơn tại phần chi tiết hàng hóa danh sách tính chất sẽ có thêm tính chất Phí, Lệ phí

3.1.1.3  Tham số hiển thị button Điều chỉnh/thay thế HĐ giấy
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Quản lý hệ thống >Cấu hình doanh nghiệp > Chọn Điều chỉnh thay thế cho hóa đơn không tồn tại trên hệ thống

Sau khi tick chọn thì button sẽ hiển thị tại màn hình Hóa đơn đã phát hành
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3.1.1.4  Tham số Cho phép ngày lập hóa đơn khác ngày hiện tại
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Quản lý hệ thống >Cấu hình doanh nghiệp > Chọn Cho phép ngày lập hóa đơn khác ngày hiện tại
Khi tích chọn, ở chức năng lập hóa đơn phát hành, người dùng (cả chi nhánh và công ty mẹ) khi

lập hóa đơn theo TT78 có thể chọn lùi ngày phát hành (chọn ngày phát hành trong quá khứ) 

3.1.1.5  Tham số Tự động đặt giá trị cho ngày lập hóa đơn bằng ngày lập gần nhất
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Quản lý hệ thống >Cấu hình doanh nghiệp > Chọn Tự động đặt giá trị cho ngày lập hóa đơn bằng ngày lập gần nhất

Trường hợp có cấu hình Tự động đặt giá trị cho ngày lập hóa đơn bằng ngày lập gần nhất, khi lập hóa đơn hệ thống tự động hiển thị Ngày lập là ngày phát hành gần nhất của hóa đơn cùng dải

Trường hợp không cấu hình Tự động đặt giá trị cho ngày lập hóa đơn bằng ngày lập gần nhất, khi lập hóa đơn hệ thống tự động hiển thị Ngày lập là thời gian hiện tại chính xác đến giờ phút giây

3.1.1.6 Phân quyền dữ liệu

- Nội dung thay đổi: nâng cấp bổ sung chức năng cấu hình phân quyền dữ liệu

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Cấu hình doanh nghiệp
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- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Người dùng nhập/chọn các trường thông tin như hiện trạng

+ Cấu hình dữ liệu: check/uncheck giá trị cấu hình Phân quyền dữ liệu

Bước 2: Chọn Cập nhật [image: image10.png]



Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận
[image: image11.png]@ Ban chdc cndn mudn c3p gt cu hinh chung?
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Bước 3: 

+ Chọn [image: image12.png]


: Thực hiện cập nhật cấu hình chung

+ Chọn [image: image13.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì thêm.

3.1.1.7 Nhân bản hoá đơn

- Nội dung thay đổi: bổ sung chức năng cấu hình sử dụng chức năng nhân bản hóa đơn.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Cấu hình doanh nghiệp
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- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Người dùng nhập/chọn các trường thông tin như hiện trạng

+ Nhân bản hoá đơn: check/uncheck giá trị cấu hình Nhân bản hoá đơn

Bước 2: Chọn Cập nhật [image: image15.png]



Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận
[image: image16.png]@ Ban chdc cndn mudn c3p gt cu hinh chung?
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Bước 3: 

+ Chọn [image: image17.png]


: Thực hiện cập nhật cấu hình chung

+ Chọn [image: image18.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì thêm.

3.1.1.8 Cho phép tự động tải bản thể hiện khi lập hóa đơn
- Nội dung thay đổi: nâng cấp bổ sung chức năng cấu hình phân quyền dữ liệu

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Cấu hình doanh nghiệp

[image: image19.png]# > QUANLYHETHONG > CAU HINH DOANH NGHIEP

Céu hinh chung Dau thap phan

Email Biéu email Cau hinh SMs

Phan quyen di lieu

igu chinh thay thé cho hoa don khong ton tai trén hé théng
[ ] Tu tinh 56 luong don gié va thanh tién theo dif igu nhap
[] Ty dong gii hoa don cho co quan thué

Kiém tra dif liéu dau vao

Cho phép import héa don phat hanh

[ Hién thi thué tiéu thu dac biét

Hién thi s6 16

[ Hién thi ty 1& phi phuc vu

Sir dung Phi, L& phi (ND123)

Xudt bdo cdo ban hang chi tiét offiine

Chi nhanh Cong ty 0100109106710 - 0100109106-710%

Ky hiéu méc dinh K21DBZ

Nhan bén héa don
Cho phép nhap chiét khéu lan 2

Tu dong dat gia tri cho ngay lap hoa don bang ngay 1ap gan nhat
Cho phép Iap héa don nhap

Cau hinh ngay lap hoa don khac ngay hién tai

Hién thi han ding

Hién thi ghi chd hang héa

Céu hinh ngay ky Ia thoi diém hién tai

Xuat hoa don ching tirHH,DV ban ra offline

Mau héa don méc dinh 1/0227 - 1236TGT-1/0010-28/12




- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Người dùng nhập/chọn các trường thông tin như hiện trạng

+ Nhân bản hoá đơn: check/uncheck giá trị cấu hình Cho phép tự động tải bản thể hiện khi lập hóa đơn
Bước 2: Chọn Cập nhật [image: image20.png]



Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận
[image: image21.png]@ Ban chdc cndn mudn c3p gt cu hinh chung?
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Bước 3: 

+ Chọn [image: image22.png]


: Thực hiện cập nhật cấu hình chung

+ Chọn [image: image23.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì thêm.

3.1.1.9 Không ký hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

- Nội dung thay đổi: thêm mới tham số cấu hình không ký hóa đơn khi lập hóa đơn phát hành khởi tạo từ máy tính tiền.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Cấu hình doanh nghiệp \ chọn Cấu hình chung
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- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Người dùng nhập/chọn các trường thông tin như hiện trạng

+ Không ký hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền: check/uncheck giá trị cấu hình Cho phép tự động tải bản thể hiện khi lập hóa đơn
Bước 2: Chọn Cập nhật [image: image25.png]



Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận
[image: image26.png]@ Ban chdc cndn mudn c3p gt cu hinh chung?
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Bước 3: 

+ Chọn [image: image27.png]


: Thực hiện cập nhật cấu hình chung

+ Chọn [image: image28.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì thêm.

- Chú ý: Đối với loại chữ ký USB-token và CloudCA thì không hiển thị tool ký. Không cấu hình bỏ ký hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền hoặc loại hóa đơn khác máy tính tiền thì hệ thống thực hiện ký và lưu thông tin như hiện trạng
3.1.1.10 Bỏ checkbox Cho phép nhân bản hóa đơn, Cho phép lập hóa đơn nháp
Mục đích sử dụng: Bỏ checkbox trên màn hình
Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ danh mục click “Quản lý hệ thống” -> Click “Cấu hình doanh nghiệp”  ( tab “Cấu hình chung”
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Bước 2: Hệ thống hiển thị các thông tin trên màn hình

Lưu ý: 

· Checkbox “Cho phép nhân bản hóa đơn” đã bỏ và người dùng luôn luôn được quyền nhân bản hóa đơn.
· Checkbox “Cho phép lập hóa đơn nháp” đã bỏ và quyền lập hóa đơn nháp và import hóa đơn nháp chỉ phụ thuộc vào phân quyền nhóm người dùng của user đăng nhập nếu tài khoản đăng nhập là loại người dùng thường 
3.1.1.11 Checkbox “Xuất báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa offline”

Mục đích sử dụng: Cho phép cấu hình ẩn hiện button [image: image30.png]


 tại báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại menu danh mục ( người dùng click “Quản lý hệ thống”  ( Click “Cấu hình doanh nghiệp” ( chọn tab “Cấu hình chung”

Bước 2: Người dùng tích chọn hoặc bỏ tích chọn checkbox “Xuất báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa offline”

Bước 3: Chọn [image: image32.png]


  

Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận
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Bước 4: 

+ Chọn  button [image: image34.png]


 ( Hệ thống thực hiện cập nhật cấu hình chung

+ Chọn  button [image: image35.png]


 Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì thêm.

Chú ý: 

· Trường hợp tích chọn checkbox “Xuất báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa offline” thì tại báo cáo bán hàng chi tiết sẽ hiển thị button [image: image36.png]


 và danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline
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· Trường hợp không tích chọn checkbox “Xuất báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa offline” thì tại báo cáo bán hàng chi tiết sẽ không hiển thị button [image: image38.png]


 và danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline
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3.1.1.12 Checkbox “Xuất báo cáo tình hình sử dụng biên lai offline”

Mục đích sử dụng: Cho phép cấu hình ẩn hiện button [image: image40.png]


 tại báo cáo tình hình sử dụng biên lai
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại menu danh mục ( người dùng click “Quản lý hệ thống”  ( Click “Cấu hình doanh nghiệp” ( chọn tab “Cấu hình chung”

Bước 2: Người dùng tích chọn hoặc bỏ tích chọn checkbox “Xuất báo cáo tình hình sử dụng biên lai offline”

Bước 3: Chọn [image: image42.png]


  

Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận
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Bước 4: 

+ Chọn  button [image: image44.png]


 ( Hệ thống thực hiện cập nhật cấu hình chung

+ Chọn  button [image: image45.png]


 Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì thêm.

Chú ý: 

· Trường hợp tích chọn checkbox “Xuất báo cáo tình hình sử dụng biên lai offline” thì tại báo cáo tình hình sử dụng biên lai sẽ hiển thị button [image: image46.png]


 và danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline
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· Trường hợp không tích chọn checkbox “Xuất báo cáo tình hình sử dụng biên lai offline” thì tại báo cáo tình hình sử dụng biên lai sẽ không hiển thị button [image: image48.png]


 và danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline
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3.1.1.13 Cấu hình import hóa đơn phát hành 
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Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

Cho phép người dùng cấu hình cho phép import hóa đơn phát hành 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Menu Cấu hình doanh nghiệp 

Bước 2: Chọn mục Cấu hình chung 

Bước 3: Tích chọn Cho phép import hóa đơn phát hành 

Bước 4 : Nhấn Cập nhật 

Chú ý: Import hóa đơn phát hành chỉ sử dụng cho tài khoản server 

3.1.1.14 Cấu hình tự động tải về bản thể hiện khi lập hóa đơn 
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Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

Cho phép người dùng cấu hình tự động tải bản thể hiện khi import hóa đơn phát hành

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Menu Cấu hình doanh nghiệp 

Bước 2: Chọn mục Cấu hình chung 

Bước 3: Tích chọn Cho phép tự động tải bản thể hiện khi lập hóa đơn

Bước 4 : Nhấn Cập nhật 

Chú ý: Tự động tải bản thể hiện chỉ hoạt động khi checkbox Cho phép import hóa đơn phát hành được tích chọn, chỉ áp dụng cho tài khoản server. 
3.1.1.15 Checkbox “Xuất Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế offline”

Mục đích sử dụng: Cho phép xuất offline báo cáo “Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế” 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại menu danh mục ( người dùng click “Quản lý hệ thống”  ( Click “Cấu hình doanh nghiệp” ( chọn tab “Cấu hình chung”

Bước 2: Người dùng tích chọn hoặc bỏ tích chọn checkbox “Xuất bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế offline”

Bước 3: Chọn [image: image53.png]


  

Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận

[image: image54.png]] @ Ban chic chén mudn cap nhat c4u hinh chung?





Bước 4: 

+ Chọn  button [image: image55.png]


 ( Hệ thống thực hiện cập nhật cấu hình chung

+ Chọn  button [image: image56.png]


 Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì thêm

Kết quả:

+ Khi tích chọn checkbox “Xuất bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế offline”: Người dùng được phép xuất offline báo cáo Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế offline

+ Khi không tích chọn checkbox “Xuất bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế offline”: Người dùng không được phép xuất offline báo cáo Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế offline
3.1.2 Cấu hình gửi hóa đơn từ MTT

- Yêu cầu này thực hiện thêm mới màn hình cấu hình thời gian gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Cấu hình doanh nghiệp \ chọn Cấu hình gửi hóa đơn từ MTT

- Người dùng chọn tab Cấu hình gửi hóa đơn từ MTT tại màn hình Cấu hình doanh nghiệp 
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- Các bước thực hiện: 
+ Người dùng chọn cấu hình Gửi từng hàng hóa:

-> check/uncheck giá trị cấu hình Gửi từng hóa đơn
-> Chọn [image: image58.png]


 Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận
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->  Chọn [image: image60.png]


: Thực hiện cập nhật cấu hình chung

Hệ thống tự động gửi bản tin tới cơ quan thuế đối với mẫu hóa đơn thuộc MTT. 
Phạm vi áp dụng: hóa đơn phát hành, hóa đơn điều chỉnh thông tin, hóa đơn điều chỉnh tiền, hóa đơn thay thế, hóa đơn giấy, phát hành hóa đơn nháp, phát hành hàng loạt và import hóa đơn.

-> Chọn [image: image61.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì
+ Người dùng chọn cấu hình Gửi theo khung giờ:

-> check/uncheck giá trị cấu hình Gửi theo khung giờ: Chỉ được phép nhập tối đa 3 khung giờ. Khi người dùng đã mở ra 3 dòng nhập khung giờ thì ẩn hoạt động nút này. Khung giờ được chọn phải >= 19h và =< 23h
-> Chọn [image: image62.png]


 Hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận giống với Gửi từng hàng hóa như trên
Hệ thống tự động gửi bản tin máy tính theo từng khung giờ đã cấu hình. 

Nếu Khung giờ đã chọn < 19h hoặc > 23h: “Thời gian gửi bản tin phải nằm trong khoảng từ 19 giờ đến 23 giờ” 
Nếu Khung giờ đã chọn bị trùng: “Trùng khung giờ gửi bản tin”
-> Chọn [image: image63.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì
+ Người dùng chọn [image: image64.png]


 -> uncheck các lự chọn tại màn hình
-> Chọn [image: image65.png]


 -> Hệ thống bỏ cấu hình tự động gửi bản tin MTT, gửi bản tin máy tính tiền thực hiện như hiện trạng
-> Chọn -> Chọn [image: image66.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cấu hình chung. Không thực hiện gì
- Chú ý: 

+ Cấu hình gửi bản tin gửi hóa đơn khởi tạo từ MTT áp dụng cho tất cả các đơn vị trong một doanh nghiệp, gồm cả công ty mẹ và chi nhánh. Quyền truy cập màn hình dựa vào cấu hình quyền người dùng/nhóm người dùng.

+ Chức năng tự động gửi hóa đơn từ MTT chỉ áp dụng với doanh nghiệp sử dụng chữ ký server.
3.1.3 Cấu hình các trường mẫu Email
- Yêu cầu này thực hiện thêm mới trường Tên đơn vị vào cấu hình email
- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Cấu hình doanh nghiệp \ chọn Email \ Cấu hình các trường mẫu
- Người dùng chọn Cấu hình các trường mẫu 
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3.1.4 Cấu hình Email
- Yêu cầu này thực hiện không hiển thị trường Nhắc lại mật khẩu

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Cấu hình doanh nghiệp \ chọn Email
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3.2 Quản lý phát hành

3.2.1 Khởi tạo thông tin doanh nghiệp:

3.2.1.1 Quản lý mẫu hóa đơn

3.2.1.1.1 Tìm kiếm mẫu hóa đơn
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Hình 1: Danh sách mẫu hóa đơn

Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm các mẫu hóa đơn sử dụng của doanh nghiệp

Các bước thực hiện 

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Khởi tạo thông tin doanh nghiệp > Chọn Step 3 

Bước 2: Chọn hoặc nhập giá trị hợp lệ vào các trường: Loại hóa đơn, Tên mẫu hóa đơn, Loại barcode, Trạng thái

Bước 3: Nhấn button Tìm kiếm

3.2.1.1.2 Thêm mới mẫu hóa đơn
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Hình 2: Thêm mới mẫu hóa đơn

Mục đích sử dụng
Cho phép người dùng thực hiện Thêm mới mẫu hóa đơn theo Nghị định 123 (các mẫu theo Nghị định 123 là các mẫu có chứa nội dung “Nghị định 123”)

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Khởi tạo thông tin doanh nghiệp > Chọn Step 3 > Chọn button Thêm mới

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ 

Các trường bắt buộc: Loại hóa đơn, Tên mẫu hóa đơn, Chọn mẫu hóa đơn

Chú ý: Danh sách mẫu hóa đơn người dùng chọn hiển thị theo danh sách hoặc dạng preview và hiển thị dah sách mẫu hóa đơn được đồng bộ từ Quản lý mẫu hóa đơn chuẩn từ web quản trị 

Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Mô tả, Logo, Water mark

Các trường disable: Trạng thái.

Lưu ý: 
· Phần mã mẫu hóa đơn theo quy định chỉ có 1 trong các kí tự sau (1, 2, 3, 4, 5, 6), tuy nhiên để phân biệt các mẫu trên hệ thống Hóa đơn điện tử Viettel, hệ thống vẫn giữ phần nội dung số thứ tự mẫu phía sau là 1/001, 1/002…

· Tuy nhiên khi lên hóa đơn, XML phần số thứ tự mẫu sẽ được loại bỏ đi, chỉ hiện thị là 1, 2, 3, 4, 5, 6
·  Đối với mẫu Biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá và Biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá khi tạo mới hoặc cập nhật hệ thống sẽ yêu cầu nhập đúng mã mẫu có dạng: 

· Biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá

Mẫu hóa đơn có định dạnh sau: 02BLP1-001

Khi người dùng thay đổi giá trị mẫu hóa đơn, thực hiện validate định dạng như sau:

Nếu loại hóa đơn là Biên lai có mệnh giá (02BLP) thì hệ thống kiểm tra Mã mẫu hóa đơn. Mã mẫu hóa đơn bao gồm 10 ký tự bao gồm quy tắc như sau:

-2 ký tự đầu thể hiện loại biên lai (02 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá.)

-03 ký tự tiếp theo thể hiện tên biên lai (“BLP”).

-01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên biên lai. Ví dụ: biên lai có 03 liên ký hiệu là “3”.

-01 ký tự tiếp theo (dấu “-”) phân cách giữa nhóm ký tự đầu với nhóm 03 ký tự cuối của ký hiệu mẫu biên lai.

     -03 ký tự cuối là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai.

Nếu tên mẫu biên lai sai định dạng thì thông báo lỗi: “Mẫu hóa đơn không hợp lệ”

· Biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá
Mã mẫu hóa đơn bao gồm 10 ký tự bao gồm quy tắc như sau:

-2 ký tự đầu thể hiện loại biên lai (01 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá)

-03 ký tự tiếp theo thể hiện tên biên lai (“BLP”).

-01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên biên lai. Ví dụ: biên lai có 03 liên ký hiệu là “3”.

-01 ký tự tiếp theo (dấu “-”) phân cách giữa nhóm ký tự đầu với nhóm 03 ký tự cuối của ký hiệu mẫu biên lai.

-03 ký tự cuối là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai.

Nếu tên mẫu biên lai sai định dạng thì thông báo lỗi: “Mẫu hóa đơn không hợp lệ”
Bước 3: Nhấn Ghi lại

3.2.1.1.3 Cập nhật mẫu hóa đơn
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Hình 2: Cập nhật mẫu hóa đơn

a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện Cập nhật mẫu hóa đơn ở trạng thái Dự thảo của đơn vị

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Khởi tạo thông tin doanh nghiệp > Chọn Step 3 > Tại bản ghi có trạng thái Dự thảo, chọn icon Cập nhật

Bước 2: Thay đổi thông tin của mẫu hóa đơn 

Các trường bắt buộc: Loại hóa đơn, Tên mẫu hóa đơn, Chọn mẫu hóa đơn

Chú ý: Danh sách mẫu hóa đơn người dùng chọn hiển thị theo danh sách hoặc dạng preview và hiển thị dah sách mẫu hóa đơn được đồng bộ từ Quản lý mẫu hóa đơn chuẩn từ web quản trị

Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Mô tả, Logo, Watermark

Các trường disable: Trạng thái
· Đối với mẫu Biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá và Biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá khi tạo mới hoặc cập nhật hệ thống sẽ yêu cầu nhập đúng mã mẫu có dạng: 

· Biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá

Mẫu hóa đơn có định dạnh sau: 02BLP1-001

Khi người dùng thay đổi giá trị mẫu hóa đơn, thực hiện validate định dạng như sau:

Nếu loại hóa đơn là Biên lai có mệnh giá (02BLP) thì hệ thống kiểm tra Mã mẫu hóa đơn. Mã mẫu hóa đơn bao gồm 10 ký tự bao gồm quy tắc như sau:

-2 ký tự đầu thể hiện loại biên lai (02 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá.)

-03 ký tự tiếp theo thể hiện tên biên lai (“BLP”).

-01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên biên lai. Ví dụ: biên lai có 03 liên ký hiệu là “3”.

-01 ký tự tiếp theo (dấu “-”) phân cách giữa nhóm ký tự đầu với nhóm 03 ký tự cuối của ký hiệu mẫu biên lai.

     -03 ký tự cuối là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai.

Nếu tên mẫu biên lai sai định dạng thì thông báo lỗi: “Mẫu hóa đơn không hợp lệ”

· Biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá
Mã mẫu hóa đơn bao gồm 10 ký tự bao gồm quy tắc như sau:

-2 ký tự đầu thể hiện loại biên lai (01 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá)

-03 ký tự tiếp theo thể hiện tên biên lai (“BLP”).

-01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên biên lai. Ví dụ: biên lai có 03 liên ký hiệu là “3”.

-01 ký tự tiếp theo (dấu “-”) phân cách giữa nhóm ký tự đầu với nhóm 03 ký tự cuối của ký hiệu mẫu biên lai.

-03 ký tự cuối là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai.

Nếu tên mẫu biên lai sai định dạng thì thông báo lỗi: “Mẫu hóa đơn không hợp lệ”
Bước 3: Nhấn Ghi lại
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3.2.1.1.4 Danh sách mẫu hóa đơn: Xóa mẫu hóa đơn theo lô
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a. Mục đích sử dụng

Đồng nhất với các nghiệp vụ khác, cho phép người dùng xóa nhiều mẫu hóa đơn trong một thao tác.

      b.Các bước thực hiện

Bước 1: Menu trái > Quan lý phát hành > Khởi tạo thông tin doanh nghiệp > Bước 3: Quản lý mẫu hóa đơn

Bước 2: Tại Danh sách mẫu hóa đơn > Tích để lựa chọn hóa đơn > click btn “Xóa”

Lưu ý : Chỉ áp dụng chức năng xóa với bản ghi có icon Xóa [image: image74.png]


 ở cột Hành động (tương ứng với bản ghi có trạng thái là “Dự thảo”)

Bước 3: Trả về kết quả ra màn hình
+ Nếu xóa mẫu hóa đơn thành công thì hiển thị thông báo nhanh trên màn hình, đồng thời, tại các bản ghi được xóa thành công: disable checkbox ngoài cùng, icon tại cột Hành động lúc này chuyển từ icon Xóa [image: image75.png]


 sang icon Khôi phục [image: image76.png]


, thông tin hiển thị tại cột “Trạng thái” là “Đã xóa”
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3.2.1.2 Tra cứu chứng thư số

3.2.1.2.1 Thêm mới chứng thư số loại CloudCA
[image: image78.png]Thi himg thu s
Tén don vi Chi nhanh/Doanh nghiép *
CONG TY TEST ‘ CONG TY TEST - 0123456787-193 X v
Loai chitng thu s6 * Nha cung cap *
| Cloudca - luachon- -
ID nguai ky * ID hd so nguai ky *

ID chirng thu s6 *

Tiép tuc thém mdi





Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện Thêm mới chứng thư số với loại chứng thư số là CloudCA

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Khởi tạo thông tin doanh nghiệp > Chọn Step 2 > Tại Danh sách chứng thư số chọn Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin chứng thư số 

Chọn loại chứng thư số là CloudCA

Nhập các trường bắt buộc: Nhà cung cấp, ID người ký, ID hồ sơ người ký, ID chứng thư số

Các thông tin này người dùng được cung cấp từ nhà cung cấp  dịch vụ CloudCA cung cấp

Bước 3: Nhấn Ghi lại

Sau khi thêm mới chứng thư số CloudCA thành công:

· Nếu MST chưa có chữ ký số nào ở trạng thái hoạt động (chữ ký thuộc bất kỳ loại nào: server, USB Token hay CloudCA) thì chữ ký số mới tạo có trạng thái Hoạt động.
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· Nếu MST đang có chữ ký số ở trạng thái hoạt động thì chữ ký mới tạo có trạng thái Không hoạt động.

3.2.2 Ký hiệu hóa đơn

3.2.2.1 Thêm mới ký hiệu hóa đơn
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Hình 1: Thêm mới ký hiệu hóa đơn mặc đinh
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Hình 2: Thêm mới ký hiệu hóa đơn khi chọn mẫu hóa đơn TT78
Mục đích sử dụng: Cho phép người dùng thực hiện Thêm mới ký hiệu hóa đơn
Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Quản lý ký hiệu hóa đơn > Chọn button Thêm mới

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ 

Các trường bắt buộc: Tên mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái
Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Ghi chú, Bỏ tự động gửi cơ quan thuế, Cho phép lập hóa đơn giá trị âm
Các trường bị disable: N/A.
* Checkbox: “Bỏ tự động gửi cơ quan thuế”
TH1: Chọn mẫu hóa đơn theo Nghị định 123 đã khởi tạo ngoại trừ mẫu hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền.

Nhập kí hiệu hóa đơn theo đúng quy định của Điều 4. Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn - Thông tư 78. (Lưu ý cần nhập đúng theo quy định).

              Ví dụ: “K22TYY” – là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

Chú ý 1: Ký hiệu hóa đơn được tạo theo quy định sau 

(C|K)(2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(T|D|L|M|N|B|G|H)[A-Z][A-Z]

* Kí tự đầu: 

Phải là C hoặc K 

* 2 kí tự tiếp theo: là số (2 số cuối theo năm hiện tại)

* Kí tự thứ 4: T, D, L, M, N, B, G, H

- Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế; 

- Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn bán tài sản công và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng;

- Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh;

- Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền;

- Chữ N: Áp dụng đối với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử;

- Chữ B: Áp dụng đối với phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử;

- Chữ G: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng;

- Chữ H: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.

* 2 kí tự cuối: các chữ cái từ A-Z nếu đơn vị muốn quản lý, không quản lý thì để YY

Chú ý 2: Trường Bỏ tự động gửi cơ quan thuế hoạt động như sau:

Trường hợp có tích chọn: Hóa đơn sau khi phát hành sẽ không tự động gửi sang cơ quan thuế

Trường hợp không tích chọn: Hóa đơn sau khi phát hành có tự động gửi sang cơ quan thuế không phụ thuộc vào tham số cấu hình chung (Mục 3.1.1).

TH2: Chọn mẫu hóa đơn được khởi tại từ máy tính tiền

Nhập kí hiệu hóa đơn theo đúng quy định của Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC. (Lưu ý cần nhập đúng theo quy định).

Chú ý 3: Ký hiệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được tạo theo quy định sau:

* Kí tự đầu: “C” 

* 2 kí tự tiếp theo: là số (2 số cuối theo năm hiện tại)

* Kí tự thứ 4: “M”

* 2 kí tự cuối: các chữ cái từ A-Z nếu đơn vị muốn quản lý, không quản lý thì để YY

Chú ý 4: Đối với mẫu hóa đơn được khởi tại từ máy tính tiền khi tạo kí hiệu hóa đơn người dùng không được phép điền ký tự đặc biệt, khoảng trắng và nhập tối đa 6 ký tự 

Bước 3: Nhấn Ghi lại

Lưu ý:

Hệ thống không cho phép lập 2 ký hiệu trùng nhau (VD: C21TGT, C22TGT)
Khi lên hóa đơn, phần mẫu số hóa đơn và kí hiệu hóa đơn được khai báo trên hệ thống được ghép vào nội dung kí hiệu hóa đơn

Ví dụ: Mẫu số hóa đơn là 1. Kí hiệu hóa đơn là K22TYY. Lên hóa đơn, trường kí hiệu hóa đơn sẽ là 1K22TYY

Riêng đối với mẫu hóa đơn biên lai khi tạo kí hiệu hóa đơn người dùng chỉ cần chú ý các điều kiện sau: không được phép điền ký tự đặc biệt, khoảng trắng và nhập tối đa 8 ký tự, và không được phép điền hai ký hiệu trùng nhau trong cùng một mẫu hóa đơn.

* Checkbox: “Cho phép lập hóa đơn giá trị âm”
Mục đích: Cho phép lập hóa đơn gốc có giá trị âm

Lưu ý: 
Không áp dụng đối với hóa đơn Thông tư 32, hóa đơn Máy tính tiền
Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ điều chỉnh, thay thế hóa đơn gốc có giá trị âm

- Hướng dẫn nhập liệu khi lập hóa đơn trường hợp tích “Cho phép lập hóa đơn giá trị âm”: cho phép người dùng nhập liệu âm ở tất cả các thông tin sau của hàng hóa: đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền thuế.
3.2.2.2 Cập nhật ký hiệu hóa đơn
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Hình 1: Cập nhật ký hiệu hóa đơn TT78
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Hình 2: Cập nhật ký hiệu hóa đơn TT32 hoặc hóa đơn MTT
Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện Cập nhật ký hiệu hóa đơn

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Quản lý ký hiệu hóa đơn > Tại 1 bản ghi, chọn icon Cập nhật

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ

Các trường bắt buộc: Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái

Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Ghi chú

Các trường disable: Tên mẫu hóa đơn

Bước 3: Nhấn Ghi lại

Lưu ý:

Để cập nhật ký hiệu hóa đơn thành công, dữ liệu ở field “Ký hiệu hóa đơn” phải thỏa mãn các điều kiện và lưu ý giống với màn thêm mới ký hiệu hóa đơn
3.2.3 Lập thông báo phát hành

3.2.3.1 Thêm mới thông báo phát hành
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Hình 1: Thêm mới thông báo
Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thêm mới thông báo phát hành theo Thông tư 78 - Nghị định 123

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành > Chọn button [image: image85.png]4 Lap théng bdo phat hanh



>Chọn button [image: image86.png]=+ Ding ky theo Nghi dinh 123 (TT78)




Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ

Các trường bắt buộc (có dấu *): Tên đơn vị khởi tạo hoá đơn điện tử, Tên cơ quan thuế, Loại hóa đơn sử dụng

Điều chỉnh các trường mặc định (nếu khác giá trị mặc định): Hình thức đăng ký, Hình thức hóa đơn, Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, Hình thức uỷ nhiệm.

Bổ sung, điều chỉnh danh sách chứng thư số sử dụng (Mặc định giá trị lấy từ danh sách chứng thư số, có thể điều chỉnh, bổ sung, xóa nếu cần )

Chọn mẫu số ký hiệu hóa đơn sử dụng

Chú ý: 

1. Hình thức đăng ký có 2 hình thức là đăng kí mới và thay đổi thông tin [image: image87.png]Hinh thic dang ky *
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Đăng kí mới : Lập TBPH mới với mẫu hóa đơn và kí hiệu đã lập sẵn.

Thay đổi thông tin: Thay đổi TBPH với mẫu hóa đơn và kí hiệu đã lập sẵn

2. Hình thức hóa đơn
Bao gồm các lựa chọn: Không có mã, Có mã của cơ quan thuế và Có mã từ máy tính tiền, người dùng được phép sử dụng một hoặc nhiều hình thức hóa đơn [image: image88.png]Hinh thirc héa don *
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Khi chọn Không có mã của cơ quan  thuế thì khi thêm ký hiệu theo mẫu hóa đơn thì sẽ chỉ hiển thị và chọn được ký hiệu đầu K ví dụ : K21TEE

Khi chọn Có mã của cơ quan thuế thì khi thêm ký hiệu theo mẫu hóa đơn thì sẽ chỉ hiển thị và chọn được ký hiệu đầu C  ví dụ : C21MSD

Khi chọn cả Không có mã và Có mã của cơ quan thuế thì khi thêm ký hiệu theo mẫu hóa đơn được phép chọn các ký hiệu có ký tự đầu là K hoặc C. Ví dụ: K21TEE hoặc C21MSD

Khi chọn “Có mã từ máy tính tiền” thì tại “Loại hóa đơn sử dụng”, ba checkbox “Hóa đơn khác được khởi tạo từ máy tính tiền”, “Hóa đơn giá trị gia tăng được khởi tạo từ máy tính tiền”, “ Hóa đơn bán hàng được khởi tạo từ máy tính tiền” sẽ được enable cho phép người dùng check chọn
3. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

Chuyển đầu đủ nội dung từng hóa đơn: Khi tạo hóa đơn sẽ chuyển tất cả nội dung của từng hóa đơn 

Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử(điểm a1,khoản 3,Điều 22 của Nghị định): hóa đơn sẽ được chuyển tới cơ quan thuế theo bảng tổng hợp với các loại hàng hóa xăng dầu,vận tải hang không và loại hang hóa khác [image: image89.png]O xang dau Van tai hang khéng Khac




4. Hình thức ủy nhiệm

Không ủy nhiệm: doanh nghiệp không ủy nhiệm tạo hóa đơn

Ủy nhiệm: ủy nhiệm cho đơn vị khác với đối tượng ủy nhiệm [image: image90.png]Uy nhiém © Nhan uy nhiém




5. Hình thức gửi hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khan

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao
6. Loại hóa đơn sử dụng

Bao gồm các loại hóa đơn thuộc Nghị định 123 (TT78), người dùng được phép chọn một hoặc nhiều loại hóa đơn sử dụng 
Riêng 3 checkbox ““Hóa đơn khác được khởi tạo từ máy tính tiền”, “Hóa đơn giá trị gia tăng được khởi tạo từ máy tính tiền”, “ Hóa đơn bán hàng được khởi tạo từ máy tính tiền” mặc định sẽ bị disable nếu người dụng chưa chọn hình thức hóa đơn là “Có mã từ máy tính tiền”

Khi chọn loại hóa đơn sử dụng người dùng được chọn tên mẫu hóa đơn tại popup “Chọn loại hóa đơn phát hành” ứng với loại hóa đơn sử dụng đã chọn trước đó

Bước 3: Popup Chọn loại hóa đơn phát hành

· Nhấn vào [image: image91.png]
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· Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ 

Các trường bắt buộc: Tên mẫu hóa đơn, Ký hiệu, Số lượng, Ngày bắt đầu sử dụng.

Các trường không bắt buộc: Checkbox “Tiếp tục thêm mới”

Các trường bị disable: Mẫu hóa đơn

· Nhấn Ghi lại

Chú ý: Người dùng có thể chọn liên tiếp nhiều mẫu hóa đơn – ký hiệu hóa đơn để thông báo phát hành cùng 1 lúc bằng cách chọn checkbox Tiếp tục thêm mới trên popup Chọn loại hóa đơn. 
- Nâng cấp TBPH TT32: không thêm mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn máy tính tiền
3.2.3.2 Cập nhật thông báo phát hành

Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng cập nhật thông báo phát hành

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành > Nhấn Cập nhật

Hoặc:  Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành > chọn button Thêm mới > Nhấn Ghi lại

Hiển thị popup Cập nhật thông báo phát hành
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Hình 3: Cập nhật thông báo phát hành

Bước 2: Điều chỉnh các giá trị (nếu cần)

Các trường bắt buộc (có dấu *): Tên đơn vị khởi tạo hoá đơn điện tử, Tên cơ quan thuế, Loại hóa đơn sử dụng…

Điều chỉnh các trường mặc định (nếu khác giá trị mặc định): Hình thức đăng ký, Hình thức hóa đơn, Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, Hình thức uỷ nhiệm.

Bổ sung, điều chỉnh danh sách chứng thư số sử dụng (Mặc định giá trị lấy từ danh sách chứng thư số, có thể điều chỉnh, bổ sung, xóa nếu cần )

Bổ sung điều chỉnh danh sách mẫu số, ký hiệu hóa đơn sử dụng

Bước 3: Nhấn Tải về XML

Người dùng có thể chọn XML đã kí số hoặc chưa kí số
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Bước 5: Nhấn Ghi lại

Lưu ý:

Để cập nhật thông báo phát hành thành công, người dùng phải truyền vào dữ liệu thỏa mãn các điều kiện và lưu ý giống với màn thêm mới thông báo phát hành
- Nâng cấp TBPH TT32: không thêm mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn máy tính tiền
3.2.3.3 Xem thông báo phát hành

Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng xem thông báo phát hành hóa đơn của các cập Tên mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn đã lập thông báo phát hành

Các bước thực hiện 

Bước 1: Đăng nhập vào bằng tài khoản cho phép

Bước 2: Vào Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành > Tại bản ghi chọn icon Xem chi tiết 

Hệ thống hiển thị Chi tiết thông báo phát hành
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Bước 3: Nhấn Tải về XML

Người dùng có thể chọn XML đã kí số hoặc chưa kí số
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3.2.3.4 Gửi yêu cầu phê duyệt

Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng gửi yêu cầu phê duyệt đăng ký sử dụng cho cơ quan thuế

Các bước thực hiện

Vào Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành > Tại bản ghi có trạng thái là Dự thảo hoặc Từ chối phê duyệt, chọn icon Gửi cơ quan thuế
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Hệ thống Hóa đơn điện tử sẽ tích hợp trực tiếp với cơ quan thuế, sau khi Thuế phê duyệt và gửi lại thông báo, hệ thống sẽ chuyển trạng thái của thông báo phát hành sang Hoạt động

Nếu CQT đồng ý phê duyệt, TBPH sẽ chuyển sang trạng thái [image: image98.png]


và người dùng có thể sử dụng mẫu hóa đơn

Nếu CQT từ chối, TBPH chuyển trạng thái [image: image99.png]Tis chdi phé duyét



, người dùng có thể xem lý do từ chối ở [image: image100.png]



Chú ý: 

Nếu gửi CQT sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Gửi CQT thuế thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì TBPH sẽ được gửi đến CQT

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì TBPH sẽ không được gửi đến CQT
Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.2.3.5 Gán thêm mẫu hóa đơn vào TBPH đang hoạt động

Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thêm ký hiệu và mẫu hóa đơn có cùng tính chất vào TBPH đang hoạt động

Các bước thực hiện#

Vào Quản lý phát hành > Lập thông báo phát hành > Tại bản ghi có trạng thái là Hoạt động >Chọn Xem chi tiết >Chọn loại hóa đơn phát hành >Chọn mẫu hóa đơn >Chọn ký hiệu
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Sau khi thêm thành công thì màn hình TBPH sẽ thêm ký hiệu
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Chọn Ghi lại > Thành công

3.2.3.6 Tải file PDF thông báo phát hành

- Nội dung thay đổi: 

+ Gom các nút chức năng tải thông báo phát hành “Tải quyết định”

+ Bổ sung thêm nút PDF

- Mục đích/Ý nghĩa: Bổ sung theo nghị định 123, cho phép người dùng tải thông báo phát hành dưới dạng PDF

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Lập thông báo phát hành \ tại cột Hành động của TBPH theo nghị định 123, chọn Xem chi tiết

[image: image104.png]



Hình. Màn hình Xem chi tiết thông báo phát hành NĐ 123 gom các nút tải TBPH
- Các bước thực hiện tải PDF: 

+ Bước 1: Tại màn hình Xem chi tiết thông báo phát hành chọn [image: image105.png]Vi quylt dion ~




+ Bước 2: Chọn PDF

=> Hệ thống thực hiện tải PDF thông báo phát hành theo thư mục đã thiết lập ở trình duyệt với các trường thông tin tương tự như khi tải về file doc. 

=> Biểu mẫu file PDF tương tự như Mẫu số: 01/ĐKTĐ-HĐĐT thuộc Nghị định 123


[image: image106.emf]16062022.doc


3.2.3.7 Bổ sung loại Hóa đơn GTGT kiêm TKHT
Bổ sung thêm lựa chọn Hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế để thông báo phát hành sử dụng loại hóa đơn này
[image: image107.png]Loai héa don sir dung *

] Hoa don bén hang

] H6a don bin hang duoc kndi tao tir méy tinh tién
[ Héa don gia tri gia ting

[ Héa don GTGT kiém TKHT

[ Héa don knéc duoc kndi tao tis méy tinh tién

] Phigu xudt kho kiém vén chuyén ndi b

] Hsa don bén hang dy 11l quBe gia

[ Héa don ban tai san céng

[ Hsa don gié ti gia téng duoc knd tao ti may tinh tién
[ Héa don knic

] Phigu xudt kno hing g ban dai I




3.2.3.8 Bổ sung loại Chứng từ
Bổ sung thêm lựa chọn Chứng từ để thông báo phát hành sử dụng loại hóa đơn này.

Lưu ý: Áp dụng cho Chứng từ TNCN, hiện tại mục đích để đăng ký lên Cơ quan thuế còn chứng từ trên hệ thống vẫn phải lập theo luồng TT32.
3.3 Quản lý hóa đơn

3.3.1 Lập hóa đơn phát hành

Người dùng lập hóa đơn nháp: Quản lý hóa đơn chưa phát hành → Lập hóa đơn 

Người dùng lập hóa đơn gốc: Quản lý hóa đơn đã phát hành → Lập hóa đơn
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Tại tab Thông tin khách hàng
Chọn danh sách khách hàng qua trường tìm kiếm: hệ thống tự động điền vào các trường với thông tin khách hàng có sẵn
Người dùng điền đầy đủ thông tin nếu không chọn danh sách khách hàng từ trường tìm kiếm 

       Bỏ xác thực quy tắc nhập liệu khi người dùng nhập trường email người mua, cho phép người dùng nhập tự do, chỉ giới hạn số ký tự tối đa là 500.Chú ý: nếu tick chọn trường Người mua không lấy hóa đơn thì các trường trong tab sẽ không bắt buộc nhập
+ Nếu nhập đúng định dạng thì cho phép thực hiện thêm mới khách hang
+ Nếu nhập KHÁC định dạng so với cấu hình -> Chọn Lập hóa đơn thì hiển thị thông báo lỗi “Bạn đang nhập sai định dạng Email”
Tại tab Thông tin hóa đơn

Chọn các danh sách giá trị có sẵn tại các trường 

Danh sách mẫu hóa đơn và ký hiệu được tạo sẵn từ thông báo phát hành, những mẫu hiển thị là những mẫu có TBPH đang hoạt động và chưa bị hủy dải
Tại tab Log bơm xăng dầu (tab này chỉ hiển thị khi chọn mẫu hóa đơn xăng dầu)

Nhập các giá trị log bơm xăng dầu vào các trường thông tin trong tab này

Có thể thêm hoặc xóa các dòng log bơm trong tab

Khi lập hóa đơn thì hệ thống chỉ lấy thông tin của các dòng có ít nhất một thông tin trên dòng được nhập đúng
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Tại tab Chi tiết hóa đơn

- Chọn tính chất (mặc định là hàng hóa) với 4 tính chất : Chiết khấu, Ghi chú/Diễn giải, hàng hóa , Khuyến mại

- Trường hợp sử dụng Phí,Lệ phí tại tính chất hàng hóa

- Quản lý hệ thống > Cấu hình doanh nghiệp > Chọn Sử dụng Phí,Lệ phí (NĐ123)
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- Tại tính chất hàng hóa 5 tính chất : Chiết khấu, Ghi chú/Diễn giải, hàng hóa , Khuyến mại, Phí, Lệ phí

- Nếu tính chất hàng hóa là Ghi chú/Diễn giải: thực hiện thay đổi cách truyền dữ liệu

+ Trường dữ liệu nào được nhập trên giao diện thì lưu như giá trị người dùng nhập

+ Trường dữ liệu người dùng không nhập gì trên giao diện thì truyền lưu giá trị rỗng. (Các trường dữ liệu về tiền hàng (Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, % chiết khấu, Số tiền chiết khấu, Tiền thuế, Phí dịch vụ) không tự truyền giá trị 0 như hiện tại)  
- Cập nhật thông tin trường Chiết khấu: Gồm hai cột thông tin: Phần trăm chiết khấu; Số tiền chiết khấu 
+ Nếu người dùng nhập % chiết khấu ( hệ thống tự động tính số tiền chiết khấu theo quy tắc hiện tại, disbale cột số tiền chiết khấu không cho chỉnh sửa. Khi người dùng xóa % chiết khấu thì enable cột Số tiền chiết khấu như trạng thái mặc định.

+ Nếu người dùng nhập số tiền chiết khấu ( hệ thống disable cột % chiết khấu không cho chỉnh sửa. Khi người dùng xóa số tiền chiết khấu thì enable cột % chiết khấu như trạng thái mặc định.

+ Quy tắc áp dụng trên cả chiết khấu lần một và chiết khấu lần hai.
- Chọn danh sách hàng hóa và nhập số lượng, hệ thống sẽ tính thành tiền 

- Nếu đơn vị là công ty mẹ hoặc đơn vị là chi nhánh có công ty mẹ là đơn vị được cấu hình loại bỏ ràng buộc dữ liệu thì thực hiện loại bỏ các ràng buộc như mô tả dưới đây:
+ Loại bỏ xác thực thành tiền : Không kiểm tra chênh lệch giá trị thành tiền chuẩn (được tính bằng số lượng * đơn giá) và giá trị thành tiền người dùng nhập.
+ Loại bỏ xác thực tiền thuế: Không kiểm tra chênh lệch giá trị tiền thuế chuẩn (được tính bằng thành tiền * thuế suất) và giá trị tiền thuế người dùng nhập
	Loại hàng hóa
	Mã SP
	Tên SP
	Đơn vị tính
	Số lô
	Hạn dùng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Chiết khấu
	Thuế GTGT (với Thuế dòng)
	Tổng thuế

	Hàng hóa
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	

	Chiết khấu
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	Khuyến mại
	
	x
	
	
	
	
	x (nếu có slg)
	x
	
	x
	

	Ghi chú
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phí, Lệ phí
	
	x
	
	
	
	Ko nhập
	Ko nhập
	x
	
	
	0


Dấu x là những trường bắt buộc nhập

Chú ý : Có các mẫu hóa đơn là thuế dòng và thuế tổng 
Với thuế dòng

[image: image111.png]str | Tinh chat Hang hoa Tt || S9llie || s Ehann) Phi PV Thué TTDB. Tign thug [GRELCH B
* tinh * * tien * dong
Ghi chu/dié | May Dell & ~ | cai 10,000,00 o - 5% = 0 5 = 0 w
DELLOOT 501 Han ding
1| Hanghoa | Liachon- - % = 5% = 4= W
Mahangh | S5 Han ding





Với thuế tổng: 
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Thông tin tiền hàng được thể hiện cuối tab Chi tiết hóa đơn 
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*Công thức tính tiền:

Tiền hàng trước thuế = Hàng hóa + Khuyến mại – Chiết khấu

Tiền thuế = Tiền hàng trước thuế * tiền thuế GTGT

Tiền hàng sau thuế = tiền hàng trước thuế + tiền thuế + tiền phí, lệ phí

*Đối với hóa đơn có Phí, Lệ phí: Người dùng không thể lập hóa đơn chỉ Phí, lệ phí. Người dùng bắt buộc phải chọn thêm ít nhất 1 loại Hàng hóa/Chiết khấu/Khuyến mại/Ghi chú

Chú ý: 

1. Nếu lập hóa đơn sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Lập hóa đơn thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hóa đơn sẽ được ký và phát hành

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hóa đơn sẽ không được ký và phát hành
Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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2. Đối với hóa đơn thuế tổng, cho phép sửa tiền thuế GTGT khi lập hóa đơn với tất cả tính chất hàng hóa trừ các trường hợp sau:

· Thuế suất là loại Khác có giá trị nhập là 0%.

· Thuế suất là Không chịu thuế.

· Thuế suất là Không kê khai.

· Thuế suất là 0%
3.3.2 Quản lý hóa đơn đã phát hành

1. Luồng lập hóa đơn tương tự luồng thực hiện với Luồng hiện tại

2. Thay đổi về mẫu số hóa đơn, kí hiệu, số hóa đơn (bỏ nội dung Mẫu hóa đơn, ghép vào Kí hiệu hóa đơn, số hóa đơn bỏ phần 0000 phía trước và tối đa 8 kí tự Tham khảo Thông tư 78)

Ví dụ:

Mẫu TT32: 
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Mẫu mới TT78:
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3. Thay đổi về định dạng xml hóa đơn

Đổi tên và vị trí các trường trong xml theo “QĐ 1450/QĐ-TCT 2021 Quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận”

Ví dụ:

XML hóa đơn TT32:

[image: image117.png]xml version="1l.0" encoding="UTF-8"Ea

xml-stylesheet type="text/xsl" href="invoice.xsl"2>
<inv:invoice xmlns:inv="http://laphoadon.gdt.gov.vn/2014/09/invoicexml/vl" xmlns:nsl="http://wiw.w3.0rg/2000/09/xmidsigh">

E <inv:invoiceData id="data">

<inv:invoiceType>01GTKT</inv:invoiceType>

<inv:templateCode>01GTKTO0/008</inv: templateCode>

<inv:invoiceSeries>BB/20E</inv:invoiceseries>

<inv:invoiceNumber>0000024</inv: invoiceNumber>

<inv:invoiceIssuedDate>2021-10-28T0

<inv:invoiceSignedDate>2021-10-28T09:18:02+0

<inv:adjustmentType>1</inv:adjustmentType>

<inv:currencyCode>VND</inv:currencyCode>

Bl <inv:seller>
<inv:sellerTaxCode>0100109106-710</inv: sellerTaxCode>
<inv:selleraddressLine>VDigitalH6 Tung Miu-- Viét Nam</inv:selleraddressLine>
<inv:sellerPhoneNumber>0913277856</inv: sellerPhoneNumber>
<inv:sellerEmail>info@cntt0l.com</inv:sellerEmail>
<inv:sellerLegalName>VDigital</inv:sellerLegalName>

</inv:seller>

Bl <inv:buyers>

<inv:buyerDisplayName>huongnl15</inv:buyerDisplayName>

<inv:buyerLegalName>huongnl15</inv:buyerLegalName>

<inv:buyerTaxCode>false</inv:buyerTaxCode>

<inv:buyeraddressLine>huongnl15--</inv:buyeraddressLine>

<inv:buyerPhoneNumber>0979531894</inv: buyerPhoneNumber>

<inv:buyerEmail>huongnll5@viettel.com.vn</inv:buyerEmail>

nvoiceIssuedDate>
nvoiceSignedDate>





XML hóa đơn TT78:

[image: image118.png]- <2xml version="1

§<Tkhai>

.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"2>

<DLTKhai>
<TTChung>
<PBan>2.0.0</PBan>
<MS0>01/PKTD-HDDT</MS0>
<Ten>Théng bao phat hanh héa don</Ten>
<HThuc>1</HThuc>
<TNNT>tai khodn test</TNNT>
<MST>2200720094</MST>
<CQTQLy>Chi cuc Thué Huyén An Phu</CQTQLy>
<MCQTQLy>80505</MCQTQLY>
<NLHe>P& Ha</NLHe>
<DCLHe>Sé 46 Phé Ngé Quyén, Phudng Hing Bai, Quin Hoan Kiém, HA N&i, Vietnam</DCLHe>
<DCTDTu>nhha@gmail.com</DCTDTU>
<DTLHe>0862271196</DILHe>
<DDanh>Ha N&i</DDanh>
<NLap>2021-10-28</NLap>
</TTChung>
<NDTKhai>
<HTHDon>
<CMa>0</CMa>
<KCMa>1</KCMa>
</HTHDon>
=] <HTGDLHDDT>
<CDLTTDCQT>0</CDLTTDCQT>
<CDLQTCTN>1</CDLQTCTN>
</HTGDLHDDT>
=] <PThuc>
<CDDu>1</CDDu>
<CBTHop>0</CBTHOP>





Chú ý :

- Với hóa đơn bán hàng mức thuế giảm 20 %

Chọn hóa đơn bán hàng > Hiển thị checkbox 
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Sau khi tick vào checkbox hiển thị ra tỷ lệ % theo doanh thu để người dùng chọn 1 trong các tỷ lệ sau
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Nếu chọn các giá trị 1%, 2%, 3%, 5% thì công thức tính thuế giảm 20% như sau:


Tổng tiền thanh toán = tổng giá trị hóa đơn tính theo cách thông thường - (tổng giá trị hóa đơn tính theo cách thông thường   X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn).

Nếu chọn giá trị Giảm trên từng hàng hóa thì trên mỗi dòng hàng hóa (không phải ghi chú) sẽ hiển thị Tỷ lệ % theo doanh thu để người dùng có thể chọn một trong các tỷ lệ cho hàng hóa.
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Nếu chọn giá trị cho hàng hóa thì giá trị giảm theo mức tỷ lệ tính thuế theo doanh thu của hàng hóa được tính theo công thức:

Với hàng hóa có tính chất hàng hóa, khuyến mại, phí, lệ phí:

Giá trị giảm của hàng hóa = tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn
Với hàng hóa có tính chất chiết khấu:

Giá trị giảm của hàng hóa = - (tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn)

Tổng tiền thanh toán của hóa đơn được tính theo công thức:

Tổng tiền thanh toán = tổng giá trị hóa đơn tính theo cách thông thường - ∑(Giá trị giảm của hàng hóa).
Lưu ý: Khi chọn Giảm trên từng hàng hóa thì phải chọn Tỷ lệ % theo doanh thu cho ít nhất một hàng hóa trong hóa đơn.
3.3.2.1 Lập hóa đơn thay thế /điều chỉnh từ TT32 lên TT78
Với hóa đơn thay thế/điều chỉnh từ TT32 lên TT78 

Tính chất hàng hóa TT32 [image: image122.png]Chigt khau
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Tính chất hàng hóa TT78 [image: image123.png]Chiét khai
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Hóa đơn thay thế : Hóa đơn được chọn mẫu hóa đơn theo TT78 và tính chất hàng hóa sẽ thay đổi tính chất hàng hóa theo TT78


Tại tab chi tiết hóa đơn, nếu đơn vị là công ty mẹ hoặc đơn vị là chi nhánh có công ty mẹ là đơn vị được cấu hình loại bỏ ràng buộc dữ liệu thì thực hiện loại bỏ các ràng buộc như mô tả dưới đây:
Loại bỏ xác thực thành tiền : Không kiểm tra chênh lệch giá trị thành tiền chuẩn (được tính bằng số lượng * đơn giá) và giá trị thành tiền người dùng nhập.
Loại bỏ xác thực tiền thuế: Không kiểm tra chênh lệch giá trị tiền thuế chuẩn (được tính bằng thành tiền * thuế suất) và giá trị tiền thuế người dùng nhập
Điều chỉnh thông tin :  Hóa đơn được chọn mẫu hóa đơn theo TT78 

Điều chỉnh tiền : Hóa đơn được chọn mẫu hóa đơn theo TT78 và tính chất hàng hóa sẽ thay đổi tính chất hàng hóa theo TT78

Tại tab chi tiết hóa đơn, nếu đơn vị là công ty mẹ hoặc đơn vị là chi nhánh có công ty mẹ là đơn vị được cấu hình loại bỏ ràng buộc dữ liệu thì thực hiện loại bỏ các ràng buộc như mô tả dưới đây:
Loại bỏ xác thực thành tiền : Không kiểm tra chênh lệch giá trị thành tiền chuẩn (được tính bằng số lượng * đơn giá) và giá trị thành tiền người dùng nhập.
Loại bỏ xác thực tiền thuế: Không kiểm tra chênh lệch giá trị tiền thuế chuẩn (được tính bằng thành tiền * thuế suất) và giá trị tiền thuế người dùng nhập
Chú ý : 

Các tính chất ở TT32 như bảng kê ,phí khác khi thay thế/điều chỉnh lên TT78 sẽ thành hàng hóa còn các tính chất khác được giữ nguyên.

Với  hóa đơn bán hàng mức thuế giảm 20 %

Chọn hóa đơn bán hàng > Hiển thị checkbox 
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Sau khi tick vào checkbox hiển thị ra tỷ lệ % theo doanh thu để người dùng chọn 1 trong các tỷ lệ sau
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Sau khi lập hóa đơn xong thì hóa đơn sẽ hiển thị ghi chú 
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3.3.2.2 Giải trình hóa đơn

Bước 1: Người dùng thực hiện chọn hóa đơn muốn giải trình trong danh sách hóa đơn để chuyển đến chức năng giải trình hóa đơn:
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Bước 2: Người dùng thực hiện chọn hóa đơn muốn giải trình trong danh sách hóa đơn để chuyển đến chức năng giải trình hóa đơn:
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Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành > Giải trình > Ghi lại

Để update Giải trình chọn lại Giải trình đã thêm , sửa nội dung giải trình và ghi lại

Để hủy Giải trình chọn lại Giải trình đã thêm ,chọn Hủy giải trình và ghi lại 
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3.3.2.3 Thay thế/điều chỉnh hóa đơn giấy lên TT78

Thay thế /điều chỉnh với hóa đơn giấy là hóa đơn gốc
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Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành > Chọn Điều chỉnh/thay thế HĐ giấy

Tại tab Thông tin khách hàng

       Nhập thông tin tab này giống như phần 1 tại 3.2.1
Tại tab Thông tin hóa đơn

Chọn tính chất hóa đơn là thay thế hoặc điều chỉnh thông tin , điều chỉnh tiền

Loại hóa đơn gốc TT32,TT78,HĐ giấy,HĐ theo QĐ 1209

Nhập các trường mẫu hóa đơn gốc,ký hiệu hóa đơn gốc , số hóa đơn gốc , ngày lập theo như hóa đơn giấy gốc (Ngày lập hóa đơn gốc cho phép chọn trong khoảng 10 năm gần nhất tính từ ngày hiện tại trở về trước)

Các trường còn lại nhập như khi thay thế/điều chỉnh hóa đơn gốc được tạo trên hệ thống
Tại tab Log bơm xăng dầu (tab này chỉ hiển thị khi chọn mẫu hóa đơn xăng dầu)

Nhập các giá trị log bơm xăng dầu vào các trường thông tin trong tab này

Có thể thêm hoặc xóa các dòng log bơm trong tab

Khi lập hóa đơn thì hệ thống chỉ lấy thông tin của các dòng có ít nhất một thông tin trên dòng được nhập đúng
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Tại tab Chi tiết hóa đơn

        Nhập thông tin tab này giống như phần 3 tại  3.2.1

Nếu đơn vị là công ty mẹ hoặc đơn vị là chi nhánh có công ty mẹ là đơn vị được cấu hình loại bỏ ràng buộc dữ liệu thì thực hiện loại bỏ các ràng buộc như mô tả dưới đây:
· Loại bỏ xác thực thành tiền : Không kiểm tra chênh lệch giá trị thành tiền chuẩn (được tính bằng số lượng * đơn giá) và giá trị thành tiền người dùng nhập.
· Loại bỏ xác thực tiền thuế: Không kiểm tra chênh lệch giá trị tiền thuế chuẩn (được tính bằng thành tiền * thuế suất) và giá trị tiền thuế người dùng nhập
- Nếu tính chất hàng hóa là Ghi chú/Diễn giải: thực hiện thay đổi cách truyền dữ liệu

+ Trường dữ liệu nào được nhập trên giao diện thì lưu như giá trị người dùng nhập

+ Trường dữ liệu người dùng không nhập gì trên giao diện thì truyền lưu giá trị rỗng. (Các trường dữ liệu về tiền hàng (Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, % chiết khấu, Số tiền chiết khấu, Tiền thuế, Phí dịch vụ) không tự truyền giá trị 0 như hiện tại)  
- Cập nhật thông tin trường Chiết khấu: Gồm hai cột thông tin: Phần trăm chiết khấu; Số tiền chiết khấu 
+ Nếu người dùng nhập % chiết khấu ( hệ thống tự động tính số tiền chiết khấu theo quy tắc hiện tại, disbale cột số tiền chiết khấu không cho chỉnh sửa. Khi người dùng xóa % chiết khấu thì enable cột Số tiền chiết khấu như trạng thái mặc định.

+ Nếu người dùng nhập số tiền chiết khấu ( hệ thống disable cột % chiết khấu không cho chỉnh sửa. Khi người dùng xóa số tiền chiết khấu thì enable cột % chiết khấu như trạng thái mặc định.

+ Quy tắc áp dụng trên cả chiết khấu lần một và chiết khấu lần hai.
Chú ý : 

các trường tại tab thông tin hóa đơn được nhập từ hóa đơn gốc là hóa đơn giấy nên cần nhập đúng với quy định

với hóa đơn bán hàng giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu tương tự phần 3.3.1 phần chú ý
Nếu lập hóa đơn thay thế HĐ giấy sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Lập hóa đơn thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hóa đơn sẽ được ký và phát hành

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hóa đơn sẽ không được ký và phát hành
Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.3.2.4 Xóa nhiều hóa đơn
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      Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng xóa nhiều hóa đơn.

Các bước thực hiện

Bước 1:  Từ danh mục click “Quản lý hóa đơn” -> Click “Hóa đơn đã phát hành” -> Click button  [image: image135.png]


 -> Click [image: image136.png]% X6a bé nhiéu héa don




Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành xóa nhiều hóa đơn:

Các trường bắt buộc: Nhà cung cấp, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Từ số, Đến số, Lý do xóa bỏ.

Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Văn bản thỏa thuận, Biên bản thỏa thuận, Ngày thỏa thuận, Từ ngày, Đến ngày.

Các trường disable: N/A.

Bước 3: Click button [image: image137.png]


 

TH1: Nếu có tồn tại bản ghi có đủ điều kiện để xóa. Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa

[image: image138.png]



· Click button [image: image139.png]


 -> Hệ thống tiến hành xóa bỏ các hóa đơn có đủ điều kiện để xóa trong khoảng đã nhập. Các hóa đơn bị xóa bỏ sẽ chuyển sang trạng thái “Hóa đơn xóa bỏ”.

·   Click button  [image: image140.png]% Hiy b



để tắt popup và không thực hiện xóa bỏ hóa đơn.

TH2: Nếu không tồn tại bản ghi có đủ điều kiện để xóa. Hệ thống hiển thị thông báo
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Chú ý: 

· Nhập dữ liệu trường “Từ ngày” và “Đến ngày” là ngày phát hành của hóa đơn, “Từ ngày” phải nhỏ hơn hoặc bằng “Đến ngày”.

· Nếu xóa nhiều hóa đơn sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Xóa thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

·  Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hóa đơn sẽ được ký và đổi thành hóa đơn xóa bỏ

·  Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hóa đơn sẽ không được ký và xóa bỏ
Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.3.2.5 Khôi phục nhiều hóa đơn
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Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện khôi phục nhiều hóa đơn có trạng thái “Hóa đơn xóa bỏ” về trạng thái trước đó của hóa đơn.
Các bước thực hiện

Bước 1:  Từ danh mục click “Quản lý hóa đơn” -> Hóa đơn đã phát hành -> Click button [image: image144.png]


 -> Click “Khôi phục nhiều hóa đơn”.

Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành khôi phục nhiều hóa đơn:

Các trường bắt buộc: Nhà cung cấp, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Từ số, Đến số, Lý do khôi phục.

Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Văn bản thỏa thuận, Biên bản thỏa thuận, Ngày thỏa thuận, Từ ngày, Đến ngày.

Các trường disable: N/A.

Bước 3: Click button [image: image145.png]


 

TH1: Nếu có tồn tại bản ghi có đủ điều kiện để khôi phục. Hệ thống hiển thị popup xác nhận khôi phục

[image: image146.png]



· Click button [image: image147.png]


 -> Hệ thống tiến hành khôi phục các hóa đơn có đủ điều kiện để khôi phục trong khoảng đã nhập. Các hóa đơn được khôi phục sẽ chuyển về trạng thái trước khi bị xóa bỏ của hóa đơn đó

·   Click button  [image: image148.png]% Hiy b



để tắt popup và không thực hiện khôi phục bỏ hóa đơn.

TH2: Nếu không tồn tại bản ghi có đủ điều kiện để khôi phục. Hệ thống hiển thị thông báo
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Chú ý: 

- Nhập dữ liệu trường “Từ ngày” và “Đến ngày” là ngày phát hành của hóa đơn, “Từ ngày” phải nhỏ hơn hoặc bằng “Đến ngày”.
3.3.2.6 Trạng thái gửi báo cáo 04SS
Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng kiểm tra được trạng thái gửi báo cáo 04SS để đánh dấu hóa đơn đã gửi báo cáo sai sót
Thông tin chung chức năng

Menu trái -> Quản lý hóa đơn -> Hóa đơn đã phát hành

Hệ thống mặc định hiển thị cột Báo cáo 04SS.
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Người dung có thể ẩn / hiện cột Báo cáo 04SS bằng cách: Click chuột vào nút Ẩn hiện cột -> Tick / bỏ tick chọn Báo cáo 04SS

[image: image151.png]T-- 1=

[ Ky hiéu héa don
[ Héa don géc
Ngay lap

Tén ngudi mua
[ Ten donvi

[ Ma 6 thus

[ Ngusi tao

Loai tién

Téng truéc thué
Tign thué

[ chiet knau
Téng tign

[ Hinh thc thanh toan
Chuyén déi

[ Ngu@i mua da xem
[ Ma bi mat

K& khai thu&
Trang théi

G car

Ma car

BAo céo 045S




Các bước thực hiện tìm kiếm trạng thái Báo cáo 04SS
Bước 1:  Click chọn Tìm kiếm nâng cao
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Người dùng có thể lựa chọn các trạng thái để tìm kiếm: Chưa gửi CQT, Đã gửi CQT chưa có phản hồi, CQT đã chấp nhận, CQT từ chối.
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Bước 2:  Các thông tin tìm kiếm
Người dung lựa chọn trạng thái và nhấn nút Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách kết quả theo thông tin người sử dụng nhập
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CQT từ chối
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Đã gửi CQT chưa có phản hồi
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CQT chấp nhận
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CQT từ chối
3.3.2.7 Tải nhiều hóa đơn
3.3.2.7.1 Nâng cấp hiển thị danh sách hóa đơn
- Nâng cấp: 
Hiển thị danh sách hóa đơn tìm kiếm và cho phép tích chọn hóa đơn để tải nhiều hóa đơn
Thêm nút Next/Back tại Từ ngày, đến ngày giới hạn 3 tháng
[image: image158.png]‘Tai nhiéu héa don

Nna cung cdp * Wéu héa don
CONG TV TNHH ANH BUC (MST: 0100109106-505) %~ | [ 1n130- 61T 778 AcRIBANK x -
Ky hiéu héa don * Nam * Loai file *

xazms <] [ 2o <] | ror -
Tirss* DEnss*

1 100
M3 58 thué khach hang M3 khach hang

J— < | [ Lomcnon- -
Tirngay * Dén ngay *

Kl 22/12/2023 a@ 22/03/2024 ]

] dp ban thé hién

Danh sich ti nhigu héa don

[] sr wiuhadon SShiadon gy phithioh i nguti mua Tang wutc thud | Ténthud | Tong tin

0O 1 s KRATABI0D  15/02/2024120039 136363 136364 1500000
O 2 s KoATABSS  15/02/2024115041  LEBUCDUONG o0 280 378
0 s s KoATABSS  09/02/2024 172130 nzs0 20 12780
O 4 s KoATABST  09/02/2024 165846 0000 1000 110000
0 s s KoATAB%  05/02/20241T1614  Trung Tam Phan Phdi Thyc Phim Tuck Sng Midn Tey 2200 o 20
O s s KoATABS  05/02/202410:4002  Noudi mua Knéng y hés don 2200 o 2w
0 7 s KOATABSS  04/02/2024073655  NGOTHINGOC wr s 1sson
[m] 8 1130 K24TABS3  04/02/202407:36:55  NGUYEN THI DUY HUYEN 545455 54545 600.000
0O s s KOATABS2  04/02/2028073655 VO THANHNHAN s00293 400293 4403226





- Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng xem danh sách hóa đơn được tim thấy, tích chọn một/nhiều/tất cả hóa đơn để tải nhiều hóa đơn

- Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Hóa đơn đã  phát hành > Chọn button [image: image159.png]héa don




Mục đích: Khởi tạo màn hình tải nhiều hóa đơn 

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị tìm kiếm

Bước 3: Nếu có kết quả tìm kiếm, người dùng tích chọn một/nhiều/tất cả hóa đơn 

=> nhấn chọn button “Tải về” để tải về những hóa đơn đã chọn

Chú ý: Có thể chọn bản tải về với hình thức Gộp bản thể hiện khi tích vào [image: image160.png]


 

3.3.2.7.2 Thêm loại file XML 
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- Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng xem danh sách hóa đơn được tim thấy, tích chọn một/nhiều/tất cả hóa đơn để tải nhiều hóa đơn

- Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Hóa đơn đã  phát hành > Chọn button [image: image162.png]& Télnhieu héa don




Mục đích: Khởi tạo màn hình tải nhiều hóa đơn 

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị tìm kiếm

a. Các trường bắt buộc: Nhà cung cấp, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Loại file, Từ số, Đến số.

b. Các trường không bắt buộc: Mã số thuế khách hàng, Mã khách hàng, Từ ngày, Đến ngày.

c. Các trường disable: N/A

Bước 3: Nếu có kết quả tìm kiếm, người dùng tích chọn một/nhiều/tất cả hóa đơn 

=> nhấn chọn button “Tải về” để tải về những hóa đơn đã chọn

Chú ý: Có thể chọn bản tải về với hình thức Gộp bản thể hiện khi tích vào [image: image163.png]



*Chú ý: 

- Trường hợp Loại file: PDF và không tích checkbox “Gộp bản thể hiện” -> Kết quả tải về: Trong file zip chứa các file PDF riêng biệt của từng hóa đơn.

- Trường hợp Loại file: PDF và có tích checkbox “Gộp bản thể hiện” -> Kết quả tải về: Trong file zip chứa 1 file PDF gộp chung cho tất cả hóa đơn đã chọn.

- Trường hợp Loại file: ZIP -> Kết quả tải về: Trong file zip chứa 1/nhiều file zip của hóa đơn
- Trường hợp Loại file: XML -> Kết quả tải về: Trong file xml chứa 1/nhiều file xml của hóa đơn
3.3.2.8 Chuyển đổi nhiều hóa đơn

[image: image164.png]Chuyén ddi nhigu héa don
Nha cung cip
CONG TY TNHH ANH DUC (WST:0100109106-505)

K hiéu héa don

KazTag

Tirngay

« | amaan

[ 66p ban chuyén dai

Mau héa don

x| [0 ararrras s
Tirss.
SiE

9én ngsy

DREEE





Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện chuyển đổi nhiều hóa đơn.
Thêm nút Next/Back tại Từ ngày, đến ngày giới hạn 3 tháng
Các bước thực hiện

Bước 1:  Từ danh mục click “Quản lý hóa đơn” -> Hóa đơn đã phát hành -> Click button [image: image165.png]


 -> Click “Chuyển đổi nhiều hóa đơn”.

Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành chuyển đổi nhiều hóa đơn:

Các trường bắt buộc: Nhà cung cấp, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Từ số, Đến số.

Các trường không bắt buộc chọn/nhập: Từ ngày, Đến ngày, Checkbox “Gộp bản chuyển đổi”.

Các trường disable: N/A.

Bước 3: Click button [image: image166.png]


 để tiến hành chuyển đổi hóa đơn.

             Click button [Hủy bỏ] để tắt popup và không thực hiện chuyển đổi.

Chú ý: 

- Nhập dữ liệu trường “Từ ngày” và “Đến ngày” là ngày phát hành của hóa đơn, “Từ ngày” phải nhỏ hơn hoặc bằng “Đến ngày”.

3.3.2.9 Gửi cơ quan thuế

    Mục đích sử sụng: Gửi hóa đơn sang cơ quan thuế theo lô hoặc gửi riêng lẻ từng hóa đơn
    Các bước thực hiện

         Cách 1: Gửi riêng lẻ từng hóa đơn sang cơ quan thuế 

Bước 1: Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành > Chọn Hành động > Chọn Gửi CQ thuế
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-  Với hóa đơn không mã chưa gửi CQT thì sẽ được sử dụng các chức năng thay thế, điều chỉnh thông tin ,điều chỉnh tiền, xóa bỏ , chuyển đổi ,gửi email và giải trình
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- Với hóa đơn có mã chưa gửi CQT chỉ được sử dụng chức năng xóa bỏ , gửi cơ quan thuế và giải trình
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- Với hóa đơn có mã đã gửi CQT và được cấp mã thì sẽ có thêm các chức năng: Lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế, lập hóa đơn chuyển đổi, gửi mail

Người dùng đợi 1 thời gian, CQT sẽ gửi trả về kết quả:

Nếu CQT chấp nhận sẽ hiển thị [image: image170.png]


 kèm theo mã CQT cấp (đối với hóa đơn có mã)

Nếu CQT từ chối, hệ  thống sẽ hiển thị [image: image171.png]


 . 

Bước 2: Tại cột “Gửi CQT” của bản  ghi bị cơ quan thuế từ chối -> di chuột qua icon [image: image172.png]



 

Bước 3: Xem thông tin của tooltip hiển thị gồm: Mã lỗi, Mô tả, Hướng xử lý lỗi
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Cách 2: Gửi hóa đơn sang cơ quan thuế theo lô
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Bước 1:  Từ danh mục click “Quản lý hóa đơn” -> Click “Hóa đơn đã phát hành”

Bước 2: Tại cột checkbox chọn tất cả (Hình bên trên) người dùng tiến hành click chọn một hoặc nhiều checkbox -> Click button [image: image175.png]



Bước 3: 

Người dùng đợi 1 thời gian, CQT sẽ gửi trả về kết quả:

Nếu CQT chấp nhận sẽ hiển thị [image: image176.png]


 kèm theo mã CQT cấp (đối với hóa đơn có mã)

Trường hợp hóa đơn bị cơ quan thuế từ chối. Tại cột “Gửi CQT” của bản ghi bị cơ quan thuế từ chối -> di chuột qua icon [image: image177.png]



 
Bước 4: Xem thông tin của tooltip hiển thị gồm: Mã lỗi, Mô tả, Hướng xử lý lỗi

3.3.2.10 Gửi Email cho khách hàng

Chức năng này cho phép người dùng gửi mail thông tin hóa đơn đến cho khách hàng

Bước 1: Người dùng click vào [image: image178.png]


> Chọn button gửi Email

Bước 2: Nhập địa chỉ email của khách hàng, email mặc định là email đã nhập khi lập hóa đơn. Nếu trước đó không nhập thì hệ thống sẽ để trống

Địa chỉ Email là trường bắt buộc nhập
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       Bỏ xác thực quy tắc nhập liệu khi người dùng nhập trường email người mua, cho phép người dùng nhập tự do, chỉ giới hạn số ký tự tối đa là 500. 
+ Nếu nhập đúng định dạng thì cho phép thực hiện thêm mới khách hàng
+ Nếu nhập KHÁC định dạng so với cấu hình -> Chọn Lập hóa đơn thì hiển thị thông báo lỗi 
Bước 3: Click [image: image180.png]


 để gửi email cho người dùng

Lưu ý: 
Đối với hóa đơn có mã, khi hóa đơn được CQT cấp mã thì hệ thống mới gửi Email đến khách hàng. Còn với hóa đơn không mã phải được CQT chấp nhận

Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền sẽ luôn được phép Gửi email (Không phục thuộc vào những điều kiện khác)
3.3.2.11 Hóa đơn điều chỉnh  tiền

3.3.2.11.1 Lập hoá đơn điều chỉnh tiền

Bước 1: Tại hóa đơn cần điều chỉnh → Kích vào nút [image: image181.png]


 → Chọn “Điều chỉnh tiền”

Bước 2: Nhập thông tin điều chỉnh tiền
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Người dùng chọn điều chỉnh tăng/giảm tiền hàng, số lượng, đơn giá hoặc tiền thuế

Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập. Ngày thỏa thuận phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại
Nếu đơn vị là công ty mẹ hoặc đơn vị là chi nhánh có công ty mẹ là đơn vị được cấu hình loại bỏ ràng buộc dữ liệu thì thực hiện loại bỏ các ràng buộc như mô tả dưới đây:
· Loại bỏ xác thực thành tiền : Không kiểm tra chênh lệch giá trị thành tiền chuẩn (được tính bằng số lượng * đơn giá) và giá trị thành tiền người dùng nhập.
· Loại bỏ xác thực tiền thuế: Không kiểm tra chênh lệch giá trị tiền thuế chuẩn (được tính bằng thành tiền * thuế suất) và giá trị tiền thuế người dùng nhập
- Cập nhật thông tin trường Chiết khấu: Gồm hai cột thông tin: Phần trăm chiết khấu; Số tiền chiết khấu 
+ Nếu người dùng nhập % chiết khấu ( hệ thống tự động tính số tiền chiết khấu theo quy tắc hiện tại, disbale cột số tiền chiết khấu không cho chỉnh sửa. Khi người dùng xóa % chiết khấu thì enable cột Số tiền chiết khấu như trạng thái mặc định.

+ Nếu người dùng nhập số tiền chiết khấu ( hệ thống disable cột % chiết khấu không cho chỉnh sửa. Khi người dùng xóa số tiền chiết khấu thì enable cột % chiết khấu như trạng thái mặc định.

+ Quy tắc áp dụng trên cả chiết khấu lần một và chiết khấu lần hai.
Bước 3: Click “Lập hóa đơn” để lập hóa đơn điều chỉnh tiền

Hóa đơn điều chỉnh tiền vừa lập sẽ ở trạng thái “Hóa đơn điều chỉnh tiền”

Hóa đơn gốc chuyển sang trạng thái “Bị điều chỉnh tiền”
Chú ý: 

1. Với hóa đơn bán hàng giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu tương tự phần 3.3.1 phần chú ý
2. Nếu lập hóa đơn điều chỉnh tiền cần thêm mới hoặc bỏ bớt hàng hóa, người dùng sử dụng chức năng Import điều chỉnh/thay thế hóa đơn giấy hoặc Điều chỉnh/thay thế hóa đơn giấy.
3. Nếu lập hóa đơn điều chỉnh tiền sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Lập hóa đơn thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hóa đơn sẽ được ký và phát hành

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hóa đơn sẽ không được ký và phát hành
Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.3.2.11.2 Đồng bộ ghi chú

- Nội dung thay đổi: Sửa cách đọc ghi chú tự động sinh khi sử dụng chức năng lập hóa đơn điều chỉnh tiền.

- Phạm vi thay đổi: Tất cả các loại hoá đơn

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn đã phát hành \ chọn Điều chỉnh tiền

- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Người dùng chọn điều chỉnh tiền trên màn hình Quản lý hoá đơn

+ Bước 2: Người dùng nhập/chọn thông tin trên màn hình

+ Bước 3: Thực hiện chọn điều chỉnh từng dòng hoá hoá

- Quy tắc đọc ghi chú tự động khi điều chỉnh từng dòng hàng hóa thay đổi như sau: Hệ thống đọc nội dung ghi chú cho từng dòng hàng hóa tương ứng với lựa chọn điều chỉnh tăng/giảm của tất cả các yếu tố được người dùng chọn tại mục điều chỉnh chi tiết.
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=> Cột ghi chú của dòng hàng hoá sẽ đọc: Điều chỉnh tăng số lượng, giảm đơn giá
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=> Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (nếu có) với quy tắc không thay đổi
3.3.2.11.3 Nâng cấp màn hình chức năng

- Nội dung thay đổi: bổ sung thêm các trường thông tin cho phép người dùng lập hóa đơn điều chỉnh tiền có thể thay đổi thông tin người mua và thông tin bổ sung của hóa đơn

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn đã phát hành \ chọn nút Điều chỉnh
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Phần thông tin người mua mới cho phép điều chỉnh tất cả các thông tin. Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập. Phần Thông tin người mua cũ của hóa đơn gốc, không được phép chỉnh sửa. Quy tắc xác thực các trường thông tin tương tự như ở màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin  

       Bỏ xác thực quy tắc nhập liệu khi người dùng nhập trường email người mua, cho phép người dùng nhập tự do, chỉ giới hạn số ký tự tối đa là 500.Chú ý: nếu tick chọn trường Người mua không lấy hóa đơn thì các trường trong tab sẽ không bắt buộc nhập

+ Bước 2: phần Thông tin bổ sung, điền sẵn thông tin bổ sung của hóa đơn gốc và cho phép người dùng chỉnh sửa. Quy tắc xác thực các trường thông tin tương tự như ở màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

+ Bước 3: Chọn Lập hoá đơn để lập hóa đơn điều chỉnh tiền
Hóa đơn điều chỉnh tiền vừa lập sẽ ở trạng thái “Hóa đơn điều chỉnh tiền”
Hóa đơn gốc chuyển sang trạng thái “Bị điều chỉnh tiền
3.3.2.11.4 Thêm button Lập hóa đơn nháp

- Các bước vào chức năng: Menu trái > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành > Hành động > Điều chỉnh tiền > Button “Lập hóa đơn nháp”
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Chọn/nhập các thông tin có trên màn hình 

· Các thông tin bắt buộc chọn/nhập là các thông tin có ký hiệu * (tương tự như các thao tác Điều chỉnh tiền hiện tại)

· Các thông tin không bắt buộc nhập, là các thông tin không có ký hiệu * (tương tự như các thao tác Điều chỉnh tiền hiện tại)

+ Bước 2: Nhấn chọn button “Lập hóa đơn nháp”

· Chú ý:
+ Người dùng không thực hiện điều chỉnh bất kỳ thông tin gì có liên quan đến giá trị hóa đơn ở khối “CHI TIẾT HÓA ĐƠN” -> Hệ thống hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Cảnh báo/Hóa đơn cần điều chỉnh ít nhất một giá trị: Tăng/giảm số lượng, đơn giá, thuế suất, thành tiền”
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+ Nếu các điều kiện đều thỏa mãn, người dùng có nhập Mã số thuế (hợp lệ) tại phần Thông tin người mua mới, hệ thống sẽ lưu lại hóa đơn => Hệ thống thoát khỏi màn Lập hóa đơn điều chỉnh tiền, hiển thị lại màn hình Danh sách hóa đơn chưa phát hành, đồng thời hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Lập hóa đơn nháp thành công” 
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+ Nếu các điều kiện đều thỏa mãn, người dùng không nhập Mã số thuế tại phần Thông tin khách hàng, hệ thống hiển thị popup xác nhậnvới nội dung “Bạn chắc chắn muốn lập hóa đơn cho người mua không có mã số thuế?” 
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· Trường hợp 1: Nhấn chọn tiếp button “Hủy bỏ” => Hệ thống tắt popup xác nhận, hiển thị lại màn “Lập hóa đơn điều chỉnh tiền” với các thông tin đã chọn/nhập

· Trường hợp 2: Nhấn chọn button “Đồng ý” => Hệ thống tắt popup xác nhận, hiển thị màn hình Danh sách hóa đơn chưa phát hành, đồng thời hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Lập hóa đơn nháp thành công” 
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+ Đối với các trường bắt buộc nhập, nếu người dùng chưa nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa nhập [Tên trường]”

+ Đối với các trường bắt buộc chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa chọn [Tên trường]”

+ Trường dữ liệu nhập Mã số thuế không đúng định dạng, khi unfocus trường “Mã số thuế” hoặc khi nhấn chọn luôn button “Lập hóa đơn nháp”, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay dưới trường Mã số thuế với nội dung “Mã số thuế không đúng định dạng, bạn vui lòng nhập lại!” (xem chi tiết ở mục 1.6.1.1 Thông tin validate mã số thuế
[image: image192.png]Ma 6 thué | dfgafafdg

Ma 55 thug khong dng dinh
dang, ban vui long nhap lai!




+ Trường dữ liệu nhập Email không đúng định dạng, khi nhấn chọn button “Lập hóa đơn nháp” sẽ hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Cảnh báo/Email không hợp lệ”
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+ Tại khối “THÔNG TIN HÓA ĐƠN”, nếu nhập sai thông tin ở trường “Chi tiết hình thức” (trừ trường hợp chọn Hình thức thanh toán là “KHAC”), hệ thống hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Có lỗi xảy ra/Phương thức thanh toán không hợp lệ”
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Ghi chú: Khi “Hình thức thanh toán” là “KHAC” thì người dùng được nhập thông tin bất kỳ vào trường “Chi tiết hình thức”

- Chú ý: Người dùng hợp lệ được Lập nháp hóa đơn điều chỉnh tiền thành công

+ Đăng nhập thành công

3.3.2.12 Hóa đơn điều chỉnh thông tin

3.3.2.12.1 Lập hoá đơn điều chỉnh thông tin

Bước 1: Tại hóa đơn cần điều chỉnh → Chọn hành động → Chọn “Điều chỉnh thông tin”

Bước 2: Nhập thông tin điều chỉnh

Phần thông tin người mua mới cho phép điều chỉnh tất cả các thông tin

Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập. Ngày thỏa thuận phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại

Bỏ xác thực quy tắc nhập liệu khi người dùng nhập trường email người mua, cho phép người dùng nhập tự do, chỉ giới hạn số ký tự tối đa là 500.Chú ý: nếu tick chọn trường Người mua không lấy hóa đơn thì các trường trong tab sẽ không bắt buộc nhập

+ Nếu nhập đúng định dạng thì cho phép thực hiện thêm mới khách hàng
+ Nếu nhập KHÁC định dạng so với cấu hình -> Chọn Lập hóa đơn thì hiển thị thông báo lỗi 
Tab Log bơm xăng dầu (tab này chỉ hiển thị khi chọn mẫu hóa đơn xăng dầu và hóa đơn gốc có log bơm xăng dầu)

+ Hệ thống sẽ hiển thị log bơm của hóa đơn gốc, người dùng thực hiện nhập các giá trị log bơm xăng dầu điều chỉnh vào các trường thông tin trong tab này

+ Không thể thêm hoặc xóa các dòng log bơm trong tab

+ Các thông tin điều chỉnh sẽ được tự động thêm phần ghi chú của hóa đơn
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     Chi tiết hóa đơn cho phép điều chỉnh thông tin hàng hóa, các trường thông tin có thay đổi của hàng hóa được highlight màu như hình minh họa (Chỉ cho phép chỉnh sửa hàng hóa khi lập hóa đơn điều chỉnh thông tin cho hóa đơn gốc, không hiển thị Chi tiết hóa đơn để chỉnh sửa khi lập hóa đơn điều chỉnh thông tin cho hóa đơn điều chỉnh tiền, thông tin hoặc hóa đơn thay thế)
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Bước 3: Click “Lập hóa đơn” để lập hóa đơn điều chỉnh thông tin 
Hóa đơn điều chỉnh thông tin vừa lập sẽ ở trạng thái “Hóa đơn điều chỉnh thông tin” 
Hóa đơn gốc sẽ ở trạng thái “Bị điều chỉnh thông tin”

Chú ý: 

Nếu lập hóa đơn điều chỉnh thông tin sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Lập hóa đơn thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hóa đơn sẽ được ký và phát hành

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hóa đơn sẽ không được ký và phát hành
Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile

[image: image198.png]UY QUYEN TU'XA H

£

Ban c6 muén Uy quyén

UY QUYEN





3.3.2.12.2 Nâng cấp màn hình điều chỉnh thông tin

- Nội dung thay đổi: bổ sung các trường thông tin cho phép người dùng điều chỉnh khi thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn đã phát hành \ chọn Điều chỉnh thông tin
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- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Nhập/chọn các trường thông tin. Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập. 

Hình thức thanh toán *: Cho phép điều chỉnh hình thức thanh toán của hóa đơn

Chi tiết hình thức * : Cho phép nhập nội dung chi tiết hình thức thanh toán

Loại tiền * : Chọn loại tiền trong danh sách

Tỷ giá : Cho phép điều chỉnh tỷ giá của hóa đơn. Chỉ không cho phép sửa khi loại tiền tệ khác VN

Các trường thông tin khác giữ như quy tắc hiện tại ở mục 3.3.2.10.1
+ Bước 2: Chọn “Lập hóa đơn” để lập hóa đơn điều chỉnh thông tin 
· Hóa đơn điều chỉnh thông tin vừa lập sẽ ở trạng thái “Hóa đơn điều chỉnh thông tin”

· Hóa đơn gốc sẽ ở trạng thái “Bị điều chỉnh thông tin”
-  Chú ý: Bổ sung đọc ghi chú cho các thông tin mới thay đổi, chỉ thông tin nào thay đổi so với thông tin của hóa đơn gốc hệ thống mới sinh ghi chú tự động. Cách đọc và hiển thị thông tin thay đổi của các trường mới thêm tương tự như hiện trạng 

+ Ví dụ:  Điều chỉnh hình thức thanh toán từ TM sang Chuyển khoản thì tự động sinh thêm một dòng ghi chú ( Hình thức thanh toán: TM -> Chuyển khoản
Nâng cấp cách đọc ghi chú: Người dùng thực hiện điều chỉnh thông tin hàng hóa sẽ tự nhập nội dung ghi chú vào cột Tên hàng hóa, hệ thống không tự sinh ghi chú như hiện tại.

Ví dụ: Khi điều chỉnh thông tin hàng hóa, người dùng thực hiện thay đổi Đơn vị tính từ Cái thành Chiếc thì người dùng tự nhập nội dung điều chỉnh vào cột Tên hàng hóa ở dòng hàng hóa tương ứng như sau: “Điều chỉnh hàng hóa Máy tính, đơn vị tính từ Cái thành Chiếc”. Hệ thống lưu dòng hàng hóa này như một hàng hóa bình thường với tính chất là Ghi chú. Chỉ lưu những hàng hóa có thực hiện điều chỉnh ít nhất một thông tin.
3.3.2.12.3 Thêm button Lập hóa đơn nháp

- Các bước vào chức năng: Menu trái > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành > Hành động > Điều chỉnh thông tin > Button “Lập hóa đơn nháp”
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Chọn/nhập các thông tin có trên màn hình 

· Các thông tin bắt buộc chọn/nhập là các thông tin có ký hiệu * (tương tự như các thao tác Điều chỉnh thông tin hiện tại)

· Các thông tin không bắt buộc nhập, là các thông tin không có ký hiệu * (tương tự như các thao tác Điều chỉnh thông tin hiện tại)

+ Bước 2: Nhấn chọn button “Lập hóa đơn nháp”

· Chú ý:
+ Người dùng không thực hiện điều chỉnh bất kỳ thông tin gì ở đồng thời các khối (nếu có): “THÔNG TIN HÓA ĐƠN” - bao gồm các trường “Hình thức thanh toán”, “Chi tiết hình thức”, “Loại tiền”, khối “THÔNG TIN NGƯỜI MUA MỚI”, khối “THÔNG TIN BỔ SUNG”, khối “THÔNG TIN ĐIỆN NƯỚC”(nếu có)  -> Hệ thống hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Cảnh báo/Khách hàng chưa thực hiện thay đổi thông tin nào trên hóa đơn điều chỉnh”
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+ Nếu các điều kiện đều thỏa mãn, người dùng có nhập Mã số thuế (hợp lệ) tại phần Thông tin người mua mới, hệ thống sẽ lưu lại hóa đơn => Hệ thống thoát khỏi màn Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin, hiển thị lại màn hình Danh sách hóa đơn chưa phát hành, đồng thời hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Lập hóa đơn nháp thành công” 
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+ Nếu các điều kiện đều thỏa mãn, người dùng không nhập Mã số thuế tại phần Thông tin khách hàng, hệ thống hiển thị popup xác nhậnvới nội dung “Bạn chắc chắn muốn lập hóa đơn cho người mua không có mã số thuế?” 
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· Trường hợp 1: Nhấn chọn tiếp button “Hủy bỏ” => Hệ thống tắt popup xác nhận, hiển thị lại màn “Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin” với các thông tin đã chọn/nhập

· Trường hợp 2: Nhấn chọn button “Đồng ý” => Hệ thống tắt popup xác nhận, hiển thị màn hình Danh sách hóa đơn chưa phát hành, đồng thời hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Lập hóa đơn nháp thành công” 
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+ Đối với các trường bắt buộc nhập, nếu người dùng chưa nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa nhập [Tên trường]”

+ Đối với các trường bắt buộc chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa chọn [Tên trường]”

+ Trường dữ liệu nhập Mã số thuế không đúng định dạng, khi unfocus trường “Mã số thuế” hoặc khi nhấn chọn luôn button “Lập hóa đơn nháp”, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay dưới trường Mã số thuế với nội dung “Mã số thuế không đúng định dạng, bạn vui lòng nhập lại!” (xem chi tiết ở mục 1.6.1.1 Thông tin validate mã số thuế
[image: image205.png]Ma 6 thué | dfgafafdg

Ma 55 thug khong dng dinh
dang, ban vui long nhap lai!




+ Trường dữ liệu nhập Email không đúng định dạng, khi nhấn chọn button “Lập hóa đơn nháp” sẽ hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Cảnh báo/Email không hợp lệ”
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+ Tại khối “THÔNG TIN HÓA ĐƠN”, nếu nhập sai thông tin ở trường “Chi tiết hình thức” (trừ trường hợp chọn Hình thức thanh toán là “KHAC”), hệ thống hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Có lỗi xảy ra/Phương thức thanh toán không hợp lệ”
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Ghi chú: Khi “Hình thức thanh toán” là “KHAC” thì người dùng được nhập thông tin bất kỳ vào trường “Chi tiết hình thức”

- Chú ý: Người dùng hợp lệ được Lập nháp Hóa đơn điều chỉnh thông tin thành công

+ Đăng nhập thành công
3.3.2.13 Hóa đơn thay thế
3.3.2.13.1 Lập hóa đơn thay thế 

Bước 1: Tại hóa đơn cần điều chỉnh, click [image: image208]→ Chọn Lập hóa đơn thay thế

Bước 2: Nhập các thông tin cần thay thế

Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập. Ngày thỏa thuận phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại

      Bỏ xác thực quy tắc nhập liệu khi người dùng nhập trường email người mua, cho phép người dùng nhập tự do, chỉ giới hạn số ký tự tối đa là 500.Chú ý: nếu tick chọn trường Người mua không lấy hóa đơn thì các trường trong tab sẽ không bắt buộc nhập

- Cập nhật thông tin trường Chiết khấu: Gồm hai cột thông tin: Phần trăm chiết khấu; Số tiền chiết khấu 
+ Nếu người dùng nhập % chiết khấu ( hệ thống tự động tính số tiền chiết khấu theo quy tắc hiện tại, disbale cột số tiền chiết khấu không cho chỉnh sửa. Khi người dùng xóa % chiết khấu thì enable cột Số tiền chiết khấu như trạng thái mặc định.

+ Nếu người dùng nhập số tiền chiết khấu ( hệ thống disable cột % chiết khấu không cho chỉnh sửa. Khi người dùng xóa số tiền chiết khấu thì enable cột % chiết khấu như trạng thái mặc định.

+ Quy tắc áp dụng trên cả chiết khấu lần một và chiết khấu lần hai.
Hóa đơn thay thế phải có ít nhất 1 thông tin được thay đổi so với hóa đơn cũ

Tại tab chi tiết ,nếu đơn vị là công ty mẹ hoặc đơn vị là chi nhánh có công ty mẹ là đơn vị được cấu hình loại bỏ ràng buộc dữ liệu thì thực hiện loại bỏ các ràng buộc như mô tả dưới đây:
· Loại bỏ xác thực thành tiền : Không kiểm tra chênh lệch giá trị thành tiền chuẩn (được tính bằng số lượng * đơn giá) và giá trị thành tiền người dùng nhập.
· Loại bỏ xác thực tiền thuế: Không kiểm tra chênh lệch giá trị tiền thuế chuẩn (được tính bằng thành tiền * thuế suất) và giá trị tiền thuế người dùng nhập
Tab Log bơm xăng dầu (tab này chỉ hiển thị khi chọn mẫu hóa đơn xăng dầu)

+ Hệ thống sẽ hiển thị log bơm của hóa đơn gốc, người dùng thực hiện nhập các giá trị log bơm xăng dầu điều chỉnh vào các trường thông tin trong tab này

+ Có thể thêm hoặc xóa các dòng log bơm trong tab

+ Khi lập hóa đơn thì hệ thống chỉ lấy thông tin của các dòng có ít nhất một thông tin trên dòng được nhập đúng
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Bước 3: Click “Lập hóa đơn” để lập hóa đơn thay thế

Hóa đơn thay thế vừa lập sẽ ở trạng thái “Hóa đơn thay thế”

Hóa đơn gốc chuyển sang trạng thái “Bị thay thế”. Hóa đơn sau khi bị thay thế sẽ không có button [image: image210]
Lưu ý: Chỉ có thể lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn gốc. Hóa đơn điều chỉnh không hiển thị button này 

Chú ý : với hóa đơn bán hàng giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu tương tự phần 3.3.1 phần chú ý

Chú ý: 

Nếu lập hóa đơn thay thế sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Lập hóa đơn thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hóa đơn sẽ được ký và phát hành

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hóa đơn sẽ không được ký và phát hành
Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.3.2.13.2 Thêm button Lập hóa đơn nháp
- Các bước vào chức năng: Menu trái > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành > Hành động > Lập hóa đơn thay thế > Button “Lập hóa đơn nháp”
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Chọn/nhập các thông tin có trên màn hình 

· Các thông tin bắt buộc chọn/nhập là các thông tin có ký hiệu * (tương tự như các thao tác Lập hóa đơn thay thế tại)

· Các thông tin không bắt buộc nhập, là các thông tin không có ký hiệu * (tương tự như các thao tác Lập hóa đơn thay thế hiện tại)

+ Bước 2: Nhấn chọn button “Lập hóa đơn nháp”

· Chú ý:
+ Nếu các điều kiện đều thỏa mãn, người dùng có nhập Mã số thuế (hợp lệ) tại phần Thông tin người mua mới, hệ thống sẽ lưu lại hóa đơn => Hệ thống thoát khỏi màn Lập hóa đơn thay thế, hiển thị lại màn hình Danh sách hóa đơn chưa phát hành, đồng thời hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Lập hóa đơn nháp thành công” 
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+ Nếu các điều kiện đều thỏa mãn, người dùng không nhập Mã số thuế tại phần Thông tin khách hàng, hệ thống hiển thị popup xác nhậnvới nội dung “Bạn chắc chắn muốn lập hóa đơn cho người mua không có mã số thuế?” 
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· Trường hợp 1: Nhấn chọn tiếp button “Hủy bỏ” => Hệ thống tắt popup xác nhận, hiển thị lại màn “Lập hóa đơn thay thế” với các thông tin đã chọn/nhập

· Trường hợp 2: Nhấn chọn button “Đồng ý” => Hệ thống tắt popup xác nhận, hiển thị màn hình Danh sách hóa đơn chưa phát hành, đồng thời hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Lập hóa đơn nháp thành công” 
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+ Đối với các trường bắt buộc nhập, nếu người dùng chưa nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa nhập [Tên trường]”

+ Đối với các trường bắt buộc chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa chọn [Tên trường]”

+ Trường dữ liệu nhập Mã số thuế không đúng định dạng, khi unfocus trường “Mã số thuế” hoặc khi nhấn chọn luôn button “Lập hóa đơn nháp”, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay dưới trường Mã số thuế với nội dung “Mã số thuế không đúng định dạng, bạn vui lòng nhập lại!” (xem chi tiết ở mục 1.6.1.1 Thông tin validate mã số thuế
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+ Trường dữ liệu nhập Email không đúng định dạng, khi nhấn chọn button “Lập hóa đơn nháp” sẽ hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Cảnh báo/Email không hợp lệ”
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+ Tại khối “THÔNG TIN HÓA ĐƠN”, nếu nhập sai thông tin ở trường “Chi tiết hình thức” (trừ trường hợp chọn Hình thức thanh toán là “KHAC”), hệ thống hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Có lỗi xảy ra/Phương thức thanh toán không hợp lệ”
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Ghi chú: Khi “Hình thức thanh toán” là “KHAC” thì người dùng được nhập thông tin bất kỳ vào trường “Chi tiết hình thức”

- Chú ý: Người dùng hợp lệ được Lập nháp hóa đơn thay thế thành công

+ Đăng nhập thành công
3.3.2.14 Khôi phục hóa đơn thay thế/ bị thay thế
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Mục đích sử dụng: 

           
Cho phép người dùng khôi phục trạng thái hóa đơn thay thế/bị thay thế về trạng thái hóa đơn gốc, chỉ áp dụng với hóa đơn theo TT78.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Hóa đơn đã  phát hành > Tại cột Hành động của hóa đơn có trạng thái thay thế/bị thay thế, Chọn button [image: image221.png]D Kndiphuc




Mục đích: Khởi tạo màn hình tải nhiều khôi phục hóa đơn
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Bước 2: Nhập  giá trị hợp lệ

              Nhập giá trị vào trường Lý do khôi phục > Chọn Khôi phục    

3.3.2.15 Import hóa đơn điều chỉnh/thay thế hóa đơn giấy

- Mục đích: Thêm mới màn hình lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn giấy theo file.

-  Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn đã phát hành \ chọn nút Tiện ích \ chọn nút Import hóa đơn ĐC/TT HĐ giấy
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Chọn/ nhập các giá trị hợp lệ

· Mẫu hóa đơn: Điều kiện tương tự khi lập hóa đơn phát hành, bổ sung thêm điều kiện chỉ lấy hóa đơn thuộc loại TT78, không thuộc loại hóa đơn khởi tạo từ MTT

· Ký hiệu hóa đơn: Lấy danh sách ký hiệu thuộc mẫu hóa đơn đã chọn 

· Chọn file: Khi click, mở Windows Explorer cho phép chọn file
· Tải file mẫu: Khi click, thực hiện tải biểu mẫu import. Chỉ tải được file khi đã chọn mẫu và ký hiệu hóa đơn. Biểu mẫu import 
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· Với mẫu hóa đơn xăng dầu thì file biểu mẫu import sẽ có thêm 12 cột để nhập thông tin log bơm. 
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+ Bước 2: Chọn Import

Hệ thống kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi inline khi người dùng chưa chọn Mẫu hóa đơn và Ký hiệu hóa đơn như mô tả tại màn hình lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn giấy theo file.

Trường hợp đã chọn đủ thông tin, hệ thống thực hiện tải về biểu mẫu import hóa đơn, trong đó các trường thông tin bổ sung và thông tin hàng hóa lấy động dựa vào mẫu hóa đơn đã chọn.

Trường hợp tập tin gặp các lỗi dưới đây thì hiển thị thông báo lỗi tương ứng và không thực hiện xử lý các dòng dữ liệu trong tập tin:

· Import quá 500 dòng excel: “Chỉ import tối đa 300 dòng hóa đơn” (Số dòng tối đa đưa vào file cấu hình động)
· File quá 5MB: “Dung lượng file không quá 5MB”
· Trường hợp tập tin hợp lệ thì thực hiện kiểm tra các dòng dữ liệu, nếu gặp dòng dữ liệu lỗi thì vẫn tiếp tục xử lý các dòng tiếp theo cho đến hết tập tin. Hiển thị thông báo “File dữ liệu import hóa đơn đã được tải lên hệ thống thành công”. Quy tắc xác thực dòng dữ liệu tương tự như khi import hóa đơn phát hành

Bỏ xác thực quy tắc nhập liệu khi người dùng nhập trường email người mua, cho phép người dùng nhập tự do, chỉ giới hạn số ký tự tối đa là 500.Chú ý: nếu tick chọn trường Người mua không lấy hóa đơn thì các trường trong tab sẽ không bắt buộc nhập

+ Nếu nhập đúng định dạng thì cho phép thực hiện thêm mới khách hàng
+ Nếu nhập KHÁC định dạng so với cấu hình -> Chọn Lập hóa đơn thì hiển thị thông báo lỗi 
+ Bước 3: Tải file kết quả 

Hệ thống thực hiện tải về file kết quả import hóa đơn của file tương ứng. Dữ liệu trong file có thêm cột Kết quả import cho từng dòng dữ liệu. Nếu dòng dữ liệu có nhiều lỗi thì hiển thị các lỗi cách nhau dấu chấm phẩy.

Hệ thống hiển thị thông tin import tại lịch sử import hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn giấy. Danh sách lịch sử chỉ lấy ra 10 lần thông tin import mới nhất.
3.3.2.16 Màn hình quản lý hoá đơn đã phát hành
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Màn hóa đơn đã phát hành mặc định
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Màn hóa đơn đã phát hành tìm kiếm log bơm
Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm hóa đơn đã phát hành

Các bước thực hiện 

Bước 1: Vào Menu trái > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành > Nhập thông tin cần tìm kiếm ở khối THÔNG TIN TÌM KIẾM > Nút “Tìm kiếm”

Bước 2: Chọn hoặc nhập giá trị hợp lệ vào các trường: 

- Các trường bắt buộc nhập/chọn: Tìm kiếm theo; Từ ngày; Đến ngày 

- Các trường không bắt buộc nhập/chọn: Số hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Nhà cung cấp, Hình thức hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Mã người mua, Tên người mua, Tên đơn vị, Mã số thuế người mua, Số giấy tờ, Số điện thoại, Địa chỉ email, Người tạo, Trạng thái gửi CQT, Thông tin log bơm
Bước 3: Nhấn button Tìm kiếm 

Nâng cấp với mẫu hóa đơn được chọn, ký hiệu hóa đơn hiển thị droplist lựa chọn tương ứng thuộc mẫu hóa đơn đó.

Trạng thái gửi CQT: Cơ quan thuế chấp nhận, Chưa gửi cơ quan thuế, Cơ quan thuế từ chối, Đã gửi chưa có phản hồi. (Dạng combo box)
Nâng cấp Hình thức hóa đơn bao gồm: Hóa đơn gốc, hóa đơn bị điều chỉnh, hóa đơn bị thay thế, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn xóa bỏ.
3.3.2.17 Import hóa đơn phát hành 
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Tại mẫu hóa đơn bán hàng mẫu excel có tính thuế
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Nếu đơn vị là công ty mẹ hoặc đơn vị là chi nhánh có công ty mẹ là đơn vị được cấu hình loại bỏ ràng buộc dữ liệu thì thực hiện loại bỏ các ràng buộc như mô tả dưới đây:
Nếu mẫu hóa đơn xăng dầu thì file biểu mẫu import sẽ có thêm 12 cột log bơm xăng dầu để nhập thông tin log bơm xăng dầu.
Loại bỏ xác thực tiền thuế: Không kiểm tra chênh lệch giá trị tiền thuế chuẩn (được tính bằng thành tiền * thuế suất) và giá trị tiền thuế người dùng nhập
- Chú ý: bắt buộc nhập buyerIdNo khi có nhập buyerIdType
- Các quy tắc nhập/chọn file giữ nguyên hiện trạng, bổ sung quy tắc xác thực: 
+ trường hợp không nhập loại giấy tờ của người mua (buyerIdType) thì giữ nguyên quy tắc xác thực hiện tại 
+ trường hợp có nhập loại giấy tờ của người mua (buyerIdType) thì kiểm tra và trả về lỗi trong các trường hợp: 
Số giấy tờ của người mua (buyerIdNo) để trống: Số giấy tờ không được để trống
Số giấy tờ của người mua > 200 ký tự: Số giấy tờ không vượt quá 200 ký tự
a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

Cho phép người dùng thực hiện import hóa đơn phát hành

b. Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Menu Quản lý hóa đơn phát hành 

Bước 2: Chọn nút Import hóa đơn -> Hiển thị cửa sổ Phát hành hóa đơn theo file 

Bước 3. Tại cửa sổ Phát hành hóa đơn theo file

Chọn Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, File import 

Có thể tải file mẫu đối với từng loại hóa đơn

Các trường bắt buộc: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, File import 

Bước 4 : Nhấn Import 

Sau khi import thành công hóa đơn phát hành  được hiển thị  trong danh sách hóa đơn phát hành 

3.3.2.18 Tự động tải bản thể hiện 
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Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

Cho phép người dùng tự động tải bản thể hiện khi import hóa đơn phát hành

Các bước thực hiện:

Điều kiện: Đã cấu hình tự động tải bản thể hiện 

Bước 1: Vào Menu Quản lý hóa đơn phát hành 

Bước 2: Chọn nút Import hóa đơn -> Hiển thị cửa sổ Phát hành hóa đơn theo file 

Bước 3. Tại cửa sổ Phát hành hóa đơn theo file

Chọn Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, File import 

Các trường bắt buộc: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, File import 

Bước 4 : Nhấn Import 

Mục đích: Sau khi import thành công hóa đơn phát hành thành công, hệ thống tự động tải bản thể hiện

3.3.2.19 Bổ sung thêm trường Lý do sai sót cho chức năng phát hành hóa đơn điều chỉnh/thay thế

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn phát hành, tại cột Hành động

chọn: Điều chỉnh tiền\Điều chỉnh thông tin\Lập hóa đơn thay thế

- Người dùng chọn Điều chỉnh thông tin/Điều chỉnh tiền/Lập hóa đơn thay thế tại cột Hành động trên màn hình Quản lý hóa đơn phát hành 

- Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa đơn tương ứng, bổ sung thêm trường Lý do sai sót 
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Mục đích, ý nghĩa của chức năng

Bổ sung thêm trường thông tin cho phép người dùng nhập lý do sai sót khi lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế.
3.3.2.20 Sao chép hóa đơn
3.3.2.20.1 Sao chép hóa đơn 
Bước 1: Người dùng thực hiện chọn hóa đơn muốn sao chép trong danh sách hóa đơn để chuyển đến chức năng sao chép hóa đơn, hiển thị sẵn các thông tin của hóa đơn được thực hiện sao chép:
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Bước 2: Người dùng thực hiện nhập các thông tin cần thay đổi so với hóa đơn gốc

Bước 3: Chọn  [image: image237.png]‘B Sao chép hoa don



 để thực hiệp lập và phát hành hóa đơn.
3.3.2.20.2 Thêm button Lập hóa đơn nháp 
- Các bước vào chức năng: Menu trái > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành > Hành động > Sao chép > Button “Lập hóa đơn nháp”
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Chọn/nhập các thông tin có trên màn hình 

· Các thông tin bắt buộc chọn/nhập là các thông tin có ký hiệu * (tương tự như các thao tác Sao chép hóa đơn hiện tại)

· Các thông tin không bắt buộc nhập, là các thông tin không có ký hiệu * (tương tự như các thao tác Sao chép hóa đơn hiện tại)

+ Bước 2: Nhấn chọn button “Lập hóa đơn nháp”

· Chú ý:
+ Nếu các điều kiện đều thỏa mãn, người dùng có nhập Mã số thuế (hợp lệ) tại phần Thông tin người mua mới, hệ thống sẽ lưu lại hóa đơn => Hệ thống thoát khỏi màn Lập hóa đơn(Sao chép), hiển thị lại màn hình Danh sách hóa đơn chưa phát hành, đồng thời hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Lập hóa đơn nháp thành công” 
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+ Nếu các điều kiện đều thỏa mãn, người dùng không nhập Mã số thuế tại phần Thông tin khách hàng, hệ thống hiển thị popup xác nhậnvới nội dung “Bạn chắc chắn muốn lập hóa đơn cho người mua không có mã số thuế?” 
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· Trường hợp 1: Nhấn chọn tiếp button “Hủy bỏ” => Hệ thống tắt popup xác nhận, hiển thị lại màn “Lập hóa đơn” với các thông tin đã chọn/nhập

· Trường hợp 2: Nhấn chọn button “Đồng ý” => Hệ thống tắt popup xác nhận, hiển thị màn hình Danh sách hóa đơn chưa phát hành, đồng thời hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Lập hóa đơn nháp thành công” 
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+ Đối với các trường bắt buộc nhập, nếu người dùng chưa nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa nhập [Tên trường]”

+ Đối với các trường bắt buộc chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Bạn chưa chọn [Tên trường]”

+ Trường dữ liệu nhập Mã số thuế không đúng định dạng, khi unfocus trường “Mã số thuế” hoặc khi nhấn chọn luôn button “Lập hóa đơn nháp”, hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay dưới trường Mã số thuế với nội dung “Mã số thuế không đúng định dạng, bạn vui lòng nhập lại!” (xem chi tiết ở mục 1.6.1.1 Thông tin validate mã số thuế
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+ Trường dữ liệu nhập Email không đúng định dạng, khi nhấn chọn button “Lập hóa đơn nháp” sẽ hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Cảnh báo/Email không hợp lệ”
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+ Tại khối “THÔNG TIN HÓA ĐƠN”, nếu nhập sai thông tin ở trường “Chi tiết hình thức” (trừ trường hợp chọn Hình thức thanh toán là “KHAC”), hệ thống hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung “Có lỗi xảy ra/Phương thức thanh toán không hợp lệ”

[image: image244.png]Cénh béo £
A\ Phuong thirc thanh toan khdng hop
le





Ghi chú: Khi “Hình thức thanh toán” là “KHAC” thì người dùng được nhập thông tin bất kỳ vào trường “Chi tiết hình thức”

- Chú ý: Người dùng hợp lệ được Lập nháp Sao chép hóa đơn thành công

+ Đăng nhập thành công
3.3.2.21 Điều chỉnh nhiều yếu tố
3.3.2.21.1 Phân quyền chức năng

- Đường dẫn: Menu trái -> Quản lý hệ thống -> Nhóm người dùng. Người sử dụng chọn nhóm người dùng cần phân quyền sử dụng chức năng, tại cột Hành động nhấn nút Phân quyền nhóm người dùng:
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Hệ thống hiển thị Popup Phân quyền nhóm người dùng. Tìm tới Quản lý phát hành -> Hóa đơn đã phát hành -> Tích chọn Điều chỉnh nhiều yếu tố để -> Nhấn nút Ghi lại để hoàn thành phân quyền cho nhóm người dùng.
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3.3.2.21.2 Chức năng điều chỉnh nhiều yếu tố

- Chức năng này cho phép người dùng thực hiện điều chỉnh được nhiều yếu tố của hóa đơn
- Các hóa đơn có trạng thái Đã phát hành, Bị điều chỉnh tiền, Bị điều chỉnh thông tin thì được phép thực hiện điều chỉnh yếu tố 

- Các hóa đơn theo thông tư 78 có loại ký hiệu là hóa đơn có mã nếu đã được CQT chấp nhập thì được phép thực hiện điều chỉnh nhiều yếu tố

- User đăng nhập là user có quyền Quản trị hoặc user có quyền thường được phân quyền chức năng thì được phép thực hiện điều chỉnh nhiều yếu tố
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Vào Quản lý hóa đơn đã phát hành, tìm kiếm và chọn 1 hóa đơn thỏa mãn điều kiện cho phép điều chỉnh tiền, click vào cột Hành động, click chọn Điều chỉnh tiền nhiều yếu tố
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Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin điều chỉnh 

· Thông tin người mua

· Người mua không lấy hóa đơn

+ Hiển thị checkbox của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh

+ Cho phép sửa

· Mã người mua

+ Hiển thị mã người mua đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh

+ Cho phép sửa

· Tên người mua

+ Hiển thị Tên người mua đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Địa chỉ

+ Hiển thị Địa chỉ đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Tên đơn vị

+ Hiển thị Tên đơn vị đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Mã số thuế

+ Hiển thị Mã số thuế đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Hợp đồng số

+ Hiển thị Hợp đồng số đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Số điện thoại

+ Hiển thị Số điện thoại đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Email


+ Hiển thị Email đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Loại giấy tờ

+ Hiển thị Loại giấy tờ đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Số giấy tờ

+ Hiển thị Số giấy tờ đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Tên ngân hàng

+ Hiển thị Tên ngân hàng đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Số tài khoản ngân hàng

+ Hiển thị Số tài khoản ngân hàng đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng phát hành hóa đơn trên Sinvoice hiện tại

· Thông tin hóa đơn 

· Mẫu hóa đơn gốc

+ Hiển thị Mẫu hóa đơn gốc của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh

+ Không cho phép sửa

· Ngày lập hóa đơn gốc

+ Hiển thị Ngày lập hóa đơn gốc của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh

+ Không cho phép sửa

· Số hóa đơn gốc

+ Hiển thị Số hóa đơn gốc của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh

+ Không cho phép sửa

· Hình thức thanh toán

+ Hiển thị Hình thức thanh toán đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

· Chi tiết hình thức

+ Hiển thị Chi tiết hình thức đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

· Loại tiền

+ Hiển thị Loại tiền đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

· Tỷ giá

+ Hiển thị Tỷ giá đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

· Mẫu hóa đơn

+ Hiển thị Mẫu hóa đơn đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

· Ký hiệu hóa đơn

+ Hiển thị Ký hiệu hóa đơn đã nhập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh 

+ Cho phép sửa

· Ngày lập 

+ Hiển thị Ngày lập của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh

+ Cho phép sửa

+ Validate như chức năng điều chỉnh tiền của hệ thống hiện tại

· Văn bản thỏa thuận

+ Cho phép người dùng nhập văn bản thỏa thuận

+ Validate như chức năng điều chỉnh tiền của hệ thống hiện tại

· Ngày thỏa thuận

+ Cho phép người dùng nhập hoặc lựa chọn ngày thỏa thuận

+ Không giới hạn ngày thỏa thuận

+ Hiển thị Ngày hiện tại của hệ thống khi mở datetimepicker

+ Validate như chức năng điều chỉnh tiền của hệ thống hiện tại

· Biên bản thỏa thuận

+ Cho phép người dùng đính kèm Biên bản thỏa thuận cho hóa đơn điều chỉnh

+ Hệ thống sẽ lưu dữ liệu Biên bản thỏa thuận cùng với hóa đơn điều chỉnh

+ Định dạng file import : doc, .docx, .pdf, .png, .jpg , dung lượng tối đa 5Mb

+ Khi người dùng nhấn vào Chọn file, hệ thống sẽ mở popup Open file dialog cho phép người dùng tìm đến vị trí chứa file cần tải và chọn file

+ Sau khi chọn file, hệ thống thực hiên tải file lên và validate theo thứ tự: định dạng và dung lượng tối đa ngay khi người dùng thực hiện chọn file

+ Nếu định dạng file không đúng hiển thị thông báo “Hệ thống chỉ hỗ trợ upload các file có định dạng: .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg” ngay dưới button Chọn file

+ Nếu file quá dung lượng cho phép sẽ hiển thị thông báo “File upload lớn hơn dung lượng cho phép (5MB)” ngay dưới button Chọn file

· Lý do sai sót 

+ Cho phép người dùng nhập lý do sai sót

+ Validate như chức năng điều chỉnh tiền của hệ thống hiện tại

· Ghi chú: 

+ Cho phép người dùng nhập ghi chú

+ Hệ thống tự động sinh ghi chú: Nội dung: “Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn điện tử mẫu [Mẫu số hóa đơn của hóa đơn được điều chỉnh] ký hiệu [ký hiệu hóa đơn của hóa đơn được điều chỉnh] số [Số hóa đơn được điều chỉnh (không gộp phần ký hiệu hóa đơn] lập ngày [ngày tháng năm lập hóa đơn]”

+ Cho phép người dùng sửa

+ Khi người dùng nhập quá 255 ký tự thì thông báo lỗi: “Ghi chú không được vượt quá 255 ký tự”

· Chi tiết hóa đơn 

+ Hiển thị 3 dòng hàng hóa để người dùng tự nhập.

+ Bỏ trống các cột, không fill dữ liệu của hóa đơn cũ.

+ Tooltip: “Nếu điều chỉnh giảm thì nhập số âm. Nếu điều chỉnh tăng thì nhập số dương”
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+ Hiển thị theo mẫu hóa đơn

· STT: 

+ Tự động đánh số theo số lượng bản ghi bằng số tự nhiên từ 1-n.

+ Không hiển thị với loại hàng hóa là chiết khấu và ghi chú khi lên hóa đơn.

+ Quy tắc như chức năng TT/ĐC hóa đơn giấy của hệ thống hiện tại.

· Tính chất

+ Bao gồm đầy đủ các loại tính chất đang có trên hệ thống.

+ Dữ liệu mặc định lấy theo tính chất hàng hóa

+ Quy tắc như chức năng TT/ĐC hóa đơn giấy của hệ thống hiện tại.

· Hàng hóa

+ Như chức năng TT/ĐC hóa đơn giấy của hệ thống hiện tại.

+ Cho phép người dùng tìm kiếm danh mục hàng hóa

+ Danh sách hiển thị được lấy theo danh sách hàng hóa thiết lập trên hệ thống thuộc quản lý của user đăng nhập

+ Người dùng có thể nhập tự do dữ liệu không có trong danh sách hàng hóa thuộc hệ thống

· Đơn vị tính

+ Như chức năng TT/ĐC hóa đơn giấy của hệ thống hiện tại.

+ Hiển thị đơn vị tính theo mã hàng hóa người dùng đã chọn

+ Người dùng có thể sửa lại.

+ Có thể nhập (không bắt buộc) đơn vị tính với tất cả các loại tính chất.

· Số lượng

+ Cho phép người dùng nhập số lượng của hàng hóa: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường. 
+ Ngăn cách hàng nghìn, thập phân, số chữ số thập phân theo thiết lập tại Dấu thập phân
· Đơn giá

+ Hiển thị đơn giá của mã hàng hóa người dùng đã chọn

+ Cho phép người dùng sửa đơn giá: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường.

· Thành tiền

+ Hệ thống không tự động tính toán thành tiền khi người dùng nhập Số lượng, đơn giá

+ Cho phép người dùng tự nhập Thành tiền: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường.

· Chiết khấu 

+ Hệ thống không tự động tính toán chiết khấu

+ Cho phép người dùng tự nhập Chiết khấu: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường

· Tiền thuế

+ Hệ thống không tự động tính toán tiền thuế

+ Cho phép người dùng tự nhập tiền thuế: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường.

· Ghi chú

· Hành động

· Tổng tiền hàng

+ Hệ thống không tự động tính toán Tổng tiền hàng

+ Cho phép người dùng tự nhập tổng tiền hàng: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường.
+ Bắt buộc nhập. Nếu người dùng bỏ trống thì thông báo lỗi: Tổng tiền hàng không được để trống”
· Chiết khấu trước thuế

+ Hệ thống không tự động tính toán Chiết khấu trước thuế

+ Cho phép người dùng tự nhập Chiết khấu trước thuế: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường.
+ Bắt buộc nhập. Nếu người dùng bỏ trống thì thông báo lỗi: “Chiết khấu trước thuế không được bỏ trống”
· Tổng tiền trước thuế

+ Hệ thống không tự động tính toán Tổng tiền trước thuế

+ Cho phép người dùng tự nhập Tổng tiền trước thuế: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường.
+ Bắt buộc nhập. Nếu người dùng bỏ trống thì thông báo lỗi: “Tổng tiền trước thuế không được bỏ trống”
· Tổng tiền thuế

+ Hệ thống không tự động tính toán Tổng tiền thuế

+ Cho phép người dùng tự nhập Tổng tiền thuế: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường.
+ Bắt buộc nhập. Nếu người dùng bỏ trống thì thông báo lỗi: “Tổng tiền thuế không được bỏ trống”
· Tổng tiền sau thuế

+ Hệ thống không tự động tính toán Tổng tiền sau thuế

+ Cho phép người dùng tự nhập Tổng tiền sau thuế: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường.
+ Bắt buộc nhập. Nếu người dùng bỏ trống thì thông báo lỗi: “Tổng tiền sau thuế không được bỏ trống”
· Tổng tiền thanh toán

+ Hệ thống không tự động tính toán Tổng tiền thanh toán.

+ Cho phép người dùng tự nhập Tổng tiền thanh toán: TH giảm thì người dùng nhập dấu âm đằng trước “-”, TH tăng thì nhập số bình thường..

+ Bắt buộc nhập. Nếu người dùng bỏ trống thì thông báo lỗi: “Tổng tiền thanh toán không được bỏ trống”
· Số tiền bằng chữ: Như chức năng TT/ĐC hóa đơn giấy của hệ thống hiện tại

Bước 3: Xem trước hóa đơn 

· Click vào button Xem trước để xem trước bản thể hiện của hóa đơn 
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Bước 4: Xem hóa đơn gốc

Tại màn hình Điều chỉnh nhiều yếu tố, click vào button Xem hóa đơn gốc
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Hệ thống hiển thị bản thể hiện của hóa đơn gốc
Người dùng có thể Tải xml, Tải bản pdf, Tải chứng thư số, Tải xml + pdf
Bước 5: Lập hóa đơn nháp

· Khi người dùng nhấn vào button “Lập hóa đơn nháp”, hệ thống thực hiện validate như chức năng TT/ĐC hóa đơn giấy của hệ thống hiện tại.
· Nếu tất cả các điều kiện thỏa mãn, hệ thống hiển thị thông báo: “Lập hóa đơn nháp thành công”. Đồng thời thực hiện lưu thông tin và điều hướng sang màn hình “Quản lý hóa đơn chưa phát hành”. Trạng thái hóa đơn nháp: Điều chỉnh tiền, vẫn giữ nguyên trạng thái hóa đơn gốc.

· Hệ thống xử lý như chức năng Lập hóa đơn điều chỉnh nháp.

· Sau khi người dùng Lập hóa đơn điều chỉnh nhiều yếu tố nháp thì có thể phát hành, xóa hóa đơn nháp như chức năng phát hành hóa đơn điều chỉnh của hệ thống hiện tại.
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Bước 6: Lập hóa đơn

· Khi người dùng nhấn vào button “Lập hóa đơn”, hệ thống sẽ hiển thị popup thông báo với nội dung “Bạn có chắc chắn lập hóa đơn ngày dd/mm/yyyy hh:mm:ss ?” (trong đó dd/mm/yyyy hh:mm:ss là ngày lập của hóa đơn điều chỉnh vừa nhập) và các lựa chọn “Đồng ý”, “Hủy bỏ”

· Nếu người dùng chọn “Hủy bỏ”, hệ thống sẽ đóng popup thông báo, quay lại màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh nhiều yếu tố với các dữ liệu đã nhập/ chọn trước đó.

· Nếu người dùng chọn “Đồng ý”, hệ thống thực hiện validate như chức năng TT/ĐC hóa đơn giấy của hệ thống hiện tại. Nâng cấp thêm validate 

· Bắt buộc nhập Tổng tiền hàng, Chiết khấu trước thuế, Tổng tiền trước thuế, Tổng tiền thuế, Tổng tiền sau thuế, Tổng tiền thanh toán. Nếu người dùng bỏ trống thì thông báo lỗi: “[Tên trường] không được bỏ trống” 

· Nếu tất cả các điều kiện thỏa mãn, hệ thống hiển thị thông báo: “Phát hành hóa đơn thành công”. Khi thực hiện xử lý lưu Hóa đơn điều chỉnh, hệ thống tự động update trạng thái của hóa đơn được lựa chọn điều chỉnh thành “Bị điều chỉnh tiền”, đồng thời cập nhật nội dung “Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn điện tử mẫu [Mẫu số hóa đơn của hóa đơn được điều chỉnh] ký hiệu [ký hiệu hóa đơn của hóa đơn được điều chỉnh] số [Số hóa đơn được điều chỉnh (không gộp phần ký hiệu hóa đơn] lập ngày [ngày tháng năm lập hóa đơn] vào trường ghi chú (InvoiceNote)”.  Tự sinh 1 hóa đơn mới với các thông tin như người dùng đã nhập, số hóa đơn bằng số hóa đơn tiếp theo của số hóa đơn lớn nhất (thuộc cùng Cặp “Tên mẫu hóa đơn và ký hiệu”). Trạng thái hiển thị: Hóa đơn điều chỉnh tiền

· Sau khi thực hiện lưu dữ liệu hóa đơn điều chỉnh thành công, hệ thống sẽ check nếu check box Gửi email khi lập hóa đơn điều chỉnh tại Cấu hình gửi mail được check và trạng thái = Hoạt động sẽ thực hiện gửi mail. Email sẽ được gửi đến địa chỉ email của khách hàng (nếu có), khách hàng nhập nhiều địa chỉ mail (cách nhau bởi dấu ; ) sẽ gửi đển tất cả các email đó.
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Bước 7: Hủy bỏ

· Khi người dùng nhấn button “Hủy bỏ”

· TH1: Nếu người dùng chưa nhập dữ liệu, hệ thống sẽ không xử lý nghiệp vụ

· TH2: Nếu người dùng đã nhập hoặc chọn dữ liệu tại 1 trong các trường, hệ thống sẽ hiển thị Popup xác nhận lại hành động với nội dung: “Dữ liệu nhập chưa được lưu lại, bạn có muốn đóng không?”

· Người dùng chọn “Đồng ý” hệ thống sẽ đóng popup thông báo và popup Lập hóa đơn điều chỉnh nhiều yếu tố, trở về màn hình Quản lý hóa đơn với các điều kiện tìm kiếm và các trường dữ liệu hiển thị như ngay trước thời điểm thực hiện thao tác Điều chỉnh

· Người dùng chọn “Hủy bỏ” hệ thống sẽ đóng popup thông báo, hủy thao tác Hủy bỏ vừa chọn, vẫn hiển thị màn hình Lập hóa đơn điều chỉnh nhiều yếu tố với các dữ liệu đã nhập/ chọn trước đó
3.3.3 Quản lý hóa đơn chưa phát hành

3.3.3.1 Import hóa đơn 
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a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng import hóa đơn

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Hóa đơn chưa   phát hành > Chọn button [image: image255.png]



Mục đích: Khởi tạo màn hình import  hóa đơn 

Bước 2: Nhập/ Chọn các giá trị hợp lệ

Chọn mẫu hóa đơn > Chọn  ký hiệu hóa đơn >Nhập file import > Chọn Import

Tại mẫu hóa đơn bán hàng mẫu excel có cột thể hiện điền tỷ lệ % doanh thu cho cả hóa đơn và cột thể hiện điền tỷ lệ % doanh thu cho hàng hóa
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-
 Nếu không điền giá trị thì tổng tiền hóa đơn không thay đổi và phần chi tiết hóa đơn hiển thị không thay đổi

- 
Nếu điền giá trị tại cột tỷ lệ % theo doanh thu là : 0,1,2,3,5 sau đó tiến hành phát hành hóa đơn , hóa đơn sẽ có ghi chú như sau
- 
Nếu là mẫu hóa đơn xăng dầu thì biểu mẫu import sẽ có thêm 12 côt log bơm xăng dầu để người dùng nhập thông tin log bơm xăng dầu.
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+
Nếu giá trị tại cột tỷ lệ % theo doanh thu là: 1,2,3,5 thì tỷ lệ được chọn sẽ áp dụng lên giá trị tổng tiền hàng của hóa đơn.

+
Nếu điền giá trị tại cột tỷ lệ % theo doanh thu là 0 thì sẽ phải điền giá trị 1,2,3,5 cho cột tỷ lệ % theo doanh thu (hàng hóa) của ít nhất một loại hàng hóa không phải ghi chú của hóa đơn, và tỷ lệ được chọn sẽ áp dụng lên giá trị tổng tiền của hàng hóa tương ứng. 
Tại mẫu hóa đơn bán hàng mẫu excel có tính thuế
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Nếu đơn vị là công ty mẹ hoặc đơn vị là chi nhánh có công ty mẹ là đơn vị được cấu hình loại bỏ ràng buộc dữ liệu thì thực hiện loại bỏ các ràng buộc như mô tả dưới đây:
Loại bỏ xác thực tiền thuế: Không kiểm tra chênh lệch giá trị tiền thuế chuẩn (được tính bằng thành tiền * thuế suất) và giá trị tiền thuế người dùng nhập
- Chú ý: bắt buộc nhập buyerIdNo khi có nhập buyerIdType

- Các quy tắc nhập/chọn file giữ nguyên hiện trạng, bổ sung quy tắc xác thực: 
+ trường hợp không nhập loại giấy tờ của người mua (buyerIdType) thì giữ nguyên quy tắc xác thực hiện tại 
+ trường hợp có nhập loại giấy tờ của người mua (buyerIdType) thì kiểm tra và trả về lỗi trong các trường hợp: 
Số giấy tờ của người mua (buyerIdNo) để trống: Số giấy tờ không được để trống
Số giấy tờ của người mua > 200 ký tự: Số giấy tờ không vượt quá 200 ký tự
Bỏ xác thực quy tắc nhập liệu khi người dùng nhập trường email người mua, cho phép người dùng nhập tự do, chỉ giới hạn số ký tự tối đa là 500.Chú ý: nếu tick chọn trường Người mua không lấy hóa đơn thì các trường trong tab sẽ không bắt buộc nhập

+ Nếu nhập đúng định dạng thì cho phép thực hiện thêm mới khách hàng
+ Nếu nhập KHÁC định dạng so với cấu hình -> Chọn Lập hóa đơn thì hiển thị thông báo lỗi 
3.3.3.2 Phát hành nhiều hóa đơn 
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Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng phát hành đồng thời nhiều hóa đơn nháp cùng lúc

Các bước thực hiện

Vào Quản lý hóa đơn > Hóa đơn chưa phát hành > Chọn phát hành nhiều hóa đơn

Bước 1: Nhập các thông tin tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm

Bước 2: Chọn các hóa đơn muốn phát hành, sau đó nhấn nút Phát hành hóa đơn
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Chức năng thay đổi: làm mờ không cho chọn những ngày không được phép phát hành và validate trường “Ngày phát hành” trước khi nhấn chọn button “Phát hành x hóa đơn” / button “Phát hành”
- Button [image: image261.png]& Phat hanh 1 héa don




 chỉ enable khi người dùng tích chọn ít nhất một hóa đơn để phát hành

- Button [image: image262.png]& Pt hanh




 chỉ enable khi người dùng tìm kiếm được ít nhất một hóa đơn và dữ liệu của field “Ngày phát hành” hợp lệ
- Đối với trường hợp người dùng không check chọn “Tự động đặt giá trị cho ngày lập hóa đơn bằng ngày lập gần nhất” tại “Cấu hình doanh nghiệp >> Cấu hình chung”  ( giá trị mặc định của field “Ngày phát hành” sẽ là ngày hiện tại
- Đối với trường hợp người dùng có check chọn “Tự động đặt giá trị cho ngày lập hóa đơn bằng ngày lập gần nhất” tại “Cấu hình doanh nghiệp >> Cấu hình chung”  ( giá trị mặc định của field “Ngày phát hành” sẽ là ngày lập của hóa đơn gần đây nhất
              - Người dùng chỉ được phép chọn những ngày được enable trên datepicker “Ngày phát hành
Chú ý: 

- Nếu phát hành hóa đơn sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Phát hành hóa đơn hoặc Phát hành thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

- Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì các hóa đơn sẽ được ký và phát hành

- Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì các hóa đơn sẽ không được ký và phát hành
Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.3.3.3 Ẩn/hiện cột 

- Nâng cấp: Bổ sung tính năng Ẩn/hiện cột
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            - Các bước thực hiện: 

Bước 1: Người dùng truy cập Menu trái > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn chưa phát hành > button Ẩn/Hiện cột

Bước 2: Người dùng tích chọn những trường thông tin muốn hiển thị ra ngoài màn danh sách hóa đơn chưa phát hành
3.3.3.4 Import nháp ĐC/TT HĐ giấy

- Mục đích: Thêm mới lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn giấy theo file.

-  Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn chưa phát hành \ chọn nút Import nháp
ĐC/TT HĐ giấy.
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Hệ thống hiển thị màn hình Lập hóa đơn nháp điều chỉnh/ thay thế cho hóa đơn không tồn tại trên hệ

thống theo file.
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Chọn/ nhập các giá trị hợp lệ

· Mẫu hóa đơn: Điều kiện tương tự khi lập hóa đơn phát hành, bổ sung thêm điều kiện chỉ lấy hóa đơn thuộc loại TT78, không thuộc loại hóa đơn khởi tạo từ MTT

· Ký hiệu hóa đơn: Lấy danh sách ký hiệu thuộc mẫu hóa đơn đã chọn 

· Chọn file: Khi click, mở Windows Explorer cho phép chọn file
· Tải file mẫu: Khi click, thực hiện tải biểu mẫu import. Chỉ tải được file khi đã chọn mẫu và ký hiệu hóa đơn. 
· Biểu mẫu import [image: image267.png]\thay_the_giay_78_1-0269_K23TKK 28042023 170048,




· Nếu là mẫu hóa đơn xăng dầu thì biểu mẫu import sẽ có thêm 12 côt log bơm xăng dầu để người dùng nhập thông tin log bơm xăng dầu.
+ Bước 2: Chọn Import

Hệ thống kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi inline khi người dùng chưa chọn Mẫu hóa đơn và Ký hiệu hóa đơn như mô tả tại màn hình lập hóa đơn nháp điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn giấy theo file.

Trường hợp đã chọn đủ thông tin, hệ thống thực hiện tải về biểu mẫu import hóa đơn, trong đó các trường thông tin bổ sung và thông tin hàng hóa lấy động dựa vào mẫu hóa đơn đã chọn.
Trường hợp tập tin gặp các lỗi dưới đây thì hiển thị thông báo lỗi tương ứng và không thực hiện xử lý các dòng dữ liệu trong tập tin:

· Import quá 500 dòng excel: “Chỉ import tối đa 300 dòng hóa đơn” (Số dòng tối đa đưa vào file cấu hình động)
· File quá 5MB: “Dung lượng file không quá 5MB”
· Trường hợp tập tin hợp lệ thì thực hiện kiểm tra các dòng dữ liệu, nếu gặp dòng dữ liệu lỗi thì vẫn tiếp tục xử lý các dòng tiếp theo cho đến hết tập tin. Hiển thị thông báo “File dữ liệu import hóa đơn đã được tải lên hệ thống thành công”. Quy tắc xác thực dòng dữ liệu tương tự như khi import hóa đơn phát hành
+ Bước 3: Tải file kết quả 

Hệ thống thực hiện tải về file kết quả import hóa đơn của file tương ứng. Dữ liệu trong file có thêm cột Kết quả import cho từng dòng dữ liệu. Nếu dòng dữ liệu có nhiều lỗi thì hiển thị các lỗi cách nhau dấu chấm phẩy.
Hệ thống hiển thị thông tin import tại lịch sử import hóa đơn nháp điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn giấy. Danh sách lịch sử chỉ lấy ra 10 lần thông tin import mới nhất.

Chú ý:

Nếu Ngày hết hạn của công ty mẹ <= Thời gian đăng nhập thì vẫn đăng nhập thành công, tuy
nhiên nút Import hóa đơn điều chỉnh/ thay thế hóa đơn giấy sẽ bị ẩn.
3.3.3.5 Màn hình quản lý hoá đơn chưa phát hành
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Màn quản lý hóa đơn chưa phát hành mặc định
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Màn quản lý hóa đơn chưa phát hành tìm kiếm log bơm
Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm hóa đơn chưa phát hành

Các bước thực hiện 

Bước 1: Vào Menu trái > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn chưa phát hành > Nhập thông tin cần tìm kiếm ở khối THÔNG TIN TÌM KIẾM > Nút “Tìm kiếm”

Bước 2: Chọn hoặc nhập giá trị hợp lệ vào các trường: 

- Các trường bắt buộc nhập/chọn: N/A

- Các trường không bắt buộc nhập/chọn: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Từ ngày, Đến ngày, Nhà cung cấp, Tên đơn vị, Mã người mua, Tên người mua, Mã số thuế người mua, Số giấy tờ, Số điện thoại, Email, Người tạo, Thông tin log bơm
Bước 3: Nhấn button Tìm kiếm

Nâng cấp với mẫu hóa đơn được chọn, ký hiệu hóa đơn hiển thị droplist lựa chọn tương ứng thuộc mẫu hóa đơn đó.
3.3.4 Một số loại hóa đơn khác

3.3.4.1 Hóa đơn bán hàng

3.3.4.2 Hóa đơn bán hàng bổ sung tính năng giảm 20% tổng tiền hàng

Tính năng đáp ứng giảm 20% theo tỷ lệ % doanh thu cho hóa đơn bán hàng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị quyết 43/2022/QH15

3.3.4.2.1 Lập hóa đơn

Giao diện màn hình lập hóa đơn bán hàng cấu hình giảm 20% tổng tiền hàng
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Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Quản lý hóa đơn/ Lập hóa đơn

Bước 2:  Người dùng tích chọn Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu (Đáp ứng Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Nghị quyết 43/2022/QH15)

Hệ thống hiển thị “Tỷ lệ % theo doanh thu” với giá trị mặc định “Chọn”

Bước 3: Chọn tỷ lệ % theo doanh thu với các giá trị: 1%, 2%, 3%, 5%, Giảm trên từng hàng hóa
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Bước 4: Nhập danh sách hàng hóa, dịch vụ

Nếu chọn các giá trị 1%, 2%, 3%, 5% hệ thống tính toán và hiển thị giá trị Tổng tiền hàng sau khi giảm theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng thành tiền - Tổng tiền giảm trừ 

= Tổng thành tiền - Tổng thành tiền X 20% X Tỷ lệ thuế suất theo doanh thu

Ví dụ: Giả sử chọn tỷ lệ thuế theo doanh thu là 5%:

Tổng tiền hàng tính toán = 10.000.000 - 10.000.000 x 20% x 5% = 9.900.000
Nếu chọn giá trị Giảm trên từng hàng hóa thì trên mỗi dòng hàng hóa (không phải ghi chú) sẽ hiển thị Tỷ lệ % theo doanh thu để người dùng có thể chọn một trong các tỷ lệ cho hàng hóa.
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Nếu chọn giá trị cho hàng hóa thì giá trị giảm theo mức tỷ lệ tính thuế theo doanh thu của hàng hóa được tính theo công thức:

Với hàng hóa có tính chất hàng hóa, khuyến mại, phí, lệ phí:

Giá trị giảm của hàng hóa = tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn
Với hàng hóa có tính chất chiết khấu:

Giá trị giảm của hàng hóa = - (tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn)

Tổng tiền thanh toán của hóa đơn được tính theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng tiền hàng - ∑(Giá trị giảm của hàng hóa).
Khi chọn Giảm trên từng hàng hóa thì phải chọn Tỷ lệ % theo doanh thu cho ít nhất một hàng hóa trong hóa đơn.
Trường hợp chưa chọn Tỷ lệ % theo doanh thu thuộc 1 trong 4 giá trị “1%, 2%, 3%, 5%”, Giảm trên từng hàng hóa, hệ thống không cho lập hóa đơn và hiển thị thông báo “Yêu cầu nhập: Tỷ lệ % theo doanh thu”

Ghi chú:

Hóa đơn bán hàng TT78 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>

Hóa đơn bán hàng TT32 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>

3.3.4.2.2 Sửa hóa đơn nháp

Giao diện màn hình chỉnh sửa hóa đơn bán hàng nháp cấu hình giảm 20% tổng tiền hàng
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn chưa phát hành. Chọn chức năng sửa hóa đơn bán hàng

Bước 2:  Người dùng tích chọn Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu (Đáp ứng Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Nghị quyết 43/2022/QH15)

Hệ thống hiển thị “Tỷ lệ % theo doanh thu” với giá trị mặc định là “Chọn”

Bước 3: Chọn tỷ lệ % theo doanh thu với các giá trị: 1%, 2%, 3%, 5%, Giảm trên từng hàng hóa
Bước 4: Nhập danh sách hàng hóa, dịch vụ

Nếu chọn các giá trị 1%, 2%, 3%, 5% hệ thống tính toán và hiển thị giá trị Tổng tiền hàng sau khi giảm theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng thành tiền - Tổng tiền giảm trừ 

= Tổng thành tiền - Tổng thành tiền X 20% X Tỷ lệ thuế suất theo doanh thu

Ví dụ: Giả sử chọn tỷ lệ thuế theo doanh thu là 5%:

Tổng tiền hàng tính toán = 10.000.000 - 10.000.000 x 20% x 5% = 9.900.000
Nếu chọn giá trị Giảm trên từng hàng hóa thì trên mỗi dòng hàng hóa (không phải ghi chú) sẽ hiển thị Tỷ lệ % theo doanh thu để người dùng có thể chọn một trong các tỷ lệ cho hàng hóa.
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Nếu chọn giá trị cho hàng hóa thì giá trị giảm theo mức tỷ lệ tính thuế theo doanh thu của hàng hóa được tính theo công thức:

Với hàng hóa có tính chất hàng hóa, khuyến mại, phí, lệ phí:

Giá trị giảm của hàng hóa = tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn
Với hàng hóa có tính chất chiết khấu:

Giá trị giảm của hàng hóa = - (tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn)

Tổng tiền thanh toán của hóa đơn được tính theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng tiền hàng - ∑(Giá trị giảm của hàng hóa).
Khi chọn Giảm trên từng hàng hóa thì phải chọn Tỷ lệ % theo doanh thu cho ít nhất một hàng hóa trong hóa đơn.
Trường hợp chưa chọn Tỷ lệ % theo doanh thu thuộc 1 trong 4 giá trị “1%, 2%, 3%, 5%”, Giảm trên từng hàng hóa, hệ thống không cho lập hóa đơn và hiển thị thông báo “Yêu cầu nhập: Tỷ lệ % theo doanh thu”
Ghi chú:

 Hóa đơn bán hàng TT78 nháp sau khi phát hành thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>

Hóa đơn bán hàng TT32 nháp sau khi phát hành thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>

3.3.4.2.3 Lập hóa đơn thay thế

Giao diện màn hình lập hóa đơn thay thế cấu hình giảm 20% tổng tiền hàng
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn. Chọn chức năng lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn bán hàng

Bước 2:  Người dùng tích chọn Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu (Đáp ứng Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Nghị quyết 43/2022/QH15)

Hệ thống hiển thị “Tỷ lệ % theo doanh thu” với giá trị mặc định là “Chọn”

Bước 3: Chọn tỷ lệ % theo doanh thu với các giá trị: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%

Bước 4: Nhập danh sách hàng hóa, dịch vụ

Nếu chọn các giá trị 1%, 2%, 3%, 5% hệ thống tính toán và hiển thị giá trị Tổng tiền hàng sau khi giảm theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng thành tiền - Tổng tiền giảm trừ 

= Tổng thành tiền - Tổng thành tiền X 20% X Tỷ lệ thuế suất theo doanh thu

Ví dụ: Giả sử chọn tỷ lệ thuế theo doanh thu là 5%:

Tổng tiền hàng tính toán = 10.000.000 - 10.000.000 x 20% x 5% = 9.900.000
Nếu chọn giá trị Giảm trên từng hàng hóa thì trên mỗi dòng hàng hóa (không phải ghi chú) sẽ hiển thị Tỷ lệ % theo doanh thu để người dùng có thể chọn một trong các tỷ lệ cho hàng hóa.
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Nếu chọn giá trị cho hàng hóa thì giá trị giảm theo mức tỷ lệ tính thuế theo doanh thu của hàng hóa được tính theo công thức:

Với hàng hóa có tính chất hàng hóa, khuyến mại, phí, lệ phí:

Giá trị giảm của hàng hóa = tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn
Với hàng hóa có tính chất chiết khấu:

Giá trị giảm của hàng hóa = - (tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn)

Tổng tiền thanh toán của hóa đơn được tính theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng tiền hàng - ∑(Giá trị giảm của hàng hóa).
Khi chọn Giảm trên từng hàng hóa thì phải chọn Tỷ lệ % theo doanh thu cho ít nhất một hàng hóa trong hóa đơn.
Trường hợp chưa chọn Tỷ lệ % theo doanh thu thuộc 1 trong 4 giá trị “1%, 2%, 3%, 5%”, Giảm trên từng hàng hóa, hệ thống không cho lập hóa đơn và hiển thị thông báo “Yêu cầu nhập: Tỷ lệ % theo doanh thu”
Ghi chú: 

Hóa đơn bán hàng TT78 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>

Hóa đơn bán hàng TT32 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>
3.3.4.2.4 Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

Giao diện màn hình lập hóa đơn điều chỉnh tiền cấu hình giảm 20% tổng tiền hàng

[image: image277.png]Bién ban thod thuan

Béng ke

Ghi chii *

Chon

Loai fle " doc, doc, pof, png.jpg' Dung uong toi da SMB.
‘Tai bién ban digu chinh tign

Loai fle xisx, xis Dung luong toi da SMB

Hoa don digu chinh tang/giém cho héa don dign ti mau 2, ky hiéu
K22TFT, 55 18 13p ngay 13/01/2022

Gidm 20% miic ty Ié % tinh thug theo doanh thu (B4p tng Nghi dinh
15/2022/N0-CP - Nghi quy&t 43/2022/QH15),

Gidm 20% muc tj 1¢ % tinh thug theo doanh thu (94p tng
Nghi dinh 15/2022/N9-CP - Nghi quy&t 43/2022/QH15)

Ty 18 % theo doanh  —Lua chon-
thu





Các bước thực hiện:

Bước 1: Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn. Chọn chức năng lập hóa đơn điều chỉnh tiền cho hóa đơn bán hàng

Bước 2:  Người dùng tích chọn Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu (Đáp ứng Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Nghị quyết 43/2022/QH15)

Hệ thống hiển thị “Tỷ lệ % theo doanh thu” với giá trị mặc định là “Chọn”

Bước 3: Chọn tỷ lệ % theo doanh thu với các giá trị: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%

Bước 4: Chọn loại điều chỉnh

Nếu chọn các giá trị 1%, 2%, 3%, 5% hệ thống tính toán và hiển thị giá trị Tổng tiền hàng sau khi giảm theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng thành tiền - Tổng tiền giảm trừ 

= Tổng thành tiền - Tổng thành tiền X 20% X Tỷ lệ thuế suất theo doanh thu

Ví dụ: Giả sử chọn tỷ lệ thuế theo doanh thu là 5%:

Tổng tiền hàng tính toán = 10.000.000 - 10.000.000 x 20% x 5% = 9.900.000
Nếu chọn giá trị Giảm trên từng hàng hóa thì trên mỗi dòng hàng hóa (không phải ghi chú) sẽ hiển thị Tỷ lệ % theo doanh thu để người dùng có thể chọn một trong các tỷ lệ cho hàng hóa.
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Nếu chọn giá trị cho hàng hóa thì giá trị giảm theo mức tỷ lệ tính thuế theo doanh thu của hàng hóa được tính theo công thức:

Với hàng hóa có tính chất hàng hóa, khuyến mại, phí, lệ phí:

Giá trị giảm của hàng hóa = tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn
Với hàng hóa có tính chất chiết khấu:

Giá trị giảm của hàng hóa = - (tổng tiền sau chiết khấu của hàng hóa X  20%  X  mức  tỷ lệ phần trăm tính thuế theo doanh thu đã được chọn)

Tổng tiền thanh toán của hóa đơn được tính theo công thức:

Tổng tiền hàng = Tổng tiền hàng - ∑(Giá trị giảm của hàng hóa).
Khi chọn Giảm trên từng hàng hóa thì phải chọn Tỷ lệ % theo doanh thu cho ít nhất một hàng hóa trong hóa đơn.
Trường hợp chưa chọn Tỷ lệ % theo doanh thu thuộc 1 trong 4 giá trị “1%, 2%, 3%, 5%”, Giảm trên từng hàng hóa, hệ thống không cho lập hóa đơn và hiển thị thông báo “Yêu cầu nhập: Tỷ lệ % theo doanh thu”
Ghi chú:

Hóa đơn bán hàng TT78 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <TgTTTBSo>
Hóa đơn bán hàng TT32 lập thành công XML hiển thị giá trị tổng tiền hàng sau khi giảm trong thẻ <totalAmountWithVAT>
Lưu ý: 

Không áp dụng tính năng này cho chức năng Import hóa đơn từ file và người dùng tích hợp (API)

Áp dụng cả trong điều chỉnh/thay thế hóa đơn giấy

Hóa đơn điều chỉnh  tiền không hiển thị “Giảm 20% mức tỷ lệ % tính thuế theo doanh thu (Đáp ứng Nghị định 15/2022/NĐ-CP – Nghị quyết 43/2022/QH15)”
3.3.4.3 Phiếu xuất kho đại lý 

- Người dùng phiếu xuất kho đại lý cần nhập đủ các trường thông tin bổ sung bắt buộc nhập, gồm các trường thông tin: Hợp đồng kinh tế số, Hợp đồng kinh tế ngày, Người vận chuyển, Phương tiện vận chuyển. 

[image: image279.jpg]I THONG TIN 83 SUNG

Hep 2Bng
binh 1 25

Nousi vin
chuyn *

Hop dng 58

Hep ding
Kinh 1 ngay +

Phuang tién
vin chuyén *

Havitén
ngusl xust
hing




Các trường thông tin bổ sung thêm mới bắt buộc nhập đối với PXK đại lý 

- Các bước lập hóa đơn thuộc loại phiếu xuất kho đại lý không thay đổi gì so với hiện trạng. 

- Các chức năng thay đổi: 

 +Lập hóa đơn nháp 

 +Import hóa đơn nháp 

 +Lập hóa đơn phát hành 

 +Lập hóa đơn thay thế 

 +Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

 +Điều chỉnh/thay thế hóa đơn giấy

 +Lập hóa đơn bằng API tích hợp
3.3.5 Nâng cấp màn hình lập hoá đơn 

3.3.5.1 Chi tiết hoá đơn

- Nội dung thay đổi: nâng cấp màn hình lập hóa đơn nháp khi người dùng thực hiện lập nháp hóa đơn thuộc loại biên lai điện tử

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn chưa phát hành hoặc đã phát hành \ ấn nút Lập hóa đơn, chọn Mẫu hóa đơn thuộc loại biên lai điện tử

- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Tại màn hình Lập biên lai điện tử nháp > Người dùng chọn mẫu hóa đơn thuộc loại biên lai điện từ 

=> Hệ thống hiển thị mục Chi tiết hóa đơn và thông tin chung của hóa đơn như sau (các thành phần khác trên màn hình lập biên lai tương tự như lập hóa đơn hiện tại):
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Hình. Chi tiết hóa đơn loại biên lai điện tử
+ Bước 2: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Tính chất: Chọn tính chất của biên lai. Gồm có 2 lựa chọn: Phí, Lệ phí

Hàng hoá: Chọn bất kỳ một loại hàng hoá cho hoá đơn. Gồm trường Tên hàng hóa và Mã hàng hóa
Đơn vị tính: Vẫn giữ nguyên như hiện trạng

Các trường khác giữ nguyên như hiện trạng

 + Bước 3: Chọn [image: image281.png]



=> Hệ thống kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi như hiện tại. Hợp lệ hệ thống hiển thị thông báo thêm mới hoá đơn nháp thành công. 

3.3.5.2 Số lượng nhân bản

- Nội dung thay đổi: bổ sung trường thông tin trong trường hợp doanh nghiệp cấu hình sử dụng chức năng nhân bản hóa đơn.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn chưa phát hành hoặc đã phát hành \ chọn nút Lập hóa đơn
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- Các bước thực hiện: 

+Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Các trường thông tin như hiện trạng, bổ sung thêm: 

Số lượng nhân bản: Cho phép nhập số lượng hóa đơn muốn lập. Số lượng tối đa là 50

+ Bước 2: Chọn Lập hoá đơn

=> Hệ thống xác thực và hiển thị thông báo lỗi (nếu có) như hiện trạng, bổ sung thêm thông báo lỗi trong trường hợp: 

Số lượng hóa đơn nhân bản lớn hơn 50: “Số lượng hóa đơn nhân bản tối đa là 50”

Trường hợp dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện gọi API lập hóa đơn nháp.

3.3.5.3 Tự động tải bản thể hiện

- Nội dung thay đổi: bổ sung chức năng tự động tải bản thể hiện khi lập hoá đơn. Điều kiện khi có cấu hình Nhân bản hoá đơn và Cho phép tự động tải bản thể hiện.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn chưa phát hành hoặc đã phát hành \ chọn nút Lập hóa đơn
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- Các bước thực hiện: 

+Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Các trường thông tin như hiện trạng, bổ sung thêm: 

Số lượng nhân bản: Cho phép nhập số lượng hóa đơn muốn lập. Số lượng tối đa là 50

+ Bước 2: Chọn Lập hoá đơn

=> Hệ thống xác thực và hiển thị thông báo lỗi (nếu có) như hiện trạng. Bổ sung thêm tự động tải bản thể hiện sau 1 phút. 

Số lượng bản thể hiện tải xuống bằng với số lượng nhân bản như đã nhập trên giao diện.

Nếu chọn cấu hình Nhân bản hoá đơn nhưng không chọn cấu hình Cho phép tự động tải bản thể hiện thì khi lập hoá đơn không thực hiện tải bản thể hiện. Và ngược lại.
3.3.5.4 Bổ sung hình thức thanh toán ghi đầy đủ nội dung

- Nội dung thay đổi: bổ sung thêm hình thức thanh toán khi lập hóa đơn.Trường Hình thức thanh toán bổ sung thêm các lựa chọn dưới đây: 

Tiền mặt 

Chuyển khoản 

Tiền mặt/Chuyển khoản

- Các bước vào chức năng: 

· Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn phát hành \ chọn Lập hóa đơn

· Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn phát hành \ chọn Điều chỉnh tiền

· Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn phát hành \ chọn Lập hóa đơn thay thế

· Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn phát hành \ chọn Điều chỉnh/thay thế cho HĐ giấy

· Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn chưa phát hành \ chọn Lập hóa đơn
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- Khi lập hóa đơn chọn hình thức thanh toán mới bổ sung như bình thường và tạo hóa đơn.

Ghi chú:

 Khi lập hóa đơn bằng api tích hợp sử dụng chữ kí server và USB,Trường hợp truyền đủ thông tin paymentMethod và paymentMethodName thì yêu cầu truyền đúng giá trị cặp thông tin Hình thức thanh toán và Tên hình thức thanh toán như cấu hình của ba hình thức thanh toán mới bổ sung dưới đây, trường hợp truyền sai thì báo lỗi như hiện tại. 

· Tiền mặt : paymentMethod": "6","paymentMethodName": " Tiền mặt"

· Chuyển khoản : paymentMethod": "7","paymentMethodName": " Chuyển khoản "

· Tiền mặt/Chuyển khoản : paymentMethod": "8","paymentMethodName": " Tiền mặt/Chuyển khoản "

· Nếu chỉ truyền paymentMethodName thì lưu dữ liệu như hiện tại paymentMethod = 5
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3.3.5.5 Bổ sung Tải xml tại màn chi tiết hóa đơn
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Mục đích sử dụng

Cho phép Tải file XML hóa đơn tại màn Xem chi tiết hóa đơn mà không thông qua file zip

Các bước thực hiện

Bước 1: Menu trái > Quản lý hóa đơn > Hóa đơn đã phát hành > Hành động > Xem chi tiết
Bước 2: Chọn chức năng Tải xml                                                                                                                                                                                                                                                                               

a. Các trường bắt buộc: N/A

b. Các trường không bắt buộc: N/A

c. Các trường disable: N/A

*Chú ý: 

- Kết quả tải về: Trong file XML chứa 1 file xml của hóa đơn
3.4 Báo cáo

3.4.1 Báo cáo Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra  
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Màn hình xuất bảng kê hóa đơn

Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

- Cho phép người dùng xuất file excel báo cáo Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra

- Bổ sung thêm Giờ, phút, giây ở trường Từ ngày lập – Đến ngày khi chọn Loại báo cáo là Ngày. Dữ liệu sẽ được lọc theo khoảng Từ ngày lập – Đến ngày (Chi tiết đến Giờ, phút, giây) đã chọn trên màn hình
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- Hiện bổ sung thêm 2 trường tìm kiếm Người tạo và Người phát hành.

- Bỏ trường Tên người dùng này khỏi giao diện tìm kiếm hiện tại.

- Trường Chọn thông tin import: Option Trạng thái hóa đơn đổi tên thành Trạng thái gửi CQT . Bổ sung thêm 2 lựa chọn: Trạng thái hóa đơn và Lý do CQT từ chối

 - Chọn thông tin export: Bổ sung thêm 2 lựa chọn: 
+ Tên người lập 
+ Tên người phát hành

- Cho phép chọn đơn vị để xuất báo cáo: Danh sách đơn vị và giá trị mặc định khi vào màn hình giữ nguyên hiện trạng. 

- Bổ sung cho phép tìm kiếm theo Tên đơn vị 

- Bổ sung cho phép chọn nhiều đơn vị để xuất dữ liệu hóa đơn của nhiều đơn vị.
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Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Menu Báo cáo 

Bước 2: Chọn Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra 

Bước 3: Nhập dữ liệu vào trường: 

- Các trường bắt buộc: Loại báo cáo, Từ ngày, Đến ngày, Tháng, Quý, Năm, Tổng hợp theo 

- Các trường không bắt buộc: Tên đơn vị, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái gửi cơ quan thuế, Người tạo, Người phát hành
Chú ý: Các trường hiển thị phụ thuộc vào việc lựa chọn Loại báo cáo tương ứng: 

Loại báo cáo là Qúy: hiển thị thông tin Quý và Năm

Loại báo cáo là Tháng: hiển thị thông tin Tháng và Năm
Loại báo cáo là Ngày: hiển thị thông tin Từ ngày, Đến ngày
Bước 4: Nhấn nút Xuất excel/Xuất offline

Lưu ý: 
1. Nếu cấu hình cơ sở dữ liệu thuộc Vertica, cho phép chọn nhiều tại mục tên đơn vị, khi xuất excel thì xuất tất cả báo cáo tương ứng với điều kiện chọn của tất cả đơn vị đã chọn.

2. Dữ liệu trong file excel tải về 

- bổ sung thêm 02 cột: Trạng thái gửi CQT (Hiển thị trạng thái gửi CQT của hóa đơn) và Mã CQT thuế cấp (Hiển thị mã CQT cấp cho loại hóa đơn có mã), Tên người lập và Tên người phát hành
-  Bổ sung cột Trạng thái hóa đơn nằm sau cột Người lập

- Hai cột mới thêm trên file excel đặt bên phải cột Người lập
- Bổ sung thêm cột Lý do cơ quan thuế từ chối trong file excel nằm giữa cột Trạng thái gửi CQT và Người phát hành
-> Bổ sung với cả loại báo cáo theo Số hóa đơn và báo cáo theo Thuế suất

- Đối với hóa đơn điện nước: thực hiện cộng Số đầu kỳ, Số cuối kỳ, Hệ số nhân, Điện năng tiêu thụ của các chỉ số trong cùng một hóa đơn vào một cột dữ liệu. 

Ví dụ: 

	
	Số đầu kỳ
	Số cuối kỳ
	Hệ số nhân
	Điện năng tiêu thụ

	Chỉ số 1
	1
	4
	1
	5

	Chỉ số 2
	2
	5
	1
	7

	Giá trị trên báo cáo
	3
	9
	2
	12


- Các cột hiển thị trong file excel được sắp xếp lần lượt tương ứng với các option trong droplist trường “Chọn thông tin export” và các cột trường động theo từng mẫu hóa đơn (nếu có)
- Bổ sung thêm 12 cột log bơm xăng dầu vào danh sách các option trong droplist của trường “Chọn thông tin export”, người dùng thực hiện chọn các cột này để xuất thông tin log bơm xăng dầu trong báo cáo.

- Nâng cấp tiêu chí Người mua: hỗ trợ gợi ý tìm kiếm thông tin từ danh mục Khách hàng và kho dữ liệu CRM.

Đối với trường hợp giá trị người dùng nhập không có trong danh sách tìm kiếm, chọn buttton xuất báo cáo thì hệ thống vẫn cho phép xuất báo cáo. Hệ thông xuất dữ liệu theo đúng tiêu chí nhập.
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3.4.2 Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót
3.4.2.1 Thông tin chung về chức năng 

Mô tả chung: Báo cáo sử dụng cho trường hợp người dùng lập hóa đơn sai sót, cần gửi lại để thống báo với cơ quan thuế (Điều 7 Thông tư 78/2021)

Mô tả các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót
Báo cáo sai sót gồm những hóa đơn bị xóa bỏ và hóa đơn có giải trình
3.4.2.2 Màn hình chức năng 
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Chọn Loại báo cáo : Ngày/Tháng/Quý
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Chọn Ngày phần mềm sẽ hiển thị trường Ngày lập để biết sẽ xuất Hóa đơn từ ngày bao nhiêu đến hết ngày bao nhiêu .

[image: image293.png]Tirngay lap* | 01/10/2023 -] Dénngay | 13/10/2023




Chọn tháng phần mềm sẽ hiển thị trường chọn năm và tháng mấy 
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Tương tự khi chọn Quý phần mềm sẽ hiển thị năm và quý cho tùy chọn người dung 
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Chọn Tên cơ quan thuế 
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Chọn Xuất XML : Chưa ký số ,phần mềm sẽ xuất file xml các hóa đơn sai sót

Chọn Xuất Excel các hóa đơn sai sót ở dạng file xlsx

Chọn button Gửi cơ quan thuế để gửi tất cả HD sai sót gửi tất cả cho cơ quan thuế

Chú ý: 

Màn hình Tải thông điệp tới CQT và thông điệp CQT phản hồi
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Xuất ra các hóa đơn điều chỉnh/thay thế
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Sau khi xuất báo cáo sẽ xuất ra những hóa đơn điều chỉnh thay thế
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Chú ý: 

Nếu xuất file XML đã ký sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Xuất XML đã ký thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hệ thống thực hiện ký vào file XML và trả về

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì file XML sẽ không được ký và trả về

Nếu gửi CQT sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Gửi CQT thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hệ thống thực hiện gửi CQT

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hệ thống không thực hiện gửi CQT

Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.4.2.3 Báo cáo sai sót tổng hợp 
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Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

Cho phép người dùng lọc các hóa đơn để gửi báo cáo sai sỏt khi bổ sung các tiêu chí trên màn hình chức năng Báo cáo sai sót

Các bước thực hiện 

Bước 1: Vào Menu Báo cáo 

Bước 2: Chọn Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Bước 3: Chọn/ Nhập các trường dữ liệu

- Các trường bắt buộc: Tên đơn vị, Loại báo cáo , Năm, Tên cơ quan thuế

- Các trường bổ sung: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái gửi cơ quan thuế

Bước 4: Nhấn nút Xuất excel/ Xuất XML/ Gửi cơ quan thuế 

Chú ý: 
1. Mặc định hiển thị tên cơ quan thuế của thông báo phát hành thuộc TT78 có trạng thái là hoạt động và ngày tạo gần nhất.

2. Có thể chọn Dữ liệu bổ sung khi tích Bổ sung hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh [image: image304.png]B3 sung hoa don bi thay thé/b




3. Khi người dùng click vào button “Gửi cơ quan thuế”: chỉ gửi các hóa đơn ở trạng thái Chưa gửi cơ quan thuế, Cơ quan thuế từ chối; không tự động gửi hóa đơn ở trạng thái Cơ quan thuế chấp nhận, Đã gửi CQT chưa có phản hồi.
3.4.2.4 Báo cáo sai sót đơn lẻ
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Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

Cho phép người dùng tùy chọn hóa đơn để gửi BCSS cho cơ quan thuế.
Các bước thực hiện 

Bước 1: Vào Menu Báo cáo 

Bước 2: Chọn Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Bước 3: Chọn nút Gửi đơn lẻ

Bước 4: Chọn/ Nhập các trường dữ liệu

- Các trường bắt buộc: Tên đơn vị, Loại báo cáo , Năm, Tên cơ quan thuế

- Các trường bổ sung: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái gửi cơ quan thuế
- Trạng thái gửi báo cáo 04SS: Chưa gửi CQT, CQT từ chối
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Bước 5: Nhấn nút Tìm kiếm/ Xuất excel/ Xuất XML/ Gửi cơ quan thuế 

Chú ý: 

1. Mặc định hiển thị tên cơ quan thuế của thông báo phát hành thuộc TT78 có trạng thái là hoạt động và ngày tạo gần nhất.

2. Có thể chọn Dữ liệu bổ sung khi tích Bổ sung hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh 
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3. Phải chọn hóa đơn thì mới cho phép Gửi cơ quan thuế
Chú ý: 

a. Nếu xuất file XML đã ký sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Xuất XML đã ký thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hệ thống thực hiện ký vào file XML và trả về

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì file XML sẽ không được ký và trả về

b. Nếu gửi CQT sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Gửi CQT thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hệ thống thực hiện gửi CQT

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hệ thống không thực hiện gửi CQT

Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.4.2.5 Tải file PDF báo cáo sai sót

- Nội dung thay đổi: 

+ Gom nút chức năng tải báo cáo sai sót “Export file”

+ Bổ sung thêm nút tải PDF phản hồi của cơ quan thuế.

- Mục đích/Ý nghĩa: Bổ sung theo nghị định 123, cho phép người dùng tải phản hồi của cơ quan thuế dưới dạng PDF

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót \ chọn nút Xuất file, chọn PDF
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- Các bước thực hiện tải PDF phản hồi cơ quan thuế: 

+ Bước 1: Tại màn hình Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót chọn [image: image310.png]



+ Bước 2: Chọn PDF

=> Hệ thống thực hiện tải về báo cáo sai sót định dạng PDF với các trường thông tin tương tự như khi tải về file excel. 

=> Biểu mẫu file PDF tương tự như Mẫu số: 04/SS-HĐĐT thuộc Nghị định 123


[image: image311.emf]16062022.doc


3.4.2.6 Hiển thị số lượng hóa đơn được CQT tiếp nhận

- Nội dụng thay đổi: bổ sung hiển thị số lượng hóa đơn được CQT tiếp nhận trong danh sách bản tin.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót
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- Chú ý: Tại cột Trạng thái của danh sách lịch sử bản tin, đối với bản tin có trạng thái được tiếp nhận thì bổ sung thêm thông tin tổng số hóa đơn được tiếp nhận trên tổng số hóa đơn đã gửi. Đối với bản tin có các trạng thái khác thì không hiển thị thêm thông tin gì.
3.4.2.7 Import excel báo cáo sai xót

Đường dẫn: Người dùng ấn nút Import excel trên màn hình báo cáo hóa đơn điện tử có sai sót (Nếu chưa nhập/chọn các trường bắt buộc thì hiển thị lỗi inline message ở các trường chưa nhập/chọn)

Hệ thống hiển thị màn hình Nhập dữ liệu báo cáo sai sót
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-      Các bước thực hiện:
Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc nhập dữ liệu

Người dùng chọn file import -> Button Gửi cơ quan thuế enable

- Trường hợp người dùng không kiểm tra dữ liệu Gửi cơ quan thuế
+ Bước 1: Chọn file import

+ Bước 2: Chọn [image: image314.png]


. Hệ thống hiển thị popup Xác nhận
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             Chọn Đồng ý -> thực hiện thao tác Gửi cơ quan thuế

Chọn Đóng -> huỷ bỏ thao tác Gừi cơ quan thuế

Nếu file không có lỗi, hệ thống thông báo gửi cơ quan thuế thành công. 

File có lỗi, hệ thống hiển thị popup thông báo
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             Chọn Đồng ý -> vẫn thực hiện thao tác Gửi cơ quan thuế

Chọn Đóng -> huỷ bỏ thao tác Gừi cơ quan thuế

- Người dùng Kiểm tra dữ liệu trước khi Gửi cơ quan thuế

+ Bước 1: Chọn file import

+ Bước 2: Chọn [image: image317.png]


. Hệ thống thực hiện Kiểm tra dữ liệu

+ Bước 3: Button Tải file dữ liệu hiển thị. Người dùng thực hiện chọn [image: image318.png]T8 file ket qué



 để tải file kết quả kiểm tra

+ Bước 4: Kiểm tra file tải về. Có lỗi thực hiển sửa đổi theo yêu cầu. Không có lỗi file hiện thị Kết quả hợp lệ

+ Bước 5: Thực hiện chọn [image: image319.png]



-> Hệ thống hiển thị thông báo gửi cơ quan thuế thành công

Chú ý: File import:
+ Import không quá 300 dòng excel. Nếu quá 300 dòng excel hiển thị thông báo lỗi “Chỉ import tối đa 300 dòng hóa đơn”

+ File import không đúng theo biểu mẫu. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “File không đúng biểu mẫu”

+ File import không có dữ liệu. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “File không có dữ liệu"

 Sau khi xử lý xác thực dữ liệu trong file, hiển thị nút Tải file kết quả, cho phép người dùng tải file kết quả import file excel

File kết quả gồm các cột trong file excel, bổ sung thêm cột Kết quả import, hiển thị trạng thái hợp lệ của dữ liệu như sau:

+ Dữ liệu hợp lệ

+{Tên trường} không được để trống

+{Tên trường} không đúng định dạng

+ Độ dài tối đa của {Tên trường}là {Độ dài tối đa} ký tự

Nếu gửi CQT sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Gửi CQT thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hệ thống thực hiện gửi CQT

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hệ thống không thực hiện gửi CQT

Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.4.2.8 Xuất file PDF phản hồi tiếp nhận/chấp nhận báo cáo sai sót của cơ quan thuế

3.4.2.8.1 Xuất file PDF phản hồi tiếp nhận báo cáo sai sót của cơ quan thuế (bản tin 204)

- Mục đích/Ý nghĩa: cho phép người dùng xuất file phản hồi tiếp nhận/không tiếp nhận báo cáo sai sót của hóa đơn theo định dạng PDF

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót \ ấn nút Tải về thông điệp CQT phản hồi PDF 
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Hình. Nút tải PDF thông điệp phản hồi của cơ quan thuế
- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Người dùng vào màn hihf Thông báo hoá đơn điện tử có sai sót

+ Bước 2: Ấn nút Tải về thông điệp CQT phản hồi PDF trên màn hình Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót.

=> Hệ thống thực hiện tải về file PDF thông điệp phản hồi tiếp nhận/không tiếp nhận của CQT theo biểu Mẫu số: 01/TB-KTDL trong tài liệu Nghị định 123
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3.4.2.8.2 Xuất file PDF phản hồi chấp nhận báo cáo sai sót của cơ quan thuế (bản tin 301)

- Mục đích/Ý nghĩa: Cho phép người dùng xuất file phản hồi chấp nhận/không chấp nhận báo cáo sai sót của hóa đơn theo định dạng PDF.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót \ ấn nút Tải về thông điệp CQT phản hồi PDF 

- Màn hình chức năng: Tương tự mô tả tại chức năng tải PDF phản hồi tiếp nhận báo cáo sai sót

- Các bước thực hiện: Tương tự mô tả tại chức năng tải PDF phản hồi tiếp nhận báo cáo sai sót

- Lưu ý: 

+ Hệ thống thực hiện tải về phản hồi cuối cùng của CQT, chức năng này mô tả phản hồi chấp nhận/không chấp nhận (bản tin 301)

+ Hệ thống thực hiện tải về file PDF thông điệp phản hồi chấp nhận/không chấp nhận của CQT theo biểu Mẫu số: 01/TB-SSĐT trong tài liệu Nghị định 123
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3.4.3 Bản tin gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

3.4.3.1 Xuất XML

Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

Cho phép người dùng xuất file xml của bản tin gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT.
Các bước thực hiện:
Điều kiện: Nhóm người dùng đã được phân quyền hiển thị Bản tin hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
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Bước 1: Vào Menu Báo cáo 

Bước 2: Chọn Bản tin gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền 

Bước 3: Nhập dữ liệu vào trường: 

- Các trường bắt buộc: Tên đơn vị, Loại báo cáo, Từ ngày, Đến ngày, Tháng, Quý, Năm

- Các trường không bắt buộc: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn

Chú ý: Các trường hiển thị phụ thuộc vào việc lựa chọn Loại báo cáo tương ứng: 

Loại báo cáo là Qúy: hiển thị thông tin Quý và Năm

Loại báo cáo là Tháng: hiển thị thông tin Tháng và Năm
Loại báo cáo là Ngày: hiển thị thông tin Từ ngày, Đến ngày
Bước 4: Nhấn nút Xuất xml
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3.4.3.2 Gửi Cơ quan thuế

Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

Cho phép người dùng gửi bản tin các hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT.
Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Menu Báo cáo 

Bước 2: Chọn Bản tin gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền 

Bước 3: Nhập dữ liệu vào trường: 

- Các trường bắt buộc: Tên đơn vị, Loại báo cáo, Từ ngày, Đến ngày, Tháng, Quý, Năm

- Các trường không bắt buộc: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn

Chú ý: Các trường hiển thị phụ thuộc vào việc lựa chọn Loại báo cáo tương ứng: 

Loại báo cáo là Qúy: hiển thị thông tin Quý và Năm

Loại báo cáo là Tháng: hiển thị thông tin Tháng và Năm
Loại báo cáo là Ngày: hiển thị thông tin Từ ngày, Đến ngày
Bước 4: Nhấn nút Gửi cơ quan thuế
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3.4.3.3 Xem lịch sử bản tin gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

Mục đích, ý nghĩa của chức năng: 

Cho phép người dùng xem lịch sử bản tin gửi các hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT.
Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Menu Báo cáo 

Bước 2: Chọn Bản tin gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền 

Bước 3: Nhập dữ liệu vào trường: 

- Các trường bắt buộc: Tên đơn vị

- Hệ thống hiển thị danh sách các bản tin đã gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT của đơn vị được chọn.

- Click vào button ở cột hành động thực hiện tải về file xml thông điệp gửi đến CQT.

[image: image327.png]DANH SACH BAN TIN D4 GUI

ST Hanh dong Tén don vi Ngay gii S5 lugng hoa don Trang thai
1 @ Céng ty 0100109106710 20/08/2022 16:06:43 23 0 gifi car
2 @ Cong ty 0100109106710 29/08/2022 16:06:42 100 03 giii car
3 @ Céng ty 0100109106710 20/08/2022 16:06:41 100 0 gifi car
4 @ Cong ty 0100109106710 29/08/2022 16:03:10 23 03 giii car
5 @ Céng ty 0100109106710 29/08/2022 16:03:09 100 0 gifi car
6 @ Cong ty 0100109106710 29/08/2022 16:03:09 100 03 giii car
7 @ Céng ty 0100109106710 20/08/2022 15:56:59 100 0 gifi car
8 @ Cong ty 0100109106710 29/08/2022 15:56:59 48 03 giii car
9 @ Céng ty 0100109106710 20/08/2022 15:56:58 100 0 gifi car
10 @ Cong ty 0100109106710 29/08/2022 15:07:30 48 03 giii car





3.4.4 Báo cáo Bảng tổng hợp dữ liệu hoá đơn điện tử gửi CQT
3.4.4.1 Thông tin chung về chức năng

Mô tả chung: Báo cáo sử dụng cho doanh nghiệp đăng ký hình thức chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp cho cơ quan Thuế (khoản 2 điều 22 Nghị định 123/2020)

Mô tả các bước để vào được chức năng trên chương trình: Menu trái \ Báo cáo \ Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế
3.4.4.2 Màn hình chức năng
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Tại màn hình TỔNG HỢP DỮ LIỆU HDDT GỬI CQ THUẾ
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- Chọn Button Loại bảng kê : Lần đầu/Bổ sung/Sửa đổi 
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- Bổ sung : bảng kê bổ sung cho các lần báo cáo trước đó,

Chọn Bổ sung thì phần mềm sẽ hiển thị thêm trường Bổ sung lần thứ , nhập số bổ sung
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- Sửa đổi : bảng kê sửa đổi gửi CQT)

Chọn Sửa đổi phần mềm hiển thị them Sửa đổi lần thứ : nhập số lần sửa đổi tại trường
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Nhập Số bảng tổng hợp dữ liệu 
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Chọn Button Xuất xml chưa ký số
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Phần mềm sẽ xuất tổng hợp các thông số xml các hóa đơn chưa gửi CQT

Chọn button xuất excel phần mềm sẽ xuất các hóa đơn chưa gửi CQT ở file xlsx

Chọn button Gửi cơ quan thuế : phần mềm sẽ xuất tất cả Hóa đơn chưa gửi CQT sẽ được gửi tới cơ quan thuế.

Chú ý : Màn hình Tải thông điệp tới CQT và thông điệp CQT phản hồi
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Chú ý: 

Nếu xuất file XML đã ký sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Xuất XML đã ký thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hệ thống thực hiện ký vào file XML và trả về

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì file XML sẽ không được ký và trả về

Nếu gửi CQT sử dụng chữ ký CloudCA thì sau khi nhấn chọn Gửi CQT thì người dùng thực hiện kiểm tra trên thiết bị mobile yêu cầu ủy quyền

Nếu người dùng thực hiện ủy quyền thì hệ thống thực hiện gửi CQT

Nếu người dùng Hủy không ủy quyền thì hệ thống không thực hiện gửi CQT

Ví dụ hình ảnh yêu cầu ủy quyền trên mobile
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3.4.4.3 Bổ sung chức năng Tải thông điệp cơ quan thuế phản hồi PDF

- Nội dung thay đổi: bổ sung nút chức năng cho phép tải bản tin phản hồi của CQT định dạng PDF 

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Bảng tổng hợp dữ liệu HDDT gửi cơ quan thuế

- Nâng cấp thay đổi: 

+ bổ sung điều kiện tìm kiếm Đơn vị tiền tệ trên màn hình bảng tổng hợp dữ liệu.

- Các bước thực hiện: 

* Tải thông điệp CQT phản hồi PDF

+ Bước 1: Tại màn hình Bảng tổng hợp dữ liệu HDDT gửi cơ quan thuế > tìm kiếm bản tin muốn tải thông điệp > Di chuyển chuột đến nút 
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+ Bước 2: Thực hiện chọn nút Tải thông điệp CQT phản hồi PDF
=> Hệ thống thực hiện tải file pdf thông điệp cơ quan thuế phản hồi

+ Nếu CQT chưa phản hồi thì hiển thị thông báo lỗi “Không có dữ liệu xuất file” 
+ Nếu CQT đã phản hồi thì thực hiện xuất file PDF thông điệp phản hồi theo biểu Mẫu số: 01/TB-KTDL trong Nghị định 123 
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- Chú ý: 

+ Nếu File mẫu bản tin phản hồi theo format index: chỉ cần một hóa đơn bị từ chối, cả bản tin sẽ bị từ chối

+ Nếu bản tin trả về dạng danh sách hóa đơn, chỉ các hóa đơn trả về là hóa đơn bị từ chối, các hóa đơn còn lại được hiểu là được phê duyệt.

+ File mẫu bản tin phản hồi theo format index và format danh sách hóa đơn:

· Bản tin phản hồi bảng tổng hợp dạng index (204): 
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· Bản tin phản hồi bảng tổng hợp dạng danh sách hóa đơn (204): 
[image: image342.emf]204_400 (hoaDon).txt


3.4.4.4 Nâng cấp Trạng thái bản tin

- Nội dung thay đổi: hiển thị số lượng hóa đơn được CQT chấp nhận ở cột Trạng thái trong danh sách bản tin.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Bảng tổng hợp dữ liệu HDDT gửi cơ quan thuế

+ Trường hợp bản tin có trạng thái cơ quan thuế đã phê duyệt thì hiển thị số hóa đơn được phê duyệt trên tổng số hóa đơn đã gửi

+ Ví dụ: Chấp nhận 50/75 hóa đơn
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+ Các quy tắc khác giữ nguyễn theo quy tắc hiện tại

- Chú ý: 

+ Trường hợp bản tin phản hồi theo format dạng index:

Nếu bảng tổng hợp CQT chấp nhật thì cập nhật tất cả các hoá đơn trong bảng tổng hợp là được cơ quan thuế chấp nhận -> Trạng thái hoá đơn: CQT đã phê duyệt 
Nếu bảng tổng hợp CQT từ chối thì cập nhật các hóa đơn có trong bản tin phản hồi là bị CQT từ chối -> Trạng thái hoá đơn: CQT từ chối phê duyệt
Tổng số hoá đơn bị từ chối: là tổng số hóa đơn đã gửi trong bảng tổng hợp
+ Trường hợp bản tin phản hồi theo dạng danh sách:

Bảng tổng hợp được CQT phê duyệt thì tổng số hóa đơn bị từ chối =0, tổng số hóa đơn được chấp nhận = tổng số hóa đơn đã gửi -> Trạng thái hoá đơn: CQT đã phê duyệt
Số hoá đơn được CQT chấp nhận < số hoá đơn CQT từ chối -> Trạng thái hoá đơn: CQT đã phê duyệt
Số hoá đơn CQT từ chối = số hoá đơn gửi CQT -> Trạng thái hoá đơn: CQT từ chối phê duyệt
3.4.4.5 Nâng cấp kỳ dữ liệu là tháng
- Nội dung thay đổi: Cho phép chọn khoảng Từ ngày lập – Đến ngày khi chọn kì dữ liệu là tháng.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Bảng tổng hợp dữ liệu HDDT gửi cơ quan thuế

- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn loại hàng hóa khác Xăng dầu

Bước 2: Chọn loại báo cáo : Tháng

Bước 3: Chọn khoảng ngày Từ ngày lập – Đến ngày

Bước 4: Thực hiện các chức năng Xuất xml/Xuất excel/Gửi cơ quan thuế như bình thường

Dữ liệu sẽ được lọc theo khoảng ngày lập Từ ngày lập – Đến ngày đã chọn trên màn hình
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Hình. Màn hình bảng tổng hợp với kỳ dữ liệu là tháng
3.4.4.6 Bổ sung tách 1000 hóa đơn khi gửi CQT

- Nội dung thay đổi: Tách 1000 hóa đơn /bản tin khi thực hiện gửi cơ quan thuế đối với loại bang kê là Lần đầu

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Bảng tổng hợp dữ liệu HDDT gửi cơ quan thuế
- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhập các thông tin xuất báo cáo hợp lệ

Bước 2: Chọn gửi cơ quan thuế

Hệ thống thực hiện gửi cơ quan thuế các hóa đơn theo quy tắc sau:

- Trường hợp với Loại bảng kê cùng là lần đầu:

+ Nếu số hóa đơn tìm được theo điều kiện =< 1000 thì hệ thống chỉ gửi 1 bản tin đến CQT như luồng hiện tại

+ Nếu số hóa đơn tìm được theo điều kiện > 1000 thì hệ thống thực hiện tách thành các bản tin riêng, tối đa 1 bản tin 1000 hóa đơn. Số bảng tổng hợp của bản tin sau = số bảng tổng hợp của bản tin trước + 1. Các thẻ thông tin khác của bản tin sau sinh dữ liệu tương tự như bản tin đầu tiên.

Ví dụ: Gửi Loại bảng kê lần đầu, số bảng tổng hợp người dùng nhập là 214 có 2300 hóa đơn. Khi thực hiện gửi cơ quan thuế sẽ tách ra là 3 bản tin. Bản tin 01 số bảng tổng hợp là 214 có 1000 hóa đơn, bản tin 02 số bảng tổng hợp là 215 có 1000 hóa đơn, bản tin 01 số bảng tổng hợp là 216 có 300 hóa đơn.

- Trường hợp với Loại bảng kê là sửa đổi hoặc bổ sung, hệ thống thực hiện gửi như hiện tại. Chỉ gửi 01 bản tin với số hóa đơn tối đa là 1000, số hóa đơn còn lại người dùng tự gửi.

Ví dụ: Gửi Loại bảng kê bổ sung, số bảng tổng hợp người dùng nhập là 214 có 2300 hóa đơn. Khi thực hiện gửi cơ quan thuế sẽ chỉ gửi 01 bản tin với số bảng tổng hợp là 214 có 1000 hóa đơn. Còn lại 1300 hóa đơn người dùng tự gửi những bản tin khác.

Lưu ý: 

- Chỉ thực hiện tách số hóa đơn khi thực hiện gửi cơ quan thuế, khi thực hiện xuất file xml thì vẫn giữ nguyên như hiện tại xuất 01 bản tin.

3.4.4.7 Import bảng tổng hợp dữ liệu gửi CQT

- Nội dung thay đổi: bổ sung chức năng cho phép người dùng import dữ liệu bảng tổng hợp thuộc loại Xăng dầu để gửi CQT.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Bảng tổng hợp dữ liệu HDDT gửi cơ quan thuế \ chọn nút Import excel
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- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn [image: image346.png]


 thực hiện tải về biểu mẫu import dữ liệu
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Bước 2: Chọn “Chọn file” : Chỉ chọn loại file xls, dung lượng tối đa 5MB
Bước 3: Chọn Gửi cơ quan thuế. Hệ thống thực hiện kiểm tra
Dữ liệu hợp lệ hiển thị thông báo: “Gửi thành công đến cơ quan thuế”

-> Lịch sử import hiển thị trạng thái thành công

Trường hợp tập tin sai biểu mẫu, quá dung lượng cho phép thì hiển thị thông báo lỗi tương ứng và không thực hiện xử lý các dòng dữ liệu trong tập tin.

-> Import quá 500 dòng excel: “Chỉ import tối đa 500 dòng hóa đơn” (Số dòng tối đa đưa vào file cấu hình động)
-> File import không đúng theo biểu mẫu: “File không đúng biểu mẫu”
-> File import không có dữ liệu: “File không có dữ liệu"
-> File quá 5MB: “Dung lượng file không quá 5MB”

Trường hợp tập tin hợp lệ nếu có lỗi thì thực hiện trả về file kết quả và hiển thị thông báo: Không thể gửi cơ quan thuế do dữ liệu có lỗi, hệ thống hiện nút Tải file kết quả, cho phép người dùng tải file kết quả import. Dữ liệu trong file có thêm cột Kết quả import cho từng dòng dữ liệu. Nếu dòng dữ liệu có nhiều lỗi thì hiển thị các lỗi cách nhau dấu chấm phẩy. 

-> Chọn [image: image348.png]& Tai file ket qui.



xem kết quả 
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 đóng màn hình Import, không thực hiện gì thêm.

3.4.4.8 Bổ sung điều kiện tìm kiếm Đơn vị tiền tệ
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Các bước thực hiện: 
+ Tại màn hình thực hiện nhập các thông tin trường bắt buộc, bổ sung thêm trường

Đơn vị tiền tệ: Cho phép người dùng chọn đơn vị tiền tệ muốn xuất dữ liệu bảng tổng hợp 
Mặc định chọn VND
Lưu ý: Đối với Bảng tổng hợp khác xăng dầu có thể thay đổi đơn vị tiền tệ khác; đối với Bảng tổng hợp xăng dầu luôn chọn VND
+ Xuất XML: XML của bảng tổng hợp khác Xăng dầu bổ sung các thẻ sau: 
BTHDLieu\DLBTHop\TTChung\DVTTe (bắt buộc) ( Giá trị là 3 ký tự chữ thể hiện mã ký hiệu ngoại tệ theo quy định tại ISO 4217 do người dùng chọn trên giao diện. Ví dụ đồng đô la Mỹ là USD. 

BTHDLieu\DLBTHop\NDBTHDLieu\DSDLieu\DLieu\TTPhi (bắt buộc, nếu có) ( Giá trị tiền phí phục vụ của tất cả các hóa đơn có trong bảng tổng hợp. Bắt buộc đưa lên XML nếu hóa đơn có tiền phí. 

BTHDLieu\DLBTHop\NDBTHDLieu\DSDLieu\DLieu\TGia (bắt buộc với trường hợp loại tiền tệ không phải VND)
XML của bảng tổng hợp Xăng dầu bổ sung thẻ sau: 

BTHDLieu\DLBTHop\TTChung\DVTTe (bắt buộc) ( Giá trị là 3 ký tự chữ thể hiện mã ký hiệu ngoại tệ theo quy định tại ISO 4217 do người dùng chọn trên giao diện. Đối với bảng tổng hợp Xăng dầu, thẻ này luôn có giá trị là VND.
+ Xuất Excel: Trên file excel bổ sung thêm 

Cột Đơn vị tiền tệ (đặt sau cột Số lượng hàng hóa)

Cột Tỷ giá (đặt sau cột Đơn vị tiền tệ)

Cột Tiền phí (đặt sau cột Tổng tiền thanh toán)
3.4.4.9 Xuất excel/xml bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

3.4.4.9.1 Xuất excel bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Bảng tổng hợp dữ liệu gửi cơ quan thuế \ chọn nút Xuất excel

- Bổ sung thêm trường thông tin khi chọn Loại báo cáo theo Ngày 
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- Các bước thực hiện:
+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc nhập dữ liệu

Tên đơn vị * : Chọn thông tin tên đơn vị

Loại báo cáo * : Mặc định ngày

Ngày lập * : Chọn 1 ngày bất kỳ. Mặc định chọn ngày hiện tại. Cho phép chọn ngày quá khứ xa nhất là 31 ngày trước.
Loại bảng kê * : Hiển thị danh sách loại bảng kê, chọn bất kỳ 1 loại bảng kê muốn xuất 

Số bảng tổng hợp dữ liệu * : Nhập số bảng tổng hợp 

Loại hàng hoá * : Hiển thị danh sách loại hàng hoá, chọn bất kỳ 1 loại hàng hoá

+ Bước 2: Người dùng chọn [image: image353.png]


 . Hệ thống thực hiện tải về file excel 

3.4.4.9.2 Xuất xml bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

- Mục đích/Ý nghĩa: Cho phép người dùng kiểm tra XML trước khi gửi cơ quan thuế (nếu cần), dữ liệu này mới là dữ liệu có tính pháp lý. 

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Bảng tổng hợp dữ liệu gửi cơ quan thuế \ chọn nút Xuất xml

- Các bước thực hiện:
+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc nhập dữ liệu

Tên đơn vị * : Chọn thông tin tên đơn vị

Loại báo cáo * : Mặc định ngày

Ngày lập * : Chọn 1 ngày bất kỳ. Mặc định chọn ngày hiện tại. Cho phép chọn ngày quá khứ xa nhất là 31 ngày trước.
Loại bảng kê * : Hiển thị danh sách loại bảng kê, chọn bất kỳ 1 loại bảng kê muốn xuất 

Số bảng tổng hợp dữ liệu * : Nhập số bảng tổng hợp 

Loại hàng hoá * : Hiển thị danh sách loại hàng hoá, chọn bất kỳ 1 loại hàng hoá

+ Bước 2: Người dùng chọn [image: image354.png]


 

=> Hệ thống thực hiện tải về file xml

3.4.5 Báo cáo Bán hàng chi tiết
3.4.5.1 Xuất Excel, PDF và Xuất offline báo cáo Bán hàng chi tiết
- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Bán hàng chi tiết

- Cho phép chọn đơn vị để xuất báo cáo: Danh sách đơn vị và giá trị mặc định khi vào màn hình giữ nguyên hiện trạng. 

- Bổ sung cho phép tìm kiếm theo Tên đơn vị 

- Bổ sung cho phép chọn nhiều đơn vị để xuất dữ liệu hóa đơn của nhiều đơn vị.
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Chọn loại báo cáo : Ngày

+ Bước 2: Chọn Từ ngày lập – Đến ngày lập (Chi tiết đến Giờ, phút, giây)

Nhập chính xác tên người tạo, người phát hành

Chọn Trạng thái gửi cơ quan thuế
Chọn thông tin import: Bổ sung thêm các lựa chọn: Trạng thái hóa đơn, Trạng thái gửi CQT, Mã CQT cấp và Lý do CQT từ chối và các cột thông tin của hóa đơn điện nước gồm: Số đồng hồ, Đầu kỳ, Cuối kỳ, Hệ số nhân, Điện năng tiêu thụ và Tên người lập, Tên người phát hành
+ Bước 3: Thực hiện các chức năng Export excel / Export pdf / Export offline 
Dữ liệu sẽ được lọc theo khoảng Từ ngày lập – Đến ngày lập (Chi tiết đến Giờ, phút, giây) đã chọn trên màn hình

 Nếu không có dữ liệu hiển thị trống, có dữ liệu thì hiển thị dữ liệu lên báo cáo xuất ra
Hệ thống kiểm tra nếu trường bắt buộc chưa được chọn thì hiển thị thông báo lỗi Bạn chưa chọn {Tên trường}. 
Trường hợp dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện xuất file excel báo cáo bán hàng chi tiết như hiện tại.
Bổ sung thêm điều kiện lọc Trạng thái gửi CQT của hóa đơn, Người tạo, Người phát hành
- Lưu ý: Dữ liệu file excel tải về 

+ Bổ sung cột Trạng thái hóa đơn nằm sau cột Người lập

+ Bổ sung thêm cột Mã CQT cấp, Trạng thái gửi CQT và Lý do cơ quan thuế từ chối trong file excel ở giữa cột Ghi chú chi tiết và MST đơn vị bán hàng

+ Bổ sung thêm 2 cột Tên người lập, Tên người phát hành trên file excel đặt bên phải Người lập nếu người dùng có tích chọn tại trường Chọn thông tin export
+ Bổ sung thêm 12 cột log bơm xăng dầu vào danh sách các option trong droplist của trường “Chọn thông tin export”, người dùng thực hiện chọn các cột này để xuất thông tin log bơm xăng dầu trong báo cáo.

- Đối với hóa đơn điện nước: thực hiện cộng Số đầu kỳ, Số cuối kỳ, Hệ số nhân, Điện năng tiêu thụ của các chỉ số trong cùng một hóa đơn vào một cột dữ liệu. 

Ví dụ: 

	
	Số đầu kỳ
	Số cuối kỳ
	Hệ số nhân
	Điện năng tiêu thụ

	Chỉ số 1
	1
	4
	1
	5

	Chỉ số 2
	2
	5
	1
	7

	Giá trị trên báo cáo
	3
	9
	2
	12


- Nâng cấp tiêu chí Người mua: hỗ trợ gợi ý tìm kiếm thông tin từ danh mục Khách hàng và kho dữ liệu CRM.

Đối với trường hợp giá trị người dùng nhập không có trong danh sách tìm kiếm, chọn buttton xuất báo cáo thì hệ thống vẫn cho phép xuất báo cáo. Hệ thông xuất dữ liệu theo đúng tiêu chí nhập.
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3.4.5.2 Xuất Excel Offline Export Misa SME

- Nâng cấp thay đổi: bổ sung thêm chức năng xuất báo cáo Export Misa SME
- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn loại báo cáo : Ngày / Tháng / Quý.
Bước 2: Với mỗi loại báo cáo sẽ hiển thị trường thông tin khác nhau

 + Loại báo cáo Ngày: hiển thị trường Từ ngày lập – Đến ngày lập.

 + Loại báo cáo Tháng: hiển thị trường Năm và Tháng.

 + Loại báo cáo Quý: hiển thị trường Năm và Quý.

Bước 3: Người dùng có thể điền thêm các điều kiện xuất báo cáo tại các trường không bắt buộc: Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, ký hiệu, Người tạo, Người phát hành.

Bước 4: Nhấn button Export offline, hiển thị 3 lựa chọn và người dùng nhấn tiếp Excel MISA SME. Hệ thống sẽ thêm mới dữ liệu vào Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline.

Bước 5: Tại Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline

 + Trạng thái của bản ghi là Hoàn thành thì người dùng có thể chọn hành động Tải báo cáo để tải về báo cáo offline.

 + Trạng thái là Thất bại sẽ không hiển thị hành động Tải báo cáo.
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Hệ thống thực hiện xuất 2 file báo cáo Hoa_don_ban_hang_VND và Ban_hang_VND vào file .Zip. Người sử dụng giải nén file .Zip và có thể xem chi tiết báo cáo trong file giải nén.

- Nâng cấp tiêu chí Người mua: hỗ trợ gợi ý tìm kiếm thông tin từ danh mục Khách hàng và kho dữ liệu CRM.

Đối với trường hợp giá trị người dùng nhập không có trong danh sách tìm kiếm, chọn buttton xuất báo cáo thì hệ thống vẫn cho phép xuất báo cáo. Hệ thông xuất dữ liệu theo đúng tiêu chí nhập.
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3.4.5.3 Xuất Excel Offline Export Misa Amis DN

- Nâng cấp thay đổi: bổ sung thêm chức năng xuất báo cáo Export Misa Amis DN
- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn loại báo cáo : Ngày / Tháng / Quý.
Bước 2: Với mỗi loại báo cáo sẽ hiển thị trường thông tin khác nhau

 + Loại báo cáo Ngày: hiển thị trường Từ ngày lập – Đến ngày lập.

 + Loại báo cáo Tháng: hiển thị trường Năm và Tháng.

 + Loại báo cáo Quý: hiển thị trường Năm và Quý.

Bước 3: Người dùng có thể điền thêm các điều kiện xuất báo cáo tại các trường không bắt buộc: Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, ký hiệu, Người tạo, Người phát hành.

Bước 4: Nhấn button Export offline, hiển thị 3 lựa chọn và người dùng nhấn tiếp Excel MISA Amis DN. Hệ thống sẽ thêm mới dữ liệu vào Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline.

Bước 5: Tại Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline

 + Trạng thái của bản ghi là Hoàn thành thì người dùng có thể chọn hành động Tải báo cáo để tải về báo cáo offline.

 + Trạng thái là Thất bại sẽ không hiển thị hành động Tải báo cáo.
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Hệ thống thực hiện xuất file báo cáo CTBH_da_tien_te_Misa_Amis.xlsx vào file .Zip. Người sử dụng giải nén file .Zip và có thể xem chi tiết báo cáo trong file giải nén.

- Nâng cấp tiêu chí Người mua: hỗ trợ gợi ý tìm kiếm thông tin từ danh mục Khách hàng và kho dữ liệu CRM.

Đối với trường hợp giá trị người dùng nhập không có trong danh sách tìm kiếm, chọn buttton xuất báo cáo thì hệ thống vẫn cho phép xuất báo cáo. Hệ thông xuất dữ liệu theo đúng tiêu chí nhập.
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3.4.5.4 Xuất Excel Offline Export Misa Amis HKD

- Nâng cấp thay đổi: bổ sung thêm chức năng xuất báo cáo Export Misa Amis HKD
- Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn loại báo cáo : Ngày / Tháng / Quý.
Bước 2: Với mỗi loại báo cáo sẽ hiển thị trường thông tin khác nhau

 + Loại báo cáo Ngày: hiển thị trường Từ ngày lập – Đến ngày lập.

 + Loại báo cáo Tháng: hiển thị trường Năm và Tháng.

 + Loại báo cáo Quý: hiển thị trường Năm và Quý.

Bước 3: Người dùng có thể điền thêm các điều kiện xuất báo cáo tại các trường không bắt buộc: Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, ký hiệu, Người tạo, Người phát hành.

Bước 4: Nhấn button Export offline, hiển thị 3 lựa chọn và người dùng nhấn tiếp Excel MISA Amis HKD. Hệ thống sẽ thêm mới dữ liệu vào Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline.

Bước 5: Tại Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline

 + Trạng thái của bản ghi là Hoàn thành thì người dùng có thể chọn hành động Tải báo cáo để tải về báo cáo offline.

 + Trạng thái là Thất bại sẽ không hiển thị hành động Tải báo cáo.
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Hệ thống thực hiện xuất 2 file báo cáo CTBH_VND_Misa_Amis.xlsx và HD_VND_Misa_Amis.xlsx vào file .Zip. Người sử dụng giải nén file .Zip và có thể xem chi tiết báo cáo trong file giải nén.
- Nâng cấp tiêu chí Người mua: hỗ trợ gợi ý tìm kiếm thông tin từ danh mục Khách hàng và kho dữ liệu CRM.

Đối với trường hợp giá trị người dùng nhập không có trong danh sách tìm kiếm, chọn buttton xuất báo cáo thì hệ thống vẫn cho phép xuất báo cáo. Hệ thông xuất dữ liệu theo đúng tiêu chí nhập.
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3.4.6 Báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hoá

3.4.6.1 Xuất excel bảng tổng hợp doanh thu bán hàng

-  Mục đích/Ý nghĩa: xuất báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa.

- Nâng cấp thay đổi: 
+ bổ sung thêm trường tìm kiếm theo Người phát hành.
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Tên đơn vị: Danh sách đơn vị

Loại báo cáo*: Gồm các loại: Ngày, Tháng, Quý

Năm*: Chỉ hiển thị khi Loại báo cáo chọn Tháng hoặc Quý. Danh sách gồm 05 năm kể từ năm hiện tại trở về trước

Tháng*: Chỉ hiển thị khi Loại báo cáo chọn Tháng hoặc Quý. Danh sách gồm 05 năm kể từ năm hiện tại trở về trước

Quý*: Chỉ hiển thị khi Loại báo cáo chọn Quý. Danh sách gồm Lựa chọn và 4 quý

Từ ngày lập – Đến ngày*: Chỉ hiển thị khi Loại báo cáo chọn Ngày. Chỉ được phép chọn ngày hiện tại hoặc quá khứ. Từ ngày lập phải nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày 

Loại hoá đơn
Trạng thái gửi cơ quan thuế
Trạng thái hoá đơn
Mẫu hoá đơn
Ký hiệu hoá đơn
Người phát hành: Không được phép nhập quá 50 ký tự, nếu nhập quá 50 ký tự, hệ thống tự động cắt không hiển thị ký tự từ thứ 51 trở đi.
+ Bước 2: Chọn [image: image367.png]



-> Hệ thống kiểm tra nếu trường bắt buộc chưa được chọn thì hiển thị thông báo lỗi {Tên trường} bắt buộc chọn. 

-> Hệ thống hiển thị màn hình báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa như hiện trạng bổ sung thêm trường lọc dữ liệu theo Người phát hành.
3.4.6.2 Thêm mới luồng xuất báo cáo offline tổng hợp doanh thu theo hàng hóa
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Mục đích sử dụng: Cho phép người dùng xuất offline báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa 

Các bước thực hiện:
Bước 1: Người dùng tiến hành đăng nhập thành công vào trang khách hàng ( Từ danh mục click “Báo cáo” -> Click “Báo cáo tổng hợp doanh thu theo hàng hóa” [image: image369.png]Hotline 18008000 nhnh 1; email: cskh@viettel.comvn Hietes @ 49
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Bước 2: Chọn thông tin tại khối “Thông tin xuất báo cáo” để tiến hành xuất báo cáo:

· Đối với lựa chọn “Loại báo cáo” là “Ngày”

· Các trường bắt buộc: Loại báo cáo, Từ ngày lập, Đến ngày

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tên đơn vị, Loại hóa đơn, Trạng thái hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái gửi cơ quan thuế, Người phát hành

· Các trường disable: N/A.

· Đối với lựa chọn “Loại báo cáo” là “Tháng”

· Các trường bắt buộc: Loại báo cáo, Năm, Tháng

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tên đơn vị, Loại hóa đơn, Trạng thái hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái gửi cơ quan thuế, Người phát hành

· Các trường disable: N/A.

· Đối với lựa chọn “Loại báo cáo” là “Quý”

· Các trường bắt buộc: Loại báo cáo, Năm, Quý

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tên đơn vị, Loại hóa đơn, Trạng thái hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Trạng thái gửi cơ quan thuế, Người phát hành

· Các trường disable: N/A.

Bước 3: Click button  [image: image370.png]


để thêm một yêu cầu xuất offline tại khối thông tin “Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline”

· Các cột thông tin hiển thị: STT, ID, Hành động, Tên đơn vị, Kỳ báo cáo, Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu, Ngày tạo, Trạng thái.

Bước 4: Tại khối thông tin “Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline” người dùng có thể tiến hành tải báo cáo offline về thiết bị hoặc có thể hủy yêu cầu xuất báo cáo offline

[image: image371.png]Hotline 18008000 nhnh 1; email: cskh@viettel.comvn Hietes @ 49
W5 SKOTAO > BAD CAD TONG HOP DOANH THU THED HANG HOX

G email THONG T XUET B0 CAO v

Hodn thud teo

Tén donvi | WIENTEST 123 (4ST-0109030348) x - Losibiocio Mok -

Tangaytap | 01042023 000000 o odnngay | 127042023 110523 s
5 hia dom it g
o quan Losingadon | -Lescrone - Trang thii héa don | Luachon- -
T i i iunsa don | —Lischon- - K higu héa don | Luachon- -
o, ching s hing
ey Trang thsi g coquan | Tites - Ngusi phat hann

e

‘DANH SACH VEU CAU XURT BA0 CAO OFFLINE

(045 3501 Nghi

pu—, ) .
Tonshy e T Tong i | v -

B clo ting hop
doseih tha theo hing

nia o Nesyse rang i

0110412023 1270472023 1210412023 10843 p

830t g b dom iz 1210472023 105543

Qw2 1210412023 105855

[ ——
aujtrzes 1210412023 105112

Tinich Thing 412023 120412023 104882
. aujtrzes 1210412023 104838
Thing 212023 1010412023 159108

Tring 212023 1/003-GTGTOn nuse. 1010472023 150032





 Tại cột “Hành động” của bản ghi có trạng thái “Hoàn thành” ( Người dùng click icon [image: image372.png]


  để tiến hành tải báo cáo offline về thiết bị 

Tại cột “Hành động” của bản ghi có trạng thái “Tạo mới” ( Người dùng click icon [image: image373.png]


 để tiến hành hủy yêu cầu xuất báo cáo offline
3.4.7 Bảng kê hóa đơn thay thế

3.4.7.1 Bổ sung dữ liệu của các hóa đơn thay thế ngoài hệ thống

Mục đích sử dụng: Cho phép doanh nghiệp xuất được thêm các hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy vào báo cáo Bảng kê hóa đơn thay thế
Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại menu danh mục (Người dùng click “Quản lý hóa đơn” (  Click “Hóa đơn đã phát hành” ( Click [image: image374.png]


 ( Click [image: image375.png]+ Dieu chinh/thay thé HO gidly



hoặc[image: image376.png]2. import DC/TT héa don gy
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Bước 2: Người dùng tiến hành tạo hoặc import hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy

Bước 3: Sau khi thêm hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy thành công ( tại menu danh mục click “Báo cáo” ( Click “Bảng kê hóa đơn thay thế” ( Tiến hành lựa chọn các tiêu chí để xuất báo cáo
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Bước 4: Click button  [image: image379.png]


 hoặc [image: image380.png]


 để tiến hành xuất báo cáo về thiết bị

Bước 5: Người dùng tiến hành mở file vừa tải về trên thiết bị để xem thông tin báo cáo của các hóa đơn thay thế bao gồm cả hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy
3.4.8 Bảng kê hóa đơn điều chỉnh

3.4.8.1 Bổ sung dữ liệu của các hóa đơn điều chỉnh ngoài hệ thống

Mục đích sử dụng: Cho phép doanh nghiệp xuất được thêm các hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn giấy vào báo cáo Bảng kê hóa đơn điều chỉnh
Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại menu danh mục (Người dùng click “Quản lý hóa đơn” (  Click “Hóa đơn đã phát hành” ( Click [image: image381.png]


 ( Click [image: image382.png]+ Dieu chinh/thay thé HO gidly



hoặc[image: image383.png]2. import DC/TT héa don gy
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Bước 2: Người dùng tiến hành tạo hoặc import hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn giấy

Bước 3: Sau khi thêm hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn giấy thành công ( tại menu danh mục click “Báo cáo” ( Click “Bảng kê hóa đơn điều chỉnh” ( Tiến hành lựa chọn các tiêu chí để xuất báo cáo
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Bước 4: Click button  [image: image386.png]
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 để tiến hành xuất báo cáo về thiết bị

Bước 5: Người dùng tiến hành mở file vừa tải về trên thiết bị để xem thông tin báo cáo của các hóa đơn điều chỉnh bao gồm cả hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn giấy
3.4.9 Báo cáo tình hình sử dụng biên lai

3.4.9.1 Thêm mới luồng xuất offline 
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Mục đích sử dụng: Cho phép người dùng xuất offline excel, pdf báo cáo tình hình sử dụng biên lai 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Người dùng tiến hành đăng nhập thành công vào trang khách hàng ( Từ danh mục click “Báo cáo” -> Click “Báo cáo tình hình sử dụng biên lai” [image: image389.png]Hotline 18008000 nhnh 1; email: cskh@viettel.comvn Hietes @ 49
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Bước 2: Chọn thông tin tại khối “Thông tin xuất báo cáo” để tiến hành xuất báo cáo:

· Đối với lựa chọn “Loại báo cáo” là “Tháng”

· Các trường bắt buộc: Loại báo cáo, Năm, Tháng

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tên đơn vị

· Các trường disable: N/A.

· Đối với lựa chọn “Loại báo cáo” là “Quý”

· Các trường bắt buộc: Loại báo cáo, Năm, Quý

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tên đơn vị

· Các trường disable: N/A.

Bước 3: Click button  [image: image390.png]


để thêm một yêu cầu xuất offline tại khối thông tin “Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline”

· Các cột thông tin hiển thị: STT, ID, Hành động, Tên đơn vị, Kỳ báo cáo, Ngày tạo, Trạng thái.

Bước 4: Tại khối thông tin “Danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline” người dùng có thể tiến hành tải báo cáo offline về thiết bị hoặc có thể hủy yêu cầu xuất báo cáo offline
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 Tại cột “Hành động” của bản ghi có trạng thái “Hoàn thành” ( Người dùng click icon [image: image392.png]


  để tiến hành tải báo cáo offline về thiết bị 

Tại cột “Hành động” của bản ghi có trạng thái “Tạo mới” ( Người dùng click icon [image: image393.png]


 để tiến hành hủy yêu cầu xuất báo cáo offline
3.4.10 Phụ lục 43/2022/QH15 (Mẫu số 01 Nghị định 15/2022/NĐ-CP)
Các bước vào chức năng: Menu trái \ Báo cáo \ Phụ lục 43/2022/QH15 (Mẫu số 01 Nghị định 15/2022/NĐ-CP)
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a) Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng xuất excel báo cáo theo mẫu Phụ lục 43 của mẫu 01 Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15
b) Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu
Tên đơn vị * : Hiển thị danh sách tên đơn vị. Chọn 1 thông báo cần nhập.
Loại báo cáo * : Hiển thị danh sách loại báo cáo gồm các giá trị: Ngày/Tháng/Năm

Năm * : Hiển thị danh sách năm, chọn 1 năm bất kỳ. Giá trị tính từ năm hiện tại đến năm năm trở về trước

Tên cơ quan thuế * : Hiển thị danh sách tên cơ quan thuế, chọn một tên cơ quan thuế 

Loại tờ khai * : Hiện thị danh sách loại tờ khai

Tên đại lý thuế (nếu có): Cho pheps nhập tên đại lý thuế, không bắt buộc nhập

Mã só thuế của đại lý: Cho phép người dùng nhập mã số thuế tên đại lý thuế, không bắt buộc nhập

Bước 2: Sau khi hập thông tin, chọn [image: image395.png]B xuét excel




-> Hệ thống  thực hiện xuất file excel Phụ lục 43 như mô tả 

3.4.11 Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế 

* Mục đích: Hệ thống xuất dữ liệu (số tiền) theo từng dòng hàng hoá (KKKNT, Không chịu thuế, 0%, 5%, 8%, 10%, Khác, Không có thuế) và theo kỳ khai (tuỳ người dùng chọn) để đối chiếu với số liệu của khách hàng 

- Lấy dữ liệu của hóa đơn TT78, đã được CQT chấp nhận

- Không lấy dữ liệu của hóa đơn có trạng thái “Hóa đơn bị thay thế” và “Hóa đơn xóa bỏ”

- Kết quả của báo cáo được tính với loại tiền VNĐ

-> Trong báo cáo xuất ra, khách hàng tự điền số liệu của mình vào cột “Kê khai”

-> Số liệu chênh lệch so với hệ thống được tính vào cột “Chênh lệch” 

+ Phân quyền dữ liệu báo cáo:  
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nhánh của nó



Hiển thị đúng và đủ dữ liệu của đơn vị vừa chọn (bao 

gồm tất cả các user thuộc đơn vị đó)

Tài khoản doanh nghiệp 

thưòng

Hiển thị tên đơn vị của tài khoản đăng nhập  Hiển thị đúng và đủ dữ liệu của đơn vị vừa chọn (bao 

gồm tất cả các user thuộc đơn vị)

Tài khoản Chi nhánh

Tài khoản chi nhánh Admin

Hiển thị tên đơn vị của tài khoản đăng nhập và chi 

nhánh của nó



Hiển thị đúng và đủ dữ liệu của đơn vị vừa chọn (bao 

gồm tất cả các user thuộc đơn vị đó)

Tài khoản chi nhánh 

thưòng

Hiển thị tên đơn vị của tài khoản đăng nhập

Hiển thị đúng và đủ dữ liệu của đơn vị vừa chọn (bao 

gồm tất cả các user thuộc đơn vị)

1. Trường hợp tick chọn checkbox "Phân quyền dữ liệu" tại Cấu hình doanh nghiệp

2. Trường hợp không tick chọn checkbox "Phân quyền dữ liệu" tại Cấu hình doanh nghiệp


* Ghi chú: 

+ Trường hợp người dùng chọn Tên đơn vị là “Tất cả” thì hệ thống sẽ xuất ra dữ liệu báo cáo của Đơn vị cha và của Chi nhánh của nó

 + Định nghĩa: “Chi nhánh” là “Đơn vị có Đơn vị cha”, “Doanh nghiệp” là “Đơn vị không có Đơn vị cha” 

3.4.11.1 Xuất online báo cáo Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế

Mục đích: Xuất báo cáo “Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế” với trường hợp báo cáo ít dữ liệu
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Các bước thực hiện

Bước 1: Tại menu danh mục ( người dùng click “Báo cáo”  ( Click “Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế” 

Bước 2: Chọn nhập thông tin trên màn hình ở khối THÔNG TIN XUẤT BÁO CÁO

+ Các trường bắt buộc chọn/nhập, gồm: Tên đơn vị, Loại báo cáo, Năm, Tháng hoặc Quý

+ Các trường không bắt buộc chọn/nhập, gồm: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Người tạo, Người phát hành

Bước 3: Chọn nút “Export excel”

=> Kết quả: Hệ thống xuất báo cáo 
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Ghi chú: 

+ Trường hợp dữ liệu cần xuất quá lớn, hệ thống hiển thị thông báo ở góc trên bên phải màn hình với nội dung: “Có lỗi xảy ra/Hệ thống không thể xuất dữ liệu”
[image: image399.png]o C6 18I xdyra x
Hé thang khong thé xuét dir





+ Trường hợp không có dữ liệu xuất báo cáo, khi xuất online, hệ thống vẫn xuất ra file báo cáo nhưng không có dữ liệu
3.4.11.2 Xuất offline báo cáo Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế

Mục đích: Xuất báo cáo “Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế” với trường hợp báo cáo nhiều dữ liệu
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Các bước thực hiện

Bước 1: Tại menu danh mục ( người dùng click “Báo cáo”  ( Click “Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế” 

Bước 2: Chọn nhập thông tin trên màn hình ở khối THÔNG TIN XUẤT BÁO CÁO

+ Các trường bắt buộc chọn/nhập, gồm: Tên đơn vị, Loại báo cáo, Năm, Tháng hoặc Quý

+ Các trường không bắt buộc chọn/nhập, gồm: Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Người tạo, Người phát hành

Bước 3: Chọn nút “Export offline”

=> Kết quả: Hệ thống sinh thêm 1 bản ghi tương ứng ở khối “DANH SÁCH YÊU CẦU XUẤT BÁO CÁO OFFLINE” với trạng thái là “Tạo mới 
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Ghi chú: 

+ Trường hợp không có dữ liệu xuất báo cáo, hoặc lỗi yêu cầu xuất báo cáo, khi yêu cầu xuất offline, hệ thống trả ra kết quả yêu cầu: Thất bại (sinh thêm 1 bản ghi ở khối “DANH SÁCH YÊU CẦU XUẤT BÁO CÁO OFFLINE” với trạng thái “Thất bại) 

Bước 4: Sau khi yêu cầu xuất báo cáo offline có trạng thái “Hoàn thành” thì nhấn chọn button “Tải báo cáo” [image: image402.png]


 ở bản ghi vừa sinh để tải về báo cáo

3.4.11.3 Tìm kiếm danh sách yêu cầu xuất báo cáo offline 

Mục đích: Tìm kiếm Yêu cầu xuất báo cáo offline
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Các bước thực hiện

Bước 1: Tại menu danh mục ( người dùng click “Báo cáo”  ( Click “Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế” 

Bước 2: Chọn nhập thông tin trên màn hình ở khối DANH SÁCH YÊU CẦU XUẤT BÁO CÁO OFFLINE

+ Các trường bắt buộc chọn/nhập, gồm: N/A

+ Các trường không bắt buộc chọn/nhập, gồm: Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái

Bước 3: Chọn nút “Tìm kiếm”

=> Kết quả: Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm ở khối DANH SÁCH YÊU CẦU XUẤT BÁO CÁO OFFLINE
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3.5 Người mua tra cứu hoá đơn
3.5.1 Tìm kiếm hóa đơn

- Mục đích/Ý nghĩa: cho phép người mua (người mua trên hóa đơn điện tử) được phép tra cứu hóa đơn đã phát hành cho mình trên hệ thống hóa đơn điện tử.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Tiện ích \ Người mua tra cứu hóa đơn

+ Đối với người dùng do chi nhánh lập Menu chỉ có quyền Tra cứu hoá đơn 

+ Ẩn thông tin trên dashboard đối với người dùng là người mua.
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+ Menu chỉ hiển thị tra cứu hóa đơn
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Tại màn hình Tra cứu hoá đơn Nhập/chọn thông tin tìm kiếm. Thông tin có dấu * bắt buộc nhập dữ liệu.

Số hoá đơn: Nhập số hoá đơn tìm kiếm, VD: K23THN121
Từ ngày * : Cho phép chọn ngày lập hóa đơn trong khoảng thời gian Từ ngày 

Đến ngày * : Cho phép chọn ngày lập hoá đơn trong khoảng thời gian Đến ngày

Ký hiệu: Nhập ký hiệu hóa đơn tìm kiếm, VD: K23THN
Phần số của số hóa đơn: phần số của số hóa đơn, VD: 121
Chú ý:  
1. Ngày từ phải < = ngày đến, chỉ tìm kiếm trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày

2. Tìm kiếm tuyệt đối (chính xác) theo giá trị người dùng nhập/chọn
                      + Bước 2: Ấn nút [image: image407.png]



 => Hệ thống thực hiện tìm kiếm dữ liệu với các tiêu chí như đã nhập trên giao diện. Trường hợp nhập sai dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi như sau:

Nếu Từ ngày > đến ngày: “Ngày từ không được lớn hơn ngày đến” 

Khoảng thời gian tìm kiếm từ-đến quá 90 ngày: “Khoảng thời gian tìm kiếm không quá 90 ngày” 

Không nhập thời gian tìm kiếm từ-đến: “Bạn chưa nhập {tên trường}”
Chú ý: 

* User có mã được tạo chi nhánh nào thì xem hoá đơn chi nhánh đấy. User không mã thì xem được những hoá đơn không mã tương tự (cùng được tạo từ một mst)

* Tương tự User doanh nghiệp (công ty cha) không mã cũng không nhìn thấy hoá đơn của công ty chi nhánh lập

                + Bước 3: Chọn [image: image408.png]


 tại cột Xem chi tiết. 
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                => Hệ thống hiển thị màn hình Xem chi tiết hoá đơn với các nút chức năng: 

Tải về 
Tải bản thể hiện
In
Tải chứng thư số
Đóng
Các chức năng khi ấn nút tương tự như trên màn hình Quản lý hoá đơn phát hành.
3.5.2 Tải nhiều hóa đơn
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Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng chọn file và tải nhiều hóa đơn

Các bước thực hiện

Bước 1: Menu trái > Tiện ích > Người mua tra cứu hóa đơn
Bước 2: Nhập thông tin ở khối “THÔNG TIN TÌM KIẾM” để tìm kiếm hóa đơn                                                                                                                                                                                                                                                                               

d. Các trường bắt buộc: Loại file, Từ ngày.

e. Các trường không bắt buộc: Số hóa đơn, Phần số của số hóa đơn, Ký hiệu, Đến ngày.

f. Các trường disable: N/A

Bước 3: Click button [image: image411.png]


 để thực hiện tìm kiếm hóa đơn.

Bước 4: Người dùng thực hiện tích checkbox tổng hoặc checkbox lẻ ứng với từng hóa đơn để thực hiện tải file theo loại file đã chọn

*Chú ý: 

- Checkbox “Gộp bản thể hiện” hiển thị khi Loại file là PDF; cho phép gộp nhiều hóa đơn vào 1 file sau khi tải thành công

- Trường hợp Loại file: PDF và không tích checkbox “Gộp bản thể hiện” -> Kết quả tải về: Trong file zip chứa các file PDF riêng biệt của từng hóa đơn.

- Trường hợp Loại file: PDF và có tích checkbox “Gộp bản thể hiện” -> Kết quả tải về: Trong file zip chứa 1 file PDF gộp chung cho tất cả hóa đơn đã chọn.

- Trường hợp Loại file: ZIP -> Kết quả tải về: Trong file zip chứa 1 file zip của hóa đơn
3.5.3 Thêm xuất loại file Xml
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Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng chọn file và tải nhiều hóa đơn

Các bước thực hiện

Bước 1: Menu trái > Tiện ích > Người mua tra cứu hóa đơn
Bước 2: Nhập thông tin ở khối “THÔNG TIN TÌM KIẾM” để tìm kiếm hóa đơn                                                                                                                                                                                                                                                                               

a. Các trường bắt buộc: Loại file, Từ ngày.

b. Các trường không bắt buộc: Số hóa đơn, Phần số của số hóa đơn, Ký hiệu, Đến ngày.

c. Các trường disable: N/A

Bước 3: Click button [image: image413.png]


 để thực hiện tìm kiếm hóa đơn.

Bước 4: Người dùng thực hiện tích checkbox tổng hoặc checkbox lẻ ứng với từng hóa đơn để thực hiện tải file theo loại file đã chọn

*Chú ý: 

- Checkbox “Gộp bản thể hiện” hiển thị khi Loại file là PDF; cho phép gộp nhiều hóa đơn vào 1 file sau khi tải thành công

- Trường hợp Loại file: PDF và không tích checkbox “Gộp bản thể hiện” -> Kết quả tải về: Trong file zip chứa các file PDF riêng biệt của từng hóa đơn.

- Trường hợp Loại file: PDF và có tích checkbox “Gộp bản thể hiện” -> Kết quả tải về: Trong file zip chứa 1 file PDF gộp chung cho tất cả hóa đơn đã chọn.

- Trường hợp Loại file: ZIP -> Kết quả tải về: Trong file zip chứa 1/nhiều file zip của hóa đơn
- Trường hợp Loại file: XML -> Kết quả tải về: Trong file xml chứa 1/nhiều file xml của hóa đơn
3.6 Nâng cấp thông báo phát hành

3.6.1 Nâng cấp màn hình thêm mới thông báo phát hành MTT

Nội dung thay đổi: Bổ sung 2 trường thông tin
Số lượng máy tính tiền

Thông tin máy tính tiền

Bỏ hai trường thông tin này
     - Mục đích/Ý nghĩa: Thêm mới thông báo phát hành có thông tin Số lượng máy tính tiền và Thông tin máy tính tiền khi loại hóa đơn phát hành đã chọn có loại Hóa đơn GTGT khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hóa đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hóa đơn khác khởi tạo từ MTT.

Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Lập thông báo phát hành, chọn nút Lập thông báo phát hành (Đăng ký theo nghị định 123 (TT78)), chọn Chọn loại hoá đơn phát hành
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Chọn Lập thông báo phát hành (Đăng ký theo nghị định 123 (TT78) trên màn hình Lập thông báo phát hành

+ Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới thông báo phát hành như hiện tại. Chọn loại hóa đơn phát hành được khởi tâọ từ máy tính tiền.

+ Bước 3: Hệ thống kiểm tra

Trường hợp trong các dải hóa đơn lựa chọn không có loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền thì màn hình giữ nguyên hiện trạng hệ thống. 

Trường hợp trong các dải hóa đơn lựa chọn có loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền (Hóa đơn GTGT khởi tạo từ MTT hoặc Hóa đơn bán hàng khởi tạo từ MTT hoặc Hóa đơn khác khởi tạo từ MTT) thì hiển thị thêm 02 trường thông tin: 

- Số lượng máy tính tiền *: Dữ liệu bắt buộc nhập. Cho phép người dùng nhập số lượng máy tính tiền 

- Số lượng máy tính tiền *: Dữ liệu bắt buộc nhập. Cho phép người dùng nhập thông tin về máy tính tiền 

Bỏ hai trường thông tin này không hiển thị 2 trường thông tin này
+ Bước 4: Chọn [image: image415.png]



=> Hệ thống thực hiện xác thực dữ liệu: 

Nếu trường dữ liệu bắt buộc chưa có giá trị thì hiển thị inline message lỗi: “{Tên trường} bắt buộc nhập” 

Trường hợp dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện ghi lại thông tin thông báo phát hành như hiện trạng, bổ sung lưu thêm 02 trường dữ liệu Số lượng máy tính tiền và Thông tin máy tính tiền như đã nhập trên giao diện. không hiển thị 02 trường thông tin Số lượng máy tính tiền và Thông tin máy tính tiền, không xác thực dữ liệu và lưu dữ liệu 2 trường này và CSDL
-  Chọn[image: image416.png]x wrse



  hoặc [image: image417.png]



=> Hệ thống hiển thị popup Xác nhận: 

[image: image418.png]



+ Chọn [image: image419.png]


: Huỷ bỏ thao tác thêm mới thông báo phát hành

+ Chọn [image: image420.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình Thêm mới

Các bước giữ nguyên hiện trạng, sau khi phát triển và cập nhật thay đổi từ thuế, thực hiện bỏ 2 thông tin MTT

3.6.2 Nâng cấp màn hình cập nhật thông báo phát hành MTT

- Nội dung thay đổi: Bổ sung trường thông tin khi cập nhật thông báo phát hành

+ Số lượng máy tính tiền

+ Thông tin máy tính tiền

Bỏ hai trường thông tin này
- Mục đích/Ý nghĩa: Cập nhật thông báo phát hành có thông tin Số lượng máy tính tiền và Thông tin máy tính tiền khi loại hóa đơn phát hành đã chọn có loại Hóa đơn GTGT khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hóa đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hóa đơn khác khởi tạo từ MTT.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Lập thông báo phát hành, chọn nút Cập nhật [image: image421.png]
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- Các bước thực hiện: 
+ Bước 1: Tại màn hình Lập thông báo phát hành, chọn nút Cập nhật [image: image423.png]


 

+ Bước 2: Thực hiện cập nhật thông tin:

Số lượng máy tính tiền *: Dữ liệu bắt buộc nhập. Cho phép người dùng nhập số lượng máy tính tiền 

Số lượng máy tính tiền *: Dữ liệu bắt buộc nhập. Cho phép người dùng nhập thông tin về máy tính tiền 

Bỏ hai trường thông tin này
+ Bước 3: Chọn [image: image424.png]



=> Hệ thông thông lưu lại dữ liệu thành công như đã nhập trên giao diện
- Chú ý: 

+ Nếu trường dữ liệu bắt buộc chưa có giá trị thì hệ thống hiển thị inline message lỗi: “{Tên trường} bắt buộc nhập”
+ Trường hợp cập nhật là huỷ bỏ dải hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền. Hệ thống không hiển thị 2 trường Số lượng máy tính tiền và Thông tin máy tính tiền. Luồng xử lý như hiện trạng. Thực hiện chọn lại, cập nhật lại giá trị Số lượng máy tính tiền và Thông tin máy tính tiền như bước 2.  không hiển thị 02 trường thông tin Số lượng máy tính tiền và Thông tin máy tính tiền
-  Chọn[image: image425.png]x wrse



   hoặc [image: image426.png]



=> Hệ thống hiển thị popup Xác nhận: 

[image: image427.png]



+ Chọn [image: image428.png]


: Huỷ bỏ thao tác cập nhật thông báo phát hành

+ Chọn [image: image429.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình Cập nhật

Các bước giữ nguyên hiện trạng, sau khi phát triển và cập nhật thay đổi từ thuế, thực hiện bỏ 2 thông tin MTT

3.6.3 Nâng cấp màn hình Xem chi tiết thông báo phát hành MTT

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Lập thông báo phát hành, trên màn hình Lập thông báo phát hành ấn nút [image: image430.png]
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- Ý nghĩa/Chức năng: Người dùng xem chi tiết thông báo phát hành bổ sung thêm thông tin trường Số lượng máy tính tiền và Thông tin máy tính tiền khi loại hoá đơn là hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền

Các bước giữ nguyên hiện trạng, sau khi phát triển và cập nhật thay đổi từ thuế, thực hiện bỏ 2 thông tin MTT

3.6.4 Thêm mới thông báo phát hành biên lai

- Nội dung thay đổi: Bổ sung màn thêm mới thông báo phát hành loại biên lai điện tử.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Lập thông báo phát hành \ chọn nút Đăng ký theo Nghị định 123 (TT78), chọn Loại chứng từ là Biên lai

=> Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới thông báo phát hành, với hai lựa chọn Loại chứng từ: 

+Hóa đơn ( giữ nguyên thông tin màn hình và xử lý như hiện trạng
+Biên lai ( hiển thị các trường thông tin mới như mô tả dưới đây
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

· Loại chứng từ *: Gồm có hai lựa chọn: Hoá đơn, Biên lai. Người dùng chọn Biên lai

· Hình thức biên lai *: 
Mặc định chọn Tổ chức, cá nhân phát hành. Được phép chọn nhiều. Bắt buộc nhập.

· Tên biên lai sử dụng *:
Mặc định chọn ‘Biên lai thu phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá’ và ‘Biên lai thu phí, lệ phí in sẵn mệnh giá’

· Hình thức gửi dữ liệu biên lai điện tử *:

Bắt buộc chọn, được phép chọn nhiều

Mặc định chọn Thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

· Căn cứ * : Nhập nội dung căn cứ gửi TBPH 

· Chọn loại hoá đơn phát hành *: Chọn loại hóa đơn phát hành loại biên lai

· Các trường thông tin khác tương tự phần TBPH loại hóa đơn điện tử 

+ Bước 2: Chọn [image: image433.png]



=> Trường hợp các trường thông tin là hợp lệ. Hệ thống lưu thông tin, hiển thị thông báo thêm mới thông báo phát hành thành công

=> Hiển thị thông báo lỗi tương ứng khi bỏ trống các trường thông tin bắt buộc nhập/chọn: {Tên trường} chưa được chọn

+ Chọn [image: image434.png]X Hiy bo



 hoặc  [image: image435.png]


 : Hiển thị popup Xác nhận

[image: image436.png]A DIt liéu nhap chua duoc luu lai, ban c6 musn déng khang?
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 Chọn [image: image437.png]


: Huỷ bỏ thao tác thêm mới tbph biên lai

 Chọn [image: image438.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình thêm mới thông báo phát hành. Không thực hiện gì thêm.

3.6.5 Cập nhật thông báo phát hành biên lai

- Nội dung thay đổi: Bổ sung màn cập nhật thông báo phát hành loại biên lai điện tử.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Lập thông báo phát hành \ chọn nút Cập nhật [image: image439.png]
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

· Loại chứng từ *: Gồm có hai lựa chọn: Hoá đơn, Biên lai. Người dùng chọn Biên lai

· Hình thức biên lai *: 
Mặc định chọn Tổ chức, cá nhân phát hành. Được phép chọn nhiều. Bắt buộc nhập.

· Tên biên lai sử dụng *:
Mặc định chọn ‘Biên lai thu phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá’ và ‘Biên lai thu phí, lệ phí in sẵn mệnh giá’

· Hình thức gửi dữ liệu biên lai điện tử *:

Bắt buộc chọn, được phép chọn nhiều

Mặc định chọn Thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

· Căn cứ * : Nhập nội dung căn cứ gửi TBPH 

· Chọn loại hoá đơn phát hành *: Chọn loại hóa đơn phát hành loại biên lai

· Các trường thông tin khác tương tự phần TBPH loại hóa đơn điện tử 

+ Bước 2: Chọn [image: image441.png]



=> Trường hợp các trường thông tin là hợp lệ. Hệ thống lưu thông tin, hiển thị thông báo cập nhật thông báo phát hành thành công

=> Hiển thị thông báo lỗi tương ứng khi bỏ trống các trường thông tin bắt buộc nhập/chọn: {Tên trường} chưa được chọn

+ Chọn [image: image442.png]X Hiy bo



 hoặc  [image: image443.png]


 : Hiển thị popup Xác nhận

[image: image444.png]A DIt liéu nhap chua duoc luu lai, ban c6 musn déng khang?
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 Chọn [image: image445.png]


: Huỷ bỏ thao tác cập nhật tbph

 Chọn [image: image446.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cập nhật thông báo phát hành. Không thực hiện gì thêm.

3.6.6 Xem chi tiết thông báo phát hành biên lai

- Nội dung thay đổi: Bổ sung màn cập nhật thông báo phát hành loại biên lai điện tử.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Lập thông báo phát hành \ chọn nút Xem chi tiết [image: image447.png]
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- Các trường thông tin hiển thị tương tự như màn hình Cập nhật thông báo phát hành, trong đó tất cả các trường thông tin đều disable, không cho phép chỉnh sửa, chỉ enable nút Chọn loại hóa đơn phát hành

3.7  Nâng cấp Ký hiệu hoá đơn

3.7.1 Nâng cấp màn hình thêm mới Ký hiệu hoá đơn MTT

- Thông tin sửa đổi: Bổ sung xác thực khi thêm mới ký hiệu hoá đơn khi mẫu hoá đơn được chọn thuộc loại Hoá đơn GTGT khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hoá đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hóa đơn khác khởi tạo từ MTT.
- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Ký hiệu hóa đơn \ chọn nút Thêm mới

- Mục đích/Ý nghĩa: Để người dùng nhập đúng định dạng ký hiệu hoá đơn theo Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Người dùng chọn Thêm mới trên màn hình Quản lý ký hiệu hóa đơn

=> Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới ký hiệu hóa đơn như hiện tại

+ Bước 2: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

· Mẫu hóa đơn *: Chọn bất kỳ mẫu hoá đơn

· Ký hiệu hoá đơn *: Nhập ký hiệu hoá đơn cho mẫu hoá đơn

· Trạng thái *: Trạng thái của hoá đơn: Hoạt động và Không hoạt động. Chọn một trong hai trạng thái

· Ghi chú: Người dùng ghi chú lại thông tin ký hiệu hoá đơn của mẫu hoá đơn

=> Đối với Ký hiệu hoá đơn: Hệ thống kiểm tra nếu mẫu hóa đơn được chọn thuộc loại Hóa đơn GTGT khởi tạo từ máy tính tiền, Hóa đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hóa đơn khác khởi tạo từ máy tính tiền thì thực hiện xác thực trường Ký hiệu hóa đơn 

· Chỉ cho phép nhập ký tự đầu tiên là C

· Chỉ cho phép nhập ký tự thứ 4 là M

· Các quy tắc khi nhập những ký tự còn lại giữ nguyên hiện trạng

Ví dụ ký hiệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền hợp lệ: C22MTH

      Chú ý: Trường hợp nhập các ký tự khác các ký tự trên thì hiển thị thông báo lỗi inline message “Bạn cần nhập đúng định dạng ký hiệu hóa đơn theo Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC!”

+ Bước 3: Chọn [image: image450.png][ Tiép tuc thém méi



=> Chọn[image: image451.png]



=> Hệ thống thông báo thực hiện thêm mới ký hiệu hoá đơn thành công.

     Màn hình Thêm mới ký hiệu hoá đơn giữ nguyên hiện trạng

-  Chọn[image: image452.png]x wrse



  hoặc  [image: image453.png]



=> Hệ thống hiển thị popup Xác nhận: 

[image: image454.png]



+ Chọn [image: image455.png]


: Huỷ bỏ thao tác thêm mới ký hiệu hoá đơn

+ Chọn [image: image456.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình thêm mới ký hiệu hoá đơn

3.7.2 Nâng cấp màn hình cập nhật Ký hiệu hoá đơn MTT

- Thông tin sửa đổi: Bổ sung xác thực khi cập nhật ký hiệu hoá đơn khi mẫu hoá đơn được chọn thuộc loại Hoá đơn GTGT khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hoá đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hóa đơn khác khởi tạo từ MTT.
- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Ký hiệu hóa đơn \ chọn nút Cập nhật [image: image457.png]



- Mục đích/Ý nghĩa: Cho phép người dùng cập nhập ký hiệu hoá đơn đúng định dạng ký hiệu hoá đơn theo Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Người dùng chọn nút Cập nhật [image: image459.png]


trên màn hình Quản lý ký hiệu hóa đơn
=> Hệ thống hiển thị màn hình cập nhật ký hiệu hóa đơn như hiện tại

+ Bước 2: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

· Mẫu hóa đơn *: Chọn bất kỳ mẫu hoá đơn

· Ký hiệu hoá đơn *: Nhập ký hiệu hoá đơn cho mẫu hoá đơn

· Trạng thái *: Trạng thái của hoá đơn: Hoạt động và Không hoạt động. Chọn một trong hai trạng thái

· Ghi chú: Người dùng ghi chú lại thông tin ký hiệu hoá đơn của mẫu hoá đơn

=> Đối với Ký hiệu hoá đơn: Hệ thống kiểm tra nếu mẫu hóa đơn được chọn thuộc loại Hóa đơn GTGT khởi tạo từ máy tính tiền, Hóa đơn bán hàng khởi tạo từ máy tính tiền hoặc Hóa đơn khác khởi tạo từ máy tính tiền thì thực hiện xác thực trường Ký hiệu hóa đơn 

· Chỉ cho phép nhập ký tự đầu tiên là C

· Chỉ cho phép nhập ký tự thứ 4 là M

· Các quy tắc khi nhập những ký tự còn lại giữ nguyên hiện trạng

Ví dụ ký hiệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền hợp lệ: C22MTH

      Chú ý: Trường hợp nhập các ký tự khác các ký tự trên thì hiển thị thông báo lỗi inline message “Bạn cần nhập đúng định dạng ký hiệu hóa đơn theo Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC!”

+ Bước 3:  Chọn[image: image460.png]



=> Hệ thống thông báo thực hiện cập nhật ký hiệu hoá đơn thành công.

-  Chọn[image: image461.png]x wrse



  hoặc  [image: image462.png]



=> Hệ thống hiển thị popup Xác nhận: 

[image: image463.png]



+ Chọn [image: image464.png]


: Huỷ bỏ thao tác  cập nhật ký hiệu hoá đơn

+ Chọn [image: image465.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình Cập nhật ký hiệu hoá đơn

3.7.3 Nâng cấp màn hình thêm mới Ký hiệu hoá đơn biên lai

- Nội dung thay đổi: Bổ sung xác thực khi thêm mới ký hiệu hoá đơn với mẫu hoá đơn thuộc loại Biên lai điện tử

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Ký hiệu hóa đơn \ chọn nút Thêm mới

=> Màn hình chức năng không thay đổi

- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu
· Mẫu hóa đơn *: Chọn mẫu hoá đơn là biên lai điện tử

· Ký hiệu hoá đơn *: Nhập ký hiệu hoá đơn cho mẫu hoá đơn

· Trạng thái *: Trạng thái của hoá đơn: Hoạt động và Không hoạt động. Chọn một trong hai trạng thái

· Ghi chú: Người dùng ghi chú lại thông tin ký hiệu hoá đơn của mẫu hoá đơn

Chú ý: Ký hiệu biên lai điện tử gồm 06 ký tự, trong đó:
+ 02 ký tự đầu là nhóm hai trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y

+ 01 ký tự tiếp theo là dấu gạch ngang (dấu “-”) phân cách giữa các ký tự đầu với ba ký tự cuối của biên lai

+ 02 ký tự tiếp theo thể hiện năm in biên lai

+ 01 ký tự cuối cùng thể hiện hình thức biên lai, với biên lai điện tử mặc định là chữ E

Ví dụ về ký hiệu biên lai: AA-22E

+ Trường hợp nhập các ký tự khác các ký tự theo quy định thì hiển thị thông báo lỗi inline message “Bạn cần nhập đúng định dạng ký hiệu hóa đơn theo Phụ lục I.B Thông tư 78/2021/TT-BTC!”

+ Bước 2:  Chọn [image: image466.png][ Tiép tuc thém méi



=> Chọn[image: image467.png]



=> Hệ thống kiểm tra, nếu trong cùng một mẫu biên lai tồn tại hai ký hiệu biên lai trùng hai ký tự đầu tiên thì hiển thị thông báo lỗi: “Các ký hiệu thuộc cùng một mẫu biên lai phải có hai ký tự chữ đầu tiên khác nhau”

Trường hợp dữ liệu hợp lệ thì hệ thống lưu lại thông tin ký hiệu như hiện tại

-  Chọn[image: image468.png]x wrse



  hoặc  [image: image469.png]



=> Hệ thống hiển thị popup Xác nhận: 

[image: image470.png]



+ Chọn [image: image471.png]


: Huỷ bỏ thao tác thêm mới ký hiệu hoá đơn

+ Chọn [image: image472.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình thêm mới ký hiệu hoá đơn

3.7.4 Nâng cấp màn hình cập nhật Ký hiệu hoá đơn biên lai

- Nội dung thay đổi: Bổ sung xác thực khi cập nhật ký hiệu hoá đơn với mẫu hoá đơn thuộc loại Biên lai điện tử

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Ký hiệu hóa đơn \ chọn nút Cập nhật

=> Màn hình chức năng không thay đổi

- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu
· Mẫu hóa đơn *: Chọn mẫu hoá đơn là biên lai điện tử

· Ký hiệu hoá đơn *: Nhập ký hiệu hoá đơn cho mẫu hoá đơn

· Trạng thái *: Trạng thái của hoá đơn: Hoạt động và Không hoạt động. Chọn một trong hai trạng thái

· Ghi chú: Người dùng ghi chú lại thông tin ký hiệu hoá đơn của mẫu hoá đơn

Chú ý: Ký hiệu biên lai điện tử gồm 06 ký tự, trong đó:
+ 02 ký tự đầu là nhóm hai trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y

+ 01 ký tự tiếp theo là dấu gạch ngang (dấu “-”) phân cách giữa các ký tự đầu với ba ký tự cuối của biên lai

+ 02 ký tự tiếp theo thể hiện năm in biên lai

+ 01 ký tự cuối cùng thể hiện hình thức biên lai, với biên lai điện tử mặc định là chữ E

Ví dụ về ký hiệu biên lai: AA-22E

+ Trường hợp nhập các ký tự khác các ký tự theo quy định thì hiển thị thông báo lỗi inline message “Bạn cần nhập đúng định dạng ký hiệu hóa đơn theo Phụ lục I.B Thông tư 78/2021/TT-BTC!”

+ Bước 2:  :  Chọn[image: image473.png]



=> Hệ thống kiểm tra, nếu trong cùng một mẫu biên lai tồn tại hai ký hiệu biên lai trùng hai ký tự đầu tiên thì hiển thị thông báo lỗi: “Các ký hiệu thuộc cùng một mẫu biên lai phải có hai ký tự chữ đầu tiên khác nhau”

Trường hợp dữ liệu hợp lệ thì hệ thống lưu lại thông tin ký hiệu như hiện tại.
-  Chọn[image: image474.png]x wrse



  hoặc  [image: image475.png]



=> Hệ thống hiển thị popup Xác nhận: 

[image: image476.png]



+ Chọn [image: image477.png]


: Huỷ bỏ thao tác  cập nhật ký hiệu hoá đơn

+ Chọn [image: image478.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình Cập nhật ký hiệu hoá đơn

3.8 Nâng cấp Người dùng

3.8.1 Nâng cấp màn hình Thêm mới người dùng

- Nội dung thay đổi: Sửa đổi quy tắc hiển thị của các trường thông tin khi thêm mới người dùng hệ thống.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Người dùng \ chọn Thêm mới
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Đơn vị *: Tên đơn vị tạo thêm mới người dùng
Tên đăng nhập *: Cho phép nhập tên người dùng hiển thị
Họ tên *: Họ tên người dùng
Địa chỉ email *: Nhập địa chỉ email của người dùng
Số điện thoại *: Nhập số điện thoại người dùng
Địa chỉ IP: Địa chỉ ip của người dùng
Loại người dùng *: Nếu Người mua hàng chọn ‘Người mua sử dụng MST’ hoặc ‘Người mua hàng sử dụng mã khách hàng’; disable trường Loại người dùng (Không cho chọn). Nếu Người mua hàng chọn ‘Không chọn’ thì bắt buộc chọn trường Loại người dùng
Nhóm người dùng *: Nếu Người mua hàng chọn ‘Người mua sử dụng MST’ hoặc ‘Người mua hàng sử dụng mã khách hàng’; disable trường Nhóm người dùng (Không cho chọn). Nếu Người mua hàng chọn ‘Không chọn’ thì bắt buộc chọn trường Nhóm người dùng
Người mua hàng: Phân loại người mua hàng, gồm các giá trị: Không chọn, Người mua hàng sử dụng mã số thuế, Người mua hàng sử dụng mã khách hàng. Mặc định chọn “Không chọn”.

MST/Mã khách hàng *: Nếu Người mua hàng chọn ‘Không chọn’ disable trường MST/Mã khách hàng (Không cho phép nhập). *: Nếu Người mua hàng chọn ‘Người mua sử dụng MST’ hoặc ‘Người mua hàng sử dụng mã khách hàng’ thì bắt buộc nhập.

Trạng thái *: Trạng thái của người dùng. Gồm các giá trị: Hoạt động, Không hoạt động. Mặc định chọn hoạt động.

Mô tả: Mô tả thêm thông tin của người dùng
      + Bước 2: Chọn  [image: image480.png]



      => Hệ thống thực hiện lưu thông tin, hiển thị thông báo thêm mới người dùng thành công

      => Tài khoản người dùng thực hiện đăng nhập thành công
      + Chọn [image: image481.png]X Hiy bo



 hoặc  [image: image482.png]


 : Hiển thị popup Xác nhận
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 Chọn [image: image484.png]


: Huỷ bỏ thao tác thêm mới người dùng

 Chọn [image: image485.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình thêm mới người dùng. Không thực hiện gì thêm

3.8.2 Nâng cấp màn hình Cập nhật người dùng

-  Nội dung thay đổi: Sửa đổi quy tắc hiển thị của các trường thông tin khi thêm mới người dùng hệ thống.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Người dùng \ chọn nút Cập nhật [image: image486.png]
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Don vi Tén dang nhap

Cong ty 0100109106710 0100109106-710_xuong_12
Ho tén * Dia chi email *

xuongtest Xuongatt114@gmail.com

6 dién thoai *

Dia chi IP

0983731976

Loai ngudi ding

Nhom ngudi ding

~Lya chon-

~Lua chon—

Ngudi mua hang

MST/Mé khéch hang *

Nguoi mua s dung MST 11434561
Trang thai Mo ta
Hoat dong





- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Đơn vị *: Tên đơn vị tạo thêm mới người dùng
Tên đăng nhập *: Cho phép nhập tên người dùng hiển thị
Họ tên *: Họ tên người dùng
Địa chỉ email *: Nhập địa chỉ email của người dùng
Số điện thoại *: Nhập số điện thoại người dùng
Địa chỉ IP: Địa chỉ ip của người dùng
Loại người dùng *: Nếu Người mua hàng chọn ‘Người mua sử dụng MST’ hoặc ‘Người mua hàng sử dụng mã khách hàng’; disable trường Loại người dùng (Không cho chọn). Nếu Người mua hàng chọn ‘Không chọn’ thì bắt buộc chọn trường Loại người dùng
Nhóm người dùng *: Nếu Người mua hàng chọn ‘Người mua sử dụng MST’ hoặc ‘Người mua hàng sử dụng mã khách hàng’; disable trường Nhóm người dùng (Không cho chọn). Nếu Người mua hàng chọn ‘Không chọn’ thì bắt buộc chọn trường Nhóm người dùng
Người mua hàng: Phân loại người mua hàng, gồm các giá trị: Không chọn, Người mua hàng sử dụng mã số thuế, Người mua hàng sử dụng mã khách hàng. Mặc định chọn “Không chọn”.

MST/Mã khách hàng *: Nếu Người mua hàng chọn ‘Không chọn’ disable trường MST/Mã khách hàng (Không cho phép nhập). *: Nếu Người mua hàng chọn ‘Người mua sử dụng MST’ hoặc ‘Người mua hàng sử dụng mã khách hàng’ thì bắt buộc nhập.

Trạng thái *: Trạng thái của người dùng. Gồm các giá trị: Hoạt động, Không hoạt động. Mặc định chọn hoạt động.

Mô tả: Mô tả thêm thông tin của người dùng
      + Bước 2: Chọn  [image: image488.png]



      => Hệ thống thực hiện lưu thông tin, hiển thị thông báo cập nhật người dùng thành công

      => Tài khoản người dùng thực hiện đăng nhập với thông tin cập nhật thành công
      + Chọn [image: image489.png]X Hiy bo



 hoặc  [image: image490.png]


 : Hiển thị popup Xác nhận
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 Chọn [image: image492.png]


: Huỷ bỏ thao tác cập nhật người dùng

 Chọn [image: image493.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình cập nhật người dùng. Không thực hiện gì thêm.

3.8.3 Nâng cấp Tải file mẫu import người dùng

- Yêu cầu này sửa đổi file biểu mẫu khi import người dùng.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Người dùng \ chọn Import excel, chọn Tải file mẫu
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= > Hệ thống thực hiện tải về file biểu mẫu import người dùng, bổ sung thêm 02 cột: Người mua hàng (chọn từ danh sách có sẵn gồm: ‘Không chọn’, ‘Người mua sử dụng MST’, ‘Người mua sử dụng mã khách hàng’) và MST/Mã khách hàng

- Biểu mẫu import người dùng: 
[image: image495.emf]IMPORT_NGUOI_DU NG_20062022_104734 .xlsx


3.8.4 Nâng cấp chức năng import người dùng

- Yêu cầu này sửa đổi quy tắc xác thực khi import người dùng.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hệ thống \ Người dùng \ chọn Import excel, chọn Import

[image: image496.png]Import danh sach diing

Chi nhanh *
x v
File Import
Chonfile & T:
(Loai file xisx, .xis, dung luong toi da: SMb)
Lich strimport di liéu
st Ton e Nosy uplosd Tongwar | TkE
1 IMPORT_NGUOL DUNG.24032023.102222 xisx 2410372028 mport i .
102255
2 IMPORT_NGUOLDUNG_24032023_102222 xisk 2410372028 mport i .
102253
3 IMPORT_NGUOL DUNG.24032023.102222 xisx 2410372028 mport i .
102252
4 IMPORT_NGUOLDUNG_24032023_102222 xisx 2410372028 mport i .
102251
S IMPORT_NGUOL DUNG.24032023.102222 xisx 240372028 mport i .
102249
6 IMPORT_NGUOL DUNG.24032023.102222 xisx 2410372028 mport i .
102247
7 IMPORT_NGUOLDUNG 24032023_102222 xisk 2410372028 mport i .
102245




- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Chi nhánh *: Chọn chi nhánh import người dùng

Chọn file: Thực hiện chọn file import người dùng. Yêu cầu bắt buộc nhập. 

Không nhập hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Bạn chưa chọn file import!”

Sau khi chọn file hệ thống hiển thị thông báo “Upload file thành công, xin mời thực hiện import”

Chú ý: Sử dụng đúng biểu mẫu quy định. Chọn [image: image497.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. 

+ Bước 2: Chọn [image: image498.png]


. 

Import thành công hệ thống hiển thị thông báo: Import thành công “số bản ghi hợp lệ”/ “tổng số” bản ghi, vui lòng tải file kết quả để xem chi tiết . Button [image: image499.png]& Tai file két qua



hiển thị. 

Import không thành công hiển thị thông báo : Hệ thống không thể import dữ liệu
+ Bước 3: Chọn [image: image500.png]& Tai file két qua



xem chi tiết file kết quả.

Nếu Người mua hàng chọn ‘Người mua sử dụng MST’ hoặc ‘Người mua hàng sử dụng mã khách hàng’ thì Loại người dùng không bắt buộc nhập, nếu nhập không lưu dữ liệu thông tin. Cột MST/Mã khách hàng bắt buộc nhập. Không nhập Kết quả import hiển thị: MST/Mã khách hàng bắt buộc phải nhập
Bỏ trống cột Người mua hàng Kết quả import hiển thị: Người mua hàng bắt buộc phải nhập
Nếu Người mua hàng chọn ‘Không chọn’ thì MST/Mã khách hàng không bắt buộc nhập, nếu nhập không lưu dữ liệu thông tin. Cột Loại người dùng bắt buộc nhập. Không nhập Kết quả import hiển thị: Loại người dùng bắt buộc phải nhập
Nếu cột Loại người dùng chọn “Quản trị” thì “Nhóm người dùng” không bắt buộc nhập, nếu Loại người dùng chọn “Thường” thì “Nhóm người dùng” bắt buộc nhập, kết quả import sẽ có các kết quả 
	Trường hợp 1: Nhập 1 Nhóm người dùng
	        Message tại cột "Kết quả import"

	      Cho phép hệ thống ghi lại bản ghi Người dùng
	      TH 1.1: "Nhóm người dùng" thuộc cùng chi nhánh với "Người dùng"
	      OK

	       Không cho phép hê thống ghi lại bản ghi Người dùng
	      TH 1.2: Khi "Loại người dùng" là Thường:

=> Để trống "Nhóm người dùng" hoặc chỉ nhập dấu cách
	N   Nhóm người dùng bắt buộc phải nhập

	
	      TH 1.3: "Nhóm người dùng" không tồn tại trên hệ thống
	      Nhóm người dùng không tồn tại

	
	      TH 1.4: "Nhóm người dùng" không thuộc cùng chi nhánh với "Người dùng"
	      Nhóm người dùng không thuộc chi nhánh đã chọn

	Trường hợp 2: Nhập nhiều Nhóm người dùng

(>=2 Nhóm người dùng)
	      Message tại cột "Kết quả import"

	      Cho phép hệ thống ghi lại bản ghi Người dùng
	      TH 2.1: Tất cả "Nhóm người dùng" đều tồn tại trên hệ thống và đều thuộc cùng chi nhánh với "Người dùng"
	      OK

	       Không cho phép hệ thống ghi lại bản ghi Người dùng
	      TH 2.2: Khi "Loại người dùng" là Thường:

=> Để trống "Nhóm người dùng" hoặc chỉ nhập dấu cách
	      Nhóm người dùng bắt buộc phải nhập

	
	      TH 2.3: Trong danh sách Nhóm người dùng được nhập, tồn tại ít nhất 1 "Nhóm người dùng" không tồn tại trên hệ thống
	      Nhóm người dùng không tồn tại

	
	      TH 2.4: Trong danh sách Nhóm người dùng được nhập, tồn tại ít nhất 1 "Nhóm người dùng" không thuộc cùng chi nhánh với Người dùng
	      Nhóm người dùng không thuộc chi nhánh đã chọn

	
	      TH 2.5: Trong danh sách Nhóm người dùng được nhập, tồn tại đồng thời TH 2.3 + TH 2.4 (vừa có "Nhóm người dùng" không tồn tại trên hệ thống, vừa có "Nhóm người dùng" không thuộc cùng chi nhánh với "Người dùng")
	      Nhóm người dùng không tồn tại 

      Nhóm người dùng không thuộc chi nhánh đã chọn


Các trường hợp khác giữ nguyên như hiện trạng.

- Chú ý: Người dùng hợp lệ được import thành công

+ Đăng nhập thành công

+ Menu chỉ có quyền Tra cứu hoá đơn

3.8.5 Nâng cấp màn hình Import người dùng
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Mục đích sử dụng: Cho phép hiển thị danh sách Lịch sử import dữ liệu Người dùng và tải file kết quả import

Các bước thực hiện

Bước 1: Từ danh mục click “Quản lý hệ thống” -> Click “Người dùng” -> Click button [image: image502.png]& Import excel




 

Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành import danh sách người dùng:

· Các trường bắt buộc: Chi nhánh, Chọn file

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tải file mẫu

· Các trường disable: N/A.

Bước 3: Click button [image: image503.png]& Import excel





Bước 4: Xem lịch sử upload tại grid “Lịch sử import dữ liệu” 

· Các cột thông tin hiển thị: STT, Tên file, Ngày upload, Trạng thái, Tải kết quả Import

Chú ý:

Cột “Tên file”: hiển thị tên file mà người dùng đã thực hiện upload. Giới hạn hiển thị 100 ký tự, nếu người dùng upload file có tên dài hơn 100 ký tự thì hiển thị thông báo lỗi ở góc phải bên trên màn hình 
Cột “Ngày upload”: hiển thị ngày giờ upload file
Cột “Trạng thái”: Hiển thị trạng thái upload của file. Các trạng thái của file import bao gồm “Hoàn thành” , “Import lỗi”, “Đang xử lý”
Sử dụng đúng biểu mẫu quy định để import. Chọn [image: image504.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu.

Grid “Lịch sử import dữ liệu” chỉ hiển thị giới hạn 10 bản ghi được import gần nhất
Bước 5:  Tại cột “Tải file kết quả” ( Click  button [image: image505.png]


  để tiến hành tải file kết quả import về thiết bị. Dữ liệu trong file có thêm cột Kết quả import cho từng dòng dữ liệu
3.8.6 Bổ sung gửi mail thông báo đến người dùng khi Khóa/Mở người dùng

Mục đích sử dụng: Hệ thống gửi mail thông báo đến người dùng khi người dùng thực hiện Khóa/Mở Người dùng thành công

Các bước thực hiện:
TH1: Mở khóa người dùng:

Bước 1: Từ danh mục click “Quản lý hệ thống” -> Click “Người dùng” --> Click button [image: image506.png]



Bước 2:  Người dùng tiến hành thêm mới một bản ghi có trạng thái là “Ngừng hoạt động”

Bước 3: Trên màn danh sách người dùng, click icon [image: image507.png]


  tại cột “Hành động” của bản ghi vừa thêm hoặc tại một bản ghi có trạng thái là “Ngừng hoạt động”( Hệ thống hiển thị popup xác nhận
[image: image508.png]



Click button [image: image509.png]


 -> Hệ thống tiến hành mở khóa người dùng và hiển thị thông báo [image: image510.png]7 Thanh odng

Mé khda ngué dimg thinh cng!





Click button  [image: image511.png]% Hiy b



để tắt popup và không thực hiện mở khóa người dùng.

Bước 4: Người dùng vào email để kiểm tra email hệ thống đã gửi về

[image: image512.png]Théng tin tai khoan hé thdng Hoa don dién tlr s thedén «

hoadondientu@viettel.com.vn
déntsi v

HE THONG HOA DPON DPIEN

‘Tai khoan ciia ban vira mé khoa trén hé théng héa don dién t.

Link truy cip: hifpvinvoice vietelyn

Ban biét gi vé h¢ théng hoa don dién ti cia

ettel?

« Tuin theo diy di thong t, quy dinh ca chinh pho.

« Gidm thidy t6i da ngudn luc va chi phi phat sinh.

« Dim bio diy 30 quy trinh vé viéc phat hanh hoa don dién ti.
« Dir liéu hoa don dwoc bao mit an toan tuyét ddi.

€2015 Bin quyin thufe v Tp doin Cong nghidp - Vi thing Quind0i Vietl

15:21 (1 phit trudc)

=)

* o«




Chú ý:

Email mà hệ thống gửi thông báo về được lấy từ trường “Địa chỉ email” trong màn thêm mới/cập nhật người dùng
TH2: Khóa người dùng

Bước 1: Từ danh mục click “Quản lý hệ thống” -> Click “Người dùng” --> Click button [image: image513.png]



Bước 2:  Người dùng tiến hành thêm mới một bản ghi có trạng thái là “Hoạt động”

Bước 3: Trên màn danh sách người dùng, click icon [image: image514.png]


  tại cột “Hành động” của bản ghi vừa thêm hoặc tại một bản ghi có trạng thái là “Hoạt động”  ( Hệ thống hiển thị popup xác nhận

[image: image515.png]



· Click button [image: image516.png]


 -> Hệ thống tiến hành khóa người dùng và hiển thị thông báo [image: image517.png]v Thanhoong
Knéa ngu ding thanh cong!




· Click button  [image: image518.png]% Hiy b



để tắt popup và không thực hiện khóa người dùng.

Bước 4: Người dùng vào email trên thiết bị để kiểm tra email hệ thống đã gửi về

Chú ý:

· Email mà hệ thống gửi thông báo về được lấy từ trường “Địa chỉ email” trong màn thêm mới/cập nhật người dùng
3.9 QRCode 78

3.9.1 Màn hình cập nhật thông tin doanh nghiệp
- Nội dung thay đổi: Yêu cầu thực hiện thêm mới các trường thông tin liên quan đến QRCODE 78        trong phần thông tin doanh nghiệp.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý phát hành \ Khởi tạo thông tin doanh nghiệp \ Cập nhật thông tin chính.
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- Các bước thực hiện: 

+Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Các trường thông tin như hiện trạng, bổ sung thêm các trường thông tin: 

Thông tin số hiệu đơn vị chấp nhận thanh toán: Cho phép nhập tối đa 99 ký tự, không bắt buộc nhập
Mã danh mục đơn vị chấp nhận thanh toán: Cho phép nhập tối đa 4 ký tự, không bắt buộc nhập
Tên đơn vị chấp nhận thanh toán: Cho phép nhập tối đa 2 ký tự, không bắt buộc nhập
Thành phố của đơn vị chấp nhận thanh toán: Cho phép nhập tối đa 15 ký tự, không bắt buộc nhập
+ Bước 2: Chọn [image: image520.png]



=> Hệ thống hiển thị popup Xác nhận 
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Bước 3: 

+ Chọn [image: image522.png]


: Thực hiện cập nhật thông tin chính

+ Chọn [image: image523.png]% Hiy bd



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình Cập nhật thông tin chính. Không thực hiện gì thêm.
3.9.2 Màn hình cập nhật thông tin doanh nghiệp thêm thông tin bắt buộc

· Nội dung thay đổi: nâng cấp bắt buộc nhập các trường: số điện thoại hiển thị trên hóa đơn; email hiển thị trên hóa đơn; người liên hệ
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3.10 Danh mục

3.10.1 Hàng hoá

3.10.5.1  Thêm thuế suất 8%
- Nội dụng thay đổi: bổ sung mức thuế suất 8% cho thông tin hàng hóa.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Danh mục \ Hàng hóa \ chọn nút Thêm mới

- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn các trường thông tin. Trường có dấu * yêu cầu bắt buộc nhập.

Thuế GTGT (%)*: Trường hợp chọn Thuế GTGT là Có thuế thì bắt buộc nhập phần trăm tính thuế. Phần trăm tính thuế cho phép nhập các giá trị 0, 5, 8, 10 (bổ sung thêm giá trị 8% so với hiện trạng)

Trường hợp chọn các loại thuế suất khác, quy tắc xác thực giữ nguyên hiện trạng hệ thống.
Quy tắc nhập/chọn các trường thông tin khác giữ nguyên hiện trạng
+ Bước 2: Chọn Ghi lại

Hệ thống mở màn hình Thêm mới hàng hóa với các trường thông tin xác thực như hiện trạng, chỉ thay đổi trường phần trăm tính thuế, cho phép nhập thêm giá trị 8. 

Trường hợp nhập các giá trị khác ngoài 0, 5, 8 10 thì hiển thị thông báo lỗi “Phần trăm tính thuế chỉ được nhập các giá trị 0; 5; 8; 10”
3.10.5.2  Nâng cấp Khóa/ Mở Hàng hoá tại màn hình danh sách hàng hóa 
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a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện Khóa/Mở hàng hóa tại màn hình danh sách hàng hóa
b. Các bước thực hiện

Bước 1: Menu trái > Danh mục > Hàng hóa 
Bước 2: Tại cột Hành động > 

 + Nếu Khóa Hàng hóa => Nhấn chọn button Khóa [image: image526.png]


: Nếu Khóa bản ghi thành công thì hiển thị thông báo nhanh trên màn hình, đồng thời, icon tại cột Hành động lúc này chuyển sang icon Mở khóa [image: image527.png]


, thông tin hiển thị tại cột “Trạng thái” là “Ngừng hoạt động”

+ Nếu Mở khóa Hàng hóa => Nhấn chọn button Mở khóa [image: image528.png]


: Nếu Mở khóa bản ghi thành công thì hiển thị thông báo nhanh trên màn hình, đồng thời, icon tại cột Hành động lúc này chuyển sang icon Khóa [image: image529.png]


, thông tin hiển thị tại cột “Trạng thái” là “Hoạt động”

3.10.5.3  Import danh sách hàng hóa

Nội dung thay đổi: Thêm cột Trạng thái vào file import

Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Hàng hóa > Import excel

[image: image530.png]Import danh séch hing héa
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Chọn file: Thực hiện chọn file import người dùng. Yêu cầu bắt buộc nhập. 

Không nhập hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Bạn chưa chọn file import!”

Sau khi chọn file hệ thống hiển thị thông báo “Upload file thành công, xin mời thực hiện import”

Chú ý: Sử dụng đúng biểu mẫu quy định. Chọn [image: image531.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. 

+ Bước 2: Chọn [image: image532.png]


. 

Import thành công hệ thống hiển thị thông báo: Import thành công “số bản ghi hợp lệ”/ “tổng số” bản ghi, vui lòng tải file kết quả để xem chi tiết . Button [image: image533.png]& Tai file két qua



hiển thị. 

Import không thành công hiển thị thông báo : Hệ thống không thể import dữ liệu
+ Bước 3: Chọn [image: image534.png]& Tai file két qua



xem chi tiết file kết quả.

· Nếu người dùng để trống cột Trạng thái, tại bản ghi bỏ trống trường Trạng thái, cột thông tin lỗi hiển thị “Trạng thái bắt buộc phải nhập”
Các trường hợp khác giữ nguyên như hiện trạng.

- Chú ý: Người dùng hợp lệ được import thành công

+ Đăng nhập thành công

+ Menu chỉ có quyền Tra cứu hoá đơn

3.10.5.4  Nâng cấp màn hình Import hàng hóa
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Mục đích sử dụng: Cho phép hiển thị danh sách Lịch sử import dữ liệu hàng hóa và tải file kết quả import
Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ danh mục click “Danh mục” -> Click “Hàng hóa” -> Click button [image: image536.png]& Import excel




 

Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành import danh sách hàng hóa

· Các trường bắt buộc: Chọn file

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tải file mẫu, Cập nhật dữ liệu

· Các trường disable: N/A.

Bước 3: Click button [image: image537.png]& Import excel





Bước 4: Xem lịch sử upload tại grid “Lịch sử import dữ liệu” 

· Các cột thông tin hiển thị: STT, Tên file, Ngày upload, Trạng thái, Tải kết quả Import

Chú ý:

· Cột “Tên file”: hiển thị tên file mà người dùng đã thực hiện upload. Giới hạn hiển thị 100 ký tự, nếu người dùng upload file có tên dài hơn 100 ký tự thì hiển thị thông báo lỗi ở góc phải bên trên màn hình 
· Cột “Ngày upload”: hiển thị ngày giờ upload file
· Cột “Trạng thái”: Hiển thị trạng thái upload của file. Các trạng thái của file import bao gồm “Hoàn thành” , “Import lỗi”, “Đang xử lý”
· Sử dụng đúng biểu mẫu quy định để import. Chọn [image: image538.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. 

· Grid “Lịch sử import dữ liệu” chỉ hiển thị giới hạn 10 bản ghi được import gần nhất
Bước 5:  Tại cột “Tải file kết quả” ( Click  button [image: image539.png]


  để tiến hành tải file kết quả import về thiết bị. Dữ liệu trong file có thêm cột Kết quả import cho từng dòng dữ liệu
3.10.5.5  Bổ sung tính năng Cập nhật dữ liệu
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Mục đích sử dụng: Cho phép người dùng cập nhật hàng hóa theo file

Các bước thực hiện:

TH1: Có chọn checkbox “Cập nhật dữ liệu (Mã hàng hóa đã tồn tại trên hệ thống sẽ được cập nhật lại dữ liệu theo file import. Mã hàng hóa chưa tồn tại trên hệ thống sẽ được thêm mới)”

Bước 1: Từ danh mục click “Danh mục” -> Click “Hàng hóa” -> Click button [image: image541.png]& Import excel






Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành import danh sách hàng hóa:

· Các trường thông tin bắt buộc: Chọn file

· Các trường thông tin không bắt buộc: Tải file mẫu, checkbox “Cập nhật dữ liệu”

· Các trường bị disable: N/A

Bước 3: Sau khi chọn file muốn upload ( người dùng tiến hành tích chọn checkbox “Cập nhật dữ liệu” ( Click button [image: image542.png]& Import excel





Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo: “Cập nhật thành công a/b bản ghi. "Thêm mới thành công a/b bản ghi".  "Vui lòng tải file kết quả để xem chi tiết"
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Chú ý: 

· Sử dụng đúng biểu mẫu quy định để import. Chọn [image: image544.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. Với trường hợp file người dùng tải lên khác với file mẫu thì sẽ không lưu vào lịch sử import, hệ thống hiển thị thông báo "Cấu trúc file import chưa đúng với file mẫu, vui lòng kiểm tra lại"

· Với bản ghi có “Mã hàng hóa” đã tồn tại -> Hệ thống cho phép thực hiện cập nhật thông tin (validate các trường còn lại như hiện tại)

· Với bản ghi có “Mã hàng hóa” chưa tồn tại -> Hệ thống cho phép thực hiện thêm mới (validate các trường như hiện tại)

· Trạng thái trong file kết quả import: với bản ghi cập nhật hiển thị trạng thái “cập nhật thành công”. Với bản ghi thêm mới hiển thị trạng thái “Thêm mới thành công”, còn với bản ghi lỗi thì sẽ hiển thị lỗi
TH2: Người dùng không chọn checkbox “Cập nhật dữ liệu (Mã hàng hóa đã tồn tại trên hệ thống sẽ được cập nhật lại dữ liệu theo file import. Mã hàng hóa chưa tồn tại trên hệ thống sẽ được thêm mới)”
Bước 1: Từ danh mục click “Danh mục” -> Click “Hàng hóa” -> Click button [image: image545.png]& Import excel





Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành import danh sách hàng hóa:

· Các trường thông tin bắt buộc: Chọn file

· Các trường thông tin không bắt buộc: Tải file mẫu, checkbox “Cập nhật dữ liệu”

· Các trường bị disable: N/A

Bước 3: Sau khi chọn file muốn upload ( người dùng không chọn checkbox “Cập nhật dữ liệu” ( Click button [image: image546.png]& Import excel





Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo: “Import thành công 0/1 bản ghi, vui lòng tải file kết quả để xem chi tiết”
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Chú ý: 

· Sử dụng đúng biểu mẫu quy định để import. Chọn [image: image548.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. Với trường hợp file người dùng tải lên khác với file mẫu thì sẽ không lưu vào lịch sử import, hệ thống hiển thị thông báo "Cấu trúc file import chưa đúng với file mẫu, vui lòng kiểm tra lại"

· Với bản ghi có “Mã hàng hóa” đã tồn tại -> Hệ thống không cho phép thực hiện upload (validate các trường và hiển thị thông báo như hiện tại) 
· Với bản ghi có “Mã hàng hóa” chưa tồn tại -> Hệ thống cho phép thực hiện thêm mới (validate các trường như hiện tại)

· Trạng thái trong file kết quả import: Với bản ghi thêm mới hiển thị trạng thái “Thêm mới thành công”, còn với bản ghi lỗi thì sẽ hiển thị lỗi 

3.10.5.6  Bổ sung trường lưu Tỷ lệ % theo doanh thu
Mục đích sử dụng: Cho phép người dùng cập nhật thông tin Tỷ lệ % theo doanh thu cho mỗi hàng hóa
Chức năng quản lý: Bổ sung cột thể hiện giá trị Tỷ lệ % theo doanh thu cho hàng hóa
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Chức năng thêm mới/cập nhật: Bổ sung ô chọn giá trị Tỷ lệ % theo doanh thu cho hàng hóa, không bắt buộc
[image: image550.png]Cap nhét h;
Ma hang hoa *
HHO1
Don gia *
100,000
Thug GTGT (%) *
Co thug

Trang thai

Hoat dong

10

Tén hang hoa *
Hang héa 1
Don vi tinh

chiéc
chiét khau (VND) *
10

Ty I % theo doanh thu

B





Chức năng xem chi tiết: Bổ sung thêm mục hiển thị thông tin Tỷ lệ % theo doanh thu của hàng hóa
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File import mẫu: Bổ sung thêm cột Tỷ lệ % theo doanh thu (nếu có) của hàng hóa để người dùng nhập thông tin Tỷ lệ % theo doanh thus
File export: Bổ sung thêm cột Tỷ lệ % theo doanh thu (nếu có) để thể hiện thông tin Tỷ lệ % theo doanh thu
3.10.5.7  Tìm kiếm hàng hóa
- Nội dung thay đổi: 
+ Thông tin hàng hóa tìm kiếm được hiển thị thêm 2 thông tin: Chi nhánh, Người tạo
Chi nhánh: thông tin chi nhánh của user tạo dữ liệu hàng hóa
Người tạo: thông tin user tạo dữ liệu hàng hóa
- Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Hàng hóa 
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Nhập các thông tin có trên màn 
Các thông tin không bắt buộc nhập, bao gồm: Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Đơn vị tính 
+ Bước 2: Nhấn chọn button Tìm kiếm [image: image553.png]


 -> Hệ thống hiển thị danh sách hàng hóa được tìm thấy tương ứng

3.10.5.8  Ẩn/hiện cột 

- Nội dung thay đổi: 
+ Thêm 2 lựa chọn: Chi nhánh, Người tạo
- Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Hàng hóa > Cột hiển thị
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Tích/Bỏ tích các lựa chọn để ẩn/hiện cột tương ứng ở màn Danh sách hàng hóa
· Chú ý: Mặc định ban đầu, lựa chọn “Người tạo” không được tích
3.10.5.9  Export excel 

- Nội dung thay đổi: 
+ Trong file excel sau khi export, thêm 2 cột: Chi nhánh, Người tạo
- Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Hàng hóa 
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Nhấn chọn nút “Export excel” [image: image556.png]


 

Hệ thống xuất ra 1 file excel bao gồm tất cả thông tin của hàng hóa ở danh mục
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3.10.5.10 Nâng cấp màn Thêm mới/Cập nhật/Import 

- Nội dung thay đổi: 
Không bắt buộc nhập đơn giá, chiết khấu khi thêm mới/cập nhật/import hàng hóa
- Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Hàng hóa > Thêm mới/Cập nhật/Import
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3.10.6 Chi nhánh

3.10.6.1  Nâng cấp Import chi nhánh

- Yêu cầu này thêm cột “Địa danh” vào file import (cột Địa danh không bắt buộc nhập)

- Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Chi nhánh > Popup Import danh sách chi nhánh
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Chi nhánh *: Chọn chi nhánh cha
Chọn file: Thực hiện chọn file import chi nhánh. Yêu cầu bắt buộc nhập. 

Không nhập hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Bạn chưa chọn file import!”

Sau khi chọn file hệ thống hiển thị thông báo “Upload file thành công, xin mời thực hiện import”

Chú ý: Sử dụng đúng biểu mẫu quy định. Chọn [image: image560.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. 

+ Bước 2: Chọn [image: image561.png]


. 

Import thành công hệ thống hiển thị thông báo: Import thành công “số bản ghi hợp lệ”/ “tổng số” bản ghi, vui lòng tải file kết quả để xem chi tiết . Button [image: image562.png]& Tai file két qua



hiển thị. 

Import không thành công hiển thị thông báo : Hệ thống không thể import dữ liệu
+ Bước 3: Chọn [image: image563.png]& Tai file két qua



xem chi tiết file kết quả

3.10.6.2  Nâng cấp Khóa/Mở chi nhánh 
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a. Mục đích sử dụng

Khả dụng button Khóa/Mở khóa gán ngay cạnh tên chi nhánh

b.Các bước thực hiện

Bước 1: Menu trái > Danh mục > Chi nhánh

Bước 2: Tại cột Hành động > 

+ Nếu Khóa chi nhánh => Nhấn chọn button Khóa[image: image565.png]


 => Sau khi khóa bản ghi thành công thì hiển thị thông báo nhanh trên màn hình, đồng thời, icon tại cột Hành động lúc này chuyển sang icon Mở khóa [image: image566.png]


, thông tin hiển thị tại cột “Trạng thái” là “Ngừng hoạt động”

+ Nếu Mở khóa chi nhánh => Nhấn chọn button Mở khóa [image: image567.png]


 => Sau khi mở khóa bản ghi thành công thì hiển thị thông báo nhanh trên màn hình, đồng thời, icon tại cột Hành động lúc này chuyển sang icon Khóa [image: image568.png]


, thông tin hiển thị tại cột “Trạng thái” là “Hoạt động”.
3.10.6.3  Nâng cấp màn hình Import chi nhánh 
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Mục đích sử dụng: Cho phép hiển thị danh sách Lịch sử import dữ liệu Chi nhánh và tải file kết quả import

Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ danh mục click “Danh mục” -> Click “Chi nhánh” -> Click button [image: image570.png]& Import excel




 

Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành import danh sách chi nhánh
· Các trường bắt buộc: Chi nhánh cha, Chọn file

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tải file mẫu

· Các trường disable: N/A.

Bước 3: Click button [image: image571.png]& Import excel





Bước 4: Xem lịch sử upload tại grid “Lịch sử import dữ liệu” 

· Các cột thông tin hiển thị: STT, Tên file, Ngày upload, Trạng thái, Tải kết quả Import

Chú ý:

· Cột “Tên file”: hiển thị tên file mà người dùng đã thực hiện upload. Giới hạn hiển thị 100 ký tự, nếu người dùng upload file có tên dài hơn 100 ký tự thì hiển thị thông báo lỗi ở góc phải bên trên màn hình 
· Cột “Ngày upload”: hiển thị ngày giờ upload file
· Cột “Trạng thái”: Hiển thị trạng thái upload của file. Các trạng thái của file import bao gồm “Hoàn thành” , “Import lỗi”, “Đang xử lý”
· Sử dụng đúng biểu mẫu quy định để import. Chọn [image: image572.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. 

· Grid “Lịch sử import dữ liệu” chỉ hiển thị giới hạn 10 bản ghi được import gần nhất
Bước 5:  Tại cột “Tải file kết quả” ( Click  button [image: image573.png]


  để tiến hành tải file kết quả import về thiết bị. Dữ liệu trong file có thêm cột Kết quả import cho từng dòng dữ liệu
3.10.7 Khách hàng 

3.10.7.1  Nâng cấp màn hình Thêm mới/Cập nhật 

Nội dung thay đổi: bổ sung validate mã số thuế khách

      Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Khách hàng > button Thêm mới 
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn các trường thông tin. Trường có dấu * yêu cầu bắt buộc nhập.

+ Bước 2: nhấn chọn button Ghi lại:
·  Nếu thông tin mã số thuế đúng quy tắc validate thì hệ thống tiếp tục luồng thêm mới/cập nhật

·  Nếu thông tin mã số thuế không đúng quy tắc validate thì hiển thị thông báo lỗi ngay dưới trường Mã số thuế là “Mã số thuế không đúng định dạng, bạn vui lòng nhập lại!” 

Quy tắc nhập/chọn các trường thông tin khác giữ nguyên hiện trạng
3.10.7.2  Nâng cấp Import Khách hàng 

Nội dung thay đổi: bổ sung validate mã số thuế khách

      Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Khách hàng > Import excel
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- Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Nhập/chọn thông tin. Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Chọn file: Thực hiện chọn file import người dùng. Yêu cầu bắt buộc nhập. 

Không nhập hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Bạn chưa chọn file import!”

Sau khi chọn file hệ thống hiển thị thông báo “Upload file thành công, xin mời thực hiện import”

Chú ý: Sử dụng đúng biểu mẫu quy định. Chọn [image: image576.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. 

+ Bước 2: Chọn [image: image577.png]


. 

Import thành công hệ thống hiển thị thông báo: Import thành công “số bản ghi hợp lệ”/ “tổng số” bản ghi, vui lòng tải file kết quả để xem chi tiết . Button [image: image578.png]& Tai file két qua



hiển thị. 

Import không thành công hiển thị thông báo : Hệ thống không thể import dữ liệu
+ Bước 3: Chọn [image: image579.png]& Tai file két qua



xem chi tiết file kết quả.

· Nếu thông tin mã số thuế nhập không đúng quy tắc validate thì cột Kết quả import hiển thị thông báo “Mã số thuế không đúng định dạng
Các trường hợp khác giữ nguyên như hiện trạng.

- Chú ý: Người dùng hợp lệ được import thành công

+ Đăng nhập thành công

+ Menu chỉ có quyền Tra cứu hoá đơn

3.10.7.3  Nâng cấp Khóa/Mở khách hàng 
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a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện Khóa/Mở khách hàng tại màn hình danh sách khách hàng
b. Các bước thực hiện

Bước 1: Menu trái > Danh mục > Khách hàng 
Bước 2: Tại cột Hành động > 

+ Nếu Khóa khách hàng => Nhấn chọn button Khóa [image: image581.png]


: Nếu Khóa bản ghi thành công thì hiển thị thông báo nhanh trên màn hình, đồng thời, icon tại cột Hành động lúc này chuyển sang icon Mở khóa [image: image582.png]


, thông tin hiển thị tại cột “Trạng thái” là “Ngừng hoạt động”

+ Nếu Mở khóa khách hàng => Nhấn chọn button Mở khóa [image: image583.png]


: Nếu Mở khóa       bản ghi thành công thì hiển thị thông báo nhanh trên màn hình, đồng thời, icon tại cột Hành động lúc này chuyển sang icon Khóa [image: image584.png]


, thông tin hiển thị tại cột “Trạng thái” là “Hoạt động”.
3.10.7.4  Nâng cấp màn hình Thêm mới/Cập nhật
- Nội dung thay đổi: bỏ quy tắc định dạng email người mua trên màn hình thêm mới khách hàng, cho phép người dùng nhập tự do.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Danh mục \ Khách hàng \ chọn Thêm mới
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+ Nếu nhập đúng định dạng thì cho phép thực hiện thêm mới khách hàng

+ Nếu nhập KHÁC định dạng so với cấu hình -> Chọn [image: image586.png]


thông tin thì hiển thị thông báo lỗi “Bạn đang nhập sai định dạng Email”

3.10.7.5  Nâng cấp màn hình Import khách hàng
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Mục đích sử dụng: Cho phép cập nhật dữ liệu và hiển thị danh sách Lịch sử import dữ liệu khách hàng 
Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ danh mục click “Danh mục” -> Click “Khách hàng” -> Click button [image: image588.png]& Import excel




 

Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành import danh sách khách hàng

· Các trường bắt buộc: Chọn file

· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tải file mẫu, Cập nhật dữ liệu

· Các trường disable: N/A.

Bước 3: Click button [image: image589.png]& Import excel





Bước 4: Xem lịch sử upload tại grid “Lịch sử import dữ liệu” 

Các cột thông tin hiển thị: STT, Tên file, Ngày upload, Trạng thái, Tải kết quả Import

Chú ý:
· Cột “Tên file”: hiển thị tên file mà người dùng đã thực hiện upload. Giới hạn hiển thị 100 ký tự, nếu người dùng upload file có tên dài hơn 100 ký tự thì hiển thị thông báo lỗi ở góc phải bên trên màn hình 
· Cột “Ngày upload”: hiển thị ngày giờ upload file
· Cột “Trạng thái”: Hiển thị trạng thái upload của file. Các trạng thái của file import bao gồm “Hoàn thành” , “Import lỗi”, “Đang xử lý”
· Sử dụng đúng biểu mẫu quy định để import. Chọn [image: image590.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. Với trường hợp file người dùng tải lên khác với file mẫu thì sẽ không lưu vào lịch sử import, hệ thống hiển thị thông báo "Cấu trúc file import chưa đúng với file mẫu, vui lòng kiểm tra lại"

· Grid “Lịch sử import dữ liệu” chỉ hiển thị giới hạn 10 bản ghi được import gần nhất
Bước 5:  Tại cột “Tải file kết quả” ( Click  button [image: image591.png]


  để tiến hành tải file kết quả import về thiết bị. Dữ liệu trong file có thêm cột Kết quả import cho từng dòng dữ liệu

3.10.7.6  Bổ sung tính năng Cập nhật dữ liệu
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Mục đích sử dụng: Cho phép người dùng cập nhật khách hàng theo file

Các bước thực hiện:

TH1: Có chọn checkbox “Cập nhật dữ liệu (Mã khách hàng đã tồn tại trên hệ thống sẽ được cập nhật lại dữ liệu theo file import. Khách hàng chưa tồn tại trên hệ thống sẽ được thêm mới)”
Bước 1: Từ danh mục click “Danh mục” -> Click “Khách hàng” -> Click button [image: image593.png]& Import excel





Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành import danh sách khách hàng:

· Các trường thông tin bắt buộc: Chọn file

· Các trường thông tin không bắt buộc: Tải file mẫu, checkbox “Cập nhật dữ liệu”

· Các trường bị disable: N/A

Bước 3: Sau khi chọn file muốn upload ( người dùng tiến hành tích chọn checkbox “Cập nhật dữ liệu” ( Click button [image: image594.png]& Import excel





Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo: “Cập nhật thành công a/b bản ghi. "Thêm mới thành công a/b bản ghi".  "Vui lòng tải file kết quả để xem chi tiết"
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Chú ý: 

· Sử dụng đúng biểu mẫu quy định để import. Chọn [image: image596.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. Với trường hợp file người dùng tải lên khác với file mẫu thì sẽ không lưu vào lịch sử import, hệ thống hiển thị thông báo "Cấu trúc file import chưa đúng với file mẫu, vui lòng kiểm tra lại"

· Với bản ghi có “Mã khách hàng” đã tồn tại -> Hệ thống cho phép thực hiện cập nhật thông tin (validate các trường còn lại như hiện tại)

· Với bản ghi có “Mã khách hàng” chưa tồn tại -> Hệ thống cho phép thực hiện thêm mới (validate các trường như hiện tại)

· Trạng thái trong file kết quả import: với bản ghi cập nhật hiển thị trạng thái “cập nhật thành công”. Với bản ghi thêm mới hiển thị trạng thái “Thêm mới thành công”, còn với bản ghi bị lỗi thì hiển thị lỗi

TH2: Người dùng không chọn checkbox “Cập nhật dữ liệu (Mã khách hàng đã tồn tại trên hệ thống sẽ được cập nhật lại dữ liệu theo file import. Khách hàng chưa tồn tại trên hệ thống sẽ được thêm mới)”
Bước 1: Từ danh mục click “Danh mục” -> Click “Khách hàng” -> Click button [image: image597.png]& Import excel





Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành import danh sách khách hàng:

· Các trường thông tin bắt buộc: Chọn file

· Các trường thông tin không bắt buộc: Tải file mẫu, checkbox “Cập nhật dữ liệu”

· Các trường bị disable: N/A

Bước 3: Sau khi chọn file muốn upload ( người dùng không chọn checkbox “Cập nhật dữ liệu” ( Click button [image: image598.png]& Import excel





Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo: “Import thành công 0/1 bản ghi, vui lòng tải file kết quả để xem chi tiết”
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Chú ý: 

· Sử dụng đúng biểu mẫu quy định để import. Chọn [image: image600.png]& Taifile mdu



để lấy biểu mẫu. Với trường hợp file người dùng tải lên khác với file mẫu thì sẽ không lưu vào lịch sử import, hệ thống hiển thị thông báo "Cấu trúc file import chưa đúng với file mẫu, vui lòng kiểm tra lại"

· Với bản ghi có “Mã khách hàng” đã tồn tại -> Hệ thống không cho phép thực hiện upload (validate các trường và hiển thị thông báo như hiện tại) 
· Với bản ghi có “Mã khách hàng” chưa tồn tại -> Hệ thống cho phép thực hiện thêm mới (validate các trường như hiện tại)

· Trạng thái trong file kết quả import:. Với bản ghi thêm mới hiển thị trạng thái “Thêm mới thành công”, còn với bản ghi lỗi thì sẽ hiển thị lỗi 
3.10.7.7 Tìm kiếm khách hàng

- Nội dung thay đổi: 
+ Thông tin khách hàng tìm kiếm được hiển thị thêm 3 thông tin: Địa chỉ email, Chi nhánh, Người tạo
Địa chỉ email: địa chỉ email của khách hàng

Chi nhánh: thông tin chi nhánh của user tạo dữ liệu khách hàng

Người tạo: thông tin user tạo dữ liệu khách hàng
- Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Khách hàng 
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Chọn/nhập các thông tin có trên màn hình (nhấn chọn [image: image602.png]Tim kiém nang_cao



để tìm kiếm với nhiều điều kiện hơn)
· Các thông tin bắt buộc chọn/nhập là các thông tin có ký hiệu *: N/A
· Các thông tin không bắt buộc nhập, bao gồm: Tên đơn vị, Số điện thoại, Tên khách hàng, Email, Mã khách hàng, Mã số thuế, Số giấy tờ 

· Chú ý:

· Nếu người dùng không chọn/nhập, hệ thống sẽ hiển thị lỗi tương ứng lên màn hình 

+ Bước 2: Nhấn chọn button Tìm kiếm [image: image603.png]


 -> Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng được tìm thấy tương ứng

3.10.7.8  Ẩn/hiện cột 

- Nội dung thay đổi: 
+ Thêm 3 lựa chọn: Địa chỉ email, Chi nhánh, Người tạo
- Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Khách hàng > Cột hiển thị
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Tích/Bỏ tích các lựa chọn để ẩn/hiện cột tương ứng ở mà Danh sách khách hàng

· Chú ý: Mặc định ban đầu, lựa chọn “Người tạo” không được tích
3.10.7.9  Export excel 

- Nội dung thay đổi: 
+ Trong file excel sau khi export, thêm 3 cột: Địa chỉ email, Chi nhánh, Người tạo
- Các bước vào chức năng: Menu trái > Danh mục > Khách hàng 
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- Các bước thực hiện: 

 + Bước 1: Nhấn chọn nút “Export excel” [image: image606.png]


 

Hệ thống xuất ra 1 file excel bao gồm tất cả thông tin của khách hàng ở danh mục
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3.11 QRCode tem vé

3.11.1 Màn hình lập hóa đơn nháp

- Nội dung thay đổi: Yêu cầu thực hiện thêm mới các trường thông tin liên quan đến QRCODE đối với hóa đơn loại tem, vé.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn chưa phát hành \ Lập hóa đơn.
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- Các bước thực hiện: 

+Bước 1: Nhập/chọn thông tin. 

Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Các trường thông tin như hiện trạng, chọn mẫu hóa đơn 5/… ký hiệu hóa đơn …G hoặc …H thuộc loại tem, vé. Hiển thị bổ sung thêm tab Thiết lập QRCode quét vé, các trường thông tin như sau: 

Tạo mã QRCODE: Checkbox
· Uncheck: Không hiển thị các trường trong tab
· Checked: Hiển thị các trường trong tab, cụ thể:
Số lần được phép quét: Nhập tối đa 2 ký tự, bắt buộc nhập >=1.
Thời gian hiệu lực: Được phép chọn hoặc nhập ngày bắt đầu có hiệu lực QRCode, mặc định ngày hiện tại, không được để trống.
Số ngày hiệu lực: Nhập số ngày hiệu lực của QRCode, được phép nhập >=1 và <=99, bắt buộc nhập.
Thời gian hết hiệu lực: Được phép chọn hoặc nhập ngày hết hiệu lực QRCode, không được để trống.
Nếu nhập số ngày hiệu lực -> hệ thống tự tính Thời gian hết hiệu lực, và ngược lại.
+ Bước 2: Chọn [image: image609.png]



=> Hệ thống hiển thị popup Xem trước hóa đơn, có thông tin QRCode đã nhập trước đó.

+ Bước 3: Chọn [image: image610.png]@ Lap n6a don nnap




=> Hệ thống hiển thị thông báo thành công

[image: image611.png] Thinn cong

Lap héa don nhap thanh cdng!





3.11.2 Màn hình lập hóa đơn phát hành

- Nội dung thay đổi: Yêu cầu thực hiện thêm mới các trường thông tin liên quan đến QRCODE đối với hóa đơn loại tem, vé.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Hóa đơn đã phát hành \ Lập hóa đơn.

Hoặc vào Menu trái \ Quản lý hóa đơn \ Lập hóa đơn phát hành.
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- Các bước thực hiện: 

+Bước 1: Nhập/chọn thông tin. 

Thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu

Các trường thông tin như hiện trạng, chọn mẫu hóa đơn 5/… ký hiệu hóa đơn …G hoặc …H thuộc loại tem, vé. Hiển thị bổ sung thêm tab Thiết lập QRCode quét vé, các trường thông tin như sau: 

Tạo mã QRCODE: Checkbox
· Uncheck: Không hiển thị các trường trong tab
· Checked: Hiển thị các trường trong tab, cụ thể:
Số lần được phép quét: Nhập tối đa 2 ký tự, bắt buộc nhập >=1.
Thời gian hiệu lực: Được phép chọn hoặc nhập ngày bắt đầu có hiệu lực QRCode, mặc định ngày hiện tại, không được để trống.
Số ngày hiệu lực: Nhập số ngày hiệu lực của QRCode, được phép nhập >=1 và <=99, bắt buộc nhập.
Thời gian hết hiệu lực: Được phép chọn hoặc nhập ngày hết hiệu lực QRCode, không được để trống.
Nếu nhập số ngày hiệu lực -> hệ thống tự tính Thời gian hết hiệu lực, và ngược lại.
+ Bước 2: Chọn [image: image613.png]



=> Hệ thống hiển thị popup Xem trước hóa đơn, có thông tin QRCode đã nhập trước đó.

+ Bước 3: Chọn [image: image614.png]B Lsphsadon |




=> Hệ thống hiển thị popup xác nhận
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+ Bước 4: 

- Chọn [image: image616.png]


: Thực hiện lập và phát hành hóa đơn

- Chọn [image: image617.png]% Bong



: Tắt popup Xác nhận, quay lại màn hình Lập hóa đơn. Không thực hiện gì thêm.
3.12 Tra cứu hóa đơn

- Nội dung thay đổi: bổ sung hint text cho màn hình tra cứu hóa đơn

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Tiện ích \ Tra cứu hóa đơn

Các quy tắc nhập liệu giữ nguyên hiện trạng, bổ sung hint text tại trường thông tin khi ô không có giá trị: AB/21E0000045 hoặc K22THY19
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3.13 Quy tắc loại bỏ ràng buộc khi lập hóa đơn

- Mô tả chung: Yêu cầu này thực hiện loại bỏ ràng buộc chiết khấu khi người dùng tạo hóa đơn phát hành bằng API tích hợp trong trường hợp doanh nghiệp được cấu hình loại bỏ ràng buộc trên admin.

- Phạm vi: Tất cả các loại hóa đơn: hóa đơn gốc, điều chỉnh, thay thế (Lưu ý áp dụng quy tắc loại bỏ ràng buộc với cả trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh/ thay thế mà truyền hóa đơn gốc không tồn tại trên hệ thống).

- Trường hợp doanh nghiệp không được cấu hình loại bỏ ràng buộc (tenant_branch_config.config =0/null hoặc tenant không tồn tại trong bảng tenant_branch_config) -> hệ thống thực hiện xác thực chiết khấu như hiện tại
- Trường hợp doanh nghiệp có được cấu hình loại bỏ ràng buộc (tenant_branch_config.config =1) thì thực hiện xác thực chiết khấu theo quy tắc: 
Đối với thông tin hàng hóa (itemInfo):

% chiết khấu trên dòng sản phẩm: discount
% chiết khấu thứ 2 trên dòng sản phẩm: discount2
Giá trị chiết khấu trên dòng sản phẩm: itemDiscount
Tổng tiền sau khi trừ chiết khấu, giảm giá: itemTotalAmountAfterDiscount
Tổng tiền đã bao gồm VAT của hàng hóa/dịch vụ: itemTotalAmountWithTax
· Trường hợp 1:

o: không truyền

	itemInfo
	discount
	discount2
	Item

Discount
	itemTotal AmountAfterDiscount
	itemTotal

Amount

WithTax

	       
Không thể tính ngược các giá trị về chiết khấu-> lưu giá trị rỗng các trường chiết khấu


	o
	o
	o
	o
	100000


-
> Lưu các góa trị các trường chiết khấu = 0

discount= 0

discount2 = 0

itemDiscount =0 

itemTotalAmountAfterDiscount = 0

itemTotalAmountWithTax = 100000

· Trường hợp 2:

	itemInfo
	discount
	discount2
	Item

Discount
	itemTotal AmountAfterDiscount
	itemTotal

Amount

WithTax

	itemDiscount = itemTotalAmountWithoutTax – itemTotalAmountAfterDiscount
	o
	o
	o
	90000
	100000


-> Tính ngược giá trị chiết khấu dựa vào itemTotalAmountAfterDiscount và itemTotalAmountWithoutTax
itemDiscount = itemTotalAmountWithoutTax (100000) – itemTotalAmountAfterDiscount(90000)

= 10000

· Trường hợp 3:

	itemInfo
	discount
	discount2
	Item

Discount
	itemTotal AmountAfterDiscount
	itemTotal

Amount

WithTax

	       Nếu % chiết khấu (discount) và số tiền chiết khấu (itemDisscount) không khớp -> tính itemTotalAmountAfterDiscount dựa vào số tiền chiết khấu
	5
	o
	10000
	o
	o


-> itemTotalAmountAfterDiscount = itemTotalAmountWithoutVat (Tổng tiền hóa đơn chưa bao gồm VAT ) – itemDiscount(10000)

- Các trường hợp còn lại, trường nào truyền thì lưu giá trị trường đó không validate theo quy tắc tính toán, trường không truyền thì hệ thống tự tính theo quy tắc hiện tại.

Đối với thông tin hàng hóa (itemInfo):

- Trường nào không truyền giá trị thì tự động tính theo quy tắc hiện tại

- Trường hợp có truyền thì lưu giá trị trường đó không validate theo quy tắc tính toán

- Công thức tính các giá trị của hàng hóa 
              itemTotalAmountWithoutVat = unitPrice (đơn giá) * quantity 

              vatAmount = itemTotalAmountWithoutVat * vatPercentage

              itemDiscount = itemTotalAmountWithoutVat * (discount + discount2)
              itemTotalAmountWithVat = itemTotalAmountWithoutVat + vatAmount
              itemTotalAmountAfterDiscount = itemTotalAmountWithoutVat – itemDiscount

- Công thức tính các giá trị của hóa đơn
TOTAL_AMOUNT_AFTER_DISCOUNT = Tổng itemTotalAmountAfterDiscount của tất cả các hàng hóa (riêng với HH có tính chất chiết khấu thì mang dấu âm)

TOTAL_AMOUNT_WITH_VAT = Tổng itemTotalAmountWithVat của tất cả các hàng hóa – SETTLEMENT_DISCOUNT_AMOUNT (riêng với HH có tính chất chiết khấu thì mang dấu âm)

TOTAL_VAT_AMOUNT = Tổng vatAmount của tất cả các hàng hóa (riêng với HH có tính chất chiết khấu thì mang dấu âm)

DISCOUNT_AMOUNT = Tổng itemDiscount của tất cả các hàng hóa (Lưu ý không tính chiết khấu trên HH có tính chất chiết khấu, đối với HH có tính chất chiết khấu thì itemDiscount luôn =0)

3.14 Hệ thống cảnh báo theo trạng thái hóa đơn

- Mục đích: bổ sung thông tin cảnh báo về các trạng thái của hóa đơn trên màn hình dashboard.

- Các bước vào chức năng: Sau khi người dùng đăng nhập hoặc click chọn Sinvoice ở góc trái trên cùng giao diện.
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- Hóa đơn có mã: Hiển thị thời gian lấy dữ liệu. Đếm số hóa đơn có mã

+ Bị từ chối cấp mã

+ Chậm cấp mã
- Hóa đơn không mã: Hiển thị thời gian lấy dữ liệu. Đếm số hóa đơn không mã chưa gửi CQT trong hai khoảng thời gian 

+ Hóa đơn phát hành trong tháng hiện tại -1 

+ Hóa đơn phát hành trong tháng hiện tại
- Chú ý: 

+ Tìm kiếm thời gian phát hành chính xác đến hh:mm:ss 

+ Trường hợp đơn vị chưa tồn tại trong bảng thì thêm mới bản ghi, trường hợp đã tồn tại thì cập nhật tổng số hóa đơn mới vào bản ghi của đơn vị tương ứng và cập nhật thời gian chạy cảnh báo gần nhất
3.5 Bổ sung link tra cứu hóa đơn trong email người mua
3.15.1 Biểu mẫu email

- Yêu cầu thay đổi: Bổ sung thêm biểu mẫu email link tra cứu hóa đơn bằng mã số bí mật

- Các bước vào chức năng: Menu tráui \ Quản lý hệ thống \ Cấu hình doanh  nghiệp \ Biểu mẫu email \ Thêm mới
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Thực hiện click đúp tại đây , hiện thị popup màn hình Liên kết
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- Các bước thực hiện: 
+ Bước 1: Nhập/chọn các trường thông tin, trường có dấu (*) yêu cầu bắt buộc nhập

Email, Tên mẫu Email, Tiêu đề email, Sửa dụng, Trạng thái.

Trong đó: Email -> Hệ thống tự động fill giá trị email. Các trường còn lại bắt buộc nhập

+ Bước 2: Người dùng có thể cập nhật Nội dung email  -> Hệ thống hiển thị phần Xem trước nội dung cho người dùng.

+ Bước 3: Kích đúp chuột trái vào text tại đây 

Người dùng thực hiện điền các thông tin tab Thông tin liên kết: Display Text, Kiểu liên kết, Giao thức, Url

+ Bước 4: Các thông tin tab Đích và Mở rộng quy tắc nhập như hiện trạng

Chọn Đồng ý => Hệ thống thực hiện lưu liên kết và hiển thị ở Các trường mẫu ở màn hình Email hóa đơn
Nếu chọn Bỏ qua => Hệ thống quay lại màn hình Email hóa đơn và không thực hiện gì thêm

+ Bước 5: Chọn Ghi lại => Hệ thống kiểm tra thêm mới biểu mẫu email, hiển thị tại màn hình danh sách.
Nếu chọn Hủy bỏ => Hệ thống tắt màn hình thêm mới và không thực hiện gì thêm

3.15.2 Link tra cứu hóa đơn

- Yêu cầu thay đổi: thêm mới đường link tra cứu hóa đơn bằng mã bí mật khi gửi mail hóa đơn cho người mua.

- Các bước vào chức năng: Menu trái \ Quản lý hóa đơn phát hành \ chọn Gửi email \ chọn Gửi

-> Hệ thống thực hiện gửi email hóa đơn cho người mua theo biểu mẫu đã cấu hình, thay thế các thông tin trong dấu {} bằng thông tin của hóa đơn/người bán như hiện tại, bổ sung thêm đường link tra cứu hóa đơn theo mã bí mật

- Người dùng click vào đường link tra cứu hóa đơn theo mã bí mật gửi trong email hóa đơn gửi cho người mua.

- Đường link hợp lệ khi còn lượt click, còn thời hạn click. Nếu hết lượt hoặc hết hạn (tùy trường hợp nào đến trước) hoặc đường dẫn không tồn tại thì hiển thị thông báo: “URL mà bạn tìm cách sử dụng không đúng hoặc không còn có giá trị”

- Nếu hợp lệ thì hiển thị màn hình kết quả tra cứu hóa đơn như mô tả dưới đây. 
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Hình. Màn hình kết quả tra cứu hóa đơn theo đường link có gắn mã bí mật
3.15 Xuất báo cáo cho cả doanh nghiêp cha và doanh nghiệp con trong 1 lần xuất

3.16.1 Xuất báo cáo “Bảng kê hóa đơn, chứng từ, HH, DV bán ra(TT32)” 

[image: image623.png]Théng tin hé tr‘v' hotllnn 18008000 nhanh 1; email: cskh@viettel.com.vn ) ’

@ > BA0CAD > BANGKEHOADON, CHUNG TU HH, OV BANRA

THONG TIN XUAT BAO CAO
Téndanvi  Viettel Test (MST: 6200000230-001) x Loai bo cdo *  ~Luachon-
Nam* 2023 - =
Téng hop theo *  SShda don - Ngudi tao

Mauhéadon  —Lya chon - Ky higuhoadon  —Luachon-

Trang thai giri co quan  Tatc - Chon thong tin export  Chon cot
thué ot

 Ngusi phat hanh





a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện xuất báo cáo Bảng kê hóa đơn, chứng từ, HH, DV bán ra cho cả doanh nghiệp cha và doanh nghiệp con trong 1 lần xuất
b. Các bước thực hiện

Bước 1: Menu trái > Báo cáo > Bảng kê hóa đơn, chứng từ, HH, DV bán ra(TT32) 
Bước 2: Chọn thông tin để xuất báo cáo 

Các trường bắt buộc: Loại báo cáo, Năm, Tổng hợp theo

Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: 

+ Tên đơn vị (chọn Tất cả), Mẫu hóa đơn, Trạng thái gửi cơ quan thuế, Người phát hành, Người tạo, Ký hiệu hóa đơn, Chọn thông tin export: 

Chú ý: 

+ Danh sách Mẫu hóa đơn người dùng chọn hiển thị theo danh sách hoặc dạng preview và hiển thị danh sách mẫu hóa đơn được đồng bộ từ Quản lý mẫu hóa đơn chuẩn từ web quản trị

+ Danh sách Tên đơn vị người dùng chọn hiển thị theo danh sách hoặc dạng preview và hiển thị danh sách đơn vị được đồng bộ từ danh mục Chi nhánh từ web nghiệp vụ khách hàng

Các trường disable: N/A
Bước 3:
+  Nhấn butotn “Xuất excel” nếu người dùng muốn xuất báo cáo với dữ liệu nhỏ ra file excel
       + Nhấn button “Xuất offline” nếu người dùng muốn xuất báo cáo với dữ liệu lớn ra file excel

3.16.2 Xuất báo cáo “Bán hàng chi tiết (TT32)” 
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a. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện xuất báo cáo Bán hàng chi tiết cho cả doanh nghiệp cha và doanh nghiệp con trong 1 lần xuất 
b. Các bước thực hiện

Bước 1: Menu trái > Báo cáo > Bán hàng chi tiết (TT32) 
Bước 2: Chọn thông tin để xuất báo cáo 

Các trường bắt buộc: Loại báo cáo, Năm

Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Tên đơn vị (chọn Tất cả), Loại hóa đơn, Ký hiệu, Người tạo, Trạng thái gửi cơ quan thuế, Mẫu hóa đơn, Chọn thông tin export, Người phát hành 

Chú ý: 

+ Danh sách Mẫu hóa đơn người dùng chọn hiển thị theo danh sách hoặc dạng preview và hiển thị danh sách mẫu hóa đơn được đồng bộ từ Quản lý mẫu hóa đơn chuẩn từ web quản trị

+ Danh sách Tên đơn vị người dùng chọn hiển thị theo danh sách hoặc dạng preview và hiển thị danh sách đơn vị được đồng bộ từ danh mục Chi nhánh từ web nghiệp vụ khách hàng

Các trường disable: N/A

Bước 3: 

+ Nhấn butotn “Xuất excel” nếu người dùng muốn xuất báo cáo với dữ liệu nhỏ ra file excel

+ Nhấn button “Xuất offline” > chọn “Excel” nếu người dùng muốn xuất báo cáo với dữ liệu lớn ra file excel
3.16 Không tự sinh nội dung ghi chú khi khách hàng lập hóa đơn điều chỉnh tiền

3.17.1 Lập hóa đơn điều chỉnh tiền qua web

· Trường hợp 1: Đơn vị có cấu hình doanh nghiệp là “Loại bỏ ràng buộc dữ liệu”

Bước 1: Đơn vị tiến hành đăng nhập thành công vào trang web nghiệp vụ khách hàng

Bước 2: Tại menu danh mục click “Quản lý hóa đơn”, sau đó click “Hóa đơn đã phát hành”
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Bước 3: Hiển thị màn hình “Danh sách hóa đơn đã phát hành”. Màn hình này cho phép người dùng có thể lập hóa đơn mới và thao tác đối với các đã có trước đó. 
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Bước 4: Tại cột “Hành động”, người dùng tiến hành click icon “ [image: image627.png]


”  để hiển thị popup thao tác với hóa đơn. Click “Điều chỉnh tiền” 
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Bước 5: Hiển thị màn hình lập hóa đơn điều chỉnh tiền, tiến hành chọn điều chỉnh tăng hoặc giảm 
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· Trường hợp người dùng có nhập dữ liệu vào cột ghi chú

 Click button [image: image630.png]


  ==> Lập hóa đơn điều chỉnh thành công. Tại cột “Tên hàng hóa, dịch vụ” sẽ không tự sinh thêm đoạn "của hàng hóa dịch vụ", mà sẽ là đoạn text có cấu trúc: “Nội dung khách hàng nhập vào tại cột Ghi chú” + “: ” + “Nội dung tại cột Hàng hóa” 
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  Vd: Dữ liệu người dùng nhập vào cột ghi chú là: “Điều chỉnh tăng”, tên hàng hóa là “Cam”

        ==> Dữ liệu của cột “Tên hàng hóa dịch vụ” khi lập hóa đơn thành công sẽ hiển thị “Điều chỉnh tăng cam” 

· Trường hợp người dùng không nhập dữ liệu vào cột ghi chú
 Click button [image: image632.png]


  ==> Lập hóa đơn điều chỉnh thành công. Tại cột “Tên hàng hóa, dịch vụ” sẽ không tự sinh thêm đoạn "của hàng hóa dịch vụ", mà sẽ chỉ hiển thị tên hàng hóa
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  Vd: Người dùng không nhập dữ liệu vào cột ghi  chú và tên hàng hóa là “Cam”

        ==> Dữ liệu của cột “Tên hàng hóa dịch vụ” khi lập hóa đơn thành công sẽ hiến thị “Cam”

· Trường hợp 2: Đơn bị không có cấu hình doanh nghiệp là “Loại bỏ ràng buộc dữ liệu”thì vẫn giữ nguyên nghiệp vụ như cũ, vẫn sẽ tự sinh thêm câu “Của hàng hóa dịch vụ” tại cột “Tên hàng hóa dịch vụ” khi lập hóa đơn điều chỉnh thành công

3.17.2 Lập hóa đơn điều chỉnh tiền qua API tích hợp

Khi đơn vị lập Hóa đơn điều chỉnh thông qua API tích hợp, đơn vị có nhu cầu:

 + Đầu ra: itemName = nội dung nhập tại itemnote + “: ” + nội dung nhập tại itemName, không tự sinh thêm đoạn text “của dịch vụ hàng hóa”: trường hợp có nhập tại json của itemnote

+ Không tự sinh thêm “điều chỉnh giảm tiền hàng tiền thuế của hàng hóa dịch vụ”: trường hợp không có dữ liệu trong json của trường itemnote.

Vui lòng liên hệ admin hoặc CSKH để được thay đổi.
3.17 Nâng cấp chuông thông báo

3.18.1 Bổ sung thông báo khi Xóa bỏ hóa đơn đơn lẻ thành công
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Mục đích sử dụng: Cho phép hiển thị thông báo sau khi xóa bỏ hóa đơn đơn lẻ thành công  ở chuông thông báo và màn danh sách thông báo 
Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ danh mục click “Quản lý hóa đơn” -> Click “Hóa đơn đã phát hành” -> Click icon [image: image636.png]
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Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành xóa bỏ hóa đơn

· Các trường bắt buộc: Văn bản thỏa thuận, Lý do xóa bỏ
· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: Ngày thỏa thuận, Biên bản thỏa thuận, Tải biên bản xóa bỏ
· Các trường disable: Người mua không lấy hóa đơn, Tên người mua, Mã người mua, Địa chỉ, Tên đơn vị, Mã số thuế, Hợp đồng số, Số điện thoại, Email, Loại giấy tờ, Số giấy tờ, Tên ngân hàng, Số tài khoản, Mẫu hoá đơn, Số hoá đơn gốc, Tổng tiền, Hình thức thanh toán, Ngày lập hoá đơn gốc.
Bước 3: Click button [image: image639.png]



Bước 4: Sau khi xóa hóa đơn thành công( Tiến hành xem thông báo

Cách 1: Người dùng tiến hành xem thông báo tại chuông thông báo 


B1: Sau khi xóa hóa đơn thành công, tại màn danh sách hóa đơn đã phát hành ( Người dùng tiến hành click icon [image: image640.png]


 để xem thông báo xóa hóa đơn thành công
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B2: Tại popup thông báo ( Người dùng tiến hành click vào thông báo “xóa bỏ hóa đơn’ của số hóa đơn vừa bị xóa bỏ ( Hệ thống sẽ chuyển tiếp đến màn danh sách hóa đơn phát hành và hiển thị hóa đơn đã bị xóa tương ứng

Cách 2: Người dùng tiến hành xem thông báo tại màn hình danh sách thông báo 

B1: Sau khi xóa hóa đơn thành công, tại danh mục ( tiến hành click “Quản lý hệ thống” ( Click “Danh sách thông báo” để xem thông báo xóa hóa đơn thành công
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Phat hanh hoa don K23TNH131 thanh cong
01/03/2023 10:32:15
Chura xem

Phat hanh hoa don K23TNH130 thanh cng
01/03/2023 09:43:06
Chura xem

Phat hanh hoa don K23TNH129 thanh cng
01/03/2023 09:25:53
Chura xem

Phat hanh hoa don K23TNH128 thanh cong
01/03/2023 092011
Chura xem

Phat hanh hoa don K23TNH127 thanh cng
01/03/2023 09:18:40
Chura xem

Phat hanh hoa don K23TNH126 thanh cong
01/03/2023 09:13:56
Chura xem

'S5 hoa don K23TNH131 da duoe thuc hign phat hinh thanh cong, vui long vao chic nang Quén Iy hda don da phat hanh dé kigm tra.

'S8 hoa don K23TNH130 03 duoe thuc hign phat hinh thanh cong, vui long vao chic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra

'S8 hoa don K23TNH129 03 duoe thuc hign phat hinh thanh cong, vui long vao chic nang Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra

'S8 hoa don K23TNH128 03 duoe thuc hign phat hinh thanh cong, vui long vao chic nang Quén Iy hda don @& phat hanh dé kigm tra

'S8 hoa don K23TNH127 @3 duoe thu hign phat hinh thanh cong, vui long vao chic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra

'S8 hoa don K23TNH126 03 duoe thuc hign phat hinh thanh cong, vui long vao chic nang Quén Iy hda don @& phat hanh dé kigm tra
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Chú ý: 

· Các hóa đơn được phép xóa bỏ là các hóa đơn có một trong bốn trạng thái sau: Đã phát hành, Hóa đơn thay thế, Hóa đơn điều chỉnh thông tin, Hóa đơn điều chỉnh tiền 

3.18.2 Bổ sung thông báo khi Khôi phục hóa đơn đơn lẻ thành công
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T

2 Phathanh hoa don K23TNH132 thanh cong S8 hoa don K23TNH132 03 duoe thu hign phat hanh thanh cong, vui long vao chiic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra.
Ngudi du 01/03/2023 10:44:08

Danh séch thong bdo 3 X6abé héa don K23TNH120 thanh cong X6a bo hoa don K23TNH120 thanh cong
01/03/2023 10:40:17

4 Phathanh hoa don K23TNH131 thanh cong S5 hoa don K23TNH131 03 duoe thu hign phat hanh thanh cong, vui Iong vao chiic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra.
01/03/2023 10:32:15

5 Phathanh hoa don K23TNH130 thanh cong 56 hoa don K23TNH130 03 duoe thu hign phat hanh thanh cong, vui long vao chiic néng Quén Iy hoa don da phat hanh dé kiém tra.
01/03/2023 09:43:06

6 Phathanh hoa don K23TNH129 thanh cong S8 hoa don K23TNH129 @3 duoe thuc hign phat hanh thanh cong, vui long vao chiic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra.
01/03/2023 09:25:53

7 Phathanh hoa don K23TNH128 thanh cong S8 hoa don K23TNH128 03 duoc thu hign phat hanh thanh cong, vui long vao chiic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra.
01/03/2023 09:20:11

8 Phathanh hoa don K23TNH127 thanh cong S8 hoa don K23TNH127 03 duoe thuc hign phat hanh thanh cong, vui 1ong vao chiic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra.
01/03/2023 09:18:40

9 Phathanh hoa don K23TNH126 thanh cong S8 hoa don K23TNH126 03 duoc thu hign phat hanh thanh cong, vui long vao chiic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra.
01/03/2023 09:13:56

Danh myc
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Mục đích sử dụng: Cho phép hiển thị thông báo sau khi khôi phục hóa đơn đơn lẻ thành công  ở chuông thông báo và màn danh sách thông báo 
Các bước thực hiện:

Bước 1: Từ danh mục click “Quản lý hóa đơn” -> Click “Hóa đơn đã phát hành” -> Click icon [image: image645.png]


 tại các hóa đơn có trạng thái là “Hóa đơn xóa bỏ”
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Bước 2: Chọn thông tin để tiến hành xóa bỏ hóa đơn

· Các trường bắt buộc: Lý do khôi phục.
· Các trường không bắt buộc chọn/ nhập: N/A.
· Các trường disable: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Mã số thuế, Số điện thoại, Tên đơn vị, Email, Loại giấy tờ, Số giấy tờ, Địa chỉ, Tên ngân hàng, Tài khoản ngân hàng, Kho, Mẫu hoá đơn, Số hoá đơn gốc, Ngày lập hóa đơn gốc, Hình thức thanh toán, Tổng tiền
Bước 3: Click button [image: image647.png]


 để tiến hành khôi phục hóa đơn

Bước 4: Sau khi khôi phục hóa đơn thành công( Tiến hành xem thông báo

Cách 1: Người dùng tiến hành xem thông báo tại chuông thông báo 


B1: Sau khi khôi phục hóa đơn thành công, tại màn danh sách hóa đơn đã phát hành ( Người dùng tiến hành click icon [image: image648.png]


 để xem thông báo khôi phục hóa đơn thành công
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B2: Tại popup thông báo ( Người dùng tiến hành click vào thông báo “Khôi phục hóa đơn” của số hóa đơn vừa được khôi phục ( Hệ thống sẽ chuyển tiếp đến màn danh sách hóa đơn phát hành và hiển thị hóa đơn đã được khôi phục tương ứng

Cách 2: Người dùng tiến hành xem thông báo tại màn hình danh sách thông báo 

B1: Sau khi khôi phục hóa đơn thành công, tại danh mục ( tiến hành click “Quản lý hệ thống” ( Click “Danh sách thông báo” để xem thông báo khôi phục hóa đơn thành công
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Chura xem

Noi dung

Knhoi phuc héa don K22TNH70025 thanh cong

'SoN0a Gon K23 TNH132 3 GUOC thuc hien phat nan thanh Cong, VI Tong Va0 Chuc Nang Quan 1y Noa Gon Ga phat hann Ge kiem tra.

X6a bo hoa don K23TNH120 thanh cong

S5 hoa don K23TNH131 03 duoe thu hign phat hanh thanh cong, vui 1ong vao chiic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra.

'S8 hoa don K23TNH130 03 duoe thuc hign phat hinh thanh cong, vui long vao chic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra

S5 hoa don K23TNH129 03 duoe thuc hign phat hanh thanh cong, vui long vao chiic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra.

'S8 hoa don K23TNH128 03 duoe thuc hign phat hinh thanh cong, vui long vao chic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kiém tra

S8 hoa don K23TNH127 da duoc thyc hi

'S8 hoa don K23TNH126 03 duoe thuc hign phat hinh thanh cong, vui long vao chic néng Quén Iy hda don da phat hanh dé kigm tra
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3.18 Nâng cấp Dashboard
3.19.1 Bổ sung hiển thị hóa đơn theo từng ví
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Mục đích sử dụng: Cho phép hiển thị tổng quan thông tin của các hóa đơn chưa sử dụng và đã sử dụng theo từng ví cụ thể
Các bước thực hiện:

Bước 1: Người dùng tiến hành đăng nhập thành công vào trang web khách hàng ( Click vào từng ví để xem chi tiết thông tin bao gồm: Tổng số hóa đơn đã mua, Số hóa đơn đang sử dụng, số hóa đơn đã sử dụng ở biểu đồ tròn
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Chú ý: 

· Biểu đồ cột hiển thị  số lượng hóa đơn chưa sử dụng của tất cả các ví.

· Biểu đồ tròn hiển thị thông tin số hóa đơn đã mua, số hóa đơn đang sử dụng và số hóa đơn chưa sử dụng của từng ví.
3.19.2 Bổ sung các trạng thái dữ liệu hóa đơn

- Các bước vào chức năng: Menu trái > Dashboard 
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- Các bước thực hiện: 

Mong muốn 1: Xem thông tin số lượng hóa đơn theo trạng thái gửi CQT và theo từng kỳ kê khai (Tháng/Ngày/Quý)

 + Bước 1: Chọn kỳ kê khai (Tháng/Ngày/Quý) 

   -> Hệ thống thực hiện quét hoá đơn trong khoảng thời gian “từ hh:mm dd-mm-yyyy đến hh1:mm1 dd1-mm1-yyyy1" và hiển thị số lượng hoá đơn quét được ở 2 khối “Hóa đơn có mã”, “Hóa đơn không mã” theo từng kỳ kê khai và trạng thái Gửi CQT

Trong đó: 

(1) hh:mm dd-mm-yyyy được lấy theo quy tắc sau:

+ Kỳ Ngày: 00:00 ngày n-1 (n là ngày hiện tại)

+ Kỳ Tháng: 00:00 ngày mồng 1 của tháng hiện tại 

+ Kỳ Quý: 00:00 ngày mồng 1 của quý hiện tại 

(2) hh1:mm1 dd1-mm1-yyyy1 là thời gian hoàn thành quét

Ghi chú: Thông tin hh:mm dd-mm-yyyy và hh1:mm1 dd1-mm1-yyyy1" được hiển thị trên Dashboard ở cả 2 khối “Hóa đơn có mã”, “Hóa đơn không mã”

Mong muốn 2: Xem thông tin số lượng hóa đơn Chưa sử dụng/Đã sử dụng theo từng Ví 

+ Bước 1: Chọn vé cần xem thông tin [image: image654.png]T




-> Hệ thống hiển thị biểu đồ tròn và biểu đồ cột với thông tin tương ứng của vé 

Trong đó: 

+ Biểu đồ tròn: Hiển thị khi có số lượng ví ≥ 1 (Ghi chú: Tỷ lệ % ở biểu đồ tròn được làm tròn số nguyên)

+ Biểu đồ cột: Hiển thị khi có số lượng ví ≥ 1 (Ghi chú: Di chuột vào cột để xem số lượng hoá đơn chưa sử dụng của từng ví, hiển thị số lượng nếu tỷ lệ “cột mong muốn xem” so với “cột có giá trị nhiều nhất” ít nhất là 0.1% 
3.19 Nâng cấp phân quyền nhóm người dùng
Mục đích: Phân quyền chức năng theo nhóm người dùng 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại menu danh mục ( người dùng click “Quản lý hệ thống”  ( Click “Nhóm người dùng” ( chọn nút “Phân quyền nhóm người dùng”

Bước 2: Thực hiện tích/bỏ tích các checkbox phân quyền ở báo cáo “Bảng kê đối chiếu dữ liệu hóa đơn gửi thuế”
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Mô tả ý nghĩa của các checkbox:
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Bước 4: 

+ Chọn  button [image: image658.png]


 ( Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật phân quyền thành công” [image: image659.png]v Thanhotng
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+ Chọn  button [image: image660.png]


, hệ thống hiển thị popup xác nhận [image: image661.png]ligu nhap chua duoc luu lai, ban c6 mudn dong khong?




TH1: Chọn button “Đồng ý” => Hệ thống tắt popup Phân quyền nhóm người dùng 

TH2: Chọn button “Hủy bỏ” => Hệ thống tắt popup xác nhận, hiển thị lại popup Phân quyền nhóm người dùng
3.20 Nâng cấp màn Đăng nhập

· Bổ sung chức năng chuyển ảnh trên giao diện đăng nhập, số lượng: 3 ảnh, thời gian chuyển tự động: 5 giây, có thể thay đổi ảnh linh động khi cần quảng cáo,…

· Sửa lại hình ảnh trên giao diện đăng nhập, bổ sung slogan sản phẩm. 

“NHANH CHÓNG -THUẬN TIỆN- AN TOÀN’

+) Màn hình Đăng nhập
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Các thành phần cập nhật:
· Background
· Bổ sung chức năng chuyển ảnh trên giao diện, số lượng: 3 ảnh, thời gian chuyển tự động: 5 giây.
+) Màn hình Quên mật khẩu
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Thành phần cập nhật:
· Background
· Bổ sung chức năng chuyển ảnh trên giao diện, số lượng: 3 ảnh, thời gian chuyển tự động: 5 giây.
+) Màn hình đặt lại mật khẩu
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Thành phần cập nhật:
· Background
· Bổ sung chức năng chuyển ảnh trên giao diện, số lượng: 3 ảnh, thời gian chuyển tự động: 5 giây.
3.21 Tra cứu truyền nhận
· Chức năng cho phép các TCTN tra cứu thông tin về số lượng hóa đơn đã mua, số lượng hóa đơn đã sử dụng; xuất báo cáo số lượng hóa đơn đã gửi CQT thống kê theo từng ngày

· Các bước thực hiện: 

Bước 1: Truy cập vào link: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/transmit-receive
Bước 2: Đăng nhập bởi user được cung cấp
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Bước 3: 
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Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị ra màn hình có các biểu đồ

Biểu đồ hình tròn: thể hiện số lượng hóa đơn đã mua, đã sử dụng, chưa sử dụng

Biểu đồ hình cột: thể hiện số lượng hóa đơn đã sử dụng theo từng tháng/năm

Chức năng Xuất báo cáo: cho phép xuất báo cáo số liệu hóa đơn đã sử dụng theo ngày, tháng, quý

VD: 0100109106-999_Bao_cao_theo_doi_su_dung_hoa_don_truyen_nhan_20231207_085449
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�Lưu ý giải pháp chức năng này hiện đang không sử dụng hóa đơn MTT để điều chỉnh/thay thế cho các HĐ khác. 


�Lưu ý giải pháp chức năng này hiện đang không sử dụng hóa đơn MTT để điều chỉnh/thay thế cho các HĐ khác. 





Khối Công Nghệ Thông Tin            

1/182
 PAGE 
1
Khối Công Nghệ Thông Tin


_1725179393/204_400 (hoaDon).txt
<TDiep><TTChung><PBan>2.0.0</PBan><MNGui>TCT</MNGui><MNNhan>V0100109106</MNNhan><MLTDiep>204</MLTDiep><MTDiep>TCT051C9BA938D549DF995E8AF1AB586299</MTDiep><MTDTChieu>V0100109106A1AAE24DBA28479C842DA98A240FE26E</MTDTChieu><MST>0100109106</MST><SLuong>1</SLuong></TTChung><DLieu><TBao><DLTBao Id="Id-5B9A5C5DF073445D8F73EFDE457B850C"><PBan>2.0.0</PBan><MSo>01/TB-KTDL</MSo><Ten>Thông báo về việc kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử</Ten><So>220288316666</So><DDanh>Hà Nội</DDanh><NTBao>2022-09-16</NTBao><MST>0100109106</MST><TNNT>TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI</TNNT><TGGui>2022-09-16T15:14:54</TGGui><LTBao>4</LTBao><CCu>Thông điệp chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HDDT không mã đến CQT</CCu><MGDDTu>V0100109106A1AAE24DBA28479C842DA98A240FE26E</MGDDTu><SLuong>1</SLuong><LBTHKXDau><DSBTHop><BTHop><STT>1</STT><KDLieu>09/2022</KDLieu><LDau>1</LDau><BSLThu>0</BSLThu><SBTHDLieu>7760</SBTHDLieu><DSLHDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627203</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627201</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627193</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627195</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627206</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627208</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627215</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627218</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627220</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627225</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627229</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627228</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627223</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627232</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627234</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627231</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627236</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627237</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627240</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627242</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627247</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627248</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627255</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627256</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627254</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627261</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627270</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627276</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627280</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627286</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627294</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627292</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627291</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627315</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627316</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627317</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627318</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627319</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627302</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627303</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627304</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627305</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627306</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627307</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627308</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627309</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627310</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627311</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627312</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627313</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627296</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627300</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627314</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627326</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627328</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627335</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627337</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627333</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627334</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627347</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627345</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627346</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627341</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627353</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627358</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627359</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627356</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627366</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627363</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627365</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627371</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627373</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627378</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627375</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627381</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627384</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627391</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627394</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627409</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627402</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627416</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627422</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627420</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627429</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627424</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627431</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627446</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627448</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627453</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627449</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627455</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627456</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627463</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627469</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627472</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627476</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627466</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627473</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627475</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627477</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627478</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627491</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627484</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627485</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627483</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627493</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627495</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627501</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627506</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627505</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627511</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627519</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627516</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627515</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627521</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627518</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627514</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627517</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627535</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627533</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627536</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627525</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627529</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627526</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627530</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627543</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627539</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627541</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627538</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627552</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627549</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627547</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627555</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627563</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627558</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627564</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627568</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627572</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627577</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627574</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627590</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627586</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627583</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627592</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627623</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627614</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627608</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627605</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627628</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627622</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627627</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627640</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627645</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627647</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627654</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627651</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627650</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627655</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627657</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627668</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627672</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627671</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627679</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627682</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627684</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627685</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627689</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627693</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627699</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627700</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627707</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627709</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627716</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627719</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627721</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627723</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627729</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627743</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627746</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627750</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627749</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627748</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627756</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627759</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627753</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627760</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627762</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627767</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627764</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627773</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627777</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627770</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627769</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627781</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627778</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627785</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627790</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627797</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627803</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627807</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627811</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627815</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627810</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627821</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627823</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627817</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627824</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627827</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627839</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627838</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627861</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627836</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627846</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627847</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627844</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627848</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627849</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627850</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627851</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627852</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627853</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627854</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627855</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627857</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627858</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627859</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627860</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627837</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627843</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627842</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627841</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627830</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627840</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627835</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627831</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627832</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627862</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627875</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627876</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627877</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627878</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627879</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627874</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627869</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627873</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627872</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627871</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627883</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627884</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627881</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627891</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627889</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627897</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627894</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627898</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627900</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627893</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627911</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627907</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627905</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627914</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627921</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627922</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627923</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627915</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627924</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627936</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627931</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627930</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627938</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627939</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627941</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627948</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627947</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627945</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627956</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627959</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627952</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627951</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627964</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627972</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627969</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627961</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627970</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627974</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627983</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627980</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627978</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627986</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627992</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627990</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627989</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628003</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628005</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628010</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628028</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628029</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628019</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628032</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628017</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628035</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628022</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628040</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628050</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628045</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628042</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628048</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628058</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628063</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628052</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628064</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628061</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628060</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628059</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628067</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628069</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628071</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628072</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628070</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628073</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628078</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628080</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628082</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628087</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628088</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628091</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628089</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628094</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628095</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628098</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628101</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628106</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628104</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628113</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628111</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628108</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628120</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628116</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628122</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628124</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628127</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628129</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628130</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628132</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628137</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628135</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628140</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628145</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628153</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628158</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628156</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628160</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628162</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628164</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628166</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628170</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628176</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628173</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628175</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628174</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628181</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628186</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628188</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628191</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628189</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628202</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628206</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628205</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628208</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628212</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628216</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628217</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628219</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628222</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628224</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628233</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628230</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628229</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628232</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628238</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628241</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628244</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628245</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628247</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628251</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628250</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628249</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628252</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628253</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628256</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628259</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628264</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628260</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628265</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628261</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628263</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628272</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628271</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628277</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628283</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628291</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628284</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628285</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628289</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628292</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628296</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628298</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628302</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628305</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628306</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628308</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628301</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628299</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628319</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628320</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628317</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628314</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628311</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628324</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628332</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628322</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628323</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628335</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628339</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628338</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628347</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628344</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628343</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628349</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628364</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628359</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628363</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628368</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628371</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628377</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628370</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628375</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628380</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628383</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628381</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628382</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628385</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628387</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628403</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628397</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628400</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628402</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628398</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628412</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628409</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628421</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628437</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628438</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628439</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628440</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628441</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628442</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628443</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628444</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628445</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628446</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628447</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628448</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628449</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628450</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628451</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628452</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628453</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628417</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628454</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628455</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628419</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628463</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628464</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628466</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628467</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628465</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628469</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628470</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628468</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628475</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628486</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628484</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628485</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628498</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628496</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628495</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628500</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628497</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628504</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628507</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628518</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628509</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628517</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628516</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628515</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628526</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628525</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628519</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628527</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628529</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628536</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628534</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628547</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628548</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628538</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628537</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628553</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628549</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628550</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628552</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628558</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628561</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628557</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628565</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628567</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628571</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628577</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628575</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628587</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628591</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628578</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628600</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628601</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628598</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628596</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628624</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628628</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628631</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628629</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628632</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628641</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628645</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628649</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628654</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628657</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628663</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628664</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628659</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628679</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628671</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628673</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628687</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628691</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628697</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628693</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628698</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628705</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628700</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628706</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628708</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628730</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628723</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628737</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628742</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628741</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628753</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628747</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628746</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628761</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628765</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628759</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628771</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628767</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628778</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628781</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628782</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628796</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628794</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628802</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628801</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628810</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628805</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628804</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628808</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628813</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628816</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628819</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628817</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628820</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628824</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628835</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628833</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628837</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628850</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628856</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628847</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628842</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628859</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628853</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628869</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628871</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628863</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628864</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628876</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628878</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628883</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628885</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628889</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628895</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628897</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628898</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628909</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628908</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628906</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628913</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628915</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628918</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628932</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628934</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628936</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628937</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628943</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628951</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628950</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628955</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628970</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628962</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628978</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628976</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628986</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628996</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628990</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628995</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629000</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628998</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629011</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629008</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629015</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629018</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629021</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629027</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629026</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629035</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629042</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629047</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629048</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629045</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629061</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629057</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629059</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629060</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629079</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629080</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629078</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629077</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629065</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629087</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629094</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629091</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629095</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629102</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629106</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629104</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629105</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629114</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629115</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629111</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629109</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629110</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629108</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629124</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629139</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629138</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629137</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629136</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629135</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629145</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629133</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629142</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629143</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629132</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629121</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629122</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629123</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629157</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629129</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629130</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629131</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629140</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629159</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629152</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629151</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629158</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629150</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629149</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629153</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629147</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629146</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629156</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629155</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629154</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629148</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629164</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629168</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629169</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629162</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629165</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629160</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629167</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629174</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629173</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629172</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629184</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629180</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629197</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629186</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629194</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629190</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629191</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629198</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629201</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629203</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629213</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629208</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629209</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629216</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629215</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629210</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629229</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629227</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629226</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629238</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629233</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629231</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629236</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629241</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629246</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629255</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629257</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629259</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629271</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629273</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629266</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629263</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629264</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629278</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629279</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629281</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629282</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629285</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629297</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629289</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629291</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629290</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629296</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629303</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629300</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629307</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629302</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629306</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629315</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629310</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629312</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629322</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629325</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629326</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629328</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629337</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629335</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629333</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629334</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629338</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629343</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629345</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629350</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629353</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629354</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629363</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629365</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629366</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629367</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629372</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629377</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629380</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629389</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629391</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629394</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629382</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629404</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629399</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629400</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629405</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629406</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629428</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629427</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629429</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629439</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629446</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629459</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629461</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629460</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629456</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629457</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629463</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629462</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629464</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629469</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629468</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629471</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40050</MLoi><MTLoi>Bộ mst, ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn đã tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627216</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627332</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627329</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627344</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627415</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627454</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627537</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627562</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627607</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627752</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627775</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627808</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627933</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627960</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627962</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627975</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88627977</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628036</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628204</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628240</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628246</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628258</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628315</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628331</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628341</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628348</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628376</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628389</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628568</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628642</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628662</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628702</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628811</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628860</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628942</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628961</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88628994</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629002</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629082</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629088</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629202</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629237</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629247</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629274</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629319</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629392</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629453</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629710</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88629927</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88630082</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88630186</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88630500</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88630651</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88631023</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88631894</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88631896</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88631901</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88631904</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88632181</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88632189</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88632636</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88633090</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88633301</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88633365</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88633415</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88633496</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88633936</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88633963</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634001</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634148</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634256</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634284</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634279</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634282</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634374</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634459</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634522</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634521</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634530</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634581</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634639</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634688</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634756</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634779</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40018</MLoi><MTLoi>Hóa đơn bị điều chỉnh không tồn tại</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon><HDon><KHMSHDon>1</KHMSHDon><KHHDon>K22DAB</KHHDon><SHDon>88634819</SHDon><NLap>2022-09-16</NLap><TNMua/><DSLDo><LDo><MLoi>40024</MLoi><MTLoi>Không được điều chỉnh cho hóa điều chỉnh</MTLoi><HDXLy>NNT kiểm tra lại thông tin hóa đơn</HDXLy></LDo></DSLDo></HDon></DSLHDon><DSLMHang><LMHang/></DSLMHang></BTHop></DSBTHop></LBTHKXDau></DLTBao><DSCKS><CQT><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Tct-4634d8d6da3b45f7b90a3ae645d64237"><SignedInfo><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/><Reference URI="#Id-5B9A5C5DF073445D8F73EFDE457B850C"><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><DigestValue>eeQ2myFPq/n6fXSU394Vkaap8gTCmVP4QNqLcjxwfnA=</DigestValue></Reference><Reference URI="#SigningTime-5fab1e2e4e1f4dfa9d701930bc5068b3"><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><DigestValue>rGgVi8uR7ug5tBiIBbya9rOyYCvHNsfaUmkzbjM//LA=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>pJJWtp9g9CFGlRNSQhmQFztjrqz8nrCX/XGm5dHsY74R6uzGxvO2j10N+dccC2gYtzRO7+iJR2tBLA6Fdk08XM3E1tgTCKEdXowZrQE4z7BlTqVXfd+xiDU6ZLfm3GVXOnS9T2SpS0Q8euwLgi6X8JgKy3wB5ddspM/X7yoJ7m4xsqMQmgWGl0HuLdMJpPtoGfRGW17aAJ9u2Vzt/X+DVVmulG4hqzJIFl2gmVzZfLYTbc+YphCCkAQFLFKm8p/m29Qh8i7oHhIEiMDrzq6WbldTu98qs99Igx4I6uLJjX3ddP6bJqOYRPkc1vZdLG/e369mvhXM5DDllvB/VT0aaQ==</SignatureValue><KeyInfo><X509Data><X509SubjectName>CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN</X509SubjectName><X509Certificate></X509Certificate></X509Data></KeyInfo><Object Id="SigningTime-5fab1e2e4e1f4dfa9d701930bc5068b3"><SignatureProperties><SignatureProperty Target="signatureProperties"><SigningTime>2022-09-16T15:15:01</SigningTime></SignatureProperty></SignatureProperties></Object></Signature></CQT></DSCKS></TBao></DLieu></TDiep>


_1728717455.xls
Thông tin hóa đơn

																										TEMPLATE IMPORT HÓA ĐƠN 
ĐIỀU CHỈNH/THAY THẾ CHO HÓA ĐƠN GIẤY
(hệ thống hóa đơn điện tử sinvoice.viettel.vn)

		Lưu ý: Những trường có dấu * là bắt buộc nhập; bắt buộc nhập 1 trong 2 giá trị Họ tên hoặc Tên đơn vị

		Các mặt hàng trên cùng 1 hóa đơn phải có nhóm hóa đơn giống nhau; Tiền thuế của hàng hóa không chịu thuế là -2, không phải kê khai tính thuế -1; Các loại hàng hóa: trống, 1: hàng hóa, 2: ghi chú/diễn giải, 3: chiết khấu, 4: phí, lệ phí, 5: khuyễn mại; Loại tiền: VND, US; Loại giấy tờ: 1: Chứng minh thư, 2: Hộ chiếu , 3: Giấy phép kinh doanh; Hình thức thanh toán: TM: Tiền mặt, CK: Chuyển khoản, TM/CK: Tiền mặt/Chuyển khoản, DTCN: Đối trừ công nợ, KHAC: hình thức thanh toán khác; Thanh toán: 1: đã thanh toán, 2: chưa thanh toán
Thuế GTGT : Các giá trị thuế cho phép: 2; -1; 0; 5; 10
Tiền thuế : Các giá trị cách nhau bởi dấu chấm phảy ";"

		Đối với mỗi hóa đơn, chỉ cần nhập thông tin người mua, thông tin thanh toán ở dòng đầu tiên

		Trường người mua không lấy hóa đơn chỉ nhận giá trị 1 và 2, người mua không lấy hóa đơn chọn 1, người mua lấy hóa đơn chọn 2. Khi người mua lấy hóa đơn, các thông tin bắt buộc nhập gồm Họ tên hoặc Tên đơn vị, Địa chỉ, Mã số thuế

		STT		Nhóm hóa đơn (*)		Thông tin người mua																										Thông tin giao dịch								Thông tin hóa đơn																		Thông tin hàng hóa

						Người mua không lấy HĐ		Mã KH		Họ tên		Địa chỉ		Số điện thoại		Email		Mã số thuế		Loại giấy tờ		Số giấy tờ		Tên đơn vị		Tên ngân hàng		Tài khoản ngân hàng		Hợp đồng số		Hình thức thanh toán (*)		Thanh toán
(*)		Loại tiền 
(*)		Tỷ giá		Tính chất hóa đơn (*)		Loại hóa đơn gốc (*)		Mẫu hóa đơn gốc (*)		Ký hiệu hóa đơn gốc (*)		Số hóa đơn gốc (*)		Ngày lập hóa đơn gốc (*)		Văn bản thỏa thuận		Ngày thỏa thuận		Ghi chú		Loại hàng hóa		Mã hàng hóa/dịch vụ		Tên hàng hóa/dịch vụ (*)		Ghi chú		Số lô		Hạn dùng		Đơn vị tính		Số lượng (*)		Đơn giá (*)		Thành tiền (*)

		itemNo		group				buyerCode		buyerName		buyerAddress		buyerPhone		buyerEmail		buyerTaxCode		buyerIdType		buyerIdNo		buyerLegalName		buyerBankName		buyerBankAccount		contactNo		payMethod		payStatus		currencyCode		exchangeRate		adjustmentType		originalInvoiceType		originalInvoiceTemplate		originalInvoiceSeri		originalInvoiceNumber		originalIssueDate		additionalReferenceDesc		additionalReferenceDate		invoiceNote		selection		itemCode		itemName		itemNote		batchNo		expDate		itemUnit		itemQuantity		itemPrice		amountBeforeTax

				1				KH001		Công ty TNHH Đông Đô		Hà Nội		01234567890		nguyenvana@test.com		6200000230		1		112499107		Tên đơn vị test		Ngân hàng kĩ thương việt nam		12345678		HH001		CK		1		VND		1		3		1		1		K22THY		32		12/12/2020		Văn bản thỏa thuận		12/12/2020		Hóa đơn thay thế cho hóa đơn điện tử mẫu 1, ký hiệu K22THY, số 32, ngày lập 12/12/2020		1		HH		Hàng hóa 1		123		123		31/12/2020		Cái		1		200000.0		200000



nguyenvana@test.com










_1767685298.xls
Thông tin hóa đơn

																										TEMPLATE IMPORT HÓA ĐƠN 
ĐIỀU CHỈNH/THAY THẾ CHO HÓA ĐƠN GIẤY
(hệ thống hóa đơn điện tử sinvoice.viettel.vn)

		Lưu ý: Những trường có dấu * là bắt buộc nhập; bắt buộc nhập 1 trong 2 giá trị Họ tên hoặc Tên đơn vị

		Các mặt hàng trên cùng 1 hóa đơn phải có nhóm hóa đơn giống nhau; Tiền thuế của hàng hóa không chịu thuế là -2, không phải kê khai tính thuế -1; Các loại hàng hóa: trống, 1: hàng hóa, 2: ghi chú/diễn giải, 3: chiết khấu, 4: phí, lệ phí, 5: khuyễn mại; Loại tiền: VND, US; Loại giấy tờ: 1: Chứng minh thư, 2: Hộ chiếu , 3: Giấy phép kinh doanh; Hình thức thanh toán: TM: Tiền mặt, CK: Chuyển khoản, TM/CK: Tiền mặt/Chuyển khoản, DTCN: Đối trừ công nợ, KHAC: hình thức thanh toán khác; Thanh toán: 1: đã thanh toán, 2: chưa thanh toán
Thuế GTGT : Các giá trị thuế cho phép: 2; -1; 0; 5; 10
Tiền thuế : Các giá trị cách nhau bởi dấu chấm phảy ";"

		Đối với mỗi hóa đơn, chỉ cần nhập thông tin người mua, thông tin thanh toán ở dòng đầu tiên

		Trường người mua không lấy hóa đơn chỉ nhận giá trị 1 và 2, người mua không lấy hóa đơn chọn 1, người mua lấy hóa đơn chọn 2. Khi người mua lấy hóa đơn, các thông tin bắt buộc nhập gồm Họ tên hoặc Tên đơn vị, Địa chỉ, Mã số thuế

		STT		Nhóm hóa đơn (*)		Thông tin người mua																										Thông tin giao dịch								Thông tin hóa đơn																		Thông tin hàng hóa																				1		1		Thông tin xăng dầu		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

						Người mua không lấy HĐ		Mã KH		Họ tên		Địa chỉ		Số điện thoại		Email		Mã số thuế		Loại giấy tờ		Số giấy tờ		Tên đơn vị		Tên ngân hàng		Tài khoản ngân hàng		Hợp đồng số		Hình thức thanh toán (*)		Thanh toán
(*)		Loại tiền 
(*)		Tỷ giá		Tính chất hóa đơn (*)		Loại hóa đơn gốc (*)		Mẫu hóa đơn gốc (*)		Ký hiệu hóa đơn gốc (*)		Số hóa đơn gốc (*)		Ngày lập hóa đơn gốc (*)		Văn bản thỏa thuận		Ngày thỏa thuận		Ghi chú		Loại hàng hóa		Mã hàng hóa/dịch vụ		Tên hàng hóa/dịch vụ (*)		Ghi chú		Số lô		Hạn dùng		Đơn vị tính		Số lượng (*)		Đơn giá (*)		Thành tiền (*)		Thuế GTGT (%) (*)		Tiền thuế		Mã log bơm		Mã vòi bơm		Tên vòi bơm		Mã hàng hóa		Tên hàng hóa		Số lượng log bơm		Đơn giá áp theo cột bơm		Thành tiền		Thời gian bắt đầu bơm		Thời gian kết thúc bơm		Mã chứng từ		Ghi chú

		itemNo		group				buyerCode		buyerName		buyerAddress		buyerPhone		buyerEmail		buyerTaxCode		buyerIdType		buyerIdNo		buyerLegalName		buyerBankName		buyerBankAccount		contactNo		payMethod		payStatus		currencyCode		exchangeRate		adjustmentType		originalInvoiceType		originalInvoiceTemplate		originalInvoiceSeri		originalInvoiceNumber		originalIssueDate		additionalReferenceDesc		additionalReferenceDate		invoiceNote		selection		itemCode		itemName		itemNote		batchNo		expDate		itemUnit		itemQuantity		itemPrice		amountBeforeTax		taxPercentage		taxAmount		idLog		pumpCode		pumpName		productCode		productName		qtyLog		priceLog		thanhTienLog		startDate		endDate		batch		noteLog

				1				KH001		Công ty TNHH Đông Đô		Hà Nội		01234567890		nguyenvana@test.com		6200000230		1		112499107		Tên đơn vị test		Ngân hàng kĩ thương việt nam		12345678		HH001		CK		1		VND		1		3		1		1		K22THY		32		12/12/2020		Văn bản thỏa thuận		12/12/2020		Hóa đơn thay thế cho hóa đơn điện tử mẫu 1, ký hiệu K22THY, số 32, ngày lập 12/12/2020		1		HH		Hàng hóa 1		123		123		31/12/2020		Cái		1		200000.0		200000		10		20000		ID-00001		PUMP01		Vòi 01		Ron95		Xăng Ron 95		10		21000		210000		27/11/2023 14:10:43		27/11/2023 14:15:23		MCT-0001		Ghi chú



Nhập tối đa 50 ký tự

Nhập tối đa 50 ký tự

Nhập tối đa 50 ký tự

Nhập tối đa 50 ký tự

Nhập tối đa 50 ký tự

Nhập tối đa 21 chữ số

Nhập tối đa 21 chữ số

Nhập tối đa 21 chữ số

Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss

Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss

Nhập tối đa 50 ký tự

Nhập tối đa 100 ký tự

nguyenvana@test.com










Mẫu số: 01/TB-KTDL

		BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_________

Số: …./TB-HĐĐT

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 …, ngày…tháng….năm….









THÔNG BÁO

Về việc kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử

______________

Kính gửi: 

<Tên người nộp thuế: ...>

<Mã số thuế của NNT:....>



Căn cứ thông điệp chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HDDT không mã đến CQT của người nộp thuế (NNT)/Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi tới cơ quan thuế lúc... giờ... phút ngày ... tháng ... năm...., cơ quan thuế đã tiếp nhận gói dữ liệu hóa đơn điện tử:

Mã giao dịch điện tử:		

Mã số thuế:					

Số lượng dữ liệu trong gói:	

Cơ quan thuế thông Thông báo kết quả kiểm tra sơ bộ tính hợp lệ của gói dữ liệu HĐĐT như sau:

<Trường hợp kết quả kiểm tra gói dữ liệu hợp lệ>

Kết quả kiểm tra sơ bộ gói dữ liệu của người nộp thuế (NNT)/Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi tới cơ quan thuế là hợp lệ.

Trong trường hợp cơ quan thuế kiểm tra và phát hiện dữ liệu chi tiết có sai sót, cơ quan thuế sẽ có thông báo đến người nộp thuế.

<Trường hợp kết quả kiểm tra gói dữ liệu không hợp lệ>

Kết quả kiểm tra sơ bộ gói dữ liệu của người nộp thuế (NNT)/Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi tới cơ quan thuế là không hợp lệ.

Lý do:			

		STT

		Mô tả lỗi

		Hướng dẫn xử lý

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		

		

		

		





Trường hợp NNT/Quý đơn vị cần biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn <http://www.xxx.gdt.gov.vn> hoặc liên hệ với <tên cơ quan thuế giải quyết hồ sơ> để được hỗ trợ.

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện./.
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		BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ

		Hướng dẫn nhập liệu ghi chú tại từng cột

		Các cột có dấu * là bắt buộc nhập

		Số:…….

		STT		Mã hàng hóa dịch vụ*		Tên hàng hóa dịch vụ*		Đơn vị tính*		Số lượng hàng hóa*		Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGT*		Thuế suất thuế GTGT*		Tổng số thuế GTGT*		Tổng tiền thanh toán*		Kỳ dữ liệu điều chỉnh		Số thông báo		Ngày thông báo		Ghi chú



Hướng dẫn nhập liệu
-Tối đa 21 chữ số không bao gồm dấu phân cách phần thập phân (nếu có), trong đó phần thập phân có tối đa 6 chữ số
-Không bắt buộc nhập trong trường hợp có nhập Kỳ dữ liệu điều chỉnh

Hướng dẫn nhập liệu
-Chỉ nhập tối đa 50 ký tự
-Không bắt buộc nhập trong trường hợp có nhập Kỳ dữ liệu điều chỉnh

Hướng dẫn nhập liệu
-Nhập kỳ dữ liệu điều chỉnh theo định dạng dd/mm/yyyy 
Ví dụ: 19/08/2022
-Trường hợp có nhập thì tất cả các dòng excel đều phải nhập, trường hợp không nhập thì tất cả các dòng excel đều để trống

Hướng dẫn nhập liệu
Chỉ nhập tối đa 255 ký tự

Hướng dẫn nhập liệu
Chỉ nhập tối đa 50 ký tự

Hướng dẫn nhập liệu
Chỉ nhập tối đa 500 ký tự

Hướng dẫn nhập liệu:
-Tối đa 21 chữ số không bao gồm dấu phân cách phần thập phân (nếu có), trong đó phần thập phân có tối đa 6 chữ số

Hướng dẫn nhập liệu:
Chỉ nhập một trong các giá trị 
0
5
8
10
KKKNT
KCT
AB,CD (trong đó A, B, C, D là các số tự nhiên từ 0 đến 9)

Hướng dẫn nhập liệu:
-Tối đa 21 chữ số không bao gồm dấu phân cách phần thập phân

Hướng dẫn nhập liệu:
-Tối đa 21 chữ số không bao gồm dấu phân cách phần thập phân

Hướng dẫn nhập liệu:
Chỉ nhập tối đa 30 ký tự

Hướng dẫn nhập liệu:
Nhập ngày nhận thông báo yêu cầu rà soát theo định dạng dd/mm/yyyy
Ví dụ 09/07/2022




Mẫu số: 01/TB-SSĐT

		TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

_________

Số: …/TB-....	Comment by Vinhddd2: TBao\STBao\So (bỏ format sau phần số, /TB- nằm trong giá trị thẻ luôn rồi)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\DDanh

_______________________

 …., ngày…tháng…năm….	Comment by Vinhddd2: TBao\STBao\NTBao







	

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

__________________

Kính gửi: 

(Họ tên người nộp thuế:....)	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\ TNNT

(Mã số thuế của NNT:....)	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\MST



Sau khi xem xét Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót ngày …/…/…. của:	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\TGNhan

Người nộp thuế:	,					........		Comment by Vinhddd2: Giống bên trên

Mã số thuế:	....................................

Cơ quan thuế thông báo (tiếp nhận/không tiếp nhận) hóa đơn điện tử đã lập có sai sót	Comment by Vinhddd2: Tiếp nhận: TBao\DLTBao\DSLDKTNhan\LDo rỗng hoặc không có thẻ 
Không tiếp nhận: TBao\DLTBao\DSLDKTNhan\LDo có giá trị

(Trong trường hợp tiếp nhận việc hủy/điều chỉnh/thay thế giải trình hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì ghi: Cơ quan Thuế đã tiếp nhận Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót ngày …/…/…. của quý công ty).	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\TGNhan


(Trong trường hợp không tiếp nhận việc hủy/điều chỉnh/thay thế giải trình hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì ghi: Đề nghị quý công ty kiểm tra, đối chiếu hóa đơn điện tử đã lập có sai sót do thông tin chưa chính xác).

Kết quả kiểm tra gói dữ liệu của người nộp thuế (NNT)/Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi tới cơ quan thuế là không hợp lệ.

Lý do:				Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\DSLDKTNhan\LDo\MTLoi

Mã lỗi: 	Comment by Vinhddd2: 	Comment by Vinhddd2: Mloi, HDXLy, GChu 

Hướng dẫn xử lý:

Ghi chú:

Danh sách hóa đơn không tiếp nhận:

		STT

		Mã  CQT cấp

		Ký hiệu mẫu số và ký hiệu hóa đơn

		Số hóa đơn điện tử

		Ngày lập hóa đơn điện tử

		Loại áp dụng hóa đơn điện tử

		Tính chất thông báo

		Mã lỗi	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\DSHDon\HDon\DSLDKTNhan\Ldo\MLoi

		Mô tả lỗi	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\DSHDon\HDon\DSLDKTNhan\Ldo\MTa



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		







Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.



		

		[bookmark: bookmark651][bookmark: bookmark652]THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế)	Comment by Vinhddd2: TBao\DSCKS\CQT





















Mẫu số: 01/TB-KTDL

		BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_________

Số: …./TB-HĐĐT	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao \So (vẫn giữ format sau phần số như trên file)


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 …, ngày…tháng….năm….	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\DDanh
	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao \ NTBao









THÔNG BÁO

Về việc kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử

______________

Kính gửi: 

<Tên người nộp thuế: ...>	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\ TNNT
TBao\DLTBao\ MST

<Mã số thuế của NNT:....>



Căn cứ vào thông điệp thông báo hủy/giải trình HDDT có mã/không mã đã lập có sai sót của người nộp thuế (NNT)/Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi tới cơ quan thuế lúc... giờ... phút ngày ... tháng ... năm...., cơ quan thuế đã tiếp nhận gói dữ liệu hóa đơn điện tử:	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\TGGui


Mã giao dịch điện tử:			Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\MGDDTu

Mã số thuế:						Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\ MST

Số lượng dữ liệu trong gói:		Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\SLuong

Cơ quan thuế thông Thông báo kết quả kiểm tra sơ bộ tính hợp lệ của gói dữ liệu HĐĐT như sau:

<Trường hợp kết quả kiểm tra gói dữ liệu hợp lệ>

Kết quả kiểm tra sơ bộ gói dữ liệu của người nộp thuế (NNT)/Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi tới cơ quan thuế là hợp lệ.

Trong trường hợp cơ quan thuế kiểm tra và phát hiện dữ liệu chi tiết có sai sót, cơ quan thuế sẽ có thông báo đến người nộp thuế.

<Trường hợp kết quả kiểm tra gói dữ liệu không hợp lệ>

Kết quả kiểm tra sơ bộ gói dữ liệu của người nộp thuế (NNT)/Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gửi tới cơ quan thuế là không hợp lệ.

Lý do:				Comment by Vinhddd2: Rỗng

		STT

		Mô tả lỗi	Comment by Vinhddd2: TBao\DLTBao\KHLKhac\DSLDo\LDo\ STT, MTLoi, HDXLy, GChu

		Hướng dẫn xử lý

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)



		1

		<nhóm lỗi>(<tên lỗi>)

		

		





Trường hợp NNT/Quý đơn vị cần biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn <http://www.xxx.gdt.gov.vn> hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.	Comment by Vinhddd2: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết và thực hiện./.
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		BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

		     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:     /QĐ-TCT

		                       Hà Nội, ngày      tháng     năm  2022





QUYẾT ĐỊNH


Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 Của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế



TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;


Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;


Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;


Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;


Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.


Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;


Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số;


Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;


Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021.


Điều 3. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận: 


- Như Điều 3;


- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);


- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;


- Cục THTK;


- Website BTC, TCT;


- Lưu: VT, CNTT (2b).

		TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn





Phụ lục 

THÀNH PHẦN CHỨA DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN NHẬN VỚI CƠ QUAN THUẾ

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCT   ngày       /     /2022 


của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)


1. Sửa đổi bổ sung khoản 3 mục IV Phần I

“3. Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử 


· Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm 34 ký tự và là duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế hoặc hệ thống của đơn vị do cơ quan thuế ủy quyền tạo ra trên các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.


· Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền bao gồm 20 ký tự và được sinh ra theo quy tắc như sau: M (xác định hóa đơn từ máy từ máy tính tiền) + 5 ký tự là mã của doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền được cơ quan thuế cấp + 1 chữ số thể hiện mẫu số hóa đơn + 2 ký tự là số cuối của năm + 11 chữ số tự tăng. Nguyên tắc sinh mã của hóa đơn trên hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được cung cấp cùng với thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ của cơ quan thuế.”


2. Sửa đổi bổ sung khoản 4 mục IV Phần I

“4. Chữ ký số


· Chữ ký số được sử dụng là chữ ký điện tử an toàn đáp ứng quy định tại Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và các văn bản hướng dẫn. Chữ ký số được đặc tả theo chuẩn XML Signature Syntax and Processing quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và Thông tư số 22/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số.


· Vùng dữ liệu chữ ký số chứa thông tin thời điểm ký số (thẻ SigningTime, được đặt trong thẻ Signature\Object\SignatureProperties\SignatureProperty). Thẻ SigningTime có kiểu dữ liệu là ngày giờ theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


· Trong thẻ Signature\Object\SignatureProperties\SignatureProperty phải có thuộc tính Target="”. 

· Sử dụng thuộc tính URI của các thẻ Reference của chuẩn XML Signature Syntax and Processing để xác định các vùng dữ liệu cần ký số đối với từng loại dữ liệu bao gồm cả thời điểm ký số.


· Chữ ký số cần đính kèm chứng thư số (thẻ Signature/KeyInfo/X509Data/X509SubjectName và thẻ Signature/KeyInfo/X509Data/X509Certificate).”

3. Sửa đổi bổ sung khoản 6 mục IV Phần I

“6. Thông điệp phản hồi kỹ thuật


Sau khi TCTN, TCKNGTT hoặc TCT nhận được thông điệp truyền đến sẽ phản hồi thông điệp kỹ thuật hoặc hợp phản hồi lỗi ký số với trường hợp ủy quyền cấp mã.


· Thông điệp này có cấu trúc như sau:


 [image: image1.png]





Hình minh họa 3: Định dạng của một thông điệp phản hồi kỹ thuật


· Định dạng thông điệp được mô tả ở bảng dưới đây:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông tin truyền nhận bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp phản hồi kỹ thuật



		Phiên bản của thông điệp (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.0)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi gửi

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi nhận

		MNNhan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã loại thông điệp

		MLTDiep

		3

		Số

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp tham chiếu

		MTDTChieu

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp hệ thống của bên nhận không bóc tách và lấy được thông điệp gốc)



		Thẻ TDiep\DLieu chứa phần dữ liệu của thông điệp



		Thẻ TDiep\DLieu\TBao chứa dữ liệu thông báo, bao gồm các thông tin sau:



		Mã thông điệp (Mã thông điệp gốc)

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp hệ thống của bên nhận không bóc tách và lấy được thông điệp gốc)



		Mã hồ sơ gốc

		MHSGoc

		46

		 Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Mã nơi gửi

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Ngày nhận (Ngày nhận thông điệp)

		NNhan

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc



		Trạng thái tiếp nhận

		TTTNhan

		1

		Số (0: Không lỗi;1: Có lỗi)

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\DLieu\TBao\DSLDo chứa danh sách lý do thông điệp truyền đến TCT không hợp lệ (nếu có)



		Thẻ TDiep\DLieu\TBao\DSLDo\LDo chứa thông tin từng lý do không hợp lệ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng lỗi)



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mô tả (Mô tả lỗi)

		MTa

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc





”

4. Sửa đổi bổ sung mục I Phần II.

“I. Thành phần dữ liệu áp dụng cho nghiệp vụ đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử, đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh


1. Định dạng dữ liệu tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử


a) Tờ khai có định dạng như sau:
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Hình minh họa 4: Định dạng của một tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:



		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TKhai chứa dữ liệu tờ khai và chữ ký số của NNT



		Thẻ TKhai\DLTKhai chứa dữ liệu tờ khai bao gồm: Thông tin chung và nội dung chi tiết của tờ khai



		Thẻ TKhai\DLTKhai\TTChung chứa thông tin chung của tờ khai



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mẫu số (Mẫu số tờ khai)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định)

		Bắt buộc



		Tên (Tên tờ khai)

		Ten

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Hình thức (Hình thức đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử)

		HThuc

		1

		Số
(1: Đăng ký mới,
2: Thay đổi thông tin)

		Bắt buộc



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		CQT quản lý

		CQTQLy

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã CQT quản lý

		MCQTQLy

		5

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Người liên hệ

		NLHe

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Địa chỉ liên hệ

		DCLHe

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Địa chỉ thư điện tử

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Điện thoại liên hệ

		DTLHe

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Ngày lập

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai chứa nội dung chi tiết tờ khai



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\HTHDon chứa hình thức hóa đơn áp dụng



		Có mã (Hình thức hóa đơn có mã)

		CMa

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Có mã từ máy tính tiền

		CMMTTien

		1

		Số (1: áp dụng)

		Không bắt buộc



		Không có mã (Hình thức hóa đơn không có mã)

		KCMa

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\HTGDLHDDT chứa hình thức gửi dữ liệu HĐĐT



		NNT địa bàn khó khăn (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn)

		NNTDBKKhan

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		NNT khác theo đề nghị UBND (Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao)

		NNTKTDNUBND

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Chuyển dữ liệu trực tiếp đến CQT (Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế (điểm b1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP))

		CDLTTDCQT

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Chuyển dữ liệu qua TCTN (Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (điểm b2, khoản 3, Điều 22 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP))

		CDLQTCTN

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\PThuc chứa phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT



		Chuyển đầy đủ (Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn)

		CDDu

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Chuyển bảng tổng hợp (Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (điểm a1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP))

		CBTHop

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\LHDSDung chứa loại hóa đơn sử dụng



		Hóa đơn GTGT

		HDGTGT

		1

		Số (0: không sử dụng,1: sử dụng)

		Bắt buộc



		Hóa đơn bán hàng

		HDBHang

		1

		Số (0: không sử dụng,1: sử dụng)

		Bắt buộc



		Hóa đơn bán tài sản công

		HDBTSCong

		1

		Số (0: không sử dụng, 1: sử dụng)

		Bắt buộc



		Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

		HDBHDTQGia

		1

		Số (0: không sử dụng, 1: sử dụng)

		Bắt buộc



		Hóa đơn khác (Các loại hóa đơn khác)

		HDKhac

		1

		Số (0: không sử dụng, 1: sử dụng)

		Bắt buộc



		Chứng từ (Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn)

		CTu

		1

		Số (0: không sử dụng, 1: sử dụng)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\TTMTTien chứa thông tin máy tính tiền (bắt buộc trong trường hợp sử dụng Hóa đơn có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền)



		Số lượng máy tính tiền

		SLMTTien

		3

		Số

		Bắt buộc



		Thông tin máy tính tiền

		TTMTTien

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSCTSSDung chứa danh sách chứng thư số sử dụng



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSCTSSDung\CTS chứa thông tin chứng thư số sử dụng (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng chứng thư số sử dụng)



		Số thứ tự

		STT

		3

		Số

		Không bắt buộc



		Tên tổ chức (Cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử)

		TTChuc

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Seri (Số sê-ri chứng thư số)

		Seri

		40

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Từ ngày (Thời hạn sử dụng chứng thư số từ ngày)

		TNgay

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc



		Đến ngày (Thời hạn sử dụng chứng thư số đến ngày)

		DNgay

		

		Ngày giờ 

		Bắt buộc



		Hình thức (Hình thức đăng ký) 

		HThuc

		1

		Số (1: Thêm mới, 2: Gia hạn, 3: Ngừng sử dụng)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT hoặc đại điện hợp pháp và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ TKhai\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số của NNT hoặc của đại diện hợp pháp (Ký trên thẻ TKhai\DLTKhai và thẻ TKhai\DSCKS\NNT\Signature\Object)



		Chữ ký số

		Signature

		

		

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ TKhai\DLTKhai và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





2. Định dạng dữ liệu tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn 


a) Tờ khai có định dạng như sau:
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Hình minh họa 5: Định dạng của một tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:



		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ TKhai chứa dữ liệu tờ khai và chữ ký số của NNT



		Thẻ TKhai\DLTKhai chứa dữ liệu tờ khai bao gồm: Thông tin chung và nội dung chi tiết của tờ khai



		Thẻ TKhai\DLTKhai\TTChung chứa thông tin chung của tờ khai



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.0)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (Mẫu số tờ khai)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên tờ khai)

		Ten

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Loại đăng k‎ý ủy nhiệm

		LDKUNhiem

		1

		Số
(1: Ủy nhiệm,
2: Nhận ủy nhiệm)




		Bắt buộc

		



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		CQT quản lý

		CQTQLy

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã CQT quản lý

		MCQTQLy

		5

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Người liên hệ

		NLHe

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ liên hệ

		DCLHe

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Điện thoại liên hệ

		DTLHe

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày lập

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai chứa nội dung chi tiết tờ khai



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSCTSSDung chứa danh sách chứng thư số sử dụng để lập hoá đơn uỷ nhiệm (chứng thư số của tổ chức nhận ủy nhiệm lập hoá đơn điện tử)



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSCTSSDung\CTS chứa thông tin chứng thư số sử dụng (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng chứng thư số sử dụng)



		Số thứ tự

		STT

		3

		Số

		Không bắt buộc

		



		Tên tổ chức (Cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử)

		TTChuc

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Seri (Số sê-ri chứng thư số)

		Seri

		40

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Từ ngày (Thời hạn sử dụng chứng thư số từ ngày)

		TNgay

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc

		



		Đến ngày (Thời hạn sử dụng chứng thư số đến ngày)

		DNgay

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc

		



		Hình thức (Hình thức đăng ký) 

		HThuc

		1

		Số (1: Thêm mới, 2: Gia hạn, 3: Ngừng sử dụng)

		Bắt buộc

		



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSDKUNhiem chứa danh sách đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSDKUNhiem\DKUNhiem chứa thông tin đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng đăng ký)



		Số thứ tự

		STT

		3

		Số

		Không bắt buộc

		



		Tên loại hóa đơn 

		TLHDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn

		KHMSHDon

		1

		Số (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc (Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Mã số thuế (MST tổ chức ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm)

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên tổ chức (Tên tổ chức ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm)

		TTChuc

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mục đích (Mục đích ủy nhiệm)

		MDich

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Từ ngày (Thời hạn ủy nhiệm từ ngày)

		TNgay

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc

		



		Đến ngày (Thời hạn ủy nhiệm đến ngày)

		DNgay

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc

		



		Phương thức (Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm)

		PThuc

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ TKhai\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ TKhai\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số của NNT hoặc của đại diện hợp pháp (Ký trên thẻ TKhai\DLTKhai và thẻ TKhai\DSCKS\NNT\Signature\Object)



		Chữ ký số

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TKhai\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ TKhai\DLTKhai và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





2a. Định dạng dữ liệu tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai


a) Tờ khai có định dạng như sau:
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Hình minh họa 5a: Định dạng của một tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:



		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TKhai chứa dữ liệu tờ khai và chữ ký số của NNT



		Thẻ TKhai\DLTKhai chứa dữ liệu tờ khai bao gồm: Thông tin chung và nội dung chi tiết của tờ khai



		Thẻ TKhai\DLTKhai\TTChung chứa thông tin chung của tờ khai



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mẫu số (Mẫu số tờ khai)




		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc



		Tên (Tên tờ khai)

		Ten

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Hình thức (Hình thức đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử)

		HThuc

		1

		Số
(1: Đăng ký mới,
2: Thay đổi thông tin)

		Bắt buộc



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		CQT quản lý

		CQTQLy

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã CQT quản lý

		MCQTQLy

		5

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Người liên hệ

		NLHe

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Địa chỉ liên hệ

		DCLHe

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Địa chỉ thư điện tử

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Điện thoại liên hệ

		DTLHe

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Căn cứ 

		CCu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Ngày lập

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai chứa nội dung chi tiết tờ khai



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\HTBLai chứa hình thức biên lai



		Tổ chức, cá nhân phát hành

		TCCNPHanh

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Do CQT phát hành

		DCQTPHanh

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\LHSDung chứa loại hình sử dụng



		Biên lai đặt in

		BLDIn

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Biên lai tự in

		BLTIn

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Biên lai HĐĐT

		BLHDDT

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Số lượng liên

		SLLien

		1

		Số

		Bắt buộc đối với trường hợp loại hình đăng ký là biên lại đặt in/tự in



		Số lượng

		SLuong

		

		

		



		Từ ngày (Thời gian sử dụng biên lai)

		TNgay

		

		

		



		Đến ngày (Thời gian sử dụng biên lai)

		DNgay

		

		

		





		Mã số thuế của tổ chức giải pháp (MST của nhà in/Tổ chức cung cấp phần mềm biên lai tự in/điện tử)

		MSTTCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\HTGui chứa hình thức gửi dữ liệu biên lai



		Cổng thông tin điện tử (Trên Cổng thông tin điện tử của CQT)

		CTTDTu

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Cổng dịch vụ công (Trên Cổng dịch vụ công quốc gia)

		CDVCong

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Hệ thống ứng dụng thanh toán (Trên hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng)

		HTUDTToan

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Tổ chức cung cấp dịch vụ (Thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán)

		TCCCDVu

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\TBLSDung chứa tên biên lai sử dụng



		Thu phạt vi phạm hành chính không in (Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá)

		TPVPHCKIn

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thu phạt vi phạm hành chính in sẵn (Biên lai thu phạt vi phạm hành chính in sẵn mệnh giá)

		TPVPHCISan

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thu phí, lệ phí không in (Biên lai thu phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá)

		TPLPKIn

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thu phí, lệ phí in (Biên lai thu phí, lệ phí in sẵn mệnh giá)

		TPLPIn

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thu phí, lệ phí và thu phạt (Biên lai thu phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính)

		TPLPVTPhat

		1

		Số (0: không áp dụng, 1: áp dụng)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSCTSSDung chứa danh sách chứng thư số sử dụng



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\DSCTSSDung\CTS chứa thông tin chứng thư số sử dụng (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng chứng thư số sử dụng)



		Số thứ tự

		STT

		3

		Số

		Không bắt buộc



		Tên tổ chức (Cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử)

		TTChuc

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Seri (Số sê-ri chứng thư số)

		Seri

		40

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Từ ngày (Thời hạn sử dụng chứng thư số từ ngày)

		TNgay

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc



		Đến ngày (Thời hạn sử dụng chứng thư số đến ngày)

		DNgay

		

		Ngày giờ 

		Bắt buộc



		Hình thức (Hình thức đăng ký) 

		HThuc

		1

		Số (1: Thêm mới, 2: Gia hạn, 3: Ngừng sử dụng)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT hoặc đại điện hợp pháp và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ TKhai\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số của NNT hoặc của đại diện hợp pháp (Ký trên thẻ TKhai\DLTKhai và thẻ TKhai\DSCKS\NNT\Signature\Object)



		Chữ ký số

		Signature

		

		

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ TKhai\DLTKhai và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





3. Định dạng dữ liệu thông báo về tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử


a) Thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 6: Định dạng dữ liệu Thông báo về việc tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng/thông tin ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, biên lai điện tử


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài 
tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo và thông tin chữ ký số của cơ quan thuế 



		Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo 



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.0)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (Mẫu số thông báo)

		Mso

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên thông báo)

		Ten

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số (Số thông báo)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		Ddanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên tờ khai (Tên tờ khai NNT gửi tới CQT)

		TTKhai

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã giao dịch điện tử

		MGDDTu

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thời gian gửi (Thời gian NNT gửi tờ khai tới CQT)

		TGGui

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc

		



		Trường hợp (Trường hợp tiếp nhận/không tiếp nhận của CQT)

		THop 

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục XII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Thời gian nhận (Thời gian CQT tiếp nhận)

		TGNhan

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc
(Trừ trường hợp Chỉ tiêu THop có giá trị là 2 hoặc 4)

		



		Thẻ TBao\DLTBao\DSLDKCNhan chứa danh sách lý do không chấp nhận (nếu có).



		Thẻ TBao\DLTBao\DSLDKCNhan\LDo chứa lý do không chấp nhận (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng lỗi của tờ khai đăng ký)



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả (Lý do không tiếp nhận)

		MTa

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)



		Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ TBao\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (Chỉ ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần) ).





4. Định dạng dữ liệu thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử 


a) Thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 7: Định dạng dữ liệu Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài 
tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo, số thông báo và thông tin chữ ký số của cơ quan thuế 



		Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo 



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (Mẫu số thông báo)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên thông báo)

		Ten

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế cấp trên

		TCQTCTren

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế ra thông báo)

		TCQT

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày (Ngày đăng ký/thay đổi)

		Ngay

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Hình thức (Hình thức đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử)

		HTDKy

		1

		Số
(1: Đăng ký mới,
2: Thay đổi thông tin)

		Bắt buộc

		



		Mã doanh nghiệp

		MDNghiep

		5

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc đối với trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền


		



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền)

		MCCQT

		20

		Chuỗi ký tự


(Chi tiết tại Mục 1 Phụ lục theo Quyết định này)

		Bắt buộc đối với trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

		



		Trạng thái xác nhận của cơ quan thuế

		TTXNCQT

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục X kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Hình thức (Hình thức của chữ k‎ý)

		HThuc

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Chức danh (Chức danh của chữ k‎ý)

		CDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\DSLDKCNhan chứa danh sách lý do không chấp nhận (nếu có).



		Thẻ TBao\DLTBao\DSLDKCNhan\LDo chứa lý do không chấp nhận (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng lỗi) 



		Mã lỗi (Mã tiêu chí)

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả (Lý do không chấp nhận)

		MTa

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\STBao chứa thông tin số thông báo và ngày thông báo



		Số (Số thông báo)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)



		Thẻ TBao\DSCKS\TTCQT chứa thông tin chữ ký số của thủ trưởng cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ TBao\DSCKS\TTCQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao, thẻ TBao\STBao và thẻ TBao\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		 Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





5. Định dạng dữ liệu thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn 


a) Thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 8: Định dạng dữ liệu Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài 
tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo, số thông báo và thông tin chữ ký số của cơ quan thuế 



		Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo 



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.0)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (Mẫu số thông báo)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên thông báo)

		Ten

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế cấp trên

		TCQTCTren

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế ra thông báo)

		TCQT

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày (Ngày đăng ký/thay đổi)

		Ngay

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Loại ủy nhiệm

		LUNhiem

		1

		Số
(1: Ủy nhiệm,
2: Nhận ủy nhiệm)

		Bắt buộc

		



		Mã giao dịch điện tử (Mã giao dịch điện tử của NNT gửi đến CQT)

		MGDDTu

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thời gian nhận (Thời gian CQT tiếp nhận)

		TGNhan

		

		Ngày giờ

		Bắt buộc

		



		Hình thức (Hình thức của chữ k‎ý)

		HThuc

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Chức danh (Chức danh của chữ k‎ý)

		CDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\DSTTUNhiem chứa danh sách thông tin mã số thuế ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm (mã số thuế đối tác)



		Thẻ TBao\DLTBao\DSTTUNhiem\TTUNhiem chứa thông tin mã số thuế ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm được chấp nhận (mã số thuế đối tác). (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng cặp MST ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm đã được CQT xử lý)



		Mã số thuế (MST tổ chức ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm)

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên tổ chức (Tên tổ chức ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm)

		TTChuc

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày CQT tiếp nhận đăng ký ủy nhiệm/ nhận ủy nhiệm

		NTNhan

		

		Ngày

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\DSTTUNhiem\TTUNhiem\DSLDKCNhan chứa danh sách lý do không chấp nhận (nếu có).



		Thẻ TBao\DLTBao\DSTTUNhiem\TTUNhiem\DSLDKCNhan\LDo chứa lý do không chập nhận (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng lỗi)



		Mã lỗi (Mã tiêu chí)

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả (Lý do không chấp nhận)

		MTa

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\DSTTUNhiem\TTUNhiem\DSHDUNhiem chứa danh sách thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn ủy nhiệm.



		Thẻ TBao\DLTBao\DSTTUNhiem\TTUNhiem\DSHDUNhiem\HDUNhiem thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn ủy nhiệm. (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn ủy nhiệm)



		Tên loại hóa đơn

		TLHDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn

		KHMSHDon

		1

		Số (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC 



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Mục đích (Mục đích ủy nhiệm)

		MDich

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Từ ngày (Thời hạn ủy nhiệm từ ngày)

		TNgay

		

		Ngày 

		Bắt buộc

		



		Đến ngày (Thời hạn ủy nhiệm đến ngày)

		DNgay

		

		Ngày 

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\STBao chứa thông tin số thông báo và ngày thông báo



		Số (Số thông báo)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)



		Thẻ TBao\DSCKS\TTCQT chứa thông tin chữ ký số của thủ trưởng cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ TBao\DSCKS\TTCQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao, thẻ TBao\STBao và thẻ TBao\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (Chỉ ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





”

6. Định dạng dữ liệu thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã. 

a) Thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 9: Định dạng dữ liệu Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã 


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:



		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu 

		Ràng buộc



		Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo, số thông báo và thông tin chữ ký số của cơ quan thuế



		Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông tin của thông báo



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.0)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mẫu số (Mẫu số thông báo)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc



		Tên (Tên thông báo)

		Ten

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Tên cơ quan thuế cấp trên

		TCQTCTren

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Tên cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế ra thông báo)

		TCQT

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Tên người nộp thuế

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Trường hợp

		THop

		1

		Số (1: Hết thời gian sử dụng hóa đơn có mã miễn phí, 2: Không còn thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã)

		Bắt buộc



		Ngày yêu cầu chuyển đổi

		NYCCDoi

		

		Ngày 

		Bắt buộc



		Hình thức (Hình thức của chữ k‎ý)

		HThuc

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Chức danh (Chức danh của chữ k‎ý)

		CDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TBao\STBao chứa thông tin số thông báo và ngày thông báo



		Số (Số thông báo)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc



		Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ TBao\DSCKS\TTCQT chứa thông tin chữ ký số của thủ trưởng cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ TBao\DSCKS\TTCQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc



		Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao, thẻ TBao\STBao và thẻ TBao\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc



		Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





7. Định dạng dữ liệu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh


a) Đề nghị có định dạng như sau: 
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Hình minh họa 10: Định dạng dữ liệu Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã 


theo từng lần phát sinh


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:



		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ DNghi chứa dữ liệu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và chữ ký số của NNT



		Thẻ DNghi\DLDNghi chứa dữ liệu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh, trong đó bao gồm thông tin chung và nội dung chi tiết của đề nghị



		Thẻ DNghi\DLDNghi\TTChung chứa thông tin chung 



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.0)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (Mẫu số đề nghị)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quy định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên đề nghị)

		Ten

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế cấp hóa đơn)

		TCQT

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã CQT (Mã cơ quan thuế cấp hóa đơn)

		MCQT

		5

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên tổ chức, cá nhân

		TTCCNhan

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ liên hệ

		DCLHe

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Điện thoại liên hệ

		DTLHe

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số quyết định thành lập (Số quyết định thành lập tổ chức)

		SQDTLap

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		



		Ngày cấp quyết định thành lập (Ngày cấp quyết định thành lập tổ chức)

		NCQDTLap

		

		Ngày

		Bắt buộc (Nếu có)

		



		Cơ quan cấp quyết định thành lập (Cơ quan cấp quyết định thành lập tổ chức)

		CQCQDTLap.

		200

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		



		Tên người nhận hóa đơn

		TNNHDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp đi nhận hóa đơn trực tiếp tại CQT)

		



		CMND (Số CMND /CCCD/Hộ chiếu người đi nhận hóa đơn)

		CMND

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp đi nhận hóa đơn trực tiếp tại CQT)

		



		Ngày cấp CMND (Ngày cấp CMND /CCCD/Hộ chiếu người đi nhận hóa đơn)

		NgCCMND

		

		Ngày

		Bắt buộc (Đối với trường hợp đi nhận hóa đơn trực tiếp tại CQT)

		



		Nơi cấp CMND (Nơi cấp CMND /CCCD/Hộ chiếu người đi nhận hóa đơn)

		NCCMND

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp đi nhận hóa đơn trực tiếp tại CQT)

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày lập

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ DNghi\DLDNghi\NDDNghi chứa nội dung đề nghị



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên người mua hàng hóa, dịch vụ)

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ (Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ)

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế (Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ)

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		



		Số hợp đồng (Số hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ)

		SHDong

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		



		Ngày hợp đồng (Ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ)

		NHDong

		

		Ngày

		Bắt buộc (Nếu có)

		



		Doanh thu phát sinh

		DTPSinh

		21,6

		Số

		Bắt buộc

		



		Thẻ DNghi\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT hoặc của đại điện hợp pháp và chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ DNghi\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số của NNT hoặc của đại diện hợp pháp (Ký trên thẻ DNghi\DLDNghi và thẻ DNghi\DSCKS\NNT\Signature\Object )



		Chữ ký số NNT

		Signature

		

		

		Bắt buộc (Trừ trường hợp NNT không có chữ ký số)

		



		Thẻ DNghi\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ DNghi\DLDNghi và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





8. Thông điệp gửi tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử  

a) Thông điệp thông báo có định dạng như sau:


 [image: image10.png]TTChung

— PBan

" MNGui

" MNNhan

I MLTDIep

|~ MTDiep

"~ MTDTChieu

—{ MST

—ESLuong

Duieu E-(=—FH

TKhai E]{*E—[







Hình minh họa 11: Định dạng của một thông điệp gửi tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử


· Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


b) Định dạng chi tiết thông điệp gửi tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử mô tả tại Mục 4 Phụ lục Quyết định này.

9. Thông điệp gửi tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn 

a) Thông điệp thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 12: Định dạng của một thông điệp gửi tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn


· Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


b) Định dạng chi tiết thông điệp gửi tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn mô tả tại Mục 4 Phụ lục Quyết định này.


10. Thông điệp gửi thông báo về tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT, tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai, tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn 


a) Thông điệp thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 13: Định dạng của một thông điệp gửi thông báo về tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT, tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin biên lai, tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn


· Thông báo về tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng/thông tin ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


b) Định dạng chi tiết thông điệp gửi thông báo về tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT, tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn mô tả tại Mục 4 Phụ lục Quyết định này.


11. Thông điệp gửi thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử


a) Thông điệp thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 14: Định dạng của một thông điệp gửi thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử


· Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


b) Định dạng chi tiết thông điệp gửi thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử mô tả tại Mục 4 Phụ lục Quyết định này.


12. Thông điệp gửi thông báo về việc chấp nhận/không chấp đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn 


a) Thông điệp thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 15: Định dạng của một thông điệp gửi thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn


· Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


b) Định dạng chi tiết thông điệp gửi thông báo về việc chấp nhận/không tiếp nhận đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn mô tả tại Mục 4 Phụ lục Quyết định này.


13. Thông điệp thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã 


a) Thông điệp thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 16: Định dạng của một thông điệp thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã 


· Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


b) Định dạng chi tiết thông điệp thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử mô tả tại Mục 4 Phụ lục Quyết định này.


14. Thông điệp gửi đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh 


Thông điệp gửi đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh có định dạng như sau:
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Hình minh họa 17: Định dạng thông điệp gửi đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh


· Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


· Dữ liệu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Một thông điệp chỉ chứa dữ liệu của một đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh.


· Chi tiết định dạng của đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh được mô tả tại Mục 4 Phụ lục Quyết định này.


15. Thông điệp gửi tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai  


a) Thông điệp thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 17a: Định dạng của một thông điệp gửi tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai


· Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


· Định dạng chi tiết thông điệp gửi tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai mô tả tại Mục 4 Phụ lục Quyết định này.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II phần II


“2. Định dạng dữ liệu hóa đơn điện tử

a) Hóa đơn giá trị gia tăng 


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã hồ sơ

		MHSo

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp là hoá đơn đề nghị cấp mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh )

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Số bảng kê (Số của bảng kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn)

		SBKe

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Ngày bảng kê (Ngày của bảng kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn)

		NBKe

		

		Ngày

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc 

		



		Tỷ giá

		TGia

		7,2

		Số

		Bắt buộc (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND)

		



		Hình thức thanh toán 

		HTTToan

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

		MSTTCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hóa đơn chiết khấu                                                               

		HDCKhau

		1

		Số (1-Hóa đơn chiết khấu) 

		Không bắt buộc

		



		Hóa đơn hoàn vé 

		HDHVe

		1

		Số (1-Hóa đơn hoàn vé) 

		Không bắt buộc

		



		Hóa đơn theo Nghị định (Hóa đơn theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP)

		HDTNDinh

		1

		Số (1- Hóa đơn theo Nghị định)

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		MSTDVNUNLHDon

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Tên đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		TDVNUNLHDon

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Địa chỉ đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		DCDVNUNLHDon

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17, Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan.

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Fax

		Fax

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Website

		Website

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã số thuế 

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã khách hàng

		MKHang

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Họ và tên người mua hàng

		HVTNMHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa, dịch vụ)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		TLCKhau

		6,4

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		STCKhau

		21,6

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tiền thuế

		TThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn (Trường hợp hoá đơn điều chỉnh không làm thay đổi thông tin thanh toán của hoá đơn không bắt buộc phải có thẻ này và các chỉ tiêu liên quan)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat chứa thông tin tổng hợp theo từng loại thuế suất



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat\LTSuat chứa chi tiết thông tin tổng hợp của mỗi loại thuế suất (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng các mức thuế suất khác nhau)



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Muc 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tiền thuế (Tiền thuế GTGT)

		TThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn



		Tổng tiền chưa thuế (Tổng cộng thành tiền chưa có thuế GTGT)

		TgTCThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng giảm trừ khác

		TGTKhac

		21,6

		Số

		Không bắt buộc

		



		Tổng tiền thuế (Tổng cộng tiền thuế GTGT)

		TgTThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí)



		Tên loại phí

		TLPhi

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tiền phí

		TPhi

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan



		Tổng tiền chiết khấu thương mại

		TTCKTMai

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Điểm đ, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng tiền thanh toán bằng chữ

		TgTTTBChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm, người mua (nếu có), cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object )



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 7, khoản 14, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NMua\Signature\Object (nếu cần))



		Chữ ký số người mua 

		Signature

		

		

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\DLHDon, thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số cơ quan thuế

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





b) Hóa đơn bán hàng 


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục  kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc (Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1, Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc (Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã hồ sơ

		MHSo

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp là hoá đơn đề nghị cấp mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh )

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Hoá đơn dành cho khu phi thuế quan (Hóa đơn dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)

		HDDCKPTQuan

		1

		Số (1-Hóa đơn dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, 0-Hóa đơn không dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)

		Bắt buộc  

		



		Số bảng kê (Số của bảng kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn)

		SBKe

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Ngày bảng kê (Ngày của bảng kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn)

		NBKe

		

		Ngày

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tỷ giá

		TGia

		7,2

		Số

		Bắt buộc


 (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND)

		



		Hình thức thanh toán 

		HTTToan

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

		MSTTCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hóa đơn chiết khấu

		HDCKhau

		1

		Số (1-Hóa đơn chiết khấu) 

		Không bắt buộc

		



		Hóa đơn theo Nghị định (Hóa đơn theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP)

		HDTNDinh

		1

		Số (1- Hóa đơn theo Nghị định)

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		MSTDVNUNLHDon

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Tên đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		TDVNUNLHDon

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Địa chỉ đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		DCDVNUNLHDon

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế 



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại  Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Fax

		Fax

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Website

		 Website

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua



		Tên 

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã số thuế 

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã khách hàng

		MKHang

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Họ và tên người mua hàng

		HVTNMHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa, dịch vụ)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		TLCKhau

		6,4

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		STCKhau

		21,6

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Thành tiền

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn (Trường hợp hoá đơn điều chỉnh không làm thay đổi thông tin thanh toán của hoá đơn không bắt buộc phải có thẻ này và các chỉ tiêu liên quan)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí)



		Tên loại phí

		TLPhi

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tiền phí

		TPhi

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan



		Tổng tiền chiết khấu thương mại

		TTCKTMai

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Điểm đ, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tổng giảm trừ khác

		TGTKhac

		21,6

		Số

		Không bắt buộc

		



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc

		



		Tổng tiền thanh toán bằng chữ

		TgTTTBChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận uỷ nhiệm, người mua (nếu có), cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object )



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 7, khoản 14, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP





		Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NMua\Signature\Object (nếu cần))



		Chữ ký số người mua 

		Signature

		

		

		 Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\DLHDon, thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số cơ quan thuế

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





c) Hóa đơn bán tài sản công


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tỷ giá

		TGia

		7,2

		Số

		Bắt buộc


 (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND) 

		



		Hình thức thanh toán 

		HTTToan

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

		MSTTCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế 



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục  kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua (nếu có), danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán



		Tên (Đơn vị bán tài sản NN)

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		



		Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị bán tài sản công)

		MDVQHNSach

		7

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trường hợp tổ chức không có Mã số thuế) 

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Fax

		Fax

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Website

		 Website

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số quyết định (Số quyết định bán tài sản)

		SQDinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Ngày quyết định (Ngày quyết định bán tài sản)

		NQDinh

		

		Ngày

		Không bắt buộc

		



		Cơ quan ban hành quyết định (Cơ quan ban hành quyết định bán tài sản)

		CQBHQDinh

		200

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Hình thức bán

		HTBan

		200

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua



		Tên (Người mua tài sản NN)

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị)

		MDVQHNSach

		7

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp người mua là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không có Mã số thuế) 

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Họ và tên người mua hàng

		HVTNMHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa điểm vận chuyển hàng đến

		DDVCHDen

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp tài sản là hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu)

		



		Thời gian vận chuyển hàng đến từ

		TGVCHDTu

		

		Ngày

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp tài sản là hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu)

		



		Thời gian vận chuyển hàng đến đến

		TGVCHDDen

		

		Ngày

		Đối với trường hợp tài sản là hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa, dịch vụ)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		 Bắt buộc (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP  



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Thành tiền 

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn (Trường hợp hoá đơn điều chỉnh không làm thay đổi thông tin thanh toán của hoá đơn không bắt buộc phải có thẻ này và các chỉ tiêu liên quan)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí)



		Tên loại phí

		TLPhi

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tiền phí

		TPhi

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc

		



		Tổng tiền thanh toán bằng chữ

		TgTTTBChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán, người mua (nếu có), cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object)






		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Bắt buộc
(Nếu có)

		Khoản 7, khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NMua\Signature\Object (nếu cần))



		Chữ ký số người mua 

		Signature

		

		

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\DLHDon, thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số cơ quan thuế

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





d) Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tỷ giá

		TGia

		7,2

		Số

		Bắt buộc


 (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND)

		



		Hình thức thanh toán

		HTTToan

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

		MSTTCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế 



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên - ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc 

		



		Fax

		Fax

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Website

		 Website

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua



		Tên 

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã số thuế 

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP123/2020/NĐ-CP



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Họ và tên người mua hàng

		HVTNMHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu

		CMND

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Đối với trường hợp người mua không có Mã số thuế)

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa, dịch vụ)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		 Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP  



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Thành tiền 

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn (Trường hợp hoá đơn điều chỉnh không làm thay đổi thông tin thanh toán của hoá đơn không bắt buộc phải có thẻ này và các chỉ tiêu liên quan)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí)



		Tên loại phí

		TLPhi

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tiền phí

		TPhi

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc

		



		Tổng tiền thanh toán bằng chữ

		TgTTTBChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán, người mua (nếu có), cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object)



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Bắt buộc (Nếu có)

		Khoản 7, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NMua\Signature\Object (nếu cần))



		Chữ ký số người mua 

		Signature

		

		

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\DLHDon, thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số cơ quan thuế

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





e) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin của phiếu xuất kho, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung của phiếu xuất kho, nội dung chi tiết phiếu xuất kho và các thông tin khác do người xuất hàng tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của phiếu xuất kho, gồm:



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục II kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tỷ giá

		TGia

		7,2

		Số

		Bắt buộc


 (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND)

		



		Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

		MSTTCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế 



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1




		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc 

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm các thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người xuất hàng



		Tên (Tên người xuất hàng)

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế (MST người xuất hàng)

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Lệnh điều động nội bộ

		LDDNBo

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ (Địa chỉ kho xuất hàng)

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hợp đồng số (Hợp đồng vận chuyển)

		HDSo

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Họ và tên người xuất hàng

		HVTNXHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên người vận chuyển

		TNVChuyen

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Phương tiện vận chuyển

		PTVChuyen

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa thông tin người nhận hàng



		Tên (Tên người nhận hàng)

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã số thuế (MST người nhận hàng)

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP123/2020/NĐ-CP



		Địa chỉ (Địa chỉ kho nhận hàng)

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Họ và tên người nhận hàng

		HVTNNHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa, dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc (nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc (nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thành tiền

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc (nếu có)

		Điểm g, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán, người mua (nếu có), cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object)



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Bắt buộc (Nếu có)

		Khoản 7, khoản 14, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NMua\Signature\Object (nếu cần))



		Chữ ký số người nhận hàng 

		Signature

		

		

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\DLHDon, thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số cơ quan thuế

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





f) Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin của phiếu xuất kho, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung của phiếu xuất kho, nội dung chi tiết phiếu xuất kho và các thông tin khác do người xuất hàng tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của phiếu xuất kho, gồm:



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tỷ giá

		TGia

		7,2

		Số

		Bắt buộc (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND)

		



		Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

		MSTTCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế 



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc 

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		.



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm các thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người xuất hàng



		Tên (Tên người xuất hàng)

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế (MST người xuất hàng)

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hợp đồng kinh tế số

		HDKTSo

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hợp đồng kinh tế ngày

		HDKTNgay

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ (Địa chỉ kho xuất hàng)

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Họ và tên người xuất hàng

		HVTNXHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên người vận chuyển

		TNVChuyen

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hợp đồng số (Hợp đồng vận chuyển)

		HDSo

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Phương tiện vận chuyển

		PTVChuyen

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa thông tin người nhận hàng



		Tên (Tên người nhận hàng)

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã số thuế (MST người nhận hàng)

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP123/2020/NĐ-CP



		Họ và tên người nhận hàng 

		HVTNNHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc 

		



		Địa chỉ (Địa chỉ kho nhận hàng)

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa, dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc (nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc (nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thành tiền

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc (nếu có)

		Điểm g, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm, người mua (nếu có), cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object)



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		 Bắt buộc (Nếu có)

		Khoản 7, khoản 14, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NMua\Signature\Object (nếu cần))



		Chữ ký số người mua 

		Signature

		

		

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\DLHDon, thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số cơ quan thuế

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





g) Các loại hóa đơn khác


Bao gồm tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 hoặc các trường hợp đặc thù quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. 


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1, Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tỷ giá

		TGia

		7,2

		Số

		Bắt buộc (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND)

		



		Hình thức thanh toán 

		HTTToan

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

		MSTTCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hóa đơn chiết khấu

		HDCKhau

		1

		Số (1-Hóa đơn chiết khấu) 

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		MSTDVNUNLHDon

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Tên đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		TDVNUNLHDon

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Địa chỉ đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		DCDVNUNLHDon

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục II kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Fax

		Fax

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Website

		Website

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã khách hàng

		MKHang

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Họ và tên người mua hàng

		HVTNMHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa, dịch vụ)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		TLCKhau

		6,4

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		STCKhau

		21,6

		Số

		Không Bắt buộc

		



		Thành tiền (thành tiền chưa có thuế GTGT đối với hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn GTGT, thành tiền đối với hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn bán hàng)

		ThTien

		21,6

		Số

		     Bắt buộc


 (Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT đối với hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn GTGT, đối với hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn bán hàng không có thẻ này)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn (Trường hợp hoá đơn điều chỉnh không làm thay đổi thông tin thanh toán của hoá đơn không bắt buộc phải có thẻ này và các chỉ tiêu liên quan)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat chứa thông tin tổng hợp theo từng loại thuế suất (hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn bán hàng thì không có thẻ này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat\LTSuat chứa chi tiết thông tin tổng hợp của mỗi loại thuế suất (nếu có) 


Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng các mức thuế suất khác nhau 



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tiền thuế (Tiền thuế GTGT)

		TThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn (hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn bán hàng thì không có thẻ này)



		Tổng tiền chưa thuế (Tổng cộng thành tiền chưa có thuế GTGT)

		TgTCThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng tiền thuế (Tổng cộng tiền thuế GTGT)

		TgTThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí)



		Tên loại phí

		TLPhi

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tiền phí

		TPhi

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan



		Tổng tiền chiết khấu thương mại

		TTCKTMai

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Điểm đ, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng tiền thanh toán bằng chữ

		TgTTTBChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm, người mua (nếu có), cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object)



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 7, khoản 14, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NMua\Signature\Object (nếu cần))



		Chữ ký số người mua 

		Signature

		

		

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\DLHDon, thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số cơ quan thuế

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





h) Hóa đơn GTGT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code



		



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Hóa đơn theo Nghị định (Hóa đơn theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP)

		HDTNDinh

		1

		Số (1- Hóa đơn theo Nghị định)

		Không bắt buộc

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc


 

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Giấy tờ tùy thân

		GTTThan

		12

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa, dịch vụ)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVT.inh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		TLCKhau

		6,4

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		STCKhau

		21,6

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn (Trường hợp hoá đơn điều chỉnh không làm thay đổi thông tin thanh toán của hoá đơn không bắt buộc phải có thẻ này và các chỉ tiêu liên quan)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat chứa thông tin tổng hợp theo từng loại thuế suất



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat\LTSuat chứa chi tiết thông tin tổng hợp của mỗi loại thuế suất (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng các mức thuế suất khác nhau)



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tiền thuế (Tiền thuế GTGT)

		TThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn



		Tổng tiền chưa thuế (Tổng cộng thành tiền chưa có thuế GTGT)

		TgTCThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng tiền thuế (Tổng cộng tiền thuế GTGT)

		TgTThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền)

		MCCQT

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm, người mua (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object )



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Không bắt buộc

		





i) Hóa đơn bán hàng có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Hóa đơn theo Nghị định (Hóa đơn theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP)

		HDTNDinh

		1

		Số (1- Hóa đơn theo Nghị định)

		Không bắt buộc

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục II kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc


 

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Giấy tờ tùy thân

		GTTThan

		12

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa, dịch vụ)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		TLCKhau

		6,4

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		STCKhau

		21,6

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Thành tiền

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán trên hóa đơn



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm, người mua (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object )



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Không bắt buộc

		





j) Hóa đơn khác khởi tạo từ máy tính tiền 

		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1, Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Hóa đơn theo Nghị định (Hóa đơn theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP)

		HDTNDinh

		1

		Số (1- Hóa đơn theo Nghị định)

		Không bắt buộc

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục II kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Giấy tờ tùy thân

		GTTThan

		12

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa, dịch vụ)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		TLCKhau

		6,4

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		STCKhau

		21,6

		Số

		Không Bắt buộc

		



		Thành tiền (thành tiền chưa có thuế GTGT đối với hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn GTGT, thành tiền đối với hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn bán hàng)

		ThTien

		21,6

		Số

		     Bắt buộc


 (Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT đối với hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn GTGT, đối với hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn bán hàng không có thẻ này)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn (Trường hợp hoá đơn điều chỉnh không làm thay đổi thông tin thanh toán của hoá đơn không bắt buộc phải có thẻ này và các chỉ tiêu liên quan)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat chứa thông tin tổng hợp theo từng loại thuế suất (hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn bán hàng thì không có thẻ này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat\LTSuat chứa chi tiết thông tin tổng hợp của mỗi loại thuế suất (nếu có) 


Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng các mức thuế suất khác nhau 



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tiền thuế (Tiền thuế GTGT)

		TThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn (hóa đơn khác thuộc loại hóa đơn bán hàng thì không có thẻ này)



		Tổng tiền chưa thuế (Tổng cộng thành tiền chưa có thuế GTGT)

		TgTCThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng tiền thuế (Tổng cộng tiền thuế GTGT)

		TgTThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí)



		Tên loại phí

		TLPhi

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tiền phí

		TPhi

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan



		Tổng tiền chiết khấu thương mại

		TTCKTMai

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Điểm đ, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng tiền thanh toán bằng chữ

		TgTTTBChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm, người mua (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object)



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 7, khoản 14, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP





k) Biên lai điện tử


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ BLai chứa thông tin dữ liệu biên lai



		Thẻ BLai\DLBLai chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết biên lai và thông tin khác do tổ chức thu phí tự định nghĩa



		Thẻ BLai\DLBLai\TTChung chứa thông tin chung của biên lai



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên biên lai

		TBLai

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu Mẫu số biên lai

		KHMSBLai

		10

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Muc 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu biên lai

		KHBLai

		8

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Muc 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		



		Số biên lai

		SBLai

		7

		Số

		Bắt buộc 

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ BLai\DLBLai\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai chứa nội dung biên lai



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\TCTPhi chứa tên, địa chỉ, MST của tổ chức thu phí



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\TCTPhi\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\TCNBLai chứa tên, địa chỉ, MST của tổ chức nhận biên lai



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\TCNBlai\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\TTBLai chứa thông tin biên lai (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với tên loại các khoản thu thuế, phí, lệ phí)



		Khoản thu

		KThu

		1

		Số (1- Phí; 2- Lệ phí) 

		Không bắt buộc

		



		Tên loại các khoản thu (Tên loại các khoản thu thuế, phí, lệ phí)




		TLKThu

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Lĩnh vực thu phí

		LVTPhi

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tiền 

		STTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		40

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\TToan



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng tiền thanh toán bằng chữ

		TgTTTBChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Thẻ BLai\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của tổ chức trả thu nhập và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ BLai\DSCKS\TCTPhi chứa thông tin chữ ký số tổ chức trả thu nhập (ký trên thẻ BLai\DLBLai và thẻ CTu\DSCKS\TCTPhi\Signature\Object)



		Chữ ký số tổ chức thu phí 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ BLai\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ BLai\DLCTu và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





l) Biên lai thu thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế sử dụng khi thu thuế, phí, lệ phí của cá nhân


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ BLai chứa thông tin dữ liệu biên lai



		Thẻ BLai\DLBLai chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết biên lai



		Thẻ BLai\DLBLai\TTChung chứa thông tin chung của biên lai



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên biên lai

		TBLai

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu Mẫu số biên lai

		KHMSBLai

		5

		Chuỗi ký tự (Ghi là CTT50)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu biên lai

		KHBLai

		8

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 

		



		Số biên lai

		SBLai

		7

		Số

		Bắt buộc 

		



		Cơ quan thu

		CQThu

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã CQT thu

		MCQTThu

		5

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai chứa nội dung biên lai



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\TTNNT chứa thông tin NNT



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\CCu thông tin thông báo nộp thuế



		Căn cứ thông báo

		CCTBao

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số thông báo

		STBao

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Nội dung thu

		NDThu

		200

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\TTThue chứa thông tin chi tiết các khoản thuế phải nộp



		Thuế GTGT

		TGTGT

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thuế TNCN

		TTNCN

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thuế TTDB

		TTTDB

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thuế Tài nguyên

		TTNguyen

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thuế BVMT

		TBVMT

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ BLai\DLBLai\NDBLai\TToan chứa tổng tiền thuế phải nộp



		Số thuế nộp kỳ này

		STNKNay

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Số thuế nợ kỳ trước

		STNKTruoc

		21,6

		Số

		Không bắt buộc 

		



		Tổng cộng số thuế nộp

		TCSTNop

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Số tiền bằng chữ

		STBChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Thẻ BLai\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người viết biên lai, người thu tiền và người nộp thuế



		Thẻ BLai\DSCKS\NViet chứa thông tin chữ ký người viết biên lai (ký trên thẻ BLai\DLBLai và thẻ CTu\DSCKS\NViet\Signature\Object)



		Chữ ký số người viết biên lai 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ BLai\DSCKS\NTTien chứa thông tin chữ ký người thu tiền (ký trên thẻ BLai\DLBLai và thẻ CTu\DSCKS\NTTien\Signature\Object)



		Chữ ký số người thu tiền

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ BLai\DSCKS\NTT chứa thông tin chữ ký NNT (ký trên thẻ BLai\DLBLai và thẻ CTu\DSCKS\NNT\Signature\Object)



		Chữ ký số NNT

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		





m) Hóa đơn nhiều tỷ giá của ngân hàng


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ HDon chứa thông tin dữ liệu hóa đơn, dữ liệu QR Code và thông tin chữ ký số



		Thẻ HDon\DLHDon chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết hóa đơn và thông tin khác do người bán tự định nghĩa



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung chứa thông tin chung của hóa đơn



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên hóa đơn

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã hồ sơ

		MHSo

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp là hoá đơn đề nghị cấp mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh )

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Số bảng kê (Số của bảng kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn)

		SBKe

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Ngày bảng kê (Ngày của bảng kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn)

		NBKe

		

		Ngày

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Hình thức thanh toán 

		HTTToan

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

		MSTTCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hóa đơn chiết khấu

		HDCKhau

		1

		Số (1-Hóa đơn chiết khấu) 

		Không bắt buộc

		



		Hóa đơn theo Nghị định (Hóa đơn theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP)

		HDTNDinh

		1

		Số (1- Hóa đơn theo Nghị định)

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		MSTDVNUNLHDon

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Tên đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		TDVNUNLHDon

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn )

		



		Địa chỉ đơn vị nhận ủy nhiệm lập hóa đơn

		DCDVNUNLHDon

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTHDLQuan chứa thông tin hóa đơn liên quan trong trường hợp là hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế



		Tính chất hóa đơn

		TCHDon

		1

		Số (1: Thay thế, 2: Điều chỉnh)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc 

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan.

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ngày lập hoá đơn có liên quan (Ngày lập hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		NLHDCLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon chứa nội dung hóa đơn, bao gồm: Thông tin người bán, người mua, danh sách hàng hóa, dịch vụ và thông tin thanh toán của hóa đơn



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan chứa tên, địa chỉ, MST của người bán



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Fax

		Fax

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Website

		Website

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NBan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua chứa tên, địa chỉ, MST của người mua



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã số thuế 

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã khách hàng

		MKHang

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Họ và tên người mua hàng

		HVTNMHang

		100

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Số tài khoản ngân hàng

		STKNHang

		30

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Tên ngân hàng

		TNHang

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\NMua\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu chứa danh sách hàng hóa dịch vụ (không bắt buộc trong trường hợp hoá đơn điều chỉnh không điều chỉnh thông tin hàng hoá, dịch vụ) 



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu chứa chi tiết 01 dòng hàng hóa dịch vụ (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng hàng hóa, dịch vụ)



		Tính chất

		TChat

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Điểm a, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên hàng hóa, dịch vụ

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Số lượng

		SLuong

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Đơn giá

		DGia

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tỷ giá

		TGia

		7,2

		Số

		Bắt buộc (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND)

		



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc 

		



		Tỷ lệ % chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		TLCKhau

		6,4

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Số tiền chiết khấu (Trong trường hợp thể hiện thông tin chiết khấu cho từng hàng hóa, dịch vụ)

		STCKhau

		21,6

		Số

		Không Bắt buộc 

		



		Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tiền thuế

		TThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc


(Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”)

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\DSHHDVu\HHDVu\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin thanh toán của hóa đơn (Trường hợp hoá đơn điều chỉnh không làm thay đổi thông tin thanh toán của hoá đơn không bắt buộc phải có thẻ này và các chỉ tiêu liên quan)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat chứa thông tin tổng hợp theo từng loại thuế suất



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\THTTLTSuat\LTSuat chứa chi tiết thông tin tổng hợp của mỗi loại thuế suất (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số lượng các mức thuế suất khác nhau)



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thành tiền (Thành tiền chưa có thuế GTGT)

		ThTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tiền thuế (Tiền thuế GTGT)

		TThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 6, khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan chứa thông tin về số tiền thanh toán, số tiền thuế trên hóa đơn



		Tổng tiền chưa thuế (Tổng cộng thành tiền chưa có thuế GTGT)

		TgTCThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng tiền thuế (Tổng cộng tiền thuế GTGT)

		TgTThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi chứa danh sách các loại tiền phí, lệ phí (nếu có)



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\DSLPhi\LPhi chứa chi tiết từng loại tiền phí, lệ phí (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với số loại phí, lệ phí)



		Tên loại phí

		TLPhi

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tiền phí

		TPhi

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 11, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan



		Tổng tiền chiết khấu thương mại

		TTCKTMai

		21,6

		Số

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Điểm đ, khoản 6, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tổng giảm trừ khác

		TGTKhac

		21,6

		Số

		Không bắt buộc

		



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng tiền thanh toán bằng chữ

		TgTTTBChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Thẻ HDon\DLHDon\NDHDon\TToan\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLHDon\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ HDon\DLQRCode chứa dữ liệu QR Code



		Dữ liệu QR Code (Chi tiết tại Khoản 7, Mục IV, Phần I quy định này)

		

		512

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử có mã, nếu đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử (Thẻ MCCQT, đặt bên trong thẻ HDon)



		Mã của cơ quan thuế (Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử)

		MCCQT

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm, người mua (nếu có), cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ HDon\DSCKS\NBan chứa thông tin chữ ký số người bán hoặc chữ ký số của đơn vị nhận ủy nhiệm (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NBan\Signature\Object )



		Chữ ký số người bán 

		Signature

		

		

		Bắt buộc


 (Nếu có)

		Khoản 7, khoản 14, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ HDon\DSCKS\NMua chứa thông tin chữ ký số người mua (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ HDon\DSCKS\NMua\Signature\Object (nếu cần))



		Chữ ký số người mua 

		Signature

		

		

		Không bắt buộc

		



		Với hóa đơn điện tử đủ điều kiện cấp mã, hệ thống của cơ quan thuế trả về hóa đơn điện tử và bổ sung thẻ CQT (đặt bên trong thẻ HDon\DSCKS) chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (ký trên thẻ HDon\DLHDon, thẻ HDon\MCCQT và thẻ HDon\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số cơ quan thuế

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ HDon\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ HDon\DLHDon và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





"


6. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3 Mục II Phần II


“3. Định dạng thông báo Mẫu số 01/TB-KTDL về việc kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài 
tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo và thông tin chữ ký số của cơ quan thuế



		Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo 



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (Mẫu số thông báo)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên thông báo)

		Ten

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số (Số thông báo)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp là đơn vị bán tài sản công không có mã số thuế)

		



		Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị bán tài sản công)

		MDVQHNSach

		7

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp đơn vị bán tài sản công không có Mã số thuế) 

		



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thời gian gửi (Thời gian NNT gửi tới CQT)

		TGGui

		

		Ngày giờ

		Không bắt buộc

		



		Loại thông báo

		LTBao

		1

		Số (Chi tiết tại Mục 20 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Căn cứ (Tên loại thông điệp nhận) 

		CCu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã giao dịch điện tử

		MGDDTu

		46

		Chuỗi ký tự

		Không Bắt buộc

		



		Số lượng (Số lượng dữ liệu trong gói)

		SLuong

		7

		Số

		Không Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LCMa chứa thông tin, danh sách lý do hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã (Loại thông báo là “1- Thông báo hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã)



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số hóa đơn (Số hóa đơn điện tử)

		SHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày lập (Ngày lập hóa đơn)

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LCMa\DSLDo chứa danh sách lý do hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã



		Thẻ TBao\DLTBao\LCMa\DSLDo\LDo chứa lý do hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả lỗi

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		1255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LHDKMa chứa thông tin, danh sách các hóa đơn không mã không hợp lệ cùng danh sách lý do tương ứng (trường hợp Loại thông báo là “3- Thông báo kết quả đối chiếu sơ bộ thông tin từng hóa đơn không hợp lệ)



		Thẻ TBao\DLTBao\LHDKMa\DSHDon chứa danh sách các hóa đơn không hợp lệ cùng danh sách lý do



		Thẻ TBao\DLTBao\LHDKMa\DSHDon\HDon chứa thông tin từng hóa đơn không hợp lệ cùng danh sách lý do



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày lập (Ngày lập hóa đơn)

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LHDKMa\DSHDon\HDon\DSLDo chứa danh sách lý do không hợp lệ của từng hóa đơn



		Thẻ TBao\DLTBao\LHDKMa\DSHDon\HDon\DSLDo\LDo chứa từng lý do không hợp lệ của từng hóa đơn



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả lỗi

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHKXDau chứa thông tin Bảng tổng hợp khác trường hợp bán xăng dầu, Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không hợp lệ cùng lý do tương ứng (Loại thông báo là “4- Thông báo kết quả đối chiếu sơ bộ thông tin của Bảng tổng hợp khác xăng dầu, Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không hợp lệ”)



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHKXDau\DSBTHop chứa danh sách các Bảng tổng hợp khác trường hợp bán xăng dầu, Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không hợp lệ cùng danh sách lý do tương ứng 



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHKXDau\DSBTHop\BTHop chứa thông tin từng Bảng tổng hợp khác trường hợp bán xăng dầu, Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không hợp lệ cùng danh sách các lý do tương ứng



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Kỳ dữ liệu (Kỳ dữ liệu Bảng tổng hợp, Tờ khai dữ liệu)

		KDLieu

		10

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Lần đầu

		LDau

		1

		Số (1: lần đầu, 0: bổ sung)

		Bắt buộc

		



		Bổ sung lần thứ

		BSLThu

		3

		Số

		Bắt buộc (Đối với trường hợp  LDau = 0)

		



		Số bảng tổng hợp dữ liệu (Số thứ tự bảng tổng hợp dữ liệu)

		SBTHDLieu

		5

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHKXDau\DSBTHop\BTHop\DSLDTTChung chứa danh sách lý do không hợp lệ (nếu có) của thông tin chung Bảng tổng hợp, tờ khai dữ liệu



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHKXDau\DSBTHop\BTHop\DSLDTTChung\


LDTTChung chứa từng lý do không hợp lệ của thông tin chung Bảng tổng hợp, tờ khai dữ liệu



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả lỗi

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHKXDau\DSBTHop\BTHop\DSLHDon chứa danh sách các hóa đơn thuộc Bảng tổng hợp, Tờ khai dữ liệu không hợp lệ (nếu có) cùng danh sách lý do 



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHKXDau\DSBTHop\BTHop\DSLHDon\HDon chứa từng hóa đơn thuộc Bảng tổng hợp, Tờ khai dữ liệu không hợp lệ cùng danh sách lý do



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hoá đơn

		KHMSHDon

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14 của Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14 của Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Khoản 1, Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14 của Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Ngày lập (Ngày lập hóa đơn)

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc (Nếu có)

		Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tên người mua

		TNMua

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHKXDau\DSBTHop\BTHop\DSLHDon\HDon\


DSLDo chứa danh sách các lý do không hợp lệ của từng hóa đơn trong Bảng tổng hợp, Tờ khai dữ liệu không hợp lệ 



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHKXDau\DSBTHop\BTHop\DSLHDon\HDon\


DSLDo\LDo chứa từng lý do không hợp lệ của từng hóa đơn trong Bảng tổng hợp, Tờ khai dữ liệu không hợp lệ



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả lỗi

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHXDau chứa thông tin Bảng tổng hợp trường hợp bán xăng dầu không hợp lệ cùng lý do tương ứng (Loại thông báo là “5- Thông báo kết quả đối chiếu sơ bộ thông tin của Bảng tổng hợp xăng dầu không hợp lệ “)



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHXDau\DSBTHop chứa danh sách các Bảng tổng hợp trường hợp bán xăng dầu không hợp lệ cùng danh sách lý do tương ứng 



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHXDau\DSBTHop\BTHop chứa thông tin từng Bảng tổng hợp trường hợp bán xăng dầu không hợp lệ cùng danh sách các lý do tương ứng



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Kỳ dữ liệu (Kỳ dữ liệu Bảng tổng hợp, Tờ khai dữ liệu)

		KDLieu

		10

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Lần đầu

		LDau

		1

		Số (1: lần đầu, 0: bổ sung)

		Bắt buộc

		



		Bổ sung lần thứ

		BSLThu

		3

		Số

		Bắt buộc (Đối với trường hợp  LDau = 0)

		



		Số bảng tổng hợp dữ liệu (Số thứ tự bảng tổng hợp dữ liệu)

		SBTHDLieu

		5

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHXDau\DSBTHop\BTHop\DSLDTTChung chứa danh sách lý do không hợp lệ (nếu có) của thông tin chung Bảng tổng hợp, tờ khai dữ liệu



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHXDau\DSBTHop\BTHop\DSLDTTChung\


LDTTChung chứa từng lý do không hợp lệ của thông tin chung Bảng tổng hợp, tờ khai dữ liệu



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả lỗi

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHXDau\DSBTHop\BTHop\DSLMHang chứa danh sách các mặt hàng không hợp lệ (nếu có) cùng danh sách lý do tương ứng



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHXDau\DSBTHop\BTHop\DSLMHang\MHang chứa từng mặt hàng không hợp lệ thuộc Bảng tổng hợp cùng danh sách lý do tương ứng



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Tên hàng hóa, dịch vụ (Mặt hàng)

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Kỳ điều chỉnh

		KDChinh

		10

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHXDau\DSBTHop\BTHop\DSLMHang\LMHang\


DSLDo chứa danh sách các lý do không hợp lệ của từng mặt hàng trong Bảng tổng hợp 



		Thẻ TBao\DLTBao\LBTHXDau\DSBTHop\BTHop\DSLMHang\LMHang\DSLDo\LDo chứa từng lý do không hợp lệ của từng mặt hàng trong Bảng tổng hợp



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả lỗi

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LDNCLe\DSLDo chứa danh sách các lý do không hợp lệ của đơn đề nghị cấp hóa đơn có mã theo từng lần phát sinh (Loại thông báo là “6- Thông báo kết quả đối chiếu sơ bộ thông tin Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh với trường hợp NNT gửi đơn qua cổng thông tin điện tử của TCT”)



		Thẻ TBao\DLTBao\LDNCLe\DSLDo\LDo chứa lý do không hợp lệ



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả lỗi

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\KHLKhac\DSLDo chứa thông tin, danh sách lý do không hợp lệ (Loại thông báo là “9- Thông báo kết quả đối chiếu thông tin gói dữ liệu không hợp lệ các trường hợp khác”)



		Thẻ TBao\DLTBao\KHLKhac\DSLDo\LDo chứa lý do không hợp lệ



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả lỗi

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)



		Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ TBao\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (Chỉ ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





7. Bổ sung khoản 10 Mục II Phần II


“10. Thông điệp gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã cấp mã tới cơ quan thuế 


Thông điệp gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã cấp mã tới cơ quan thuế có định dạng như sau:


[image: image18.png]TTChung







Hình minh họa 25a: Định dạng thông điệp gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã cấp mã tới cơ quan thuế.


· Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


· Dữ liệu hóa đơn được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Một thông điệp chỉ chứa dữ liệu của một hóa đơn. Trong hóa đơn đã có thẻ MCCQT.


· Chi tiết định dạng của hóa đơn có mã được mô tả tại Mục 5 Phụ lục Quyết định này.”


8. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Mục III Phần II.


“b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:



		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót bao gồm: Thông tin chung của NNT, danh sách hóa đơn sai sót và chữ ký số của NNT



		Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót, trong đó bao gồm các thông tin của NNT, danh sách các hóa đơn có sai sót



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (Mẫu số thông báo)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên thông báo)

		Ten

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Loại (Loại thông báo)

		Loai

		1

		Số (1: Thông báo hủy/giải trình của NNT, 2: Thông báo hủy/giải trình của NNT theo thông báo của CQT) 

		Bắt buộc

		



		Số (Số thông báo của CQT)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với Loại=2: Thông báo hủy/giải trình của NNT theo thông báo của CQT)

		



		Ngày thông báo của CQT

		NTBCCQT

		

		Ngày

		Bắt buộc (Đối với Loại=2: Thông báo hủy/giải trình của NNT theo thông báo của CQT) 

		



		Mã CQT (Mã cơ quan thuế quản lý)

		MCQT

		5

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế

		TCQT

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp là đơn vị bán tài sản công không có mã số thuế) 

		



		Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị bán tài sản công)

		MDVQHNSach

		7

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với đơn vị bán tài sản công không có Mã số thuế ) 

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Danh sách hóa đơn hủy được bao trong thẻ TBao\DLTBao\DSHDon



		Thẻ TBao\DLTBao\DSHDon\HDon chứa thông tin chi tiết mỗi hóa đơn có sai sót



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã CQT cấp

		MCQTCap

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp là hóa đơn không có mã của CQT)

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn

		KHMSHDon

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC






		Số hóa đơn (Số hóa đơn điện tử)

		SHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Ngày (Ngày lập hóa đơn)

		Ngay

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Loại áp dụng hóa đơn điện tử

		LADHDDT

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tính chất thông báo (Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình)

		TCTBao

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IX kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Lý do

		LDo

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ TBao\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số của NNT hoặc của đại diện hợp pháp (Ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ TBao\DSCKS\NNT\Signature\Object)



		Chữ ký số NNT

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





9.  Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Mục III Phần II.


“b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu 

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, trong đó bao gồm dữ liệu thông báo, số thông báo và chữ ký số của cơ quan thuế



		Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo, trong đó bao gồm các thông tin chung của thông báo, danh sách các hóa đơn 



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (mẫu số thông báo)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên thông báo)

		Ten

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế cấp trên

		TCQTCTren

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế ra thông báo)

		TCQT

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên người nộp thuế

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp là đơn vị bán tài sản công không có mã số thuế)

		



		Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị bán tài sản công)

		MDVQHNSach

		7

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với đơn vị bán tài sản công không có Mã số thuế) 

		



		Mã giao dịch điện tử

		MGDDTu

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thời gian nhận (Thời gian CQT tiếp nhận)

		TGNhan

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Số thứ tự thẻ (Số thứ tự thẻ <TBao> trong thông điệp thông báo về hóa đơn điện tử có sai sót)

		STTThe

		4

		Số

		Bắt buộc

		



		Hình thức (Hình thức của chữ k‎ý)

		HThuc

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Chức danh (Chức danh của chữ k‎ý)

		CDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Danh sách lý do thông báo không tiếp nhận được bao trong thẻ TBao\DLTBao\DSLDKTNhan



		Thẻ TBao\DLTBao\DSLDKTNhan\LDo chứa lý do không tiếp nhận



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả (Lý do không tiếp nhận)

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Danh sách các hóa đơn không tiếp nhận được bao trong thẻ TBao\DLTBao\DSHDon (nếu có)



		Thẻ TBao\DLTBao\DSHDon\HDon chứa thông tin chi tiết mỗi hóa đơn



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã CQT cấp

		MCQTCap

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp là hóa đơn không có mã của CQT)

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn

		KHMSHDon

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC






		Số hóa đơn (Số hóa đơn điện tử)

		SHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Ngày lập (Ngày lập hóa đơn)

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Loại áp dụng hóa đơn điện tử

		LADHDDT

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tính chất thông báo (Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình)

		TCTBao

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IX kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Trạng thái tiếp nhận của cơ quan thuế

		TTTNCCQT

		1

		Số (1: Tiếp nhận, 2: Không tiếp nhận)

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\DSHDon\HDon\DSLDKTNhan chứa danh sách lý do không tiếp nhận (nếu có).



		Thẻ TBao\DLTBao\DSHDon\HDon\DSLDKTNhan\LDo chứa lý do không tiếp nhận



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả (Lý do không tiếp nhận)

		MTa

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\STBao chứa thông tin số thông báo và ngày thông báo

		



		Số (Số thông báo)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày 

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của thủ trưởng cơ quan thuế, cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)



		Thẻ TBao\DSCKS\TTCQT chứa thông tin chữ ký số của thủ trưởng cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ TBao\DSCKS\TTCQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao, thẻ TBao\STBao và thẻ TBao\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần) ).





“


10. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, Mục III Phần II.


“b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:



		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu 

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ TBao chứa thông điệp thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát, trong đó bao gồm dữ liệu thông báo, số thông báo và chữ ký số của cơ quan thuế



		Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo, trong đó bao gồm các thông tin chung của thông báo, danh sách các hóa đơn NNT cần rà soát



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (mẫu số thông báo)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên thông báo)

		Ten

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế cấp trên

		TCQTCTren

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên cơ quan thuế (Tên cơ quan thuế ra thông báo)

		TCQT

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên người nộp thuế

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Trừ trường hợp là đơn vị bán tài sản công không có Mã số thuế)

		



		Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị bán tài sản công)

		MDVQHNSach

		7

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Đối với đơn vị bán tài sản công không có Mã số thuế)

		



		Địa chỉ NNT

		DCNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thời hạn (Thời hạn thực hiện thông báo với CQT)

		THan

		2

		Số

		Bắt buộc

		



		Lần (Lần thông báo)

		Lan

		1

		Số

		Bắt buộc

		



		Hình thức (Hình thức của chữ k‎ý)

		HThuc

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Chức danh (Chức danh của chữ k‎ý)

		CDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\DSHDon chứa danh sách hóa đơn cần rà soát



		Thẻ TBao\DLTBao\DSHDon\HDon chứa thông tin chi tiết mỗi hóa đơn cần rà soát



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn

		KHMSHDon

		11

		Số (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Ngày lập (Ngày lập hóa đơn)

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Loại áp dụng hóa đơn điện tử

		LADHDDT

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Lý do (Lý do cần rà soát)

		LDo

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\STBao chứa thông tin số thông báo và ngày thông báo



		Số (Số thông báo)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của thủ trưởng cơ quan thuế, cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)



		Thẻ TBao\DSCKS\TTCQT chứa thông tin chữ ký số của thủ trưởng cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ TBao\DSCKS\TTCQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao, thẻ TBao\STBao và thẻ TBao\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếucần)).





11. Sửa đổi, bổ sung Mục IV Phần II.


“IV. Các thành phần dữ liệu áp dụng cho nghiệp vụ lập và chuyển dữ liệu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, chứng từ khấu trừ đến cơ quan thuế 


1. Định dạng dữ liệu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế


a) Bảng tổng hợp dữ liệu có định dạng như sau:


 [image: image19.png]Ten

FseTHDLieu

Frnt

IBBBEARA]

NowTHDLes BH=—=H Dspiies BH=—







Hình minh họa 32: Định dạng dữ liệu bảng tổng hợp dữ liệu


 hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:



		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ gốc BTHDLieu chứa thông tin bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, trong đó bao gồm dữ liệu bảng tổng hợp và chữ ký số của NNT



		Thẻ BTHDLieu\DLBTHop chứa dữ liệu bảng tổng hợp dữ liệu bao gồm các thông tin chung, nội dung chi tiết



		Thẻ BTHDLieu\DLBTHop\TTChung chứa thông tin chung



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (mẫu số bảng tổng hợp)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (tên bảng tổng hợp)

		Ten

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số bảng tổng hợp dữ liệu (Số thứ tự bảng tổng hợp dữ liệu)

		SBTHDLieu

		5

		Số

		Bắt buộc

		



		Loại kỳ dữ liệu

		LKDLieu

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Kỳ dữ liệu

		KDLieu

		10

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Lần đầu

		LDau

		1

		Số (1: lần đầu, 0: bổ sung)

		Bắt buộc

		



		Bổ sung lần thứ

		BSLThu

		3

		Số

		Bắt buộc (Đối với trường hợp  LDau = 0)

		



		Ngày lập

		NLap

		 

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế NNT

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Khoản 2, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Tỷ giá

		TGia

		7,2

		Số

		Bắt buộc (Trừ trường hợp Đơn vị tiền tệ là VND)

		



		Hóa đơn đặt in

		HDDIn

		1

		Số (0: Hóa đơn điện tử, 1: Hóa đơn đặt in)

		Bắt buộc

		



		Loại hàng hóa (Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh)

		LHHoa

		1

		Số (1: Xăng dầu, 2: Vận tải hàng không, 9: Khác)

		Bắt buộc

		



		Thẻ BTHDLieu\DLBTHop\NDBTHDLieu chứa nội dung bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử



		Thẻ BTHDLieu\DLBTHop\NDBTHDLieu\DSDLieu chứa danh sách dữ liệu của bảng tổng hợp



		Thẻ BTHDLieu\DLBTHop\NDBTHDLieu\DSDLieu\DLieu chứa chi tiết 01 dòng dữ liệu (có thể lặp lại nhiều lần tùy theo dữ liệu của bảng tổng hợp)



		Số thứ tự

		STT

		6

		Số

		Không bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14 của Điều 10; Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		- Khoản 1 và khoản 14 của Điều 10; Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


- Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)

		Khoản 3 và khoản 14 của Điều 10; Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Ngày lập (Ngày tháng năm lập hóa đơn)

		NLap

		 

		Ngày

		Bắt buộc (Trừ trường hợp Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh là 1- Xăng dầu)

		



		Tên người mua

		TNMua

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 



		Mã số thuế người mua 

		MSTNMua

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Nếu có)

		Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã khách hàng

		MKHang

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Mã hàng hóa, dịch vụ

		MHHDVu

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh là 1- Xăng dầu)

		



		Tên hàng hóa, dịch vụ (Mặt hàng)

		THHDVu

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh là 1- Xăng dầu)

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh là 1- Xăng dầu (trừ trường hợp Trạng thái là Điều chỉnh, Giải trình, Sai sót do tổng hợp))

		



		Số lượng hàng hóa

		SLuong

		21,6

		Số 

		Bắt buộc (Đối với Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh là 1- Xăng dầu (trừ trường hợp Trạng thái là Điều chỉnh, Giải trình, Sai sót do tổng hợp))

		



		Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGT

		TTCThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc (Nếu có)

		Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT)

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc (Nếu có)

		Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tổng tiền thuế (Tổng tiền thuế GTGT)

		TgTThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc (Nếu có)

		Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Tổng tiền phí

		TTPhi

		21,6

		Số

		Bắt buộc (Nếu có)

		



		Tổng tiền thanh toán

		TgTTToan

		21,6

		Số

		Bắt buộc (Nếu có)

		Điều 10, Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		Trạng thái

		TThai

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục IX kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Loại hóa đơn có liên quan (Loại hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		LHDCLQuan

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn) 

		



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn có liên quan (Ký hiệu mẫu số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHMSHDCLQuan

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này)

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Ký hiệu hóa đơn có liên quan (Ký hiệu hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		KHHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Số hóa đơn có liên quan (Số hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh)

		SHDCLQuan

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn)

		



		Loại kỳ dữ liệu điều chỉnh

		LKDLDChinh

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh cho hóa đơn không có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn hoặc Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh là 1- Xăng dầu)

		



		Kỳ dữ liệu điều chỉnh

		KDLDChinh

		10

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc (Đối với trường hợp điều chỉnh cho hóa đơn không có Ký hiệu mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn hoặc Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh là 1- Xăng dầu)

		



		Số thông báo (Số thông báo của CQT về hóa đơn điện tử cần rà soát)

		STBao

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (đối với trường hợp giải trình theo thông báo của CQT)

		



		Ngày thông báo (Ngày thông báo của CQT về hóa đơn điện tử cần rà soát)

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc (đối với trường hợp giải trình theo thông báo của CQT)

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ BTHDLieu\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT hoặc đại điện hợp pháp và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ BTHDLieu\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số của NNT hoặc của đại diện hợp pháp (Ký trên thẻ BTHDLieu\DLBTHop và thẻ BTHDLieu\DSCKS\NNT\Signature\Object )



		Chữ ký số NNT

		Signature

		 

		 

		Bắt buộc

		



		Thẻ BTHDLieu\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ BTHDLieu\DLBTHop và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần) ).





2. Định dạng báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí điện tử


a) Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí điện tử có định dạng như sau:
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Hình minh họa 32a: Định dạng dữ liệu báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí điện tử 


b) Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ BCBLai chứa thông tin dữ liệu báo cáo



		Thẻ BCBLai\DLBCao chứa các thông tin chung, nội dung báo cáo và thông tin khác do tổ chức thu phí, lệ phí tự định nghĩa



		Thẻ BCBLai\DLBCao\TTChung chứa thông tin chung của báo cáo



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên báo cáo

		TBCao

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (Mẫu số báo cao tình hình sử dụng)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Loại kỳ tính thuế

		LKTThue

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		.



		Kỳ tính thuế

		KTThue

		10

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Lần đầu

		LDau

		1

		Số (1: lần đầu, 0: bổ sung)

		Bắt buộc

		



		Bổ sung lần thứ

		BSLThu

		3

		Số

		Bắt buộc (Đối với trường hợp  LDau = 0)

		



		Số báo cáo

		SBCao

		5

		Số

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên đơn vị)

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Đơn vị tính

		DVTinh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ BCBLai\DLBCao\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ BCBLai\DLBCao\NDBCao chứa nội dung báo cáo



		Thẻ BCBLai\DLBCao\NDBCao\DSDLieu chứa danh sách dữ liệu của báo cáo



		Thẻ BCBLai\DLBCao\NDBCao\DSDLieu\DLieu chứa chi tiết 01 dòng dữ liệu (có thể lặp lại nhiều lần tùy theo dữ liệu của báo cáo)



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Tên loại biên lai

		TLBLai

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu mẫu số biên lai

		KHMSBLai

		10

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mcuj 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu biên lại

		KHBLai

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Từ số

		TSo

		7

		Số

		Bắt buộc

		



		Đến số

		DSo

		7

		Số

		Bắt buộc

		



		Tổng số sử dụng (Tổng số biên lai sử dụng trong kỳ)

		TSSDung

		7

		Số

		Bắt buộc

		



		Huỷ từ số (Biên lai huỷ trong kỳ từ số)

		HTSo

		7

		Số

		Bắt buộc

		



		Huỷ đến số (Biên lai huỷ trong kỳ đến số)

		HDSo

		7

		Số

		Bắt buộc

		



		Tổng tiền

		TTien

		21,6

		Số

		Bắt buộc

		



		Thẻ BCBLai\DLBCao\NDBCao\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ BCBLai\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của tổ chức thu phí, lệ phí và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ BCBLai\DSCKS\TCTPLPhi chứa thông tin chữ ký số tổ chức thu phí, lệ phí (ký trên thẻ BCBLai\DLBCao và thẻ BCBLai\DSCKS\TCTPLPhi\Signature\Object)



		Chữ ký số tổ chức trả thu nhập 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ BCBLai\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ BCBLai\DLBCao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





3. Thông điệp chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.


Thông điệp chuyển bảng dữ liệu với định dạng như sau:
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Hình minh họa 33: Định dạng thông điệp gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã tới cơ quan thuế


- Định dạng chung cho thông điệp được mô tả tại Khoản 5, Mục IV, Phần I Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.


- Dữ liệu bảng tổng hợp hóa đơn không mã được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


- Chi tiết định dạng của bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được mô tả tại điểm 2, Khoản IV Mục này.


12. Sửa đổi, bổ sung Mục V Phần II


“V. Thành phần dữ liệu áp dụng cho nghiệp vụ gửi Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra đến cơ quan thuế 

Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra có định dạng sau:
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Hình minh họa 34: Định dạng dữ liệu tờ khai dữ liệu hóa đơn,


chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Định dạng chi tiết được mô tả tại bảng dưới đây:



		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ gốc TKhai chứa thông tin tờ khai, trong đó bao gồm dữ liệu tờ khai và chữ ký số của NNT



		Thẻ TKhai\DLTKhai chứa dữ liệu tờ khai, trong đó bao gồm các thông tin chung của tờ khai, nội dung chi tiết tờ khai



		Thẻ TKhai\DLTKhai\TTChung chứa thông tin chung tờ khai



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mẫu số (mẫu số tờ khai)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc



		Tên (tên tờ khai)

		Ten

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Loại kỳ tính thuế

		LKTThue

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc



		Kỳ tính thuế

		KTThue

		10

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc



		Số tờ khai

		STKhai

		4

		Số

		Bắt buộc



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã số thuế NNT

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Tên đại lý thuế

		TDLThue

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Mã số thuế đại lý thuế

		MSTDLThue

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Đơn vị tiền tệ

		DVTTe

		3

		Chuỗi ký tự (có giá trị là “VND”)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai chứa nội dung tờ khai, bao gồm danh sách hóa đơn, chứng từ bán ra chia theo các mức thuế suất 



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\TTSuat chứa nội dung tờ khai, bao gồm danh sách hóa đơn, chứng từ bán ra chia theo từng mức thuế suất hoặc từng tỷ lệ % GTGT (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với các thuế suất hoặc tỷ lệ % GTGT khác nhau)



		Thuế suất (Thuế suất thuế GTGT, Tỷ lệ % GTGT )

		TSuat

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 18 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\TTSuat\DSHDon chứa danh sách hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ chịu thuế theo thuế suất 



		Thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\TTSuat\ DSHDon\HDon chứa chi tiết 01 dòng hóa đơn (Thẻ này có thể lặp lại nhiều lần tương ứng với các hóa đơn có hàng hóa, dịch vụ chịu cùng thuế suất)



		Số thứ tự

		STT

		6

		Số

		Không bắt buộc



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn

		KHMSHDon

		11

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Ngày lập (Ngày, tháng, năm lập hóa đơn)

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc 



		Tên người mua

		TNMua

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Mã số thuế người mua

		MSTNMua

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Doanh thu chưa có thuế GTGT

		DTCThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 



		Thuế GTGT

		TGTGT

		21,6

		Số

		Bắt buộc 



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai\TTSuat 



		Tổng doanh thu chưa có thuế GTGT

		TgDTCThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc



		Tổng thuế GTGT

		TgTGTGT

		21,6

		Số

		Bắt buộc



		Các chỉ tiêu sau được đặt bên trong thẻ TKhai\DLTKhai\NDTKhai 



		Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT

		TgDThu

		21,6

		Số

		Bắt buộc



		Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra

		TgThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của NNT và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ TKhai\DSCKS\NNT chứa thông tin chữ ký số của NNT (Ký trên thẻ TKhai\DLTKhai và thẻ TKhai\DSCKS\NNT\Signature\Object) 



		Chữ ký số NNT

		Signature

		

		

		Bắt buộc



		Thẻ TKhai\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (chỉ ký trên thẻ TKhai\DLTKhai và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





 ”

13. Bổ sung Mục VI, VII, VIII Phần II


“VI. Thành phần dữ liệu hóa đơn được ủy quyền cấp mã


1. Thông điệp đề nghị ký số hóa đơn đã cấp mã thành công của các đơn vị được ủy quyền cấp mã


Thông điệp ký số có định dạng như sau:
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Hình minh họa 35: Định dạng của một đề nghị ký số hóa đơn đã cấp mã thành công của các đơn vị ủy quyền cấp mã 


Trong đó:


· Phần thông tin chung (TTChung): Chứa các thông tin chung để phục vụ công tác truyền nhận, công tác quản lý.


· Phần dữ liệu (DLieu): Chứa các thông tin kết quả băm vùng dữ liệu thông tin hóa đơn và kết quả băm vùng dữ liệu Mã của cơ quan Thuế.


Định dạng chi tiết của thông điệp được mô tả tại bảng sau:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông tin truyền nhận bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp



		Mã nơi gửi (MST của Tổ chức được ủy quyền cấp mã)

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi nhận (có giá trị là TCT)

		MNNhan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		TCTN (MST của Tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử với cơ quan thuế) 

		TCTN

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		TCGP (MST của Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua)

		TCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Mã loại thông điệp 

		MLTDiep

		3

		Số

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp tham chiếu

		MTDTChieu

		46

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc 



		Người bán (MST của người bán)

		NBan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Người mua (MST của người mua)

		NMua

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự 

		Bắt buộc 


(Nếu có)



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc 



		Thời điểm ký số


(thời điểm Người bán ký số trên hóa đơn)

		SigningTime

		

		Ngày

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT chứa các thông tin kết quả băm vùng dữ liệu thông tin hóa đơn và kết quả băm vùng dữ liệu Mã của cơ quan Thuế



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT\Signature\SignedInfo\Reference chứa thông tin tham chiếu đến vùng dữ liệu thông tin hóa đơn (Id lấy theo Id do người bán sinh ra trong vùng dữ liệu hóa đơn)



		Thuật toán hàm băm (sử dụng thuật toán SHA256)

		DigestMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Giá trị vùng dữ liệu thông tin hóa đơn sau khi băm

		DigestValue

		100

		String

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT\Signature\SignedInfo\Reference chứa thông tin tham chiếu đến vùng dữ liệu thông tin Mã của cơ quan thuế (Id lấy theo Id do đơn vị được ủy quyền cấp mã sinh ra)



		Thuật toán hàm băm (sử dụng thuật toán SHA256)

		DigestMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Giá trị vùng dữ liệu thông tin hóa đơn sau khi băm

		DigestValue

		100

		String

		Bắt buộc 





2. Thông điệp đề nghị ký số lên thông báo của các đơn vị được ủy quyền cấp mã: 



Thông điệp nghị ký số lên thông báo có định dạng như sau:
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Hình minh họa 36: Định dạng của một đề nghị ký số lên thông báo của các đơn vị được ủy quyền cấp mã 

Trong đó:


· Phần thông tin chung (TTChung): Chứa các thông tin chung để phục vụ công tác truyền nhận, công tác quản lý.


· Phần dữ liệu (DLieu): Chứa các thông tin kết quả băm vùng dữ liệu thông tin thông báo và kết quả băm vùng dữ liệu Mã của cơ quan Thuế.


· Số thông báo có cấu trúc gồm: 2 ký tự đầu là mã của tổ chức ủy quyền (do TCT cấp) +2 số cuối của năm+ số tự sinh.


Định dạng chi tiết của thông điệp được mô tả tại bảng sau:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông tin truyền nhận bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp



		Mã nơi gửi (MST của Tổ chức được ủy quyền cấp mã)

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi nhận (có giá trị là TCT)

		MNNhan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		TCTN (MST của Tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử với cơ quan thuế) 

		TCTN

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		TCGP (MST của Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua)

		TCGP

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Mã loại thông điệp 

		MLTDiep

		3

		Số

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp tham chiếu

		MTDTChieu

		46

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc 



		Người bán (MST của người bán)

		NBan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Người mua (MST của người mua)

		Nmua

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn 

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự 

		Bắt buộc 


(Nếu có)



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 


(Nếu có)



		Số hóa đơn

		SHDon

		8

		Số

		Bắt buộc 


(Nếu có)



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc



		Tổng tiền thanh toán bằng số

		TgTTTBSo

		21,6

		Số

		Bắt buộc 



		Thời điểm Người bán ký số trên hóa đơn

		SigningTime

		

		Ngày

		Bắt buộc 



		Số (Số thông báo)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT chứa các thông tin kết quả băm vùng dữ liệu thông báo



		Thẻ TDiep\Dlieu\CQT\Signature\SignedInfo\Reference chứa thông tin tham chiếu đến vùng dữ liệu thông báo (Id tham chiếu đến Id do đơn vị ủy quyền cấp mã sinh ra)



		Thuật toán hàm băm (sử dụng thuật toán SHA256)

		DigestMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Giá trị vùng dữ liệu thông tin hóa đơn sau khi băm

		DigestValue

		100

		String

		Bắt buộc 





3. Chuẩn thông điệp thông báo sai định dạng


Thông điệp thông báo sai định dạng có định dạng như sau:
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Hình minh họa 37: Định dạng của thông báo sai định dạng 

Trong đó:


· Phần thông tin chung (TTChung): Chứa các thông tin chung để phục vụ công tác truyền nhận, công tác quản lý.


· Phần dữ liệu (DLieu): Chứa dữ liệu thông báo.


Định dạng chi tiết của thông điệp được mô tả tại bảng sau:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông tin truyền nhận bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp phản hồi kỹ thuật



		Phiên bản của thông điệp (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.0)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi gửi

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi nhận

		MNNhan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã loại thông điệp

		MLTDiep

		3

		Số

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp tham chiếu

		MTDTChieu

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp hệ thống của bên nhận không bóc tách và lấy được thông điệp gốc)



		Thẻ TDiep\DLieu chứa phần dữ liệu của thông điệp



		Thẻ TDiep\DLieu\TBao chứa dữ liệu thông báo, bao gồm các thông tin sau:



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mô tả (Mô tả lỗi)

		MTa

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp (Mã thông điệp gốc)

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp hệ thống của bên nhận không bóc tách và lấy được thông điệp gốc)





4. Thông điệp ký số thành công hóa đơn.


Thông điệp ký số thành công lên hóa đơn có định dạng như sau:
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Hình minh họa 38: Thông điệp ký số thành công lên hóa đơn 

Trong đó:


· Phần thông tin chung (TTChung): Chứa các thông tin chung để phục vụ công tác truyền nhận, công tác quản lý.


· Phần dữ liệu (DLieu): Chứa dữ liệu ký số của cơ quan thuế.


Định dạng chi tiết của thông điệp được mô tả tại bảng sau:


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông tin truyền nhận bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp



		Mã nơi gửi (có giá trị là TCT)

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi nhận (MST của Tổ chức được ủy quyền cấp mã)

		MNNhan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã loại thông điệp 

		MLTDiep

		3

		Số

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp tham chiếu

		MTDTChieu

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT chứa thông tin đầy đủ chữ ký số của cơ quan Thuế



		Thẻ TDiep\Dlieu\CQT\Signature\SignedInfo chứa thông tin chữ ký số của cơ quan Thuế



		Thuật toán chuẩn hóa dữ liệu. Đây là Thẻ rỗng có giá trị "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" 

		CanonicalizationMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Thuật toán mã hóa (sử dụng thuật toán RSA256)

		SignatureMethod Algorithm

		

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT\Signature\SignedInfo\Reference chứa thông tin tham chiếu đến vùng dữ liệu thông tin hóa đơn (Id tham chiếu đến Id do người bán sinh ra trong vùng dữ liệu hóa đơn)



		Thuật toán hàm băm (sử dụng thuật toán SHA256)

		DigestMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Giá trị vùng dữ liệu thông tin hóa đơn sau khi băm

		DigestValue

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT\Signature\SignedInfo\Reference chứa thông tin tham chiếu đến vùng dữ liệu thông tin Mã của cơ quan thuế (Id tham chiếu đến Id do đơn vị được ủy quyền cấp mã sinh ra)



		Thuật toán hàm băm (sử dụng thuật toán SHA256)

		DigestMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Giá trị vùng dữ liệu thông tin hóa đơn sau khi băm

		DigestValue

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\Dlieu\CQT\Signature\SignedInfo\Reference chứa thông tin tham chiếu đến vùng dữ liệu thời gian ký của cơ quan thuế (Id tham chiếu đến Id do cơ quan Thuế sinh ra)



		Thuật toán hàm băm (sử dụng thuật toán SHA256)

		DigestMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Giá trị vùng dữ liệu thông tin hóa đơn sau khi băm

		DigestValue

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\Dlieu\CQT\Signature\SignatureValue chứa thông tin mã hóa hàm băm SignedInfo



		Giá trị Chữ ký số

		SignatureValue

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT\Signature\KeyInfo\X509Data chứa thông tin chứng thư số



		Thông tin của Tổng cục Thuế

		X509SubjectName

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thông tin chứng thư số của Tổng cục Thuế

		X509Certificate

		2500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\Dlieu\CQT\Signature\Object\SignatureProperties\SignatureProperty chứa thông tin thời gian ký số



		Thời gian ký số

		SigningTime

		

		Ngày

		Bắt buộc 





5. Thông điệp ký số thông báo thành công.


Thông điệp ký số thông báo thành công có định dạng như sau:
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Hình minh họa 39: Thông điệp ký số thông báo thành công 

Trong đó:


· Phần thông tin chung (TTChung): Chứa các thông tin chung để phục vụ công tác truyền nhận, công tác quản lý.


· Phần dữ liệu (DLieu): Chứa dữ liệu ký số của cơ quan thuế.


Định dạng chi tiết của đề nghị ký số thông báo thành công được mô tả tại bảng sau:


		                                      Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông tin truyền nhận bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp



		Mã nơi gửi (có giá trị là TCT)

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi nhận (MST của Tổ chức được ủy quyền cấp mã)

		MNNhan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã loại thông điệp 

		MLTDiep

		3

		Số

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp tham chiếu

		MTDTChieu

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT chứa thông tin đầy đủ chữ ký số của cơ quan Thuế



		Thẻ TDiep\Dlieu\CQT\Signature\SignedInfo chứa thông tin chữ ký số của cơ quan Thuế



		Thuật toán chuẩn hóa dữ liệu. Đây là Thẻ rỗng có giá trị "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" 

		CanonicalizationMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Thuật toán mã hóa (sử dụng thuật toán RSA256)

		SignatureMethod Algorithm

		

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT\Signature\SignedInfo\Reference chứa thông tin tham chiếu đến vùng dữ liệu thông báo (Id tham chiếu đến Id do đơn vị ủy quyền cấp mã sinh ra trong vùng dữ liệu thông báo)



		Thuật toán hàm băm (sử dụng thuật toán SHA256)

		DigestMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Giá trị vùng dữ liệu thông tin hóa đơn sau khi băm

		DigestValue

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\Dlieu\CQT\Signature\SignedInfo\Reference chứa thông tin tham chiếu đến vùng dữ liệu thời gian ký của cơ quan thuế (Id tham chiếu đến Id do cơ quan Thuế sinh ra)



		Thuật toán hàm băm (sử dụng thuật toán SHA256)

		DigestMethod Algorithm

		

		Thẻ rỗng

		Bắt buộc 



		Giá trị vùng dữ liệu thông tin hóa đơn sau khi băm

		DigestValue

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\Dlieu\CQT\Signature\SignatureValue chứa thông tin mã hóa hàm băm SignedInfo



		Giá trị Chữ ký số

		SignatureValue

		500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thẻ TDiep\DLieu\CQT\Signature\KeyInfo\X509Data chứa thông tin chứng thư số



		Thông tin của Tổng cục Thuế

		X509SubjectName

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 



		Thông tin chứng thư số của Tổng cục Thuế

		X509Certificate

		2500

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\Dlieu\CQT\Signature\Object\SignatureProperties\SignatureProperty chứa thông tin thời gian ký số



		Thời gian ký số

		SigningTime

		

		Ngày

		Bắt buộc 





6. Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã được TCUQ cấp mã đến cơ quan thuế
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Hình minh họa số 40: Định dạng thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã được TCTN uỷ quyền cấp mã đến cơ quan thuế


· Dữ liệu hóa đơn có mã được đặt bên trong thẻ DLieu của thông điệp.


· Một thông điệp có thể chứa dữ liệu của một hóa đơn. Trong hóa đơn chứa thông tin cơ quan thuế (thẻ MCCQT) do TCTN được uỷ quyền cấp.


· Định dạng của hóa đơn có mã được mô tả tại Mục 5 Phụ lục Quyết định này. 


7. Thông điệp chuyển dữ liệu gửi thông báo mẫu số 01/TB-KTDL về việc kết quả kiểm tra dữ liệu đã được TCUQ gửi cho NNT đến cơ quan thuế.
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Hình minh họa số 41: chuyển dữ liệu gửi thông báo mẫu số 01/TB-KTDL về việc kết quả kiểm tra dữ liệu đã được TCUQ gửi cho NNT đến cơ quan thuế.

Trong đó:


· Phần thông tin chung (DLTBao): Chứa các thông tin về thông báo chuyển dữ liệu thông báo mẫu số 01/TB-KTDL đến cơ quan thuế.

· Phân thông tin (DSCKS) : Chứa ký số của tổ chức.

Chi tiết định dạng như sau:

		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài 
tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ TBao chứa dữ liệu thông báo và thông tin chữ ký số của cơ quan thuế



		Thẻ TBao\DLTBao chứa dữ liệu thông báo



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.0)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số (Mẫu số thông báo)

		MSo

		15

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 19 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Tên (Tên thông báo)

		Ten

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số (Số thông báo)

		So

		30

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa danh

		DDanh

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Trừ trường hợp là đơn vị bán tài sản công không có mã số thuế)

		



		Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị bán tài sản công)

		MDVQHNSach

		7

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp đơn vị bán tài sản công không có Mã số thuế) 

		



		Tên NNT

		TNNT

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Thời gian gửi (Thời gian NNT gửi tới CQT)

		TGGui

		

		Ngày giờ

		Không bắt buộc

		



		Loại thông báo

		LTBao

		1

		Số (Chi tiết tại Phụ lục XI kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021)

		Bắt buộc

		



		Căn cứ (Tên loại thông điệp nhận) 

		CCu

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã giao dịch điện tử

		MGDDTu

		46

		Chuỗi ký tự

		Không Bắt buộc

		



		Số lượng (Số lượng dữ liệu trong gói)

		SLuong

		7

		Số

		Không Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LCMa chứa thông tin, danh sách lý do hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã (Loại thông báo là “1- Thông báo hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã)



		Ký hiệu mẫu số hóa đơn

		KHMSHDon

		1

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu hóa đơn

		KHHDon

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số hóa đơn (Số hóa đơn điện tử)

		SHDon

		8

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ngày lập (Ngày lập hóa đơn)

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DLTBao\LCMa\DSLDo chứa danh sách lý do hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã



		Thẻ TBao\DLTBao\LCMa\DSLDo\LDo chứa lý do hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã



		Số thứ tự

		STT

		4

		Số

		Không bắt buộc

		



		Mã lỗi

		MLoi

		4

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mô tả lỗi

		MTLoi

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Hướng dẫn xử lý

		HDXLy

		255

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Ghi chú

		GChu

		255

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của cơ quan thuế và các chữ ký số khác (nếu có)



		Thẻ TBao\DSCKS\CQT chứa thông tin chữ ký số của cơ quan thuế (Ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ TBao\DSCKS\CQT\Signature\Object)



		Chữ ký số 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ TBao\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (Chỉ ký trên thẻ TBao\DLTBao và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần)).





VII. Thành phần chứa dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp 

1. Thông điệp cung cấp MST có thay đổi thông tin trong ngày


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep chứa thông điệp bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết của thông báo



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp



		Phiên bản của thông điệp (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi gửi

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		3

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã loại thông điệp

		MTLDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\DLieu chứa phần dữ liệu chi tiết



		MST của người nộp thuế 

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Trạng thái MST

		TThai

		3

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Ngày cập nhật

		NCNhat

		

		Ngày

		Bắt buộc





2. Thông điệp cung cấp quyết định ngừng/tiếp tục sử dụng hóa đơn


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông điệp bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết của thông báo



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp



		Phiên bản của thông điệp (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi gửi

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		3

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã loại thông điệp

		MTLDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\DLieu chứa phần dữ liệu chi tiết



		MST của người nộp thuế trên quyết định/ thông báo  

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã CQT ban hành

		MCQT

		5

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Loại thông báo




		LTBao

		3

		Chuỗi ký tự
(Thông báo ngừng sử dụng: 1


Thông báo tiếp tục sử dụng: 2


Quyết định cưỡng chế: 3


Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế: 4)

		Bắt buộc



		Số thông báo

		STBao

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Ngày thông báo

		NTBao

		

		Ngày

		Bắt buộc



		Ngày hiệu lực từ

		NHLTu

		

		Ngày

		Bắt buộc



		Ngày hiệu lực đến

		NHLDen

		

		Ngày

		



		Số thông báo liên quan

		STBLQuan

		50

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc với Loại: Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế, Thông báo tiếp tục sử dụng



		Ngày thông báo liên quan

		NTBLQuan

		

		Ngày

		Bắt buộc với Loại: Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế, Thông báo tiếp tục sử dụng



		Ngày cập nhật

		NCNhat

		

		Ngày

		Bắt buộc





3. Thông điệp cung cấp thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông điệp bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết của thông báo



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp



		Phiên bản của thông điệp (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi gửi

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		3

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã loại thông điệp

		MTLDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\DLieu chứa phần dữ liệu chi tiết



		MST của người nộp thuế 

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã cơ quan thuế quản lý

		MCQTQLy

		5

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Hình thức hóa đơn đăng ký sử dụng: Có mã 

		CMa

		1

		Số (0: Không;1: Có)

		Bắt buộc



		Loại hóa đơn sử dụng là hóa đơn GTGT

		HDGTGT

		1

		Số (0: Không;1: Có)

		Bắt buộc



		Loại hóa đơn sử dụng là hóa đơn bán hàng

		HDBHang

		1

		Số (0: Không;1: Có)

		Bắt buộc



		Loại hóa đơn sử dụng là hóa đơn bán tài sản công

		HDBTSCong

		1

		Số (0: Không;1: Có)

		Bắt buộc



		Loại hóa đơn sử dụng là hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

		HDBHDTQGia

		1

		Số (0: Không;1: Có)

		Bắt buộc



		Loại hóa đơn sử dụng là các loại hóa đơn khác

		HDKhac

		1

		Số (0: Không;1: Có)

		Bắt buộc



		Loại hóa đơn sử dụng là các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn

		CTu

		1

		Số (0: Không;1: Có)

		Bắt buộc



		Ngày cập nhật

		NCNhat

		

		Ngày

		Bắt buộc





VIII. Thành phần chứa dữ liệu đối soát giữa cơ quan thuế và tổ chức truyền nhận


1. Thông điệp báo cáo đối soát hàng ngày


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông tin truyền nhận bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi gửi 

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi nhận 

		MNNhan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã loại thông điệp 

		MLTDiep

		3

		Số

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\DLieu chứa thông tin chi tiết đối soát 



		Thẻ TDiep\DLieu\SLDSoat chứa thông tin đối soát theo từng loại thông điệp (thẻ này được lặp lại tùy theo số lượng mã loại thông điệp truyền nhận)



		Mã loại thông điệp

		MLTDiep

		3

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Số lượng đã gửi (Số lượng đã gửi trong ngày)

		SLDGui

		7

		Số

		Bắt buộc



		Số lượng phản hồi kỹ thuật (Số lượng phản hồi kỹ thuật đã nhận) 

		SLPHKThuat

		7

		Số

		Bắt buộc



		Số lượng phản hồi nghiệp vụ (Số lượng phản hồi nghiệp vụ đã nhận)

		SLPHNVu

		7

		Số

		Bắt buộc



		Chênh lệch

		CLech

		3

		Số

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\DLieu\SLDSoat\CLech\CTiet chứa thông tin mã thông điệp (thẻ này được lặp lại tùy theo số lượng mã loại thông điệp truyền nhận)



		STT

		STT

		5

		Số

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		34

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc





2. Thông điệp báo cáo đối soát giữa cơ quan thuế và TCTN trong trường hợp ủy quyền cấp mã


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu
dữ liệu

		Ràng buộc



		Thẻ TDiep chứa thông tin truyền nhận bao gồm thông tin chung, thông tin chi tiết



		Thẻ TDiep\TTChung chứa thông tin chung của thông điệp



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi gửi 

		MNGui

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã nơi nhận 

		MNNhan

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Mã loại thông điệp 

		MLTDiep

		3

		Số

		Bắt buộc



		Mã thông điệp

		MTDiep

		46

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Thẻ TDiep\DLieu chứa thông tin chi tiết đối soát 



		Thẻ TDiep\DLieu\SLDSoat chứa thông tin đối soát theo từng loại thông điệp (thẻ này được lặp lại tùy theo số lượng mã loại thông điệp truyền nhận)



		Mã loại thông điệp

		MLTDiep

		3

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc



		Số lượng của CQT đã ký số trong thời gian uỷ quyền

		SLCQT

		7

		Số

		Bắt buộc


(Nếu có)



		Số lượng thực nhận

		SLTNhan

		7

		Số

		Bắt buộc (Nếu có)



		Số lượng thực gửi

		SLTGui

		7

		Số

		Bắt buộc (Nếu có)



		Chênh lệch

		CLech

		3

		Số

		Bắt buộc





14. Sửa đổi bổ sung Mục II Phần III.


“II. Quy định về giao thức kết nối


		Thuộc tính

		Quy định

		Mô tả



		1. Web service



		Giao thức bảo mật gói tin

		https

		Thông tin được bảo mật khi truyền/nhận trên môi trường mạng.



		Giao thức giao tiếp dịch vụ

		SOAP v1.2

		Giao thức giao tiếp dịch vụ Web



		Tiêu chuẩn an toàn dịch vụ

		WS-Security v1.1

		Bảo mật cho dịch vụ Web



		

		WS-Policy v1.5

		Quản lý chính sách dịch vụ Web



		

		WS-Addressing v1.0

		 Mô tả thông tin định tuyến dịch vụ Web



		

		WS-Web ReliableMessaging v1.2

		Đảm bảo chất lượng truyền tin



		 Định nghĩa dịch vụ

		WSDL v1.2

		



		2. Message Queue



		Giao thức truyền nhận

		Message Queue

		 



		Bảo mật kênh dịch vụ Queue channel

		TLS v1.2

		



		Định nghĩa dịch vụ

		XML schema

		 



		Loại kênh truyền

		Sender-receiver/Client-Server

		



		3. Streaming Queue



		Giao thức truyền nhận

		Streaming Queue

		 



		Bảo mật kênh dịch vụ 

		SASL_PLAINTEXT

		 Giao thức bảo mật



		

		SCRAM-SHA-256

		Cơ chế xác thức tài khoản 



		Cơ chế truyền/nhận

		Consumer/Producer

		 





 “

15. Bổ sung Mục IV Phần IV


“IV. Định dạng dữ liệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN


		Tên chỉ tiêu

		Tên thẻ

		Độ dài tối đa

		Kiểu dữ liệu

		Ràng buộc

		Tham khảo



		Thẻ CTu chứa thông tin dữ liệu chứng từ



		Thẻ CTu\DLCTu chứa các thông tin chung, nội dung chi tiết chứng từ và thông tin khác do tổ chức trả thu nhập tự định nghĩa



		Thẻ CTu\DLCTu\TTChung chứa thông tin chung của chứng từ



		Phiên bản XML (Trong Quy định này có giá trị là 2.0.1)

		PBan

		6

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Tên chứng từ

		THDon

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mẫu số chứng từ

		MSCTu

		7

		Chuỗi ký tự (Chi tiết tại Mục 17 Phụ lục kèm theo Quyết định này)

		Bắt buộc

		



		Ký hiệu chứng từ

		KHCTu

		9

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc 

		



		Số chứng từ

		SCTu

		7

		Số

		Bắt buộc 

		



		Ngày lập 

		NLap

		

		Ngày

		Bắt buộc

		



		Thẻ CTu\DLCTu\TTChung\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ CTu\DLCTu\NDCTu chứa nội dung chứng từ, bao gồm: Thông tin tổ chức trả thu nhập, người nộp thuế, thông tin thuế thu nhập cá nhân khấu trừ



		Thẻ CTu\DLCTu\NDCTu\TCTTNhap chứa tên, địa chỉ, MST của tổ chức trả thu nhập



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ CTu\DLCTu\NDCTu\TCTTNhap\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ CTu\DLCTu\NDCTu\NNT chứa tên, địa chỉ, MST của người nộp thuế



		Tên

		Ten

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Mã số thuế

		MST

		14

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ

		DChi

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Quốc tịch

		QTich

		400

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Cá nhân cư trú

		CNCTru

		1

		Số (0: Cá nhân không cư trú, 1: Cá nhân cư trú)

		Bắt buộc

		



		CMND (Số CMND /CCCD/Hộ chiếu)

		CMND

		20

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp không có MST)

		



		Ngày cấp CMND (Ngày cấp CMND /CCCD/Hộ chiếu)

		NgCCMND

		

		Ngày

		Bắt buộc (Đối với trường hợp không có MST)

		



		Nơi cấp CMND (Nơi cấp CMND /CCCD/Hộ chiếu)

		NCCMND

		100

		Chuỗi ký tự

		Bắt buộc (Đối với trường hợp không có MST)

		



		Số điện thoại

		SDThoai

		20

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Địa chỉ thư điện tử 

		DCTDTu

		50

		Chuỗi ký tự

		Không bắt buộc

		



		Thẻ CTu\DLCTu\NDCTu\NNT\TTKhac chứa thông tin khác (Chi tiết được mô tả tại Khoản 1, Mục II, Phần II quy định này)



		Thẻ CTu\DLCTu\NDCTu\TTNCNKTru chứa thông tin thuế thu nhập cá nhân khấu trừ



		Khoản thu nhập

		KTNhap

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tháng (Thời điểm trả thu nhập)

		Thang

		2

		Số

		Bắt buộc

		



		Năm (Thời điểm trả thu nhập)

		Nam

		4

		Số

		Bắt buộc

		



		Tổng thu nhập chịu thuế (Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ)

		TTNCThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Tổng thu nhập tính thuế 

		TTNTThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Số thuế (Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ)

		SThue

		21,6

		Số

		Bắt buộc 

		



		Thẻ CTu\DSCKS chứa thông tin chữ ký số, bao gồm chữ ký số của tổ chức trả thu nhập và các chữ ký số khác (nếu có).



		Thẻ CTu\DSCKS\TCTTNhap chứa thông tin chữ ký số tổ chức trả thu nhập (ký trên thẻ CTu\DLCTu và thẻ CTu\DSCKS\TCTTNhap\Signature\Object)



		Chữ ký số tổ chức trả thu nhập 

		Signature

		

		

		Bắt buộc

		



		Thẻ CTu\DSCKS\CCKSKhac chứa các chữ ký số khác (nếu có) (ký trên thẻ CTu\DLCTu và thẻ Signature\Object của chữ ký số khác (nếu cần).





16. Sửa đổi bổ sung Phụ lục I


“


		STT

		Mã loại thông điệp

		Tên

		Mô tả



		Nhóm thông điệp đáp ứng nghiệp vụ đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử, đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh



		1 

		100

		Thông điệp gửi tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

		



		2 

		101

		Thông điệp gửi tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hóa đơn 

		



		3 

		102

		Thông điệp thông báo về việc tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT, tờ khai đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn

		



		4 

		103

		Thông điệp thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử

		



		5 

		104

		Thông điệp thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký thay đổi thông tin đăng k‎ý sử dụng HĐĐT khi ủy nhiệm/nhận ủy nhiệm lập hoá đơn

		



		6 

		105

		Thông điệp thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

		



		7 

		106

		Thông điệp gửi Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh

		



		8 

		107

		Thông điệp gửi tờ khai đăng ký/thay đổi thông sử dụng biên lai

		



		Nhóm thông điệp đáp ứng nghiệp vụ lập và gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế



		9 

		200

		Thông điệp gửi hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế để cấp mã 

		



		10 

		201

		Thông điệp gửi hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế để cấp mã theo từng lần phát sinh

		



		11 

		202

		Thông điệp thông báo kết quả cấp mã hóa đơn điện tử của cơ quan thuế

		



		12 

		203

		Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không mã đến cơ quan thuế

		



		13 

		204

		Thông điệp thông báo mẫu số 01/TB-KTDL về việc kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử

		



		14 

		205

		Thông điệp phản hồi về hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh. 

		



		15 

		206

		Thông điệp gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã cấp mã tới cơ quan thuế.

		



		Nhóm thông điệp đáp ứng nghiệp vụ xử lý hóa đơn có sai sót



		16 

		300

		Thông điệp thông báo về hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

		



		17 

		301

		Thông điệp gửi thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

		



		18 

		302

		Thông điệp thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

		



		Nhóm thông điệp chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế



		19 

		400

		Thông điệp chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

		



		Nhóm thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử do TCTN uỷ quyền cấp mã đến cơ quan thuế



		20 

		500

		Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử do TCUQ cấp mã đến cơ quan thuế

		



		21 

		503

		Thông điệp chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không đủ điều kiện cấp mã đến cơ quan thuế

		



		22 

		504

		Thông điệp chuyển dữ liệu gửi thông báo mẫu số 01/TB-KTDL về việc kết quả kiểm tra dữ liệu đã được TCUQ gửi cho NNT đến cơ quan thuế

		



		23 

		505

		Thông điệp cung cấp MST có thay đổi thông tin trong ngày. 

		



		24 

		506

		Thông điệp cung cấp quyết định ngừng/tiếp tục sử dụng hóa đơn 

		



		25 

		507

		Thông điệp cung cấp thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

		



		26 

		600

		Thông điệp gửi đề nghị ký số hóa đơn cấp mã thành công của các đơn vị được ủy quyền cấp mã

		



		27 

		601

		Thông điệp Tổng cục Thuế ký số hóa đơn đã được cấp mã thành công gửi Tổ chức ủy quyền cấp mã

		



		28 

		602

		Thông điệp gửi đề nghị ký số lên thông báo của các đơn vị được ủy quyền cấp mã

		



		29 

		603

		Thông điệp Tổng cục Thuế ký số Thông báo thành công gửi Tổ chức ủy quyền cấp mã.

		



		30 

		604

		Thông điệp Tổng cục Thuế ký số Thông báo thành công gửi Tổ chức ủy quyền cấp mã.

		



		Nhóm thông điệp khác



		1

		999

		Thông điệp phản hồi kỹ thuật

		



		2

		901

		Thông điệp báo cáo đối soát hàng ngày giữa cơ quan thuế và tổ chức truyền nhận.

		



		3

		902

		Thông điệp báo cáo đối soát dữ liệu giữa cơ quan thuế và TCTN trong trường hợp ủy quyền cấp mã

		



		4

		-1

		Thông điệp phản hồi sai định dạng

		



		5

		-2

		Thông điệp dữ liệu đề nghị ký số bị lỗi

		





 ”

17. Sửa đổi bổ sung Phụ lục II


“1. Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì sử dụng bảng danh mục sau:


		STT

		Ký hiệu mẫu số hóa đơn

		Tên/Mô tả



		1 

		1

		Phản ánh loại Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng



		2 

		2

		Phản ánh loại Hóa đơn điện tử bán hàng



		3 

		3

		Phản ánh loại Hóa đơn điện tử bán tài sản công



		4 

		4

		Phản ánh loại Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia



		5 

		5

		Phản ánh các loại hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		6 

		6

		Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử





2. Đối với hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì theo hướng dẫn sau: 


Ký hiệu mẫu số hóa đơn bao gồm 11 ký tự, có cấu trúc như sau:


· 2 ký tự đầu thể hiện loại hóa đơn


· Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn


· 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn (đối với hoá đơn điện tử số liên là 0)


· 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.


· 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.


Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:


		STT

		Mẫu số

		Loại hóa đơn



		1 

		01GTKT

		Hóa đơn giá trị gia tăng



		2 

		02GTTT

		Hóa đơn bán hàng



		3 

		03XKNB

		Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ



		4 

		04HGDL

		Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý





Ví dụ: Ký hiệu 01GTKT0/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng.


Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý...


· Đối với tem, vé, thẻ: Bắt buộc ghi 3 ký tự đầu để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng. Các thông tin còn lại do tổ chức, cá nhân tự quy định nhưng không vượt quá 11 ký tự.


Cụ thể:



· Ký hiệu 01/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn GTGT


· Ký hiệu 02/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng

3. Hoá đơn giấy theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì theo hướng dẫn sau: 


 a) Ký hiệu mẫu số hóa đơn do Cục Thuế đặt in là một nhóm gồm 11 ký tự thể hiện các thông tin về: tên loại hoá đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hoá đơn (một loại hoá đơn có thể có nhiều mẫu), cụ thể như sau:

· Sáu (06) ký tự đầu tiên thể hiện tên loại hóa đơn:


+ 01GTKT: Hóa đơn giá trị gia tăng;


+ 02GTTT: Hóa đơn bán hàng;


+ 07KPTQ: Hóa đơn bán hàng dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;


+ 03XKNB: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;


+ 04HGDL: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.


· Một (01) ký tự tiếp theo là các số tự nhiên 1, 2, 3 thể hiện số liên hóa đơn;


· Một (01) ký tự tiếp theo là “/” để phân cách;


· Ba (03) ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn, bắt đầu bằng 001 và tối đa đến 999.


b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn là tem, vé, thẻ do Cục Thuế đặt in gồm 03 ký tự để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng như sau:


· Ký hiệu 01/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn GTGT;


· Ký hiệu 02/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng.

4. Biên lai điện tử


· Ký hiệu mẫu biên lai có 10 ký tự, gồm:


· 02 ký tự đầu thể hiện loại biên lai (01 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá; 02 là ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá);


· 03 ký tự tiếp theo thể hiện tên biên lai (“BLP”);


· 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên biên lai. Ví dụ: biên lai có 03 liên ký hiệu là “3”;


· 01 ký tự tiếp theo (dấu “-”) phân cách giữa nhóm ký tự đầu với nhóm 03 ký tự cuối của ký hiệu mẫu biên lai.


· 03 ký tự cuối là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai.


Ví dụ: Ký hiệu 01BLP2-001 được hiểu là: biên lai thu phí, lệ phí (loại không in sẵn mệnh giá), 02 liên, mẫu thứ 1. 


· Ký hiệu biên lai gồm 08 ký tự: 


· 02 ký tự đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn tại Phụ lục I.A ban hành kèm theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ áp dụng đối với biên lai do Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt in để bán cho các cơ quan thu phí, lệ phí.


· 02 ký tự tiếp theo là nhóm hai trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y dùng để phân biệt các ký hiệu biên lai. Đối với biên lai do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in, tự in thì 02 ký tự này là 02 ký tự đầu của ký hiệu biên lai.


·  01 ký tự tiếp theo (dấu “-”) phân cách giữa các ký tự đầu với ba ký tự cuối của biên lai.


· 02 ký tự tiếp theo thể hiện năm in biên lai. Ví dụ: biên lai in năm 2022 thì ghi là 22.


· 01 ký tự cuối cùng thể hiện hình thức biên lai. Cụ thể: biên lai thu phí, lệ phí tự in ký hiệu là T; biên lai đặt in ký hiệu là P.



Ví dụ: Ký hiệu 01AA-22P được hiểu là biên lai thu phí, lệ phí do Cục Thuế TP Hà Nội đặt in năm 2022.

· Số biên lai là số thứ tự được thể hiện trên biên lai thu thuế, phí, lệ phí. Số biên lai được ghi bằng chữ số Ả- rập có tối đa 7 chữ số.


5. Chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân


· Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử  theo Mẫu số 03/TNCN ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.


· Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử phải có ký hiệu và ký hiệu được sử dụng các chữ cái trong 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y), ký hiệu gồm 02 chữ cái và năm in phát hành. (Ví dụ: AB/2010/T, trong đó AB là ký hiệu; 2010 là năm phát hành chứng từ. 


· Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử được đánh số thứ tự liên tục theo dãy số tự nhiên, tối đa không quá 07 chữ số trong 01 ký hiệu.”


18. Sửa đổi bổ sung Phụ lục V

		STT

		Giá trị

		Mô tả



		1 

		0%

		Thuế suất 0%



		2 

		5%

		Thuế suất 5%



		3 

		8%

		Thuế suất 8%



		4 

		10%

		Thuế suất 10%



		5 

		KCT

		Không chịu thuế GTGT



		6 

		KKKNT

		Không kê khai, tính nộp thuế GTGT



		7 

		KHAC:AB.CD%

		Trường hợp khác, với “:AB.CD” là bắt buộc trong trường hợp xác định được giá trị thuế suất. A, B, C, D là các số nguyên từ 0 đến 9.


Ví dụ: KHAC:AB.CD%





19. Sửa đổi bổ sung Phụ lục VIII


		STT

		Giá trị

		Mô tả



		1 

		01/ĐKTĐ-HĐĐT

		Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		2 

		04/SS-HĐĐT

		Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót



		3 

		06/ĐN-PSĐT

		Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		4 

		01/TH-HĐĐT

		Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		5 

		03/DL-HĐĐT

		Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		6 

		01/TB-TNĐT

		Về việc tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		7 

		01/TB-ĐKĐT

		Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		8 

		01/TB-SSĐT

		Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		9 

		01/TB-RSĐT

		Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		10 

		01/TB-KTDL

		Thông báo về việc kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		11 

		01/TB-KTT

		Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền và chuyển sang thông qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		12 

		01-1/QTr-HĐĐT

		Thông báo phản hồi về hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh theo quy định tại Quy trình quản lý hóa đơn điện tử



		13 

		01/ĐKTĐ-BL

		Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP



		14 

		BC26/BLĐT

		Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP





20. Sửa đổi bổ sung Phụ lục XI


		STT

		Giá trị

		Mô tả



		1 

		1

		Thông báo hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã



		2 

		2

		Thông báo kết quả đối chiếu thông tin gói dữ liệu hợp lệ



		3 

		3

		Thông báo kết quả đối chiếu thông tin sơ bộ từng hóa đơn không hợp lệ



		4 

		4

		Thông báo kết quả đối chiếu sơ bộ thông tin của Bảng tổng hợp khác xăng dầu, Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không hợp lệ



		5 

		5

		Thông báo kết quả đối chiếu sơ bộ thông tin của Bảng tổng hợp xăng dầu không hợp lệ
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		Thông báo kết quả đối chiếu sơ bộ thông tin Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh với trường hợp NNT gửi đơn qua cổng thông tin điện tử của TCT
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		Thông báo kết quả đối chiếu thông tin gói dữ liệu không hợp lệ các trường hợp khác
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�Ý kiến Kê khai.



�DNNCN họp lại với các bậc tiền bối.



�Đưa thêm thẻ này từ tl Bản in trình ngày 21032022



�Bổ sung thêm Kí hiệu hóa đơn 7 - Hóa đơn nhiều tỉ giá của ngân hàng.



�Bổ sung mã loại thông điệp
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